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THÔNG TƯ
BAN HÀNH BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI THEO DANH MỤC MẶT HÀNG CHỊU THUẾ
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007;
Căn cứ Nghị quyết số 830/2009/UBTV12 ngày 17/10/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 và Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
Điều 1. Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Ban hành kèm theo Thông tư này:

1. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I.

2. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục II.

Điều 2. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế
1. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I gồm mô tả hàng hoá và mã hàng (08 chữ số), mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định cho từng mặt hàng chịu thuế xuất khẩu.

2. Trường hợp mặt hàng xuất khẩu không được quy định cụ thể tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan vẫn phải kê khai mã hàng của mặt hàng xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0% (không phần trăm).
3. Thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 114, khoản 2, khoản 3 Điều 128 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
4. Mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc mã hàng 4402.90.90 được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% quy định tại Danh mục Biểu thuế xuất khẩu phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật như sau:
	Tiêu chí
	Yêu cầu

	Độ cứng
	Cứng, rắn chắc

	Hàm lượng tro
	≤ 3%

	Hàm lượng carbon cố định (C)-là carbon nguyên tố, không mùi, không khói khi tiếp lửa.
	≥ 70%

	Nhiệt lượng
	≥ 7000Kcal/kg

	Hàm lượng lưu huỳnh
	≤ 0,2%

	Độ bốc
	≥ 4%


Điều 3. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục II bao gồm:

1. Mục I: Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng đối với 97 chương theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam. Nội dung gồm tên các Phần, Chương, Chú giải phần, chú giải chương; Danh mục biểu thuế được chi tiết mô tả hàng hoá (tên nhóm mặt hàng và tên mặt hàng), mã hàng (08 chữ số), mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định cho mặt hàng chịu thuế.

2. Mục II: Chương 98 - Quy định mã hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng, mặt hàng.

2.1. Chú giải và điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98.

a) Chú giải chương: Các mặt hàng có tên nêu tại khoản 1 phần I mục II phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98.

b) Chú giải nhóm:

- Việc phân loại mã hàng hoá và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng CKD của ô tô được thực hiện theo quy định tại khoản 2.1 phần I mục II phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

- Các mặt hàng: Chất xử lý bề mặt dùng cho sản xuất vải tráng, vải giả da thuộc nhóm 98.06; giấy kfraf dùng làm bao xi măng đã tẩy trắng thuộc nhóm 98.07; thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo thuộc nhóm 98.11; kem hỗ trợ chức năng bảo vệ da, gel làm giảm sẹo thuộc nhóm 98.25; vải mành nylong 1680/D/2 và 1890 D/2 thuộc nhóm 98.26 và dây đồng có kích thước mặt cắt ngang tối đa trên 6 mm nhưng không quá 8 mm thuộc nhóm 98.30 được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98 nếu đáp ứng các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật quy định cụ thể tại khoản 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 và 2.7 phần I mục II phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Cách thức phân loại, điều kiện để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng ghi tại Chương 98, báo cáo kiểm tra việc sử dụng hàng hóa được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 phần I mục II phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

2.2. Danh mục nhóm mặt hàng, mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng gồm: Mã hàng của nhóm mặt hàng, mặt hàng thuộc Chương 98; mô tả hàng hoá (tên nhóm mặt hàng, mặt hàng); mã hàng tương ứng của nhóm hàng, mặt hàng đó tại mục I phụ lục II (97 chương theo danh mục Biểu thuế nhập khẩu Việt Nam) và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng riêng tại Chương 98 thực hiện theo quy định cụ thể tại phần II mục II phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

2.3. Các nhóm mặt hàng, mặt hàng có tên và được thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng quy định tại Chương 98 nếu đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định hiện hành thì được lựa chọn áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại các Thông tư ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hoặc thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng quy định tại Chương 98 của Thông tư này.
2.4. Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải kê khai mã hàng theo cột “Mã hàng tương ứng tại Mục I Phụ lục II” nêu tại Chương 98 và ghi chú mã hàng Chương 98 vào bên cạnh.
Ví dụ: Mặt hàng giấy kraft dùng làm bao xi măng, đã tẩy trắng khi nhập khẩu, người khai hải quan kê khai mã hàng là 4804.29.00 (9807.00.00), thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 3%.
Điều 4.  Nguyên tắc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng máy gia công cơ khí trong nước chưa sản xuất được (cập nhật Điều 2 Thông tư số 139/2014/TT-BTC ngày 23/9/2014)

Trường hợp các mặt hàng máy gia công cơ khí thuộc nhóm 84.54 đến nhóm 84.63 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư này thuộc loại trong nước chưa sản xuất được có mức thuế suất lớn hơn 0% thì được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bằng 0%. Danh mục mặt hàng trong nước đã sản xuất được căn cứ theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương.
Điều 5. Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu
Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu được quy định như sau:

1. Xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) thuộc nhóm 87.02 và 87.03 áp dụng mức thuế nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi chở xuống đã qua sử dụng, Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg ngày 03/5/2013 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 và các văn bản hướng dẫn, điều chỉnh mức thuế nhập khẩu của Bộ Tài chính.

2. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe ô tô chở người từ 16 chỗ ngồi trở lên (kể cả lái xe) thuộc nhóm 87.02 và xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải không quá 5 tấn thuộc nhóm 87.04 (trừ xe đông lạnh, xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải, xe xi téc, xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị; xe chở xi măng kiểu bồn và xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được) là 150%.

3. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các loại xe ô tô khác thuộc các nhóm 87.02, 87.03, 87.04 bằng 1,5 lần so với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của xe ô tô mới cùng chủng loại thuộc các nhóm 87.02, 87.03, 87.04 quy định tại mục I phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 6.  Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
2. Thông tư này bãi bỏ:
a) Thông tư số 17/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014  sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính: giảm thuế nhập khẩu mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 từ 10% xuống 3%.
b) Thông tư số 30/2014/TT-BTC ngày 7/3/2014 về việc sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại Biểu thuế xuất khẩu.
c) Thông tư số 111/2014/TT-BTC ngày 18/8/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013: Giảm thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng cao su từ 1% xuống 0%.
d) Thông tư 122/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
e) Thông tư số 131/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.
g) Thông tư số 139/2014/TT-BTC ngày 23/9/2014 sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.
h) Thông tư số 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện cam kết WTO năm 2015.
i) Thông tư số 186/2014/TT-BTC ngày 8/12/2014 sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.
k) Thông tư số 36 /2015/TT-BTC ngày 23/3/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 7113, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu.
l) Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 6/5/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
m) Thông tư số 78/2015/TT-BTC ngày 20/5/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
n) Thông tư số 101/2015/TT-BTC ngày 29/6/2015 bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
o) Các quy định khác của Bộ Tài chính về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi trái với quy định tại Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện, các văn bản liên quan được dẫn chiếu tại Thông tư này mà được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế./.

	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân TC;
- Viện Kiểm sát nhân dân TC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (PXNK).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Vũ Thị Mai


(Ghi chú: Những nội dung in nghiêng là những nội dung cập nhật mới so với Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế).
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phu luc 2 thay doi thue suat du kien sua doi lay yk Bo nganh.doc
PHỤ LỤC 2:  DANH MỤC DỰ KIẾN SỬA ĐỔI CÁC MỨC THUẾ SUẤT

THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

A. CÁC MỨC  THUẾ XUẤT KHẨU DỰ KIẾN SỬA ĐỔI:


		Mã hàng

		Mô tả hàng hóa

		Thuế suất hiện hành (%)

		Thuế suất dự kiến sửa đổi

(%)



		25.17

		Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá balat khác, đá cuội nhỏ và đá flin (đá lửa tự nhiên), đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; đá dăm vảy, xỉ từ công nghiệp luyện kim hay phế liệu công nghiệp tương tự, có hoặc không kèm theo các vật liệu trong phần đầu của nhóm này; đá dăm trộn nhựa đường; đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt.

		

		



		

		- Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá balat khác, đá cuội nhỏ và đá flin, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt:

		

		



		2517.10.00

		- - Loại có kích cỡ đến 400 mm 

		17

		15



		2517.10.00

		- - Loại khác

		17

		15



		2517.20.00

		- Đá dăm vảy, xỉ từ công nghiệp luyện kim hoặc phế liệu công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu trong phần đầu của phân nhóm 2517.10

		17

		17



		2517.30.00

		- Đá dăm trộn nhựa đường

		17

		17



		

		- Đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt:

		

		



		

		- - Từ đá cẩm thạch:

		

		



		2517.41.00

		- - - Bột cacbonat canxi  được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước từ 0,125 mm trở xuống

		17

		10



		2517.41.00

		- - - Bột cacbonat canxi  được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt trên 0,125 mm đến dưới 1mm

		17

		10



		2517.41.00

		- - -  Loại có kích cỡ đến 400 mm

		14

		15



		2517.41.00

		- - - Loại khác

		17

		15



		

		- - Từ đá khác:

		

		



		2517.49.00

		- - - Bột cacbonat canxi  được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước từ 0,125 mm trở xuống

		5

		10



		2517.49.00

		- - - Bột cacbonat canxi  được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt trên 0,125 mm đến dưới 1mm

		10

		10



		2517.49.00

		- - -  Loại có kích cỡ đến 400 mm 

		14

		15



		2517.49.00

		- - - Loại khác

		17

		15



		

		

		

		



		25.30

		Các chất khoáng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

		

		



		2530.10.00

		- Vermiculit (chất khoáng bón cây), đá trân châu và clorit, chưa giãn nở

		10

		10



		2530.20

		- Kiezerit, epsomit (magiê sulphat tự nhiên):

		

		



		2530.20.10

		- - Kiezerit

		10

		10



		2530.20.20

		- - Epsomit

		10

		10



		2530.90

		- Loại khác:

		

		



		2530.90.10

		- - Zeconi silicat loại dùng làm chất cản quang

		10

		10



		

		- - Loại khác:

		

		



		2530.90.90

		- - - Quặng đất hiếm

		10

		30



		2530.90.90

		- - - Loại khác

		10

		10



		

		

		

		



		26.14

		Quặng titan và tinh quặng titan.

		

		



		

		- Quặng inmenit và tinh quặng inmenit:

		

		



		2614.00.10

		- - Inmenit hoàn nguyên có hàm lượng TiO2 ≥ 56% và FeO ≤ 11%

		15

		Được chuyển sang  nhóm 28.23



		2614.00.10

		- - Tinh quặng inmenit

		30

		30



		2614.00.10

		- - Loại khác

		40

		40



		

		- Loại khác:

		

		



		2614.00.90

		- - Tinh quặng rutil 83%≤TiO2≤ 87%

		30

		30



		2614.00.90

		- - Loại khác

		40

		40



		

		

		

		



		26.18

		Xỉ hạt nhỏ (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép

		

		



		2618.00.00

		- Xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại

		0

		20



		2618.00.00

		- Loại khác

		0

		0



		

		

		

		



		26.19

		Xỉ, địa xỉ (trừ xỉ hạt), vụn xỉ và các phế thải khác từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép.

		

		



		2619.00.00

		- Xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại

		0

		20



		2619.00.00

		- Loại khác

		0

		0



		

		

		

		



		26.20

		Xỉ, tro và cặn (trừ tro và cặn thu được từ quá trình sản xuất sắt hoặc thép), có chứa arsen, kim loại hoặc các hợp chất của chúng.

		 

		 



		 

		- Chứa chủ yếu là kẽm:

		 

		 



		2620.11.00

		- - Kẽm tạp chất cứng (sten tráng kẽm)

		0

		0



		2620.19

		- - Loại khác:

		

		



		2620.19.00

		- - - Xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại

		0

		20



		2620.19.00

		- - - Loại khác

		0

		0



		 

		- Chứa chủ yếu là chì:

		 

		 



		2620.21.00

		- - Cặn của xăng pha chì và cặn của hợp chất chì chống kích nổ 

		20

		20



		2620.29

		- - Loại khác:

		

		



		2620.29.00

		- - - Xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại

		0

		20



		2620.29.00

		- - - Loại khác

		0

		0



		2620.30

		- Chứa chủ yếu là đồng :

		

		



		2620.30.00

		- - - Xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại

		0

		20



		2620.30.00

		- - - Loại khác

		0

		0



		2620.40

		- Chứa chủ yếu là nhôm :

		

		



		2620.40.00

		- - - Xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại

		0

		20



		2620.40.00

		- - - Loại khác

		0

		0



		2620.60

		- Chứa asen, thuỷ ngân, tali hoặc hỗn hợp của chúng, là loại dùng để tách asen hoặc những kim loại trên hoặc dùng để sản xuất các hợp chất hoá học của chúng

		

		



		2620.60.00

		- - - Xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại

		0

		20



		2620.60.00

		- - - Loại khác

		0

		0



		 

		- Loại khác:

		 

		 



		2620.91

		- - Chứa antimon, berily, cađimi, crom hoặc các hỗn hợp của chúng

		

		



		2620.91.00

		- - - Xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại

		0

		20



		2620.91.00

		- - - Loại khác

		0

		0



		2620.99

		- - Loại khác:

		 

		 



		2620.99.10

		- - - Xỉ và phần chưa cháy hết (hardhead) của thiếc

		20

		20



		2620.99

		- - - Loại khác:

		

		



		2620.99.90

		- - - Xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại

		0

		20



		2620.99.90

		- - - Loại khác

		0

		0



		

		

		

		



		28.23

		Titan oxít.

		

		



		2823.00.00

		- Xỉ titan có hàm lượng TiO2  ( 85%, FeO ≤ 10%

		10

		10



		2823.00.00

		- Xỉ titan có hàm lượng 70% ≤  TiO2  < 85%, FeO ≤ 10%

		10

		10



		2823.00.00

		- Rutile có hàm lượng TiO​2 >87%

		10

		10



		2823.00.00

		- Inmenit hoàn nguyên có hàm lượng TiO2  ( 56%, FeO ≤11%

		Được chuyển từ nhóm 26.14, mã hàng 2614.00.10 sang, thuế suất 15% 

		10



		2823.00.00

		- Loại khác

		0

		0



		

		

		

		



		38.24

		Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗ hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

		

		



		

		- - Loại khác:

		

		



		3824.90.99

		- - - - Bột cacbonat canxi  có tráng phủ axit stearic, được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt dưới 1 mm

		3

		7



		3824.90.99

		- - - - Loại khác

		0

		0



		

		

		

		



		44.01

		Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự; vỏ bào, dăm gỗ; phế liệu gỗ và mùn cưa, đã hoặc chưa đóng thành khối, bánh, viên hoặc các dạng tương tự.

		

		



		4401.10.00

		- Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự

		5

		10



		

		- Vỏ bào hoặc dăm gỗ:

		

		



		4401.21.00

		- - Vỏ bào từ cây lá kim

		0

		0



		4401.21.00

		- - Dăm gỗ từ cây lá kim

		0

		5



		4401.22.00

		- - Vỏ bào từ cây không thuộc loại lá kim

		0

		0



		4401.22.00

		- - Dăm gỗ từ cây không thuộc loại lá kim

		0

		5



		

		- Mùn cưa và phế liệu gỗ, đã hoặc chưa đóng thành dạng khối, bánh, viên hoặc các dạng tương tự:

		

		



		4401.31.00

		- - Viên gỗ

		0

		0



		4401.39.00

		- - Loại khác

		0

		0



		

		

		

		



		7404.00.00

		Đồng phế liệu và mảnh vụn.

		

		



		7404.00.00

		- Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của đồng, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó

		0

		22



		7404.00.00

		- Loại khác

		22

		22



		

		

		

		



		76.06

		Nhôm ở dạng tấm, lá và dải, chiều dày trên 0,2 mm.

		 

		 



		 

		- Hình chữ nhật (kể cả hình vuông):

		 

		 



		7606.11

		- - Bằng nhôm, không hợp kim:

		 

		 



		7606.11.10

		- - - Được dát phẳng hoặc tạo hình bằng phương pháp cán hay ép nhưng chưa xử lý bề mặt

		0

		0



		7606.11.90

		- - - Loại khác

		0

		0



		7606.12

		- - Bằng nhôm hợp kim:

		 

		 



		7606.12.10

		- - - Dải nhôm cuộn

		0

		15



		7606.12.20

		- - - Đế bản nhôm, chưa nhạy, dùng trong công nghệ in 

		0

		0



		 

		- - - Dạng lá:

		 

		 



		7606.12.31

		- - - - Bằng nhôm hợp kim 5082 hoặc 5182, chiều rộng trên 1m,  dạng cuộn

		0

		0



		7606.12.39

		- - - - Loại khác

		0

		0



		7606.12.90

		- - - Loại khác

		0

		0



		 

		- Loại khác:

		 

		 



		7606.91.00

		- - Bằng nhôm, không hợp kim

		0

		0



		7606.92.00

		- - Bằng nhôm hợp kim

		0

		0





B. CÁC MỨC THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI DỰ KIẾN SỬA ĐỔI: 

1. Các mặt hàng chuyển từ Chương 98 trở lại 97 Chương do không phát sinh kim ngạch nhập khẩu và không phải là mặt hàng có tính đặc thù:

		Mã hàng

		Mô tả hàng hóa

		Thuế suất hiện hành (%)

		Thuế suất dự kiến sửa đổi

(%)



		02.07

		Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

		 

		 



		0207.60.00

		- Của gà lôi

		40

		15



		

		

		

		



		03.05

		Cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và bột viên làm từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người.

		

		



		

		- Vây cá, đầu, đuôi, dạ dày và phụ phẩm khác ăn được của cá sau giết mổ:

		 

		 



		0305.71.00

		- - Vây cá mập

		20

		20



		0305.72

		- - Đầu cá, đuôi và dạ dày:

		

		



		0305.72.10

		- - - Dạ dày cá

		15

		5



		0305.72.90

		- - - Loại khác

		15

		15



		0305.79.00

		- - Loại khác

		15

		15



		

		

		

		



		07.13

		Các loại đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt.

		

		



		0713.60.00

		- Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan)

		10

		0



		

		

		

		



		85.36

		Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, rơ le, công tắc, chi tiết đóng ngắt mạch, cầu chì, bộ triệt xung điện, phích cắm, đui đèn và các đầu nối khác, hộp đấu nối), dùng cho điện áp không quá 1.000V; đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi hoặc cáp quang.

		

		



		8536.20

		- Bộ ngắt mạch tự động:

		 

		 



		 

		- - Loại hộp đúc:

		 

		 



		8536.20.11

		- - - Dòng điện dưới 16 A

		15

		15



		8536.20.12

		- - - Dòng điện từ 16 A trở lên nhưng không quá 32A

		15

		15



		8536.20.13

		- - - Dòng điện từ 32A trở lên nhưng không quá 1000A

		10

		10



		8536.20.19

		- - - Loại khác

		15

		0



		

		

		

		





2. Các mặt hàng khác:


		Mã hàng

		Mô tả hàng hóa

		Thuế suất hiện hành (%)

		Thuế suất dự kiến sửa đổi

(%)



		21.01

		Chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc, từ cà phê, chè hoặc chè Paragoay, và các chế phẩm có thành phần cơ bản từ các sản phẩm này hoặc có thành phần cơ bản từ cà phê, chè, chè Paragoay; rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác, và các chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc của chúng.

		 

		 



		 

		- Chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc từ cà phê, và các chế phẩm có thành phần cơ bản từ các chất chiết xuất, tinh chất hoặc các chất cô đặc này hoặc có thành phần cơ bản là cà phê:

		 

		 



		2101.11

		- - Chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc:

		 

		 



		2101.11.10

		- - - Cà phê tan

		40

		30



		2101.11.90

		- - - Loại khác

		40

		30



		2101.12

		- - Các chế phẩm có thành phần cơ bản từ các chất chiết xuất, tinh chất hoặc các chất cô đặc hoặc có thành phần cơ bản là cà phê:

		 

		 



		2101.12.10

		- - - Hỗn hợp dạng bột nhão có thành phần cơ bản từ cà phê rang, có chứa chất béo thực vật

		40

		30



		2101.12.90

		- - - Loại khác

		40

		30



		2101.20

		- Chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc, từ chè hoặc chè Paragoay, và các chế phẩm có thành phần cơ bản từ các chất chiết xuất, tinh chất hoặc các chất cô đặc này hoặc có thành phần cơ bản từ chè hoặc chè Paragoay:

		 

		 



		2101.20.10

		- - Các chế phẩm chè kể cả hỗn hợp của chè, sữa bột và đường

		40

		30



		2101.20.90

		- - Loại khác

		40

		30



		2101.30.00

		- Rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác, và chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc từ các sản phẩm trên

		40

		30



		

		

		

		



		23.04

		Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng bột viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu đậu tương:

		 

		 



		2304.00.10

		-  Bột đậu tương đã được khử chất béo, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

		0

		0



		2304.00.90

		- Loại khác

		0

		2



		

		

		

		



		25.15

		Đá cẩm thạch, đá vôi vàng nhạt, ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng từ 2,5 trở lên, và thạch cao tuyết hoa, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt bằng cưa hay bằng cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông).

		 

		 



		 

		- Đá cẩm thạch và đá vôi vàng nhạt:

		 

		 



		2515.11.00

		- - Thô hoặc đã đẽo thô

		0

		0



		2515.12

		- - Mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông):

		 

		 



		2515.12.10

		- - - Dạng khối

		3

		0



		2515.12.20

		- - - Dạng tấm

		0

		3



		2515.20.00

		- Ecôtxin và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng; thạch cao tuyết hoa

		3

		3



		

		

		

		



		28.35

		Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học.

		 

		 



		2835.10.00

		- Phosphinat (hypophosphit) và phosphonat (phosphit)

		0

		0



		 

		- Phosphat:

		 

		 



		2835.22.00

		- - Của mono- hoặc dinatri

		0

		0



		2835.24.00

		- - Của kali

		0

		0



		2835.25

		- - Canxi hydro orthophosphat (“dicanxi phosphat”):

		 

		 



		2835.25.10

		- - - Loại dùng cho thức ăn gia súc

		0

		2



		2835.25.90

		- - - Loại khác

		0

		0



		2835.26.00

		- - Của canxi phosphat khác

		0

		0



		2835.29

		- - Loại khác:

		 

		 



		2835.29.10

		- - - Của trinatri

		0

		0



		2835.29.90

		- - - Loại khác

		0

		0



		 

		- Poly phosphat:

		 

		 



		2835.31

		- - Natri triphosphat (natri tripolyphosphat):

		 

		 



		2835.31.10

		- - - Loại dùng cho thực phẩm 

		5

		5



		2835.31.90

		- - - Loại khác

		5

		5



		2835.39

		- - Loại khác:

		 

		 



		2835.39.10

		- - - Tetranatri pyrophosphat

		0

		0



		2835.39.90

		- - - Loại khác

		0

		0



		

		

		

		



		

		

		

		



		39.20

		Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác.

		 

		 



		3920.10.00

		- Từ polyme etylen

		6

		6



		3920.20

		- Từ polyme propylen:

		 

		 



		3920.20.10

		- - Màng propylen định hướng hai chiều (BOPP) 

		5

		6



		3920.20.90

		- - Loại khác

		6

		6



		3920.30

		- Từ polyme styren:

		 

		 



		3920.30.10

		- - Loại được sử dụng như chất kết dính bằng cách làm nóng chảy

		6

		6



		3920.30.20

		- - Tấm Acrylonitril butadien styren (ABS) sử dụng trong sản xuất tủ lạnh

		5

		5



		3920.30.90

		- - Loại khác

		6

		6



		 

		- Từ polyme vinyl clorua:

		 

		 



		3920.43.00

		- - Có hàm lượng chất hoá dẻo không dưới 6% tính theo trọng lượng

		6

		6



		3920.49.00

		- - Loại khác

		6

		6



		 

		- Từ polyme acrylic:

		 

		 



		3920.51.00

		- - Từ poly(metyl metacrylat)

		6

		6



		3920.59.00

		- - Loại khác

		6

		6



		 

		- Từ polycarbonat, nhựa alkyt, este polyallyl hoặc polyeste khác:

		 

		 



		3920.61

		- - Từ polycarbonat:

		 

		 



		3920.61.10

		- - - Dạng tấm và phiến

		6

		6



		3920.61.90

		- - - Loại khác

		6

		6



		3920.62.00

		- - Từ poly (etylen terephtalat)

		6

		6



		3920.63.00

		- - Từ polyeste chưa no

		6

		6



		3920.69.00

		- - Từ polyeste khác

		6

		6



		 

		- Từ xenlulo hoặc các dẫn xuất hóa học của nó:

		 

		 



		3920.71

		- - Từ xelulo tái sinh:

		 

		 



		3920.71.10

		- - - Màng xenlophan

		6

		6



		3920.71.90

		- - - Loại khác

		6

		6



		3920.73.00

		- - Từ xelulo axetat

		6

		6



		3920.79

		- - Từ các dẫn xuất xenlulo khác:

		 

		 



		3920.79.10

		- - - Từ nitrocellulose (thuốc nổ bông)

		6

		6



		3920.79.90

		- - - Loại khác

		6

		6



		 

		- Từ plastic khác:

		 

		 



		3920.91

		- - Từ poly (vinyl butyral):

		 

		 



		3920.91.10

		- - - Màng dùng làm kính an toàn, độ dày từ 0,38 mm nhưng không quá 0,76 mm, và chiều rộng không quá 2 m

		3

		3



		3920.91.90

		- - - Loại khác

		3

		3



		3920.92

		- - Từ polyamit:

		 

		 



		3920.92.10

		- - - Từ polyamit-6

		6

		6



		3920.92.90

		- - - Loại khác

		6

		6



		3920.93.00

		- - Từ nhựa amino

		6

		6



		3920.94

		- - Từ nhựa phenol:

		 

		 



		3920.94.10

		- - - Dạng tấm phenol formaldehyt (bakelit)

		6

		6



		3920.94.90

		- - - Loại khác

		6

		6



		3920.99

		- - Từ plastic khác:

		 

		 



		3920.99.10

		- - - Từ protein đã được làm rắn hoặc dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên

		6

		6



		3920.99.90

		- - - Loại khác

		6

		6



		

		

		

		



		54.02

		Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex.

		 

		 



		 

		- Sợi có độ bền cao làm từ ni lông hoặc các polyamit khác:

		 

		 



		5402.11.00

		- - Từ các aramit

		0

		0



		5402.19.00

		- - Loại khác

		0

		0



		5402.20.00

		- Sợi có độ bền cao từ polyeste

		0

		3



		 

		- Sợi dún:

		 

		 



		5402.31.00

		- - Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn không quá 50 tex

		0

		0



		5402.32.00

		- - Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn trên 50 tex

		0

		0



		5402.33.00

		- - Từ các polyeste

		0

		3



		5402.34.00

		- - Từ polypropylen

		0

		0



		5402.39.00

		- - Loại khác

		0

		0



		 

		- Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét:

		 

		 



		5402.44.00

		- - Từ nhựa đàn hồi

		3

		3



		5402.45.00

		- - Loại khác, từ ni lông hoặc từ các polyamit khác

		0

		0



		5402.46.00

		- - Loại khác, từ các polyeste, được định hướng một phần

		0

		3



		5402.47.00

		- - Loại khác, từ các polyeste

		0

		3



		5402.48.00

		- - Loại khác, từ polypropylen

		0

		0



		5402.49.00

		- - Loại khác

		0

		0



		 

		- Sợi khác, đơn, xoắn trên 50 vòng xoắn trên mét:

		 

		 



		5402.51.00

		- - Từ ni lông hoặc các polyamit khác

		0

		0



		5402.52.00

		- - Từ polyeste

		3

		3



		5402.59

		- - Loại khác:

		 

		 



		5402.59.10

		- - - Từ polypropylene 

		0

		0



		5402.59.90

		- - - Loại khác

		0

		0



		 

		- Sợi khác, sợi xe (folded) hoặc sợi cáp:

		 

		 



		5402.61.00

		- - Từ ni lông hoặc các polyamit khác

		0

		0



		5402.62.00

		- - Từ polyeste

		0

		3



		5402.69

		- - Loại khác:

		 

		 



		5402.69.10

		- - - Từ polypropylene 

		0

		0



		5402.69.90

		- - - Loại khác

		0

		0



		

		

		

		



		

		

		

		





C. THUYẾT MINH NHỮNG NỘI DUNG DỰ KIẾN SỬA ĐỔI THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI. 


I. Nội dung dự kiến sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu


1. Bổ sung chi tiết tên của mặt hàng Đất hiếm thuộc chương 25 và 02 mặt hàng xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại thuộc chương 26 vào Biểu thuế xuất khẩu nhằm mục đích hạn chế gian lận thương mại.


(i) Đất hiếm: Quặng đất hiếm là khoáng sản khi khai thác, chế biến, xuất khẩu phải được chấp thuận của TTCP. Tại Biểu thuế xuất khẩu, mặt hàng quặng đất hiếm không được định danh tên cụ thể mà khi xuất khẩu sẽ được phân loại vào mã hàng 2530.90.90 của dòng thuế “Loại khác” với mức thuế suất thuế xuất khẩu 10%. Mặt hàng quặng đất hiếm thuộc diện không khuyến khích xuất khẩu, mức thuế suất hiện hành lại thấp hơn các mặt hàng quặng khác nên khả năng sẽ dễ được xuất khẩu với tên gọi khác vì vậy, để góp phần làm tăng tính hiệu quả của chính sách hạn chế xuất khẩu mặt hàng này, Bộ Tài chính dự kiến chi tiết tên cụ thể mặt hàng “Quặng đất hiếm” tại nhóm 25.30 của danh mục Biểu thuế xuất khẩu đồng thời điều chỉnh tăng thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng này từ 10% lên 30% (Khung thuế xuất khẩu do UBTVQH quy định cho nhóm quặng đất hiếm là 10-40%) ngang bằng với các mặt hàng quặng khác thuộc diện không khuyến khích xuất khẩu để phù hợp với định hướng hạn chế xuất khẩu của Chính phủ. 


 (ii) Mặt hàng xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại: Theo Biểu thuế xuất khẩu hiện hành, các mặt hàng xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại thuộc các nhóm 26.19 (Xỉ, địa xỉ, vụn xỉ và các phế thải khác từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) và nhóm 26.20 (Xỉ, tro và cặn, có chứa arsen, kim loại hoặc các hợp chất của chúng). Các mặt hàng xỉ thuộc 2 nhóm này tuy là xỉ thu được từ quá trình luyện sắt thép nhưng lại thường có hàm lượng sắt cao (như xỉ thu được từ quá trình luyện đồng có hàm lượng Fe khoảng 46%, Cu khoảng 0,62%). Theo ý kiến của TCHQ thì do có chênh lệch thuế suất lớn nên cơ quan hải quan có xu hướng phân loại đưa mặt hàng xỉ vào nhóm tinh quặng (thuế suất 30-40%), doanh nghiệp thì kê khai vào nhóm xỉ (thuế suất 0%). Về bản chất mặt hàng xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại nên phân loại vào nhóm xỉ là phù hợp. Vì vậy, Bộ Tài chính chi tiết mặt hàng “Xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại”  tại 02 nhóm 26.19 và 26.20 vào danh mục Biểu thuế xuất khẩu và điều chỉnh tăng thuế suất thuế xuất khẩu của 2 nhóm này từ 0% lên 20% để thuận lợi trong việc thực hiện và góp phần tăng thu NSNN. 


2. Sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu theo kiến nghị của Hiệp hội, doanh nghiệp, TCHQ:


 (1) Mặt hàng đá bột thuộc nhóm 25.17 (kiến nghị của TCHQ):


- Bộ Tài chính dự kiến sửa đổi mô tả hàng hóa của các dòng hàng “Loại có kích cỡ từ 1-400mm”  thành “Loại có kích cỡ đến 400mm”. Đồng thời chi tiết thêm dòng thuế “Loại có kích cỡ đến 400mm” tại phân nhóm 2517.10 nhằm thống nhất với phân nhóm 2517.4x.


- Bộ Tài chính dự kiến chi tiết thêm 2 dòng hàng của mặt hàng bột cacbonat canxi siêu mịn tại phân nhóm 2517.41 với mô tả hàng hóa tương tự như mô tả hàng hoá tại phân nhóm 2517.49, đồng thời điều chỉnh thuế suất các dòng hàng tại nhóm 25.17 để tránh vướng mắc trong thực hiện như sau:


		Mã hàng

		Mô tả hàng hoá

		Thuế suất (%)



		25.17

		Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá balat khác, đá cuội nhỏ và đá flin (đá lửa tự nhiên), đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; đá dăm vảy, xỉ từ công nghiệp luyện kim hay phế liệu công nghiệp tương tự, có hoặc không kèm theo các vật liệu trong phần đầu của nhóm này; đá dăm trộn nhựa đường; đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt.

		



		

		- Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá balat khác, đá cuội nhỏ và đá flin, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt:

		



		2517.10.00

		- -   Loại có kích cỡ đến 400 mm 

		15



		2517.10.00

		- -  Loại khác

		15



		2517.20.00

		- Đá dăm vảy, xỉ từ công nghiệp luyện kim hoặc phế liệu công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu trong phần đầu của phân nhóm 2517.10

		17



		2517.30.00

		- Đá dăm trộn nhựa đường

		17



		

		- Đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt:

		



		

		- - Từ đá hoa (marble):

		



		2517.41.00

		- - - Bột cacbonat canxi  được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước từ 0,125 mm trở xuống

		10



		2517.41.00

		- - - Bột cacbonat canxi  được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt trên 0,125 mm đến dưới 1mm

		10



		2517.41.00

		- - -  Loại có kích cỡ đến 400 mm 

		15



		2517.41.00

		- - - Loại khác

		15



		

		- - Từ đá khác:

		



		2517.49.00

		- - - Bột cacbonat canxi  được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước từ 0,125 mm trở xuống

		10



		2517.49.00

		- - - Bột cacbonat canxi  được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt trên 0,125 mm đến dưới 1mm

		10



		2517.49.00

		- - -  Loại có kích cỡ đến 400 mm 

		15



		2517.49.00

		- - - Loại khác

		15





 (2) Mặt hàng Canxi cacbonat phủ béo (mã hàng 3824.90.99)

Theo dự kiến sửa đổi thuế suất nêu tại khoản (1),  mặt hàng “Bột cacbonat canxi  được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt đến dưới 1mm”  có mức thuế suất thuế xuất khẩu 10%. Theo đó, Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng “Bột cacbonat canxi  có tráng phủ axit stearic, được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt dưới 1 mm” từ 3% lên 7% vì là sản phẩm đã chế biến sâu hơn.


(3) Mặt hàng “dăm gỗ” thuộc nhóm 44.01


Theo Biểu thuế hiện hành mặt hàng “dăm gỗ” hiện có mức thuế xuất khẩu là 0%. Bộ Tài chính dự kiến tăng thuế mặt hàng “dăm gỗ” từ 0% lên 5% nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất trong nước.


 (4) Mặt hàng “gỗ nhiên liệu” thuộc nhóm 44.01

- Mã hàng 4401.10.00 là gỗ nhiên liệu ở dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự, có mức thuế suất là 5%, khung thuế suất của mã hàng này là 5%-25%. Nhóm 44.03 là gỗ cây đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dác gỗ hoặc đẽo vuông, có mức thuế suất là 10%, khung thuế suất là 5%-25%.


Kim ngạch xuất khẩu năm 2014 của mã hàng 4401.10.00 là 569 ngàn USD, của cả nhóm 44.03 là 13,7 triệu USD. Do vậy, Bộ Tài chính dự kiến tăng thuế xuất khẩu của mã hàng 4401.10.00 từ 5% lên 10%, bằng thuế suất nhóm 44.03 để tránh xảy ra tranh chấp do không có cơ sở xác định chính xác mục đích sử dụng của hàng hóa xuất khẩu có được sử dụng làm nhiên liệu hay không . 

 (5) Mặt hàng dải nhôm cuộn gia công xuất khẩu (theo kiến nghị của TCHQ)


Theo quy định hiện hành, trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu tinh quặng để thực hiện hợp đồng gia công tại nước ngoài thì được miễn thuế xuất khẩu đối với tinh quặng đó; sản phẩm sau khi được gia công (kim loại) nhập khẩu về Việt Nam thuộc đối tượng nộp thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, trị giá tính thuế của sản phẩm sau gia công không bao gồm phần giá trị của mặt hàng tinh quặng đã đưa đi gia công theo hợp đồng gia công, như vậy thuế suất thuế nhập khẩu của sản phẩm sau gia công thấp và giá gia công thấp. Trường hợp công ty tìm được thị trường xuất khẩu và tiếp tục xuất khẩu sản phẩm sau gia công ra nước ngoài theo hợp đồng thương mại thì công ty phải nộp thuế xuất khẩu đối với sản phẩm xuất khẩu theo mức thuế suất quy định tại Biểu thuế xuất khẩu hiện hành tại thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu, tuy nhiên mức thuế suất thuế xuất khẩu của các sản phẩm này đang ở mức thấp (ví dụ dải nhôm cuộn có thuế xuất khẩu 0%). Như vậy, với hình thức xuất khẩu khoáng sản thô theo hình thức gia công tại nước ngoài rồi nhập khẩu trở lại Việt Nam rồi xuất khẩu ra nước ngoài, doanh nghiệp nộp thuế ít hơn trường hợp thuê gia công ở nước ngoài rồi xuất khẩu luôn sản phẩm sau gia công sang nước khác (không nhập khẩu trở lại Việt Nam).


Trước mắt Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu mặt hàng dải nhôm cuộn, mã hàng 7606.12.10 từ 0% lên 15% (thuế suất hiện hành là 0%, khung thuế suất do UBTVQH quy định là 0%-30%) để hạn chế tình trạng doanh nghiệp lợi dụng mức chênh lệch thuế lớn (Mặt hàng Dải nhôm cuộn được sản xuất từ vỏ nhôm phế liệu, mã HS là 7602.00.00 có mức thuế suất thuế xuất khẩu hiện hành là 22%). Đồng thời, đề nghị các Bộ ngành, UBND tỉnh cung cấp thêm thông tin về nhu cầu và định hướng sản xuất trong nước đối với mặt hàng Dải nhôm cuộn. 


(6) Mặt hàng xỉ giàu mangan (theo kiến nghị của Công ty CP Phú Sơn)


- Tóm tắt kiến nghị: Mặt hàng xỉ mangan là sản phẩm phụ được thu hồi từ quá trình luyện gang, với nguyên liệu đầu vào cho sản xuất là quặng sắt mangan (thành phần Mg<8%), qua quá trình luyện gang thu thêm xỉ giàu mangan nồng độ 32%. Do đây là mặt hàng đã qua chế biến sâu nên việc áp dụng mức thuế xuất khẩu 40% là quá cao, không đủ chi phí để sản xuất và không thể cạnh tranh trên thị trường. Công ty đề nghị xem xét điều chỉnh giảm mức thuế xuất khẩu xuống 0% đối với mặt hàng xỉ giàu mangan.


- Ý kiến của Bộ Tài chính:


+ Về mã hàng mặt hàng xỉ mangan: Quy trình công nghệ, thiết bị, quy mô công suất, chất lượng sản phẩm mặt hàng xỉ giàu mangan như sau: 


▫ Quy trình sản xuất: Quặng sắt, magan → nghiền, sàng, phân loại → Quặng cục và quặng vụn. Quặng cục được đưa trực tiếp vào Lò cao. Quặng vụn được đưa vào phối liệu, thiêu kết → Lò cao. Tại Lò cao phối trộn thêm than cốc, khí để luyện ra Gang luyện thép Mn cao (Mn≤4%) và xỉ giàu mangan (Mn≥35-38%; Fe-6%).


▫ Theo ý kiến của Bộ Công Thương thì sản phẩm của Công ty cổ phần Phú Sơn gồm sản phẩm chính là gang luyện thép Mn cao (hàm lượng Mn ~4%) và sản phẩm phụ đi kèm là xỉ giàu mangan (hàm lượng Mn> 35%).


Vì sản phẩm xỉ mangan của Công ty đã qua quá trình tuyển, rửa, luyện bằng công nghệ lò cao (nhiệt độ lên tới 1000 độ C), do vậy xét về bản chất mặt hàng này không còn là tinh quặng nữa mà là bán thành phẩm nên phân loại vào nhóm xỉ là phù hợp.


Theo đó, mặt hàng Xỉ giàu mangan phù hợp phân loại vào nhóm 26.18 (nếu là xỉ hạt nhỏ) hoặc 26.19 (loại khác)


+ Về thuế suất mặt hàng xỉ mangan: 


Mức thuế suất thuế xuất khẩu hiện hành của hai nhóm 26.18 và 26.19 là 0%. Theo khoản 1 mục I Bộ Tài chính dự kiến chi tiết “Xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại” thuộc hai nhóm 26.19 và 26.20 và điều chỉnh tăng mức thuế suất từ 0% lên 20%. Do vậy để thống nhất thuế suất cho mặt hàng cùng bản chất Bộ Tài chính dự kiến bổ sung vào danh mục biểu thuế xuất khẩu nhóm 26.18 và quy định mức thuế xuất khẩu là 20%. 


 (7) Mặt hàng đồng phế liệu (Công ty cổ phần kim loại màu và nhựa Đồng Việt- Dovina)


- Tóm tắt kiến nghị: Hiện nay Công ty đã đầu tư nhà máy cán đúc kim loại màu với công suất 54.000 tấn/năm. Đến nay nhà máy đã bắt đầu đi vào hoạt động với nhu cầu nguyên liệu đồng, nhôm chưa qua tái chế trên 50.000 tấn/năm. Tuy nhiên đa phần phế phẩm - phế liệu đồng được xuất bán dưới dạng thô chưa qua tái chế, bán qua đường tiểu ngạch... Nhằm mục đích hạn chế thất thoát nguồn tài nguyên khi xuất bán dưới dạng thô, hạn chế xử dụng ngoại tệ nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài phục vụ các ngành có nhu cầu dùng nguyên liệu đồng, Công ty kiến nghị nên có các biện pháp hạn chế tình trạng xuất khẩu đồng chưa qua tái chế bằng đường tiểu ngạch. 


- Ý kiến của Bộ Tài chính: Biểu thuế xuất khẩu quy định thuế suất thuế xuất khẩu các mặt hàng đồng phế liệu và mảnh vụn thuộc nhóm 74.04 như sau:


+ Mặt hàng “Phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của đồng, đã hoặc chưa ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh bó”: 0%.

+ “Loại khác”: 22%.

Khung thuế suất thuế xuất khẩu do UBTVQH quy định là 0-30%.

Kim ngạch XK của cả 02 mặt hàng nêu trên là 7,9 triệu USD/năm 2013, 4,9 triệu USD/năm 2014. Số liệu của TCHQ không tách riêng kim ngạch xuất khẩu của từng mặt hàng nên không xác định được mặt hàng nào có kim ngạch xuất khẩu lớn hơn. Do mức thuế suất thuế xuất khẩu của 02 mặt hàng trong cùng nhóm lớn dễ dẫn đến gian lận thương mại, Bộ Tài chính tăng thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng đồng dạng phoi tiện, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của của đồng, đã hoặc chưa ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh bó từ 0% lên 22%, bằng với thuế xuất khẩu của đồng ở dạng mảnh vụn và dạng khác. Việc điều chỉnh tăng thuế suất đối với mặt hàng này áp dụng trong thời gian từ nay đến khi Hiệp định TPP có hiệu lực vì mặt hàng này thuộc diện xoá bỏ thuế suất ngay.


(8) Mặt hàng inmenit hoàn nguyên (Hiệp hội Titan Việt Nam):


- Tóm tắt kiến nghị: Ilmenite hoàn nguyên là sản phẩm thu được từ quá trình hoàn nguyên tinh quặng Ilmenite qua lò nung với nhiệt độ đến 1100oC, thời gian luyện khoảng 8 giờ. Sản phẩm thu được có hàm lượng TiO2 ( 58%, FeO ( 7%. Trong các dòng sản phẩm chế biến sâu từ tinh quặng ilmenite (quặng titan) thì Ilmenite hoàn nguyên là một trong những sản phẩm chế biến sâu (được sử dụng làm thuốc bọc cho que hàn cao cấp). Cả nước hiện nay chỉ có 02 đơn vị đầu tư dây chuyền công nghệ và thiết bị hiện đại để sản xuất sản phẩm ilmenite hoàn nguyên, tổng vốn đầu tư 150-200 tỷ đồng/dây chuyền sản xuất có công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm, tạo việc làm cho 100-150 lao động. Từ cuối 2013 đến nay các cơ sở sản xuất ilmenite hoàn nguyên tại Việt Nam đều bị lỗ. Với mức thuế xuất khẩu hiện vẫn ở mức cao là 15%, trong khi giá trên thị trường thế giới liên tục giảm, Việt Nam không thể đưa sản phẩm ra thị trường Quốc tế và khu vực được. Với những khó khăn trên, nên từ cuối năm 2013 đến nay các cơ sở đều ngừng sản xuất, ảnh hưởng rất lớn đến việc làm, an sinh xã hội và cuộc sống của người lao động. Vì vậy, Hiệp hội titan Việt Nam kiến nghị Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh: 


+ Chuyển nhóm phân loại mặt hàng Ilmenite hoàn nguyên từ nhóm mã hàng 26.14.00.10 sang nhóm mã hàng 28.23 cho đúng bản chất là sản phẩm đã qua chế biến sâu;


+ Giảm thuế suất thuế xuất khẩu cho sản phẩm Ilmenite hoàn nguyên từ mức 15% (Theo thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013) xuống mức 5%-7% để giúp các cơ sở sản xuất có khả năng tìm kiếm được thị trường mới, có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn như thời gian vừa qua. Việc giảm thuế xuất khẩu sẽ không chỉ tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở sản xuất mà còn giúp tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước

- Ý kiến của Bộ Tài chính:


+ Về mã hàng mặt hàng inmenite hoàn nguyên: Theo quy định của HS thì nhóm 26.14 là quặng thô và tinh quặng titan (bao gồm quặng và tinh quặng inmenit, quặng và tinh quặng rutil và loại khác). Theo chú giải HS của Chương 26, phần Khái quát chung nêu: “Các tinh quặng thu được bằng quy trình xử lý (tuyển quặng), trừ các biện pháp nung hoặt thiêu, mà các biện pháp này làm thay đổi thành phần hóa học hoặc cấu trúc tinh thể của quặng cơ bản thì sẽ bị loại trừ (chương 28)..”. Theo đó nếu các sản phẩm thu được bằng quá trình nung hoặc thiêu tinh quặng mà làm thay đổi thành phần hoá học hoặc cấu trúc của tinh thể của quặng cơ bản thì sẽ bị loại trừ ra khỏi Chương 26 (được phân loại tại Chương 28). 


Theo quy trình chế biến, mặt hàng inmenit hoàn nguyên được chế biến ra từ quá trình thiêu kết, nung và tách hợp chất từ TiO2 và FeO có ban đầu trong tinh quặng inmenit ra thành phần Fe và TiO2 được hoàn nguyên, các thành phần C,S,P có trong sản phẩm cuối cùng cũng bị khống chế ở hàm lượng nhất định, theo đó, đã có sự thay đổi thành phần hoá học so với thành phần hoá học của tinh quặng inmenit. Vì vậy, căn cứ chú giải HS (tương tự như mặt hàng  Rutile có hàm lượng TiO2 >87% là sản phẩm được chế biến từ tinh quặng Rutile), mặt hàng inmenit hoàn nguyên là hỗn hợp thuốc bọc que hàn, là sản phẩm được chế biến đến công đoạn cuối cùng trong quy trình chế biến từ tinh quặng inmenit vì vậy, Bộ Tài chính chi tiết mặt hàng inmenit hoàn nguyên vào nhóm 28.23 – oxit titan, mã hàng 2823.00.00 là phù hợp và thống nhất với nguyên tắc phân loại.


+ Về thuế suất: Khung thuế suất do Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) quy định đối với nhóm 28.23 là 0-10%. Bộ Tài chính dự kiến quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng inmenit hoàn nguyên là 10%, bằng mức cao nhất của khung thuế suất do UBTVQH quy định. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với mặt hàng quặng inmenit hoàn nguyên cũng thống nhất với mức thuế suất của các mặt hàng chế biến sâu từ quặng titan cùng nhóm 28.23 như xỉ titan, rutile có hàm lượng TiO2 > 87%. 


(9) Mặt hàng than gỗ rừng trồng (kiến nghị của Công ty CP Phân bón và Dịch vụ tổng hợp Bình Định)

- Tóm tắt kiến nghị: Theo quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 thì mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc mã hàng 4402.90.90 được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật như độ cứng, hàm lượng tro, hàm lượng carbon cố định, nhiệt lượng, hàm lượng lưu huỳnh, độ bốc. Trong đó quy định tiêu chí độ bốc lớn hơn 4%. Tuy nhiên chỉ tiêu độ bốc lớn hơn 4% là mâu thuẫn với tính chất của loại than chất lượng cao. Thông thường đối với loại than củi độ bốc tỷ lệ nghịch với hàm lượng carbon cố định. Do vậy sản phẩm của Công ty không được hưởng thuế xuất khẩu ưu đãi 5%. Công ty kiến nghị Bộ Tài chính xem xét tiêu chí độ bốc phù hợp với than chất lượng cao (<4%-<5%). 


- Ý kiến Bộ Tài chính:

Bộ Tài chính đã liên hệ với Bộ Khoa học Công nghệ, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam để trao đổi về Tiêu chuẩn quốc gia về than đá và cốc - xác định hàm lượng chất bốc (TCVN 174:2011) và Tiêu chuẩn quốc gia về than thương phẩm - yêu cầu kỹ thuật (TCVN 8910:2011). Qua nghiên cứu tiêu chí về chất bốc tại các Tiêu chuẩn trên thì việc xác định hàm lượng chất bốc của mặt hàng than gỗ rừng trồng chưa có phương pháp kỹ thuật đo lường để áp dụng chuẩn xác. Trong khi tiêu chuẩn chất bốc lại không ổn định theo từng lô hàng. Mặt khác, qua trao đổi Công ty cho biết hai tiêu chí quan trọng để xác định mặt hàng than gỗ rừng trồng đạt chất lượng tốt là nhiệt lượng và hàm lượng carbon cố định (C) – là carbon nguyên tố, không mùi, không khói khi tiếp lửa. Thực tế các đối tác nước ngoài (Nhật Bản, Hàn quốc) cũng chủ yếu quan tâm đến các tiêu chí này chứ không quan tâm nhiều đến các tiêu chí như hàm lượng chất bốc, hàm lượng lưu huỳnh... Do vậy, để giảm thiểu thủ tục hành chính và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư sản xuất xuất khẩu, Bộ Tài chính dự kiến bỏ tiêu chí về độ bốc đối với mặt hàng than gỗ rừng trồng. Đồng thời bỏ tiêu chí về ngoại quan (độ cứng) theo kiến nghị của TCHQ do khó xác định được than như thế nào là cứng, rắn chắc.


II. Nội dung dự kiến sửa đổi Biểu thuế nhập khẩu:  

1. Rà soát, sửa đổi Chương 98 trong danh mục Biểu thuế


1.1. Rà soát nhóm mặt hàng quy định mức thuế nhập khẩu ưu đãi riêng:


Chương 98 gồm 38 nhóm mặt hàng được quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng. Theo số liệu của TCHQ cung cấp thì trong năm 2013 không phát sinh kim ngạch nhập khẩu của 26/38 nhóm mặt hàng thuộc Chương 98. Vì vậy, Bộ Tài chính dự kiến việc sửa đổi Chương 98 như sau:


a) Trong số 26 nhóm hàng không phát sinh kim ngạch có 14 nhóm (từ nhóm 98.01 đến 98.10; từ nhóm 98.14 đến 98.16 và nhóm 98.31) là các nhóm hàng đã được đưa vào Chương 98 do vướng cam kết WTO khi chuyển đổi danh mục Biểu thuế từ 10 chữ số xuống 8 chữ số vào năm 2011 để thực hiện từ 01/01/2012. Nay sau 03 năm thực hiện, theo số liệu của TCHQ thì không có phát sinh kim ngạch. Bộ Tài chính dự kiến phương án sửa đổi đối với 14 nhóm mặt hàng (từ nhóm 98.01 đến 98.10; từ nhóm 98.14 đến 98.16 và nhóm 98.31) để đơn giản danh mục Chương 98 như sau: 


(1) Nhóm 98.01 - Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gà lôi (gà Nhật Bản), đã chặt mảnh, tươi, ướp lạnh, hoặc đông lạnh, mã hàng 9801.00.00 (mã hàng tương ứng tại 97 chương là 0207.60.00): 


Dòng thuế 9801.00.00 có mức thuế suất hiện hành là 15%, cam kết WTO năm 2015 là 15% và dòng thuế 0207.60.00 (mã hàng tương ứng tại 97 chương) có mức thuế suất hiện hành là 40%, cam kết WTO năm 2015 là 40%, cả hai mã hàng này đều không phát sinh kim ngạch năm 2013. Do vậy, Bộ Tài chính dự kiến gộp mặt hàng “Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gà lôi (gà Nhật Bản), đã chặt mảnh, tươi, ướp lạnh, hoặc đông lạnh” thuộc dòng thuế 9801.00.00 trở lại dòng thuế 0207.60.00 (bỏ việc chi tiết mặt hàng này tại Chương 98) để đơn giản danh mục Chương 98. Theo đó, thuế suất của dòng thuế 0207.60.00 sẽ phải giảm từ mức 40% xuống 15% để không vi phạm cam kết WTO. Việc điều chỉnh giảm thuế suất sẽ không ảnh hưởng đến thu NSNN vì không phát sinh kim ngạch nhập khẩu (theo đó, giảm số lượng mặt hàng tại Chương 98 từ 38 nhóm xuống còn 37 nhóm). 

(2) Nhóm 98.02 - Cá chép, để làm giống (trừ phân nhóm 0301.93.10 thuộc mục I phụ lục II), mã hàng 9802.00.00 (mã hàng tương ứng tại 97 chương là 0301.99.40): 


Dòng thuế 9802.00.00 tại Chương 98 không phát sinh kim ngạch nhập khẩu năm 2013, thuế suất là 0%, cam kết WTO là 0%. Dòng thuế 0301.99.40 (mã hàng tương ứng tại 97 chương) có mức thuế suất 20%, KNNK năm 2013 là 31.552 USD. 


Mặc dù, dòng thuế 9802.00.00 tại Chương 98 không phát sinh KNNK nhưng nếu gộp trở dòng thuế này (bỏ chi tiết ở Chương 98) trở lại dòng thuế 0301.99.40 (tại danh mục 97 chương) thì sẽ phải điều chỉnh giảm thuế suất của dòng thuế 0301.99.40 từ 20% xuống 0%, khi đó sẽ tác động giảm số thu NSNN (do dòng thuế 0301.99.40 có KNNK). Mặt khác, việc giảm thuế suất từ 20% xuống 0% sẽ làm cho mức chênh lệch thuế suất của dòng thuế 0301.99.40 với các dòng thuế khác (20%) trong nhóm là lớn dễ phát sinh gian lận và vướng mắc phân loại trong thực hiện vì vậy, Bộ Tài chính dự kiến giữ nguyên dòng thuế 9802.00.00 của mặt hàng “Cá chép, để làm giống” tại Chương 98.


(3) Nhóm 98.03 - Bong bóng cá có mã hàng tại Chương 98 là 9803.00.00 (mã hàng tương ứng tại 97 chương là 0305.72.10):


Dòng thuế 9803.00.00 tại Chương 98 có mức thuế suất là 5%, cam kết WTO là 5%; không phát sinh kim ngạch nhập khẩu năm 2013. 


Dòng thuế  0305.72.10 (mã hàng tương ứng tại 97 Chương) có thuế suất là 15%, cam kết WTO 15%. Không có KNNK năm 2012 và 2013.


Theo đó, Bộ Tài chính dự kiến gộp dòng thuế 9803.00.00 (bỏ chi tiết ở Chương 98) trở lại dòng thuế 0305.72.10 (tại danh mục 97 chương), đồng thời điều chỉnh giảm thuế suất của dòng thuế 0305.72.10 từ 15% xuống 5% để không vi phạm cam kết WTO. Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh giảm mức thuế suất từ 15% xuống 5% sẽ không ảnh hưởng đến thu NSNN do dòng thuế 0305.72.10 không phát sinh KNNK mà sẽ thu gọn được danh mục Chương 98 (theo đó, giảm số lượng mặt hàng tại Chương 98 từ 37 nhóm xuống còn 36 nhóm).


(4) Nhóm 98.04 - Động vật giáp xác, đã được hun khói, có thuế suất là 27%, cam kết WTO 2014 là 25%, 30%, 35%; nhóm hàng tương ứng tại 97 chương là 03.06 và có mức thuế suất từ 0%, 3%, 10% và 15%.


Các dòng thuế thuộc nhóm 9804 được quy định riêng cho các mặt hàng động vật giáp xác đã hun khói, có thuế suất cao nhưng không phát sinh KNNK năm 2013. Các dòng thuế thuộc nhóm 03.06 (là các mã hàng tương ứng tại 97 chương) được quy định cho các mặt hàng động vật giáp xác khác (trừ loại đã hun khói) có thuế suất thấp và phát sinh kim ngạch (năm 2012 là 27,6 triệu USD, năm 2013 là 2,6 triệu USD). Do vậy, Bộ Tài chính dự kiến đưa các dòng thuế động vật giáp xác đã hun khói tại nhóm 9804 trở lại nhóm 03.06. Theo đó, các mặt hàng động vật giáp xác hun khói tại Chương 98 (đang có mức thuế suất 25%, 30%, 35%) sẽ thực hiện theo mức thuế suất chung của các mặt hàng tương ứng lại 97 chương (mức 0%, 3%, 10% và 15%). Theo Bộ Tài chính, việc giảm thuế suất không ảnh hưởng thu NSNN vì không phát sinh KNNK tại nhóm 98.04 (theo đó, giảm số lượng mặt hàng tại Chương 98 từ 36 nhóm xuống còn 35 nhóm).


(5) Nhóm 98.05 - Đậu triều, đậu săng, loại để làm giống, có mã hàng 9805.00.00, thuế suất 0%, cam kết WTO là 0% (mã hàng tương ứng tại 97 chương là 0713.60.00, thuế suất là 10%).


Dòng thuế 9805.00.00 không phát sinh kim ngạch nhập khẩu năm 2013 và dòng thuế 0713.60.00 (mã hàng tương ứng tại 97 chương) cũng không phát sinh kim ngạch nhập khẩu năm 2013. Vì vậy, Bộ Tài chính dự kiến gộp dòng thuế “Đậu triều, đậu săng, loại để làm giống” thuộc mã hàng 9805.00.00 trở lại dòng thuế là 0713.60.00 để đơn giản danh mục Chương 98, theo đó, thuế suất của dòng thuế là 0713.60.00 sẽ phải điều chỉnh giảm từ 10% xuống 0% để không vi phạm cam kết WTO. Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh giảm thuế suất xuống 0% sẽ không ảnh hưởng đến thu NSNN do dòng thuế 0713.60.00 không có kim ngạch nhập khẩu (theo đó, giảm số lượng mặt hàng tại Chương 98 từ 35 nhóm xuống còn 34 nhóm).


(6) Nhóm 98.06 - Chất xử lý bề mặt dùng trong sản xuất vải tráng, vải giả da có mã hàng tại Chương 98 là 9806.00.10 và 9806.00.90 với thuế suất là 5% (mã hàng tương ứng tại 97 Chương là 3208.20.90 và 3208.90.90 có mức thuế suất là 10%).


Dòng thuế 9806.00.10 và 9806.00.90 tại Chương 98 có mức thuế suất 5% nhưng không phát sinh kim ngạch nhập khẩu trong khi dòng thuế 3208.20.90 và 3208.90.90 (mã hàng tương ứng tại 97 chương) có mức thuế suất 10% lại phát sinh kim ngạch nhập khẩu (năm 2013: mã hàng 3208.20.90 có kim ngạch là 13,8 triệu USD; mã hàng 3208.90.90: có kim ngạch là 25,6 triệu USD). Vì vậy, để đơn giản danh mục Chương 98, Bộ Tài chính dự kiến gộp dòng thuế của mặt hàng “Chất xử lý bề mặt dùng trong sản xuất vải tráng, vải giả da” trở lại mã hàng 3208.20.90 và 3208.90.90 và giữ nguyên thuế suất của 02 dòng thuế này (tại 97 chương) là 10%. Việc gộp dòng không phải điều chỉnh thuế suất vì mặt hàng bị gộp “Chất xử lý bề mặt dùng trong sản xuất vải tráng, vải giả da” có mức cam kết WTO là 20% (theo đó, giảm số lượng mặt hàng tại Chương 98 từ 34 nhóm xuống còn 33 nhóm).


(7) Nhóm 98.07 - Giấy kraft dùng làm bao xi măng, đã tẩy trắng; có mã hàng tại chương 98 là 9807.00.00, thuế suất là 3% (mã hàng tương ứng tại 97 chương là 4804.29.00 có thuế suất là 20%).


Dòng thuế 9807.00.00 thuộc chương 98 không phát sinh kim ngạch nhập khẩu năm 2013 tuy nhiên, đây là mặt hàng được đưa vào Chương 98 để xử lý vướng mắc về phân loại và thuế suất. Để được áp dụng mức thuế suất 3% quy định tại Chương 98 thì mặt hàng cần phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật về giấy làm vỏ bao xi măng quy định tại TCVN 7062:2007 do Bộ KHCN công bố vì vậy, Bộ Tài chính dự kiến giữ nguyên mặt hàng này tại Chương 98 (năm 2011 và 2012 đều phát sinh kim ngạch nhập khẩu).


(8) Nhóm 98.09 - Mắt thủy tinh, mã hàng tại Chương 98 là 9809.00.00, thuế suất là 0% (mã hàng tương ứng tại 97 chương là 7018.90.00 có thuế suất hiện hành là 30%). 


Dòng thuế 9809.00.00 tại Chương 98 không phát sinh kim ngạch nhập khẩu năm 2013 nhưng dòng thuế 7018.90.00 (mã hàng tương ứng tại 97 Chương) có kim ngạch năm 2012: 34.682 USD, năm 2013 là 390.000 USD. Mặt khác mức thuế suất chênh lệch giữa hai dòng thuế này cao (0% và 30%) nếu gộp dòng thuế tại Chương 98 trở về 97 Chương thì sẽ phải gộp theo mức cam kết WTO là 0%. Việc gộp trở lại sẽ tác động giảm thu NSNN do mã 7018.90.00 có KNNK. Vì vậy, Bộ Tài chính dự kiến giữ nguyên dòng thuế 9809.00.00 tại Chương 98 đối với mặt hàng Mắt thuỷ tinh.


(9) Nhóm 98.10 - Sản phẩm bằng dây sắt hoặc thép, loại để sản xuất tanh lốp xe, mã hàng 9810.00.00, có thuế suất hiện hành là 0%, cam kết WTO là 5% (mã hàng tương ứng tại 97 Chương là 7326.20.90, thuế suất 15%, cam kết WTO là 20%).


Dòng thuế 9810.00.00 không phát sinh KNNK năm 2013, dòng thuế 7326.20.90 (mã hàng tương ứng tại 97 chương) có phát sinh KNNK năm 2012 là 926.000 USD, năm 2013 là 812.000 USD. Nếu gộp 2 dòng thuế thì sẽ phải điều chỉnh giảm thuế suất từ 15% xuống 0% và tác động đến thu NSNN. Do vậy Bộ Tài chính dự kiến giữ nguyên dòng thuế 9810.00.00: Sản phẩm bằng dây sắt hoặc thép, loại để sản xuất tanh lốp xe tại Chương 98. 


(10) Nhóm 98.14: Đĩa quang dùng cho hệ thống đọc bằng laser, loại dùng cho phim điện ảnh, đã ghi: Mã hàng này tại Chương 98 là 9814.00.00, thuế suất hiện hành là 5%, cam kết WTO là 5% (mã hàng tương ứng tại 97 Chương là 8523.49.19, thuế suất hiện hành là 15%, cam kết WTO là 15%). 


Dòng thuế 9814.00.00 không có KNNK năm 2012, 2013 nhưng dòng thuế 8523.49.19 (mã hàng tương ứng tại 97 Chương) có kim ngạch nhập khẩu năm 2012 là 5,1 triệu USD, năm 2013 là 227.000 USD. Nếu gộp dòng thuế 9814.00.00 tại Chương 98 trở lại dòng thuế 8523.49.19 tại 97 chương thì sẽ phải điều chỉnh giảm thuế suất từ 15% xuống 5% để không vi phạm cam kết WTO. Theo đó, sẽ tác động đến thu NSNN. Do vậy, Bộ Tài chính dự kiến giữ nguyên thuế suất mặt hàng này tại Chương 98.


(11) Nhóm 98.15: Súng săn ngắn nòng và súng trường săn: mã hàng này tại Chương 98 là 9815.00.10, 9815.00.90 và quy định mức thuế suất 30%, cam kết WTO là 30% (mã hàng tương ứng tại 97 Chương là 9303.20.00 và 9303.30.00, thuế suất hiện hành là 0%, cam kết WTO là 0%). 

Dòng thuế 9815.00.10 và 9815.00.90 không phát sinh kim ngạch và việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc 02 dòng thuế này được quản lý chặt chẽ nên Bộ Tài chính dự kiến đưa hai mặt hàng này trở lại dòng thuế 9303.20.00 và 9303.30.00 của danh mục 97 Chương để đơn giản danh mục Chương 98. Theo đó, sẽ phải giảm thuế suất của 2 dòng 9303.20.00 và 9303.30.00 tại 97 chương từ mức 30% xuống 0%. Việc giảm thuế suất không ảnh hưởng đến số thu do cả 2 dòng 9303.20.00 và 9303.30.00 đều không có kim ngạch (theo đó, giảm số lượng mặt hàng tại Chương 98 từ 33 nhóm xuống còn 32 nhóm).


(12) Nhóm 98.16: Khung đèn thợ mỏ hoặc thợ khai thác đá; bộ phận khác dùng cho đèn thợ mỏ, đèn mổ: mã hàng tại Chương 98 là 9816.00.00, thuế suất 0%, cam kết WTO là 0% (mã hàng tương ứng tại 97 Chương là 9405.99.90 - Loại khác, thuế suất hiện hành là 20%, cam kết WTO là 20%). 

Dòng thuế 9816.00.00 không phát sinh KNNK. Dòng thuế 9405.99.90 (mã hàng tương ứng tại 97 Chương) có KNNK năm 2012 là 3,9 triệu USD, năm 2013 là 5 triệu USD. Nếu gộp 2 dòng thuế thì sẽ phải điều chỉnh giảm thuế suất từ 20% xuống 0% và tác động đến thu NSNN. Do vậy dự kiến giữ nguyên thuế suất của mặt hàng Khung đèn thợ mỏ hoặc thợ khai thác đá; bộ phận khác dùng cho đèn thợ mỏ, đèn mổ tại Chương 98.


(13) Nhóm 98.31- mặt hàng “Bộ ngắt mạch tự động, loại hộp đúc có dòng điện trên 1000A”, mã hàng 9831.00.00 có mức thuế suất là 0%, cam kết WTO là 20% (mã hàng tương ứng tại 97 Chương là 8536.20.19, có mức thuế suất là 15%, cam kết WTO là 20%)


Dòng thuế 9831.00.00 tại Chương 98 không phát sinh kim ngạch nhưng dòng thuế 8536.20.19 (mã hàng tương ứng tại 97 Chương) có kim ngạch nhập khẩu. TCHQ đề nghị gộp dòng thuế 9831.00.00 trở lại dòng thuế 8536.20.19 vì mô tả hàng hoá của dòng thuế 8536.20.19 cũng tương tự như mô tả của dòng thuế 9831.00.00 “Bộ ngắt mạch tự động, loại hộp đúc có dòng điện trên 1000A” tại Chương 98 nên không cần thiết phải quy định riêng tại Chương 98. Sau khi rà soát lại Biểu thuế nhập khẩu cho thấy mô tả hàng hoá tại dòng thuế 8536.20.19 là "Loại khác" trong khi mô tả tại nhóm 9831.00.00 là "bộ ngắt mạch tự động loại hộp đúc có dòng điện trên 1000 A" nên nếu tiếp tục duy trì dòng thuế 9831.00.00 thì sẽ rõ ràng hơn tuy nhiên, bản chất 2 dòng thuế này cùng chỉ một mặt hàng là “bộ ngắt mạch tự động loại hộp đúc có dòng điện trên 1000 A” nên để đơn giản Biểu thuế, Bộ Tài chính dự kiến  gộp dòng thuế 9831.00.00 "Bộ ngắt mạch tự động loại hộp đúc, có dòng điện trên 1.000 A” trở lại dòng thuế 8536.20.19 (mã hàng tương ứng tại 97 Chương) và quy định mức thuế suất là 0% theo mức thuế suất của mặt hàng "Bộ ngắt mạch tự động loại hộp đúc, có dòng điện trên 1000A" vì đây là mặt hàng trong nước chưa sản xuất được (theo đó, giảm số lượng mặt hàng tại Chương 98 từ 32 nhóm xuống còn 31 nhóm).

b) Đối với 12 nhóm mặt hàng còn lại trong 26 nhóm không phát sinh kim ngạch năm 2013 gồm:


(1) Nhóm 98.12 – Động cơ chạy bằng diezel có công suất trên 60 kw.


(2) Nhóm 98.19 – Vật tư, thiết bị nhập khẩu để sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và để đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm.


(3) Nhóm 98.20 – Các phụ tùng và vật tư dùng cho máy bay.


(4) Nhóm 98.22 – Vật tư, thiết bị phục vụ cho dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn năm trở lên.


(5) Nhóm 98.23 – Xe thiết kế để chở tiền.


(6) Nhóm 98.25 – Chất làm đầy da; kem hỗ trợ chức năng bảo vệ da, gel làm giảm sẹo.


(7) Nhóm 98.27 - Ống chống và ống khai thác bằng thép đúc có ren, đường kinh 2 – 3/8 inch đến 20 inch, sử dụng cho khoan dầu hoặc khí.


(8) Nhóm 98.28: Ống chống và ống khai thác bằng thép hàn có ren, đường kính 2 – 3/8 inch đến 20 inch, sử dụng cho khoan dầu hoặc khí.


(9) Nhóm 98.29: Ống chống bằng thép hàn có đầu nối đi kèm, đường kính từ 20 inch đến 36 inch, sử dụng cho khoan dầu hoặc khí.


(10) Nhóm 98.30: Dây đồng có kích thước mặt cắt ngang tối đa trên 6 mm nhưng không quá 8mm.


(11) Nhóm 98.32: Xe cần cẩu thủy lực.


(12) Nhóm 98.33: Bộ quầy tủ để làm thủ tục tại sân bay, nhà ga.


Đây đều là các nhóm được đưa vào Chương 98 để giải quyết vướng mắc về phân loại và chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu. Vì vậy, Bộ Tài chính dự kiến tiếp tục giữ nguyên các mặt hàng này tại Chương 98. 


c) Đối với 12 nhóm còn lại có phát sinh kim ngạch nhập khẩu nên Bộ Tài chính dự kiến giữ nguyên tại danh mục Chương 98.


Như vậy, sau khi rà soát và thu gọn chương 98 như  nêu trên thì danh mục Chương 98 dự kiến được giảm từ 38 nhóm xuống còn 31 nhóm.


1.2. Rà soát, cập nhất nội dung quy định về thủ tục nhập khẩu của một số nhóm mặt hàng tại Chương 98


Qua rà soát, Bộ Tài chính thấy rằng có một số nội dung quy định về việc quyết toán nhập khẩu và sử dụng đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 98.17 đến 98.23 không còn phù hợp với quy định về thủ tục hải quan nêu tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.  Mặc dù, tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 164/2013/TT-BTC có quy định “trong quá trình thực hiện, các văn bản liên quan được dẫn chiếu tại Thông tư này mà được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế” nhưng để tạo thuận lợi cho cơ quan hải quan cũng như doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính đã rà soát, sửa đổi về thủ tục nhập khẩu đối với một số nhóm mặt hàng quy định tại điểm 3.2. khoản 3, mục I  Chương 98 như sau (nội dung sửa đổi tại phần in nghiêng):


“ 3. Cách thức phân loại, điều kiện để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng ghi tại Chương 98, quyết toán nhập khẩu và sử dụng


3.2. Điều kiện để áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Chương 98


a) Việc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng cho các nhóm mặt hàng từ nhóm 98.01 đến nhóm 98.16 và từ nhóm 98.24 đến 98.34 phải theo đúng mô tả hàng hóa quy định tại danh mục biểu thuế nhập khẩu ghi tại mục II Chương 98 và chú giải nhóm quy định tại khoản 2 mục I Chương 98, không áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định cho mặt hàng, nhóm mặt hàng đó tại 97 Chương thuộc mục I phụ lục II.


- Việc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng ghi tại mục II Chương 98 cho các nhóm hàng từ nhóm 98.17 đến nhóm 98.23 phải đáp ứng các điều kiện và  thực hiện báo cáo, kiểm tra việc sử dụng hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại điểm b khoản 3.2 mục I Chương 98 (trừ nhóm 98.20, nhóm 98.21 và 98.23 không phải thực hiện báo cáo). Trường hợp không đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 3.2 mục I Chương 98 thì phải áp dụng theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ghi tại 97 chương thuộc mục I phụ lục II.


- Các xe ô tô nhập khẩu kê khai tên hàng hóa trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu là xe thiết kế chở tiền, nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b.7 khoản 3.2 mục I Chương 98 thì phân loại mã hàng và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng của nhóm 98.23 và không phải thực hiện quyết toán việc nhập khẩu. Trường hợp không đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b.7 khoản 3.2 mục I Chương 98 thì tùy theo dung tích xi lanh của xe hoặc tổng trọng lượng có tải tối đa của xe để phân loại mã hàng và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tương ứng quy định tại nhóm 87.03 hoặc 87.04 ghi tại 97 chương thuộc mục I phụ lục II (không phân loại vào nhóm 87.05).


b) Điều kiện áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng và quyết toán nhập khẩu, sử dụng cho các mặt hàng thuộc nhóm 98.17 đến nhóm 98.23:


b.1) Hàng hoá nhập khẩu thuộc nhóm 98.17:


b.1.1) Điều kiện áp dụng:


- Không thuộc Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương ban hành;


- Nhập khẩu để lắp đặt trong hầm lò phục vụ cho việc khai thác than, hoặc phục vụ cho việc sản xuất, lắp ráp các máy móc, thiết bị lắp đặt, sử dụng trong hầm lò;


- Do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN) và các doanh nghiệp trực thuộc VINACOMIN nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu. Trường hợp các doanh nghiệp khác không thuộc VINACOMIN nhập khẩu thì phải có văn bản thông báo trúng thầu mua bán của VINACOMIN hay doanh nghiệp trực thuộc VINACOMIN hoặc hợp đồng mua bán với VINACOMIN hay doanh nghiệp trực thuộc VINACOMIN (giá bán không bao gồm thuế nhập khẩu). 


b.1.2) Báo cáo, kiểm tra tình hình nhập khẩu và sử dụng:

- VINACOMIN và các doanh nghiệp trực thuộc có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện nhập khẩu, sử dụng đúng mục đích các máy móc, thiết bị phòng nổ chuyên dùng cho khai thác hầm lò và một số vật tư, thiết bị để sản xuất, lắp ráp các máy móc, thiết bị này với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu để quản lý theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhập khẩu, sử dụng toàn bộ hàng hoá đã nhập khẩu. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu không thuộc VINACOMIN thì doanh nghiệp nhập khẩu kết hợp với doanh nghiệp sử dụng báo cáo với cơ quan hải quan tình hình nhập khẩu và sử dụng toàn bộ hàng hóa đã nhập khẩu.


- Thời hạn báo cáo và kiểm tra tình hình nhập khẩu và sử dụng hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 106 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Trong đó: Thời hạn báo cáo chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính; nội dung báo cáo thay cụm từ “miễn thuế” bằng cụm từ “theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98”. 


- Trường hợp sử dụng sai mục đích phải áp dụng theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại 97 Chương thuộc mục I phụ lục II tại thời điểm đăng ký Tờ khai hàng hóa nhập khẩu với cơ quan Hải quan.


b.2) Hàng hoá nhập khẩu thuộc nhóm 98.18: 


b.2.1) Điều kiện áp dụng:


- Hàng hóa nhập khẩu để phục vụ đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe;


- Người khai hải quan phải tự xác định nhu cầu sử dụng và xây dựng Danh mục vật tư, thiết bị nhập khẩu, kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi và đăng ký với cơ quan Hải quan trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu đầu tiên. Danh mục vật tư, thiết bị nhập khẩu và Phiếu theo dõi trừ lùi được xây dựng 01 lần cho cả dự án, hoặc từng giai đoạn thực hiện dự án đầu tư. Trường hợp số lượng vật tư, thiết bị hoặc trị giá vật tư, thiết bị nhập khẩu ghi trên Danh mục có sai sót hoặc thay đổi thì doanh nghiệp được bổ sung, điều chỉnh nhưng vật tư, thiết bị bổ sung phải phù hợp với nhu cầu đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe;


- Nơi đăng ký Danh mục là Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thực hiện dự án đầu tư đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe. Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan nộp, xuất trình cho cơ quan Hải quan hồ sơ sau: 


+ Hồ sơ hải quan theo quy định hiện hành;


+ Công văn đề nghị áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng theo Chương 98 của doanh nghiệp sử dụng vật tư, thiết bị nhập khẩu; trong đó nêu rõ loại vật tư, thiết bị, trị giá, tờ khai hàng hóa nhập khẩu; trường hợp có nhiều loại vật tư, thiết bị, thuộc nhiều tờ khai hàng hóa nhập khẩu thì phải liệt kê các loại hàng hoá, các tờ khai hàng hóa nhập khẩu đề nghị áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi riêng theo Chương 98; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ và sử dụng đúng mục đích.


+ Giấy xác nhận của Tổng công ty đường sắt Việt Nam đối với hàng hoá nhập khẩu phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe. 


- Trên cơ sở điều kiện, hồ sơ nêu trên, cơ quan hải quan cập nhật số lượng, trị giá vật tư, thiết bị đã nhập khẩu vào bản chính phiếu theo dõi trừ lùi của người nộp thuế và ký xác nhận theo quy định, lưu 01 bản chụp Danh mục vật tư, thiết bị nhập khẩu áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng theo Chương 98 và phiếu trừ lùi đã ghi rõ số lượng, trị giá vật tư, thiết bị nhập khẩu đã áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng theo Chương 98 cùng hồ sơ nhập khẩu. Hết lượng vật tư, thiết bị nhập khẩu ghi trên Danh mục, Lãnh đạo Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục cuối cùng xác nhận lên bản chính phiếu theo dõi trừ lùi của người nộp thuế, chụp 01 bản gửi Cục Hải quan nơi đăng ký Danh mục để làm cơ sở kiểm tra sau thông quan việc sử dụng vật tư, thiết bị nhập khẩu áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng theo Chương 98. 


- Trường hợp mất Danh mục đã đăng ký đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản 12 Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.


- Thời hạn giải quyết các thủ tục đăng ký danh mục đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

b.2.2) Báo cáo, kiểm tra tình hình nhập khẩu và sử dụng: 


Đối tượng được hưởng ưu đãi thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng quy định tại nhóm 98.18 phải thực hiện việc báo cáo tình hình nhập khẩu và sử dụng hàng hóa trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế.


Thời hạn báo cáo và kiểm tra tình hình nhập khẩu và sử dụng hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 106 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Trong đó: Thời hạn báo cáo chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính; nội dung báo cáo thay cụm từ “miễn thuế” bằng cụm từ “theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98”.


- Trường hợp sử dụng sai mục đích phải áp dụng theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại 97 Chương thuộc mục I phụ lục II tại thời điểm đăng ký Tờ khai hàng hóa nhập khẩu với cơ quan Hải quan.


b.3) Hàng hoá nhập khẩu thuộc nhóm 98.19:


- Hàng hóa nhập khẩu phải là vật tư, thiết bị để phục vụ sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và để phục vụ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm quy định tại Phụ lục I (Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015) và Phụ lục II (Danh mục các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015) ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm;


- Người khai hải quan phải tự xác định nhu cầu sử dụng và xây dựng Danh mục vật tư, thiết bị nhập khẩu, kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi và đăng ký với cơ quan Hải quan trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu đầu tiên; Danh mục vật tư, thiết bị nhập khẩu và Phiếu theo dõi trừ lùi được xây dựng 01 lần cho cả dự án, hoặc từng giai đoạn thực hiện dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm, từng sản phẩm cơ khí trọng điểm. Trường hợp số lượng vật tư, thiết bị hoặc trị giá vật tư, thiết bị nhập khẩu ghi trên Danh mục có sai sót hoặc thay đổi thì doanh nghiệp được bổ sung, điều chỉnh nhưng vật tư, thiết bị bổ sung phải phù hợp với nhu cầu dự án sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm hoặc sản phẩm cơ khí trọng điểm.


- Nơi đăng ký Danh mục là Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp thực hiện sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm hoặc thực hiện dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm;


- Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan nộp, xuất trình cho cơ quan Hải quan hồ sơ sau: 


+ Hồ sơ hải quan theo quy định hiện hành;


+ Xác nhận của Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm là loại hình doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng cơ khí trọng điểm;


+ Công văn đề nghị áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng theo Chương 98 của doanh nghiệp sử dụng vật tư, thiết bị nhập khẩu; trong đó nêu rõ loại vật tư, thiết bị, trị giá, tờ khai hàng hóa nhập khẩu; trường hợp có nhiều loại vật tư, thiết bị, thuộc nhiều tờ khai hàng hóa nhập khẩu thì phải liệt kê các loại hàng hoá, các tờ khai hàng hóa nhập khẩu đề nghị áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng theo Chương 98; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ và sử dụng đúng mục đích.


- Trên cơ sở điều kiện, hồ sơ nêu trên, cơ quan hải quan cập nhật số lượng, trị giá vật tư, thiết bị đã nhập khẩu vào bản chính phiếu theo dõi trừ lùi của người nộp thuế và ký xác nhận theo quy định, lưu 01 bản chụp Danh mục vật tư, thiết bị nhập khẩu áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng theo Chương 98 và phiếu trừ lùi đã ghi rõ số lượng, trị giá vật tư, thiết bị nhập khẩu đã áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng theo Chương 98 cùng hồ sơ nhập khẩu. Hết lượng vật tư, thiết bị nhập khẩu ghi trên Danh mục, lãnh đạo Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục cuối cùng xác nhận lên bản chính phiếu theo dõi trừ lùi của người nộp thuế, chụp 01 bản gửi Cục Hải quan nơi đăng ký Danh mục để làm cơ sở kiểm tra sau thông quan việc sử dụng vật tư, thiết bị nhập khẩu áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng theo Chương 98.

- Trường hợp mất Danh mục đã đăng ký đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản 12 Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.


- Thời hạn giải quyết các thủ tục đăng ký danh mục đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

- Đối tượng được hưởng ưu đãi thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng quy định tại nhóm 98.19 phải thực hiện việc báo cáo tình hình nhập khẩu và sử dụng hàng hóa trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế


- Thời hạn báo cáo và kiểm tra tình hình nhập khẩu và sử dụng hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 106 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Trong đó: Thời hạn báo cáo chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính; nội dung báo cáo thay cụm từ “miễn thuế” bằng cụm từ “theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98”.


- Trường hợp sử dụng sai mục đích phải áp dụng theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại 97 Chương thuộc mục I phụ lục II tại thời điểm đăng ký Tờ khai hàng hóa nhập khẩu với cơ quan Hải quan.


b.5) Hàng hoá nhập khẩu thuộc nhóm 98.21:


b.5.5) Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu bộ linh kiện hoặc xe ô tô sát xi để sản xuất, lắp ráp thành các loại xe ô tô có tên cụ thể tại điểm b.5.4 nêu trên nếu tổng số tiền thuế nhập khẩu phải nộp cho bộ linh kiện hoặc xe ô tô sát xi cao hơn số tiền thuế nhập khẩu phải nộp tính theo mặt hàng xe ô tô đó ở dạng nguyên chiếc thì được hoàn lại một phần số thuế nhập khẩu đã nộp theo cách tính như sau:


		Số thuế nhập khẩu được hoàn

		=

		Số thuế nhập khẩu đã nộp cho toàn bộ linh kiện/xe ô tô sát xi đã đóng thành xe ô tô nguyên chiếc, tính theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của từng linh kiện quy định tại mục I Biểu thuế nhập khẩu tại thời điểm tính thuế

		-

		Số thuế nhập khẩu phải nộp cho toàn bộ linh kiện/xe ô tô sát xi đã đóng thành xe ô tô nguyên chiếc, tính theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của xe ô tô nguyên chiếc tại thời điểm tính thuế nhập khẩu ưu đãi linh kiện/xe ô tô sát xi





Trong đó:


- Trị giá tính thuế nhập khẩu trong cách tính trên được thực hiện thống nhất theo trị giá tính thuế nhập khẩu áp dụng đối với Tờ khai hàng hoá nhập khẩu linh kiện/xe ô tô sát xi.


- Trường hợp tổng số tiền thuế nhập khẩu phải nộp cho toàn bộ linh kiện hoặc xe ô tô sát xi thấp hơn số tiền thuế nhập khẩu phải nộp tính theo mặt hàng xe ô tô đó ở dạng nguyên chiếc thì không phải nộp thêm số thuế chênh lệch này.


- Hồ sơ hoàn thuế: Sau khi xe ô tô chuyên dùng được Bộ Công an cho phép đăng ký lưu hành (có giấy phép đăng ký lưu hành), doanh nghiệp gửi đến Cục Hải quan địa phương nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu các giấy tờ sau để làm thủ tục xét hoàn thuế nhập khẩu: 



+ Công văn yêu cầu hoàn thuế: 01 bản chính, trong đó nêu rõ:


· Số tờ khai hàng hóa nhập khẩu đề nghị hoàn thuế; tên hàng, số thứ tự dòng hàng, số lượng hàng hóa trên tờ khai hải quan (đối với trường hợp đề nghị hoàn thuế một phần của tờ khai hải quan); số lượng xe ô tô chuyên dùng đã sản xuất, lắp ráp; Số hợp đồng có liên quan đến hàng hóa nhập khẩu đề nghị hoàn thuế;


· Số tiền thuế nhập khẩu đã nộp; số tiền thuế yêu cầu hoàn trả.



+ Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có nêu rõ ngành nghề kinh doanh, sản xuất, lắp ráp xe ô tô chuyên dùng: nộp 01 bản chụp;



+ Giấy chứng nhận chất lượng xe ô tô chuyên dùng do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp: nộp 01 bản chụp;



+ Giấy phép lưu hành xe do Bộ Công an cấp: nộp 01 bản chụp.



Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, nộp thêm 01 bản chính tờ khai hải quan nhập khẩu đã được thông quan theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.”


- Thủ tục, trình tự hoàn thuế thực hiện theo Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.  

b.6) Hàng hoá nhập khẩu thuộc nhóm 98.22:


- Đối tượng áp dụng: Dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng không nung bao gồm: Gạch bê tông khi chưng áp, gạch bê tông bọt và sản xuất gạch xi măng – cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên theo quy định tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ.


- Doanh nghiệp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu cam kết sử dụng đúng mục đích vật tư, thiết bị phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên. Các trường hợp sử dụng không đúng mục đích thì các vật tư, thiết bị nhập khẩu này áp dụng theo mức thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại mục I phụ lục II tại thời điểm đăng ký Tờ khai hàng hóa nhập khẩu với cơ quan Hải quan.


- Doanh nghiệp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu phải có văn bản xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành về lô hàng vật tư, thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung. Giấy xác nhận được lập thành 02 bản, 01 bản để doanh nghiệp nhập khẩu nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu, 01 bản để doanh nghiệp nhập khẩu lưu. Cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ Xây dựng, hoặc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác nhận của mình. 

- Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu vật tư, thiết bị nhập khẩu để phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung thực hiện theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu .


- Đối tượng được hưởng ưu đãi thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng quy định tại nhóm 98.22 phải thực hiện việc báo cáo tình hình nhập khẩu và sử dụng hàng hóa trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế

- Thời hạn báo cáo và kiểm tra tình hình nhập khẩu và sử dụng hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 106 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Trong đó: Thời hạn báo cáo chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính; nội dung báo cáo thay cụm từ “miễn thuế” bằng cụm từ “theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98”.


- Trường hợp sử dụng sai mục đích phải áp dụng theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại 97 Chương thuộc mục I phụ lục II tại thời điểm đăng ký Tờ khai hàng hóa nhập khẩu với cơ quan Hải quan.”


2. Sửa đổi thuế suất trên cơ sở kiến nghị của Bộ, Hiệp hội, doanh nghiệp


 (1) Mặt hàng đá khối


Bộ Tài chính dự kiến sửa đổi thuế suất của mặt hàng đá cẩm thạch, đá vôi vàng nhạt, ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng từ 2,5 trở lên, và thạch cao tuyết hoa, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt bằng cưa hay bằng cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) thuộc nhóm 25.15. Theo đó, giảm từ 3% về 0% đối với đá ở dạng khối, mã hàng 2515.12.10 và tăng từ 0% lên 3% đối với đá ở dạng tấm, mã hàng 2515.12.20. Kim ngạch nhập khẩu năm 2014 đối với mặt hàng đá cẩm thạch và đá vôi vàng nhạt, dạng khối là 7,4 triệu USD; dạng tấm là 144 ngàn USD. 


(2) Mặt hàng hương cà phê (Công ty TNHH Nestle Việt Nam)


Tóm tắt kiến nghị: Hai mặt hàng hương cà phê 19690 và hương cà phê 592054 hiện nay đang được TCHQ hướng dẫn phân loại vào nhóm 2101. Trước đây được phân loại vào mã HS 3302.10.90 có mức thuế nhập khẩu 8%. Theo Công ty việc phân loại  mã HS khác nhau cho cùng một mặt hàng và việc áp thuế suất thuế nhập khẩu nguyên liệu hương cà phê bằng với mức thuế nhập khẩu mặt hàng cà phê hòa tan thành phẩm là 40% đã làm cho Nestle Việt Nam nói riêng và ngành sản xuất cà phê trong nước nói chung gặp nhiều khó khăn. Công ty Nestle đề  nghị Bộ Tài chính xem xét giảm thuế nhập khẩu mặt hàng hương cà phê có chứa cafein xuống 10% hoặc duy trì mã HS trước đây dành cho hương cà phê là hỗn hợp các chất thơm.


Ý kiến Bộ Tài chính:

- Các mặt hàng thuộc nhóm 21.01 (Chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc, từ cà phê, chè hoặc chè Paragoay, và các chế phẩm có thành phần cơ bản từ các sản phẩm này hoặc có thành phần cơ bản từ cà phê, chè, chè Paragoay; rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác, và các chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc của chúng) có mức thuế nhập khẩu là 40%. Khung thuế do UBTVQH quy định là 20-46%, cam kết WTO là 40% .KNNK năm 2014 là 8,8 triệu USD.


- Thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành của cà phê đã rang thuộc nhóm 09.01 là 30% (khung thuế do UBTVQH quy định là 10-37%, cam kết WTO là 30%), mặt hàng chè thuộc nhóm 09.02 là 40%, chè paragoay thuộc nhóm 09.03 là 30%. Các mặt hàng chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc từ cà phê, chè và các chế phẩm có thành phần cơ bản từ các sản phẩm này thuộc nhóm 21.01 xét về bản chất dùng để bổ sung, pha chế tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh nhưng đang có mức thuế nhập khẩu cao hơn sản phẩm hoàn chỉnh. Do vậy, Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu của các mặt hàng hàng chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc từ cà phê, chè và các chế phẩm có thành phần cơ bản từ các sản phẩm này thuộc nhóm 21.01 (gồm các mã hàng 2101.11.10, 2101.11.90, 2101.12.10, 2101.12.90, 2101.20.10, 2101.20.90, 2101.30.00) từ 40% xuống 30% để phù hợp với thuế suất của các sản phẩm hoàn chỉnh. Theo KNNK năm 2014, số thu NS về thuế nhập khẩu giảm 308.000 USD (8,8 triệu USD x 0,35 x 0,1) ( (tương đương khoảng 6,6 tỷ đồng).


(3) Mặt hàng Khô dầu đậu tương (Công ty CP Tập đoàn Quang Minh)


Tóm tắt kiến nghị: Theo Công ty, hiện nay cả nước mới có hai nhà máy ép dầu và sản phẩm chính là Dầu ăn chiếm 20% và Khô đậu tương chiếm 80%. Trong khi thuế nhập khẩu khô đậu tương là 0% nên sản phẩm của Công ty không cạnh tranh được. Tham khảo một số nước có  chính sách bảo hộ đối với mặt hàng khô đậu tương (như Mỹ quy định giá khô đậu tương bán ra bao giờ cao hơn giá hạt đậu từ 10-15USD/tấn, Đài Loan áp thuế nhập khẩu khô đậu tương 3%, Trung Quốc 5-7%...). Vì vậy Công ty đề nghị áp thuế nhập khẩu khô đậu tương 5% để bảo hộ doanh nghiệp sản xuất trong nước.


Ý kiến của Bộ Tài chính: Mặt hàng Khô đậu tương thuộc nhóm 23.04 “Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng bột viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu đậu tương”, mã hàng 2304.00.90 “Loại khác”. 


Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC thì mặt hàng Khô đậu tương, mã hàng 2304.00.90 có mức thuế nhập khẩu ưu đãi là 0%. Khung thuế suất do UBTVQH quy định là 0-5%, cam kết WTO là 5%. 


Kim ngạch nhập khẩu năm 2014 là 1,8 tỷ USD. Đây là một trong những nguyên liệu chính nhập khẩu để sản xuất thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên để hỗ trợ sản xuất trong nước, hạn chế phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, Bộ Tài chính dự kiến tăng thuế suất mặt hàng khô dầu đậu tương, mã hàng 2304.00.90 từ 0% lên 2%. 


 (4) Mặt hàng màng BOPP và màng PVC (Công ty Hưng nghiệp Formosa)


Kiến nghị của Công ty: Mặt hàng màng BOPP và màng PVC là mặt hàng trong nước đã sản xuất được. Năng lực sản xuất trong nước như sau: Màng BOPP mã hàng 3920.20.10: Tổng sản lượng trong nước 78.000 tấn/năm (công ty FIC, công ty CP nhựa Youlchon Vina và doanh nghiệp Phước Kim Long). Lượng nhập khẩu khoảng 14.000 tấn. Nhu cầu trong nước khoảng 68.000 tấn/ năm. Như vậy, sản lượng sản xuất trong nước đã đáp ứng được 100% nhu cầu thị trường, hơn nữa còn vượt quá nhu cầu thị trường trong nước 10.000 tấn, lượng sản phẩm này phải xuất khẩu. 


Màng PVC mã hàng 3920.43.00: Tổng sản lượng 6.000 tấn/ năm (Công ty FIC sản xuất). Lượng nhập khẩu khoảng 840 tấn/năm. Nhu cầu thị trường trong nước khoảng 1.800 tấn/năm. Sản lượng sản xuất trong nước nhiều hơn nhu cầu thị trường 4.200 tấn.


Công ty đang tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, năm 2015 sẽ tăng sản lượng màng BOPP là 30.000 tấn/năm và màng PVC là 3.000 tấn/năm. Do đó lượng cung trong nước sẽ cao hơn nhu cầu thị trường đối với màng BOPP là 40.000 tấn/năm và màng PVC là 7.200 tấn/năm. Hiện nay giá thành sản xuất màng BOPP của Công ty là 1.866 USD/tấn, trong khi giá nhập khẩu là 1.740 USD/tấn, hàng của công ty không cạnh tranh được với hàng nhập khẩu. Công ty đề nghị nâng mức thuế suất thuế nhập khẩu của màng BOPP và màng PVC từ 5% lên 10%. 


Ý kiến Bộ Tài chính: Mặt hàng BOPP, mã hàng 3920.20.10 có mức thuế nhập khẩu hiện hành là 5%; mặt hàng màng PVC, mã hàng 3920.43.00 có mức thuế nhập khẩu hiện hành là 6%. Khung thuế suất do UBTVQH quy định là 0-18%, cam kết WTO là 6,5%. Kim ngạch nhập khẩu năm 2014 mặt hàng màng BOPP là 66,7 triệu USD, màng PVC là 5,2 triệu USD. Do hai mặt hàng này trong nước đã sản xuất đủ đáp ứng dư thừa nhu cầu nhưng mức thuế của mặt hàng màng PVC là 6%, bằng với cam kết WTO (6,5%), nên Bộ Tài chính dự kiến tăng thuế nhập khẩu từ 5% lên 6% đối với mặt hàng BOPP (mã hàng 3920.20.10) để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất và tiêu dùng hàng trong nước đã sản xuất được. Theo KNNK năm 2014, số thu NS về thuế nhập khẩu tăng thêm 233.000 USD  (66,7 triệu USD x 0,35 x 0,01) (tương đương khoảng 5 tỷ đồng). 


(5) Mặt hàng sợi từ polyeste (theo công văn 7973/BCT-XNK của Bộ Công Thương)


Tóm tắt kiến  nghị: Bộ Công Thương có nêu kiến nghị của một doanh nghiệp là trong Biểu thuế nhập khẩu mặt hàng hạt nhựa polyester (polyetylen terephthalat-PET), mã hàng 3907.60.20 có mức thuế nhập khẩu là 5%, trong khi sợi là 0%. Như vậy sẽ không khuyến khích doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam để sản xuất sợi từ nguyên liệu hạt nhựa.


Ý kiến của Bộ Tài chính : Theo thông tin của Bộ Công Thương cung cấp thì hiện nay có nhiều doanh nghiệp sản xuất sợi từ nguyên liệu hạt nhựa PET như Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa, công suất 260.000 tấn/năm; Công ty Hualon Corporation Việt Nam, công suất 30.000 tấn/năm; Công ty TNHH Đông Tiến Hưng, công suất 18.000 tấn/năm... Tuy nhiên hiện nay mới chỉ có Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa sản xuất hạt nhựa PET làm nguyên liệu sản xuất sợi với công suất khoảng 145.000 tấn/năm, các doanh nghiệp sản xuất sợi khác đều phải nhập khẩu hoặc mua hạt nhựa PET ở trong nước làm nguyên liệu phục vụ sản xuất. 


Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì mặt hàng sợi làm từ các polyeste (100% hoặc được định hướng một phần) thuộc nhóm 54.02 có mức thuế suất là 0% (5 dòng thuế gồm các mã hàng 5402.20.00, 5402.33.00, 5402.46.00, 5402.47.00, 5402.62.00) và 3% (1 dòng thuế là mã hàng 5402.52.00), cam kết WTO của nhóm 54.02 là 5%, khung thuế suất là 0-5%; các mặt hàng sợi làm từ xơ staple polyester có mức thuế suất là 5%. Theo đó, việc điều chỉnh tăng thuế suất của các mặt hàng sợi làm từ các polyeste (100% hoặc được định hướng một phần) thuộc nhóm 54.02 từ 0%, 3% lên 5% là nằm trong khung thuế suất và cam kết WTO. Theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì trong nước mới sản xuất được mặt hàng sợi từ polyeste thuộc mã hàng 5402.52.00 (mức thuế suất của mã hàng này đã được quy định mức 3%). 


Do các mặt hàng sợi từ polyeste hầu như trong nước chưa sản xuất được và là nguyên liệu đầu của sản xuất trong nước, vì vậy, Vụ CST trình Bộ trước mắt tăng 5 dòng thuế (gồm các mã hàng 5402.20.00, 5402.33.00, 5402.46.00, 5402.47.00, 5402.62.00) hiện đang có mức 0% lên mức 3%. 


 (6) Mặt  hàng thức ăn gia súc (theo kiến nghị của Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang - Lào Cai): 


Tóm tắt kiến nghị:



Hiện nay phụ gia thức ăn gia súc (DCP- Dicalcium Phosphate (Mã hải quan là 2835.25) đang được nhập khẩu vào Việt Nam với mức thuế suất thuế nhập khẩu là 0%. Hầu hết phụ gia thức ăn gia súc (DCP) được nhập từ Trung Quốc với chất lượng thấp và giá rẻ gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước trong việc tiêu thụ. Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang- Lào Cai đề xuất với Bộ Tài chính tăng thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phụ gia thức ăn gia súc từ 0% lên 5% đến 6%. 


Ý kiến Bộ Tài chính :


Mặt hàng Công ty kiến nghị là phụ gia thức ăn gia súc, mã hàng 2835.25.10 – Canxi hydro orthophosphat (“Dicanxi phosphat”), loại dùng cho thức ăn gia súc. Khung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định đối với nhóm 28.35 là 0-8%, cam kết WTO là 5%. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (các FTA) năm 2014 được quy định đối với mã hàng 2835.25.10 như sau: 


		Mã hàng

		Mô tả hàng hoá

		Thuế suất MFN


		ATIGA




		Asean- Trung Quốc

		Asean- Hàn Quốc

		Asean - Nhật Bản
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		Loại dùng cho thức ăn gia súc

		0

		0

		0

		0

		0

		0





Theo số liệu kim ngạch thống kê của TCHQ thì kim ngạch nhập khẩu năm 2012 của mặt hàng phụ gia thức ăn gia súc thuộc mã hàng 2835.25.10 là 16,9 triệu USD, trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc là 16,6 triệu USD (chiếm 98% kim ngạch); năm 2013 là 14,74 triệu USD, trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc là 14 triệu USD (chiếm 95% kim ngạch), còn lại nhập khẩu từ Nhật Bản, Mỹ, Đức, Đài Loan, Pháp.


Theo Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT thì trong nước đã sản xuất được mặt hàng Dicanxi phosphate (DCP), mã hàng 2835.25.00 (độ ẩm max: 5%; phospho (P) min 17%; canxi (Ca) min 21%; Flouride (F) max 0,18%. Arsenic (Ast max 0.003%, kim loại nặng max 0,003%). Theo thông tin do Công ty Cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Cai cung cấp thì Nhà máy Phụ gia thức ăn gia súc của Công ty có công suất đạt 50.000 tấn/năm. Hiện nay trong nước cũng đã có Công ty CP Hóa chất Phúc Lâm sản xuất phụ gia thức ăn chăn nuôi với công suất 50.000 tấn/năm; Công ty CP phát triển công nghệ hóa chất Yên bái với công suất 50.000 tấn/năm. Như vậy tổng công suất của 3 nhà máy là 150.000 tấn/năm. Trong khi đó nhu cầu phụ gia thức ăn chăn nuôi trong nước là 100.000 tấn/ năm. Như vậy công suất của các nhà máy trong nước hiện nay đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu về phụ gia thức ăn gia súc trong nước.


Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành ban hành theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 thì thuế nhập khẩu của các mặt hàng là thức ăn chăn nuôi thuộc nhóm 23.09 được quy định mức 0-3%, trong đó thức ăn cho gia cầm, cho lợn thuộc các mã hàng 2309.90.11, 2309.90.12 là 3%, thức ăn cho tôm thuộc mã hàng 2309.90.13 là 0%. Do vậy, để khuyến khích doanh nghiệp trong nước đầu tư sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu trong nước, Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh thuế suất mặt hàng phụ gia thức ăn gia súc thuộc mã hàng 2835.25.10 từ 0% lên 2%. Mức thuế suất này tăng vừa phải để đảm bảo không ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi và phù hợp với mức thuế suất của thức ăn chăn nuôi thành phẩm (0-3%). Việc điều chỉnh tăng mức thuế suất lên 2% áp dụng đối với 5% KNNK, tuy nhiên để áp dụng mức thuế suất 0% theo các Biểu FTA thì doanh nghiệp phải có tốn thêm chi phí để có C/O. Như vậy việc tăng thuế lên 2% góp phần hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất mặt hàng này trong nước.

III. Nội dung cập nhập 12 Thông tư đã ban hành:



1. Thông tư số 17/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014  sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính: giảm thuế nhập khẩu mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 từ 10% xuống 3%.



2. Thông tư số 30/2014/TT-BTC ngày 7/3/2014 về việc sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại Biểu thuế xuất khẩu: Tách mặt hàng bột cacbonat canxi  được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước dưới 1mm thành 2 dòng: loại có kích thước từ 0,125 mm trở xuống, thuế xuất khẩu 5% và loại có kích thước hạt trên 0,125 mm đến dưới 1mm, thuế xuất khẩu 10%. Bổ sung thêm mặt hàng Bột cacbonat canxi  có tráng phủ axit stearic, được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt dưới 1 mm, mã hàng 3824.90.99, thuế suất 3%. Tuy nhiên các mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng bột cacbonat canxi dự kiến tiếp tục sửa đổi theo khoản 3 mục I Phụ lục này.  



3. Thông tư số 111/2014/TT-BTC ngày 18/8/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013: Giảm thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng cao su từ 1% xuống 0%.



4. Thông tư 122/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 



5. Thông tư số 131/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013: theo đó, tăng thuế suất mặt hàng phân urê từ 3% lên 6%.



6. Thông tư số 139/2014/TT-BTC ngày 23/9/2014 sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013, theo đó, giảm thuế nhập khẩu một số loại máy tiện, máy công cụ thuộc nhóm 84.58 và 84.59 từ 2% xuống 0%. Đồng thời quy định “Trường hợp các mặt hàng máy gia công cơ khí thuộc nhóm 84.54 đến nhóm 84.63 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thuộc loại trong nước chưa sản xuất được có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi lớn hơn 0% thì được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bằng 0%. Danh mục mặt hàng trong nước đã sản xuất được căn cứ theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương”. Nội dung quy định này đã được đưa vào phần lời của dự thảo Thông tư sửa Biểu năm 2016.


7. Thông tư số 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện cam kết WTO năm 2015. Theo đó giảm thuế nhập khẩu 10 dòng hàng gồm 1 dòng cá (từ 19% xuống 18%), 8 dòng ô tô (từ các mức 67%, 59% xuống 64%, 55%, 56%), 1 dòng xe máy (từ 47% xuống 40%) để thực hiện theo cam kết WTO năm 2015.



8. Thông tư số 186/2014/TT-BTC ngày 8/12/2014 sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính. Theo đó, bổ sung mặt hàng hạt nhựa PolyPrropylene (hạt nhựa PP) dạng nguyên sinh dùng để sản xuất màng proplylen định hướng hai chiểu (BOPP) vào Chương 98, mã hàng 9837.00.00 và quy định mức thuế nhập khẩu 0%.



9. Thông tư số 36 /2015/TT-BTC ngày 23/3/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 7113, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu. Theo đó tăng mức thuế xuất khẩu của các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 7113, 71.14, 71.15 có hàm lượng vàng từ 95% trở lên từ 0% lên 2%. 



10. Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 6/5/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó tăng thuế đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 từ 0% lên 5%. 



11.  Thông tư số 78/2015/TT-BTC ngày 20/5/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.




12. Thông tư số 101/2015/TT-BTC ngày 29/6/2015 bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng sắt hoặc thép thuộc mã hàng 7326.90.99 từ 0% lên 10%;  bổ sung mặt hàng nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ bằng sắt hoặt thép để sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm thuộc phân nhóm 9834.12, mã hàng 9834.12.90 và quy định mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0%. 
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Phụ lục 3 danh muc cac diem sua doi TT103.docx
Phụ lục 3: Danh mục các điểm sửa đổi mô tả hàng hóa theo 
Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam





		Mã hàng

		Dự thảo danh mục sửa đổi

		Danh mục cũ

		Thuế suất MFN (%)



		0105.15.10

		- - - Để nhân giống (1)

		- - - Gà lôi để nhân giống

		0



		0106.19.00

		- - Loại khác

		- - Loài khác

		5



		0201.10.00

		- Thịt cả con và nửa con

		- Thịt cả con và nửa con không đầu

		30



		0202.10.00

		- Thịt cả con và nửa con

		- Thịt cả con và nửa con không đầu

		20



		0203.11.00

		- - Thịt cả con và nửa con

		- Thịt cả con và nửa con không đầu

		25



		0203.12.00

		- - Thịt mông đùi (ham), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương

		- - Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương

		25



		0203.21.00

		- - Thịt cả con và nửa con

		- - Thịt cả con và nửa con không đầu

		15



		0203.22.00

		- - Thịt mông đùi (ham), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương

		- - Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương

		15



		0204.10.00

		- Thịt cừu non cả con và nửa con, tươi hoặc ướp lạnh

		- Thịt cừu non cả con và nửa con không đầu, tươi hoặc ướp lạnh

		7



		0204.21.00

		- - Thịt cả con và nửa con

		- - Thịt cả con và nửa con không đầu

		7



		0204.30.00

		- Thịt cừu non, cả con và nửa con, đông lạnh

		- Thịt cừu non, cả con và nửa con không đầu, đông lạnh

		7



		0204.41.00

		- - Thịt cả con và nửa con

		- - Thịt cả con và nửa con không đầu

		7



		02.08

		Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

		Thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

		



		0208.40

		- Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); của hải cẩu, sư tử biển và hải mã (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia):

		- Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); của hải cẩu, sư tử biển và hải mã (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia):

		



		0208.40.10

		- - Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia)

		- - Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea); Của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia)

		10



		02.09

		Mỡ lợn không dính nạc và mỡ gia cầm, chưa nấu chảy hoặc chiết xuất cách khác, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói.

		Mỡ lợn, không dính nạc và mỡ gia cầm, chưa nấu chảy hoặc chiết xuất cách khác, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói.

		



		0210.11.00

		- - Thịt mông đùi (ham), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương

		- - Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương

		10



		0210.12.00

		- - Thịt dọi (ba chỉ) và các mảnh của chúng

		- - Thịt dọi và các mảnh của chúng

		10



		0210.19.30

		- - - Thịt lợn muối xông khói hoặc thịt mông đùi (ham) không xương

		- - - Thịt lợn muối xông khói hoặc thịt mông không xương

		10



		 

		- - - Cá bột của cá măng biển hoặc của cá mú (lapu lapu) (2):

		- - - Cá bột măng biển hoặc cá bột lapu lapu:

		



		 

		- Cá bơn (2) (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

		- Cá dẹt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

		



		 

		- Cá ngừ đại dương (2) (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ sọc dưa (3) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

		- Cá ngừ (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

		



		0302.31.00

		- - Cá ngừ vây dài (2) (Thunnus alalunga)

		- - Cá ngừ trắng hoặc vây dài (Thunnus alalunga)

		15



		0302.33.00

		- - Cá ngừ vằn hoặc cá ngừ sọc dưa (2)

		- - Cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc

		20



		 

		- Cá trích nước lạnh (2) (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.), cá trích dầu (2) (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (2) (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá nục hoa (2) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.), cá giò (Rachycentron canadum) và cá kiếm (Xiphias gladius), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

		- Cá trích (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.), cá Sác-đin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá Sác-đin nhiệt đới (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cá sòng và cá ngừ (Trachurus spp.), cá giò (Rachycentron canadum) và cá kiếm (Xiphias gladius), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

		



		Chương 3

		

		

		



		Chú giải

		2. Trong Chương này khái niệm "viên" (pellet) có nghĩa là các sản phẩm được liên kết hoặc bằng cách nén trực tiếp hoặc bằng cách cho thêm một lượng nhỏ chất kết dính.

		2. Trong Chương này khái niệm "bột viên" có nghĩa là các sản phẩm được liên kết hoặc bằng cách nén trực tiếp hoặc bằng cách cho thêm một lượng nhỏ chất kết dính.

		



		0302.41.00

		- - Cá trích nước lạnh (2) (Clupea harengus, Clupea pallasii)

		- - Cá trích (Clupea harengus, Clupea pallasii)

		20



		0302.43.00

		- - Cá trích dầu (2) (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (2) (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus)

		- - Cá Sác-đin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá Sác- đin nhiệt đới (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus)

		20



		0302.44.00

		- - Cá nục hoa (2) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

		- - Cá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

		15



		0302.45.00

		- - Cá nục gai và cá sòng (2) (Trachurus spp.)

		- - Cá sòng và cá ngừ (Trachurus spp.)

		12



		 

		- Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

		- Họ cá Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

		



		0302.56.00

		- - Cá tuyết lam (2) (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

		- - Cá tuyết xanh (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

		12



		 

		- Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (2) (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (2) (Channa spp.), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

		- Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá đầu rắn (Channa spp.), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

		



		0302.84.00

		- - Cá vược (2) (hoặc cá vược Châu Âu) (Dicentrarchus spp.)

		- - Cá sói (Dicentrarchus spp.)

		12



		0302.89.12

		- - - - Cá bạc (2) (Pentaprion longimanus)

		- - - - Cá biển nhỏ Châu Mỹ vây dài (Pentaprion longimanus)

		12



		0302.89.13

		- - - - Cá mối hoa (2) (Trachinocephalus myops)

		- - - - Cá biển ăn thịt đầu giống thằn lằn, mũi tù (Trachinocephalus myops)

		12



		0302.89.15

		- - - - Cá bạc má (2) (Rastrelliger kanagurta) và cá bạc má đảo (2) (Rastrelliger faughni)

		- - - - Cá thu Ấn Độ (Rastrelliger kanagurta) và cá thu đảo (Rastrelliger faughni)

		12



		0302.89.16

		- - - - Cá sòng gió (2) (Megalaspis cordyla), cá hiên chấm (2) (Drepane punctata) và cá nhồng lớn (Sphyraena barracuda)

		- - - - Cá sòng, cá đuối điện (Megalaspis cordyla), cá đao chấm (Drepane punctata) và cá nhồng lớn (Sphyraena barracuda)

		12



		0302.89.24

		- - - - Cá sặc rằn họ Anabantidae (2) (Trichogaster pectoralis)

		- - - - Cá nước ngọt da rắn họ Anabantidae (Trichogaster pectoralis)

		20



		0302.89.27

		- - - - Cá mòi Hilsa (2) (Tenualosa ilisha)

		- - - - Cá trích dày mình Hisla (Tenualosa ilisha)

		20



		0302.89.28

		- - - - Cá leo (Wallago attu) và cá tra dầu (2) (Sperata seenghala)

		- - - - Cá leo (Wallago attu) và cá da trơn sông loại lớn (Sperata seenghala)

		20



		03.03

		Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.

		Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.

		



		 

		- Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (2) (Lates niloticus) và cá quả (cá lóc hay cá chuối) (2) (Channa spp.), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

		- Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá đầu rắn (Channa spp.), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá

		



		 

		- Cá bơn (2) (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

		- Cá dẹt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

		



		 

		- Cá ngừ đại dương (2) (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ sọc dưa (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

		- Cá ngừ (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

		



		0303.41.00

		- - Cá ngừ vây dài (2) (Thunnus alalunga)

		- - Cá ngừ trắng hoặc vây dài (Thunnus alalunga)

		12



		0303.43.00

		- - Cá ngừ vằn hoặc cá ngừ sọc dưa (3)

		- - Cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc

		15



		 

		- Cá trích nước lạnh (2) (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá trích dầu (2) (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (2) (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá nục hoa (2) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cá nục gai và cá sòng (2) (Trachurus spp.), cá giò (Rachycentron canadum) và cá kiếm (Xiphias gladius), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

		- Cá trích (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.), cá Sác-đin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá Sác-đin nhiệt đới (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cá sòng và cá ngừ (Trachurus spp.), cá giò (Rachycentron canadum) và cá kiếm (Xiphias gladius), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

		



		0303.51.00

		- - Cá trích nước lạnh (2) (Clupea harengus, Clupea pallasii)

		- - Cá trích (Clupea harengus, Clupea pallasii)

		10



		0303.53.00

		- - Cá trích dầu (2) (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (2) (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus)

		- - Cá Sác-đin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá Sác- đin nhiệt đới (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus)

		20



		0303.54.00

		- - Cá nục hoa (2) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

		- - Cá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

		13



		0303.55.00

		- - Cá nục gai và cá sòng (2) (Trachurus spp.)

		- - Cá sòng và cá ngừ (Trachurus spp.)

		10



		 

		- Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

		- Họ cá Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

		



		0303.68.00

		- - Cá tuyết lam (2) (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

		- - Cá tuyết xanh (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

		10



		0303.84.00

		- - Cá vược (2) (hoặc cá vược Châu Âu) (Dicentrarchus spp.)

		- - Cá sói (Dicentrarchus spp.)

		20



		0303.89.12

		- - - - Cá bạc (2) (Pentaprion longimanus)

		- - - - Cá biển nhỏ Châu Mỹ vây dài (Pentaprion longimanus)

		10



		0303.89.13

		- - - - Cá mối hoa (2) (Trachinocephalus myops)

		 - - - - Cá biển ăn thịt đầu giống thằn lằn, mũi tù (Trachinocephalus myops)

		10



		0303.89.15

		- - - - Cá bạc má (2) (Rastrelliger kanagurta) và cá bạc má đảo (2) (Rastrelliger faughni)

		- - - - Cá thu Ấn Độ (Rastrelliger kanagurta) và cá thu đảo (Rastrelliger faughni)

		10



		0303.89.16

		- - - - Cá sòng gió (2) (Megalaspis cordyla), cá hiên chấm (2) (Drepane punctata) và cá nhồng lớn (Sphyraena barracuda)

		- - - - Cá sòng, cá đuối điện (Megalaspis cordyla), cá đao chấm (Drepane punctata) và cá nhồng lớn (Sphyraena barracuda)

		10



		0303.89.24

		- - - - Cá sặc rằn họ Anabantidae (2) (Trichogaster pectoralis)

		- - - - Cá nước ngọt da rắn họ Anabantidae (Trichogaster pectoralis)

		20



		0303.89.27

		- - - - Cá mòi Hilsa (2) (Tenualosa ilisha)

		- - - - Cá trích dày mình Hisla (Tenualosa ilisha)

		20



		0303.89.28

		- - - - Cá leo (Wallago attu) và cá tra dầu (2) (Sperata seenghala)

		- - - - Cá leo (Wallago attu) và cá da trơn sông loại lớn (2) (Sperata seenghala)

		20



		 

		- Phi-lê cá tươi hoặc ướp lạnh của cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (2) (Lates niloticus) và cá quả (hoặc cá chuối, cá lóc) (2) (Channa spp.):

		- Phi-lê cá tươi hoặc ướp lạnh của cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá đầu rắn (Channa spp.):

		



		0304.33.00

		- - Cá chẽm (2) (Lates niloticus)

		- - Cá rô sông Nile (Lates niloticus)

		15



		0304.43.00

		- - Cá bơn (2) (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae)

		- - Cá dẹt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae)

		15



		0304.44.00

		- - Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae

		- - Họ cá Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae

		15



		0304.51.00

		- - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (2) (Lates niloticus) và cá quả (hoặc cá chuối, cá lóc) (2) (Channa spp.)

		- Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá đầu rắn (Channa spp.), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá

		15



		0304.53.00

		- - Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae

		- - Họ cá Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae

		15



		 

		- Phi-lê đông lạnh của cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (2) (Lates niloticus) và cá quả (hoặc cá chuối, cá lóc) (2) (Channa spp.):

		- Phi-lê đông lạnh của cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá đầu rắn (Channa spp.):

		



		0304.63.00

		- - Cá chẽm (2) (Lates niloticus)

		- - Cá rô sông Nile (Lates niloticus)

		15



		 

		- Phi-lê đông lạnh của cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae:

		- Phi-lê đông lạnh của họ cá Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae:

		



		0304.83.00

		- - Cá bơn (2) (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae)

		- - Cá dẹt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae)

		15



		0304.86.00

		- - Cá trích nước lạnh (2) (Clupea harengus, Clupea pallasii)

		- - Cá trích (Clupea harengus, Clupea pallasii)

		15



		0304.87.00

		- - Cá ngừ đại dương (2) (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ sọc dưa (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

		- - Cá ngừ (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

		15



		0304.93.00

		- - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (2) (Lates niloticus) và cá quả (hoặc cá chuối, cá lóc) (2) (Channa spp.)

		- - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá đầu rắn (Channa spp.)

		15



		0304.95.00

		- - Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)

		- - Họ cá Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)

		15



		03.05

		Cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và viên làm từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người.

		Cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và bột viên làm từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người.

		



		0305.10.00

		- Bột mịn, bột thô và viên làm từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

		- Bột mịn, bột thô và bột viên làm từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

		20



		0305.31.00

		- - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (2) (Lates niloticus) và cá quả (hay cá chuối, cá lóc) (2) (Channa spp.)

		- - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá đầu rắn (Channa spp.)

		20



		0305.32.00

		- - Cá thuộc các họ  Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae

		- - Họ cá Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae

		20



		0305.39.10

		- - - Cá nhói nước ngọt (2) (Xenentodon cancila), cá phèn dải vàng (Upeneus vittatus) và cá long-rakered trevally (Ulua mentalis) (cá nục Úc)

		- - - Cá nhái nước ngọt (Xenentodon cancila), cá phèn dải vàng (Upeneus vittatus) và cá long-rakered trevally (Ulua mentalis) (cá nục Úc)

		20



		0305.42.00

		- - Cá trích nước lạnh (2) (Clupea harengus, Clupea pallasii)

		- - Cá trích (Clupea harengus, Clupea pallasii)

		20



		0305.44.00

		- - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (2) (Lates niloticus) và cá quả (hoặc cá chuối, cá lóc) (2) (Channa spp.)

		- - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá đầu rắn (Channa spp.)

		20



		0305.61.00

		- - Cá trích nước lạnh (2) (Clupea harengus, Clupea pallasii)

		- - Cá trích (Clupea harengus, Clupea pallasii)

		20



		0305.64.00

		- - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (2) (Lates niloticus) và cá quả (hoặc cá chuối, cá lóc) (2) (Channa spp.)

		- - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá đầu rắn (Channa spp.)

		20



		 

		- Vây cá, đầu, đuôi, bong bóng và phụ phẩm khác ăn được của cá sau giết mổ:

		- Vây cá, đầu, đuôi, dạ dày và phụ phẩm khác ăn được của cá sau giết mổ:

		



		0305.72

		- - Đầu cá, đuôi và bong bóng:

		- - Đầu cá, đuôi và dạ dày:

		



		0305.72.10

		- - - Bong bóng cá

		- - - Dạ dày cá

		15



		03.06

		Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối, hoặc ngâm nước muối; bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người.

		Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối, hoặc ngâm nước muối; bột thô, bột mịn và bột viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người.

		



		0306.19.00

		- - Loại khác, kể cả bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

		- - Loại khác, bao gồm bột thô, bột mịn và bột viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

		0



		0306.29

		- - Loại khác, kể cả bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người:

		- - Loại khác, bao gồm bột thô, bột mịn và bột viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người:

		



		0306.29.30

		- - - Bột thô, bột mịn và viên

		- - - Bột thô, bột mịn và bột viên

		20



		03.07

		Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và viên của động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người.

		Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và bột viên của động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người.

		



		 

		- Nghêu (ngao), sò (2) (thuộc họ Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae và Veneridae):

		- Trai, sò (thuộc họ Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae và Veneridae):

		



		 

		- Loại khác, kể cả bột mịn, bột thô và viên, thích hợp dùng làm thức ăn cho người:

		- Loại khác, kể cả bột mịn, bột thô và bột viên, thích hợp dùng làm thức ăn cho người:

		



		 

		- Cầu gai (2) (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus):

		- Nhím biển (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus):

		



		Chương 4

		

		

		



		Chú giải

		(b) Khái niệm "chất phết từ bơ sữa" (dairy spreads) nghĩa là chất ở dạng nhũ tương nước trong dầu có thể phết lên bánh, chứa chất béo sữa như là chất béo duy nhất trong sản phẩm, với hàm lượng chất béo sữa từ 39% trở lên nhưng dưới 80% tính theo trọng lượng.

		(b) Khái niệm "chất phết từ bơ sữa" nghĩa là chất ở dạng nhũ tương nước trong dầu có thể phết lên bánh, chứa chất béo sữa như là chất béo duy nhất trong sản phẩm, với hàm lượng chất béo từ 39% trở lên nhưng không quá 80% tính theo trọng lượng.

		



		04.03

		Buttermilk, sữa đông và kem đông, sữa chua, kephir và sữa, kem khác đã lên men hoặc axit hoá, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc hương liệu hoặc bổ sung thêm hoa quả, quả hạch (nut) hoặc ca cao.

		Buttermilk, sữa đông và kem, sữa chua, kephir và sữa, kem khác đã lên men hoặc axit hoá, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc hương liệu hoặc bổ sung thêm hoa quả, quả hạch hoặc ca cao.

		



		04.04

		Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác; các sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

		Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất ngọt khác; các sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

		



		04.05

		Bơ và các chất béo và các loại dầu khác tách từ sữa; chất phết từ bơ sữa (dairy spreads).

		Bơ và các chất béo khác và các loại dầu tách từ sữa; chất phết từ bơ sữa (dairy spreads).

		



		04.06

		Pho mát và curd.

		Pho mát và sữa đông (curd).

		



		0406.10

		- Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey, và curd:

		- Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey và sữa đông dùng làm pho mát:

		



		0406.10.20

		- - Curd

		- - Sữa đông (curd)

		10



		05.05

		Da và các bộ phận khác của loài chim và gia cầm, có lông vũ hoặc lông tơ, lông vũ và các phần của lông vũ (đã hoặc chưa cắt tỉa) và lông tơ, mới chỉ được làm sạch, khử trùng hoặc xử lý để bảo quản; bột và phế liệu từ lông vũ hoặc các phần khác của lông vũ.

		Da và các bộ phận khác của loài chim và gia cầm, có lông vũ hoặc lông tơ, lông vũ và các phần của lông vũ (đã hoặc chưa cắt tỉa) và lông tơ, mới chỉ rửa sạch, khử trùng hoặc xử lý để bảo quản; bột và phế liệu từ lông vũ hoặc các phần khác của lông vũ.

		



		0506.10.00

		- Ossein và xương đã xử lý bằng axit

		- Chất sụn và xương đã xử lý bằng axit

		0



		05.08

		San hô và các chất liệu tương tự, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa gia công thêm; mai, vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai và mai mực, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình, bột và các phế liệu từ các sản phẩm trên.

		San hô và các chất liệu tương tự, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa gia công thêm; mai, vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai không xương sống và mai mực, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình, bột và các phế liệu từ các sản phẩm trên.

		



		0508.00.20

		- Mai, vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai

		- Mai, vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai không xương sống

		5



		05.10

		Long diên hương, hương hải ly, chất xạ hương (từ cầy hương và hươu xạ); côn trùng cánh cứng cantharides; mật, đã hoặc chưa được làm khô; các tuyến và các sản phẩm động vật khác dùng để điều chế dược phẩm, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc bảo quản tạm thời dưới hình thức khác.

		Long diên hương, hương hải ly, chất xạ hương (từ cầy hương và xạ hương), chất thơm lấy từ côn trùng cánh cứng; mật, đã hoặc chưa làm khô; các tuyến và các sản phẩm động vật khác dùng để điều chế dược phẩm, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc bảo quản tạm thời dưới hình thức khác.

		



		0510.00.10

		- Côn trùng cánh cứng cantharides

		- Chất thơm lấy từ côn trùng cánh cứng

		0



		0511.10.00

		- Tinh dịch động vật họ trâu, bò

		- Tinh dịch họ trâu, bò

		0



		Phần II

		1. Trong Phần này khái niệm “viên” có nghĩa là những sản phẩm được liên kết bằng cách nén trực tiếp hoặc thêm chất dính với hàm lượng không quá 3% tính theo trọng lượng.

		1. Trong Phần này khái niệm “bột viên” có nghĩa là những sản phẩm được liên kết bằng cách nén trực tiếp hoặc thêm chất dính với hàm lượng không quá 3% tính theo trọng lượng.

		



		0602.20.00

		- Cây, cây bụi đã hoặc không ghép cành, thuộc loại có quả hoặc quả hạch (nut) ăn được

		- Cây, cây bụi đã hoặc không ghép cành, thuộc loại có quả hoặc quả hạch ăn được

		0



		06.03

		Cành hoa và nụ hoa dùng làm hoa bó hoặc để trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý cách khác.

		Cành hoa và nụ dùng làm hoa bó hoặc để trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý cách khác.

		



		06.04

		Tán lá, cành và các phần khác của cây, không có hoa hoặc nụ hoa, các loại cỏ, rêu và địa y, phù hợp để bó hoa hoặc trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý cách khác.

		Tán lá, cành và các phần khác của cây, không có hoa hoặc nụ, các loại cỏ, rêu và địa y phù hợp để bó hoa hoặc trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý cách khác.

		



		

		2. Trong các nhóm 07.09, 07.10, 07.11 và 07.12, từ “rau” bao gồm các loại ăn được: nấm, nấm cục (nấm củ), ôliu, nụ bạch hoa, bí, bí ngô, cà tím, ngô ngọt (Zea mays var. saccharata), quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc thuộc chi Pimenta, rau thì là, rau mùi tây, rau mùi, rau ngải giấm, cải xoong và kinh giới ngọt (Majorana hortensis hoặc Origanum majorana).

		2. Trong các nhóm 07.09, 07.10, 07.11 và 07.12, từ “rau” bao gồm các loại nấm, nấm cục (nấm củ) ăn được, ôliu, nụ bạch hoa, bí, bí ngô, cà tím, ngô ngọt (Zea mays var. saccharata), quả thuộc chi Capsicum hoặc thuộc chi Pimenta, rau thì là, rau mùi tây, rau mùi, rau ngải giấm, cải xoong và kinh giới ngọt (Majorana hortensis hoặc Origanum majorana).

		



		Chương 7

		

		

		



		Chú giải

		(c) bột, bột thô, bột mịn, mảnh lát, hạt và viên của khoai tây (nhóm 11.05);

		(c) bột, bột thô, bột mịn, mảnh lát, hạt và bột viên của khoai tây (nhóm 11.05);

		



		0708.90.00

		- Các loại rau đậu khác

		- Các loại rau thuộc loại đậu khác

		20



		0709.60.10

		- - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum)

		- - Ớt quả (quả thuộc chi Capsicum)

		12



		0711.90.20

		- - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum)

		- - Ớt (quả thuộc chi Capsicum)

		30



		07.13

		Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt.

		Các loại đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt.

		



		0713.20

		- Đậu gà (chickpeas) (garbanzos):

		- Đậu Hà Lan loại nhỏ (garbanzos):

		



		07.14

		Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago.

		Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc i-nu-lin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago.

		



		0714.50

		- Khoai môn (Xanthosoma spp.):

		- Củ khoai môn (Xanthosoma spp.):

		



		Chương 8

		Quả và quả hạch (nut) ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa

		Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa

		



		Chú giải

		1. Chương này không bao gồm các loại quả hạch (nut) hoặc quả không ăn được.

		1. Chương này không bao gồm các loại quả hạch hoặc quả không ăn được.

		



		

		2. Quả và quả hạch (nut) ướp lạnh được xếp cùng nhóm với quả và quả hạch (nut) tươi tương ứng.

		2. Quả và quả hạch ướp lạnh được xếp cùng nhóm với quả và quả hạch tươi tương ứng.

		



		

		3. Quả hoặc quả hạch (nut) khô thuộc Chương này có thể được hydrat hóa lại một phần, hoặc xử lý nhằm các mục đích sau:

		3. Quả hoặc quả hạch khô thuộc Chương này có thể được hydrat hóa lại một phần, hoặc xử lý nhằm các mục đích sau:

		



		

		với điều kiện là chúng vẫn giữ được đặc tính của quả và quả hạch (nut) khô.

		với điều kiện là chúng vẫn giữ được đặc tính của quả và quả hạch khô.

		



		08.01

		Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nut) và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.

		Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.

		



		0801.12.00

		- - Dừa còn nguyên sọ

		- - Cùi dừa (cơm dừa)

		30



		 

		- Quả hạch Brazil (Brazil nut):

		- Quả hạch Brazil:

		



		08.02

		Quả hạch (nut) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.

		Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.

		



		08.05

		Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô.

		Quả thuộc họ cam quýt, tươi hoặc khô.

		



		0805.20.00

		- Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và các loại giống lai họ cam quýt tương tự

		'- Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và các loại giống lai họ cam quýt tương tự

		30



		0805.50.00

		-  Quả chanh (Citrus limon, Citrus limonum, Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

		-  Quả chanh (Citrus limon, Citrus limonum) và quả chấp (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

		20



		08.07

		Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi.

		Các loại dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi.

		



		 

		- Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu):

		- Quả họ dưa (kể cả dưa hấu): 

		



		08.11

		Quả và quả hạch (nut), đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất làm ngọt khác. 

		Quả và quả hạch, đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất làm ngọt khác. 

		



		08.12

		Quả và quả hạch (nut), được bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được. 

		Quả và quả hạch, được bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được. 

		



		08.13

		Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch (nut) hoặc quả khô thuộc Chương này.

		Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này.

		



		0813.30.00

		- Quả táo (apple)

		- Quả táo

		30



		0813.50

		- Hỗn hợp các loại quả hạch (nut) hoặc quả khô thuộc Chương này:

		- Hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này:

		



		0813.50.10

		- - Hạt điều hoặc quả hạch Brazil (Brazil nut) chiếm đa số về trọng lượng

		- - Hạt điều hoặc quả hạch Brazil chiếm đa số về trọng lượng

		30



		0813.50.20

		- - Quả hạch (nut) khác chiếm đa số về trọng lượng

		- - Quả hạch khác chiếm đa số về trọng lượng

		30



		0814.00.00

		Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt, hoặc các loại dưa (kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc trong các dung dịch bảo quản khác.

		Vỏ các loại quả thuộc họ cam quýt, hoặc các loại dưa (kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc trong các dung dịch bảo quản khác.

		10



		09.01

		Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất caffeine; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó.

		Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất ca-phê-in; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó.

		



		0901.11

		- - Chưa khử chất caffeine:

		- - Chưa khử chất ca-phê- in:

		



		0901.12

		- - Đã khử chất caffeine:

		- - Đã khử chất ca-phê-in:

		



		0901.21

		- - Chưa khử chất caffeine:

		- - Chưa khử chất ca-phê-in:

		



		0901.22

		- - Đã khử chất caffeine:

		- - Đã khử chất ca-phê-in:

		



		0902.10

		- Chè xanh (chưa ủ men) đóng gói sẵn trọng lượng không quá 3 kg:

		- Chè xanh (chưa ủ men) đóng gói sẵn trọng lượng gói không quá 3 kg:

		



		0902.30

		- Chè đen (đã ủ men) và chè đã ủ men một phần, đóng gói sẵn trọng lượng không quá 3kg: 

		- Chè đen (đã ủ men) và chè đã ủ men một phần, đóng gói sẵn trọng lượng gói không quá 3kg: 

		



		09.04

		Hạt tiêu thuộc chi Piper; quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, khô hoặc xay hoặc nghiền.

		Hạt tiêu thuộc chi Piper; quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta,khô, xay hoặc nghiền.

		



		0904.21.10

		- - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum)

		- - - Quả ớt (thuộc chi Capsicum)

		20



		0904.22.10

		- - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum)

		- - - Quả ớt (thuộc chi Capsicum)

		20



		09.08

		Hạt nhục đậu khấu, vỏ nhục đậu khấu và bạch đậu khấu.

		Hạt và vỏ, nhục đậu khấu và bạch đậu khấu.

		



		 

		- Vỏ nhục đậu khấu:

		- Vỏ:

		



		09.09

		Hạt của hoa hồi, hoa hồi dạng sao, thì là, rau mùi, thì là Ai cập hoặc ca-rum (caraway); hạt bách xù (juniper berries).

		Hạt của hoa hồi, hoa hồi dạng sao, thì là, rau mùi, thì là Ai cập hoặc ca-rum; hạt bách xù (juniper berries).

		



		 

		- Hạt của hoa hồi, hoa hồi dạng sao, cây ca-rum (caraway) hoặc hạt cây thì là; hạt cây bách xù (juniper berries):

		- Hạt của hoa hồi, hoa hồi dạng sao, cây ca-rum hoặc hạt cây thì là; hạt cây bách xù (juniper berries):

		



		09.10

		Gừng, nghệ tây, nghệ (curcuma), húng tây, cỏ xạ hương, lá nguyệt quế, ca-ri (curry) và các loại gia vị khác.

		Gừng, nghệ tây, nghệ (curcuma), lá húng tây, cỏ xạ hương, lá nguyệt quế, ca-ri (curry) và các loại gia vị khác.

		



		0910.91

		- - Hỗn hợp đã nêu trong Chú giải 1(b) của Chương này:

		- - Hỗn hợp các gia vị đã nêu trong Chú giải 1(b) của Chương này:

		



		0910.99.10

		- - - Húng tây, cỏ xạ hương; lá nguyệt quế

		- - - Lá húng tây, cỏ xạ hương; lá nguyệt quế

		15



		Chương 10

		

		

		



		Chú giải

		(B) Chương này không bao gồm các loại hạt đã xát vỏ hoặc chế biến cách khác. Tuy nhiên, thóc, được xay để bỏ trấu, gạo được xát, đánh bóng, hồ (glazed), sơ chế bằng nước nóng hoặc hơi hoặc gạo tấm vẫn được phân loại trong nhóm 10.06.

		(B) Chương này không bao gồm các loại hạt đã xát vỏ hoặc chế biến cách khác. Tuy nhiên thóc, được xay để bỏ trấu, gạo được xát, đánh bóng, hồ, sơ chế bằng nước nóng hoặc hơi hoặc gạo tấm vẫn được phân loại trong nhóm 10.06.

		



		

		1. Khái niệm "lúa mì durum" có nghĩa là loại lúa mì thuộc loài Triticum durum và các giống lai tạo từ việc kết hợp giữa các loài của Triticum durum có cùng số nhiễm sắc thể (28) như loài đó.

		1. Khái niệm "lúa mì durum" có nghĩa là loại lúa mì thuộc loài Triticum durum và các giống lai tạo từ việc kết hợp giữa các loài của Triticum durum có cùng số nhiễm sắc thể (28) như những loài đó.

		



		

		

		

		



		1005.90.10

		- - Loại dùng để rang nổ (popcorn)

		- - Loại dùng để rang nổ

		30



		1006.30

		- Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa được đánh bóng hoặc hồ (glazed):

		- Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa đánh bóng hạt hoặc hồ:

		



		Chương 11

		

		

		



		Chú giải

		(c) Mảnh ngô chế biến từ bột ngô (corn flakes) hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 19.04;

		(c) Mảnh ngô chế biến từ bột ngô hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 19.04;

		



		

		(f) Tinh bột có đặc tính của nước hoa, mỹ phẩm hay chế phẩm vệ sinh (toilet preparation) (Chương 33).

		(f) Tinh bột có đặc trưng của nước hoa, mỹ phẩm hay chế phẩm vệ sinh (Chương 33).

		



		11.03

		Ngũ cốc dạng tấm, dạng bột thô và viên.

		Ngũ cốc dạng tấm, dạng bột thô và bột viên.

		



		1103.20.00

		- Dạng viên

		- Dạng bột viên

		20



		11.04

		Hạt ngũ cốc được chế biến theo cách khác (ví dụ, xát vỏ, xay, vỡ mảnh, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô), trừ gạo thuộc nhóm 10.06; mầm ngũ cốc, nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền.

		Hạt ngũ cốc được chế biến theo cách khác (ví dụ, xát vỏ, xay, vỡ mảnh, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô), trừ gạo thuộc nhóm 10.06; mầm ngũ cốc nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền.

		



		1104.30.00

		- Mầm ngũ cốc, nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền

		- Mầm ngũ cốc, nguyên dạng, xay mảnh lát, hoặc nghiền

		15



		1105.10.00

		- Bột, bột thô và bột mịn

		- Bột, bột mịn và bột thô

		30



		1105.20.00

		- Dạng mảnh lát, hạt và viên

		- Dạng mảnh lát, hạt và bột viên

		30



		11.06

		Bột, bột thô và bột mịn, chế biến từ các loại rau đậu khô thuộc nhóm 07.13, từ cọ sago hoặc từ rễ, củ hoặc thân củ thuộc nhóm 07.14 hoặc từ các sản phẩm thuộc Chương 8.

		Bột, bột mịn và bột thô, chế biến từ các loại rau đậu khô thuộc nhóm 07.13, từ cọ sago hoặc từ rễ, củ hoặc thân củ thuộc nhóm 07.14 hoặc từ các sản phẩm thuộc Chương 8.

		



		Chương 12

		

		

		



		Chú giải

		1. Nhóm 12.07 áp dụng cho hạt và nhân hạt cọ, hạt bông, hạt thầu dầu, hạt vừng, hạt mù tạt, hạt rum, hạt thuốc phiện và hạt mỡ (hạt karite). Không áp dụng đối với các sản phẩm thuộc nhóm 08.01 hoặc 08.02 hoặc ôliu (Chương 7 hoặc Chương 20).

		1. Nhóm 12.07 áp dụng cho hạt và nhân hạt cọ, hạt bông, hạt thầu dầu, hạt vừng, hạt mù tạt, hạt rum, hạt thuốc phiện và hạt mỡ. Không áp dụng đối với các sản phẩm thuộc nhóm 08.01 hoặc 08.02 hoặc ô liu (Chương 7 hoặc Chương 20).

		



		

		(b) Nước hoa, mỹ phẩm hay chế phẩm vệ sinh (toilet preparation) thuộc Chương 33; hoặc

		(b) Chế phẩm để sản xuất nước hoa, mỹ phẩm hay sản phẩm trang điểm (vệ sinh) thuộc Chương 33; hoặc

		



		

		(c) Thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc khử trùng hay các loại tương tự thuộc nhóm 38.08.

		(c) Thuốc côn trùng, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc khử trùng hay các loại tương tự thuộc nhóm 38.08.

		



		

		(a) Các vi sinh đơn bào đã chết thuộc nhóm 21.02;

		(a) Các vi sinh đơn bào ngừng hoạt dộng thuộc nhóm 21.02;

		



		

		1. Theo mục đích của phân nhóm 1205.10, cụm từ "hạt cải dầu có hàm lượng axit eruxic thấp" có nghĩa là hạt cải dầu  (Rape hoặc Colza seeds) có chứa một lượng dầu không bay hơi với hàm lượng axit eruxic chiếm dưới 2% tính theo trọng lượng và thành phần rắn chứa dưới 30 micromol glucosinolate trên 1 gram.

		1. Theo mục đích của phân nhóm 1205.10, cụm từ "hạt cải dầu có hàm lượng axit erucic thấp" có nghĩa là hạt cải dầu (Rape hoặc Colza seeds) có chứa một lượng dầu nhất định với hàm lượng axit erucic chiếm dưới 2% tính theo trọng lượng và thành phần rắn chứa dưới 30 micromol glucosinolate trên 1 gram.

		



		1202.41.00

		- - Lạc chưa bóc vỏ

		- - Lạc vỏ

		10



		1207.21.00

		- - Hạt giống

		- - Hạt

		5



		1209.99.10

		- - - Hạt cây cao su hoặc hạt cây dâm bụt (kenaf)

		- - - Hạt cây cao su hoặc hạt cây dâm bụt

		0



		12.10

		Hublong (hoa bia), tươi hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền, xay thành bột hoặc ở dạng viên; phấn hoa bia.

		Hublong (hoa bia), tươi hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền, xay thành bột mịn hoặc ở dạng bột viên; phấn hoa bia.

		



		1210.10.00

		- Hublong, chưa nghiền và chưa xay thành bột và chưa ở dạng viên

		- Hublong, chưa nghiền hoặc chưa xay thành bột mịn hoặc chưa làm thành bột viên 

		5



		1210.20.00

		- Hublong, đã nghiền, đã xay thành bột hoặc ở dạng viên; phấn hoa bia

		- Hublong, đã nghiền, đã xay thành bột mịn hoặc ở dạng bột viên; phấn hoa bia

		5



		12.11

		Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột.

		Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, hoặc các mục đích tương tự, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột.

		



		1211.90.95

		- - - Mảnh gỗ trầm hương (gaharu)

		- - - Mảnh gỗ Gaharu

		10



		Chương 13

		

		

		



		Chú giải

		(a) Chất chiết xuất từ cây cam thảo có hàm lượng trên 10% tính theo trọng lượng là đường sucroza hoặc được đóng gói như kẹo (nhóm 17.04); 

		(a) Chất chiết xuất từ cây cam thảo có hàm lượng trên 10% tính theo trọng lượng là đường sucroza hoặc kẹo (nhóm 17.04); 

		



		

		(d) Các chất nhựa hoặc chất chiết xuất từ thực vật để làm đồ uống có cồn (Chương 22);

		(d) Các loại nhựa hoặc chất chiết xuất thực vật để làm đồ uống có cồn (Chương 22);

		



		

		(i) Tinh dầu, thể rắn, nguyên chất, chất tựa nhựa, nhựa dầu, nước cất tinh dầu hoặc dung dịch nước của tinh dầu hoặc các chế phẩm dựa trên chất có mùi thơm sử dụng để sản xuất đồ uống (Chương 33); hoặc

		(i) Tinh dầu, thể rắn, nguyên chất, chất tựa nhựa, nhựa dầu, nước cất tinh dầu hoặc dung dịch nước của tinh dầu hoặc các chế phẩm từ chất có mùi thơm sử dụng để sản xuất đồ uống (Chương 33); hoặc

		



		13.01

		Nhựa cánh kiến đỏ; gôm, nhựa cây, nhựa gôm và nhựa dầu tự nhiên (ví dụ, nhựa thơm từ cây balsam).

		Nhựa cánh kiến đỏ; gôm tự nhiên, nhựa cây, nhựa gôm và nhựa dầu (ví dụ, nhựa thơm từ cây balsam).

		



		13.02

		Nhựa và các chiết xuất từ thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic và muối của axit pectic; thạch rau câu (agar-agar) và các chất nhầy và các chất làm đặc, làm dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật.

		Nhựa và các chiết xuất từ thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic muối của axit pectic; thạch, các chất nhầy và các chất làm đặc, làm dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật.

		



		1302.11

		- - Thuốc phiện:

		- - Từ thuốc phiện:

		



		1302.11.10

		- - - Bột thuốc phiện (Pulvis opii)

		- - - Từ Pulvis opii

		5



		1302.20.00

		- Chất pectic, muối của axit pectinic và muối của axit pectic

		- Chất pectic, muối của axit pectinic, muối của axit pectic

		5



		1302.31.00

		- - Thạch rau câu (agar-agar)

		- - Thạch rau câu

		5



		1302.39.10

		- - - Làm từ tảo carrageen (carrageenan)

		- - - Làm từ rong biển

		5



		Chương 14

		

		

		



		Chú giải

		2. Nhóm 14.01 áp dụng cho các loại tre (đã hoặc chưa chẻ, xẻ dọc, cắt thành từng đoạn, tiện tròn đầu, tẩy trắng, chống cháy, đánh bóng hoặc nhuộm), liễu gai đã tách, sậy và các loại tương tự, lõi song mây hoặc song mây chẻ. Nhóm này không áp dụng cho nan gỗ (nhóm 44.04).

		2. Nhóm 14.01 áp dụng cho, các loại tre (đã hoặc chưa chẻ, xẻ dọc, cắt dọc, tiện tròn đầu, tẩy, chống cháy, đánh bóng hoặc nhuộm), liễu giỏ đã tách, sậy và các loại tương tự, lõi mây hoặc mây chẻ. Nhóm này không áp dụng cho nan gỗ (nhóm 44.04).

		



		14.01

		Nguyên liệu thực vật chủ yếu dùng để tết bện (như: tre, song, mây, sậy, liễu gai, cây bấc, cọ sợi, đã làm sạch, tẩy trắng hoặc các loại rơm, rạ ngũ cốc đã nhuộm và vỏ cây đoạn).

		Nguyên liệu thực vật chủ yếu dùng để tết bện (như: tre, song, mây, sậy, liễu gai, cây bấc, cọ sợi, đã rửa sạch, chuội hoặc các loại rơm, rạ ngũ cốc đã tẩy hoặc nhuộm và vỏ cây đoạn).

		



		 

		- -  Lõi cây đã tách:

		- -  Lõi cây mây đã tách:

		



		1401.20.30

		- - Vỏ (cật) đã tách (1)

		 - - Vỏ (cật) cây mây đã tách

		5



		Phần III

		CHẤT BÉO VÀ DẦU CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT VÀ CÁC SẢN PHẨM TÁCH TỪ CHÚNG; CHẤT BÉO ĂN ĐƯỢC ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC LOẠI SÁP ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT

		MỠ VÀ DẦU ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT VÀ CÁC SẢN PHẨM TÁCH TỪ CHÚNG; MỠ ĂN ĐƯỢC ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC LOẠI SÁP ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT.

		



		Chương 15

		Chất béo và dầu có nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ chúng; chất béo ăn được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật

		Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ chúng; mỡ ăn được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật.

		



		Chú giải

		(b) Bơ ca cao, chất béo hoặc dầu cacao (nhóm 18.04);

		(b) Bơ ca cao, mỡ hoặc dầu ca cao (nhóm 18.04);

		



		

		(d) Tóp mỡ (nhóm 23.01) hoặc phế liệu thuộc các nhóm từ 23.04 đến 23.06;

		(d) Tóp mỡ (nhóm 23.01) hoặc phế liệu thuộc nhóm 23.04 đến 23.06;

		



		

		(e) Axít béo, sáp đã chế biến, dược phẩm, sơn, vecni, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm hoặc chế phẩm vệ sinh (toilet preparation), dầu đã được sulphonat hoá hay các mặt hàng khác thuộc Phần VI; hoặc

		(e) Axít béo, sáp đã chế biến, dược phẩm, sơn, vecni, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm hoặc sản phẩm trang điểm (vệ sinh), dầu đã được sulphonat hoá hay các mặt hàng khác thuộc Phần VI; hoặc

		



		

		3. Nhóm 15.18 không bao gồm chất béo hoặc dầu hay phân đoạn của chúng, mới chỉ làm biến chất, những loại đó được phân loại vào nhóm thích hợp tương ứng với các loại chất béo và dầu và phân đoạn của chúng chưa bị biến chất.

		3. Nhóm 15.18 không bao gồm mỡ hoặc dầu hay phân đoạn của chúng, đã bị làm biến chất, những loại đó được xếp vào nhóm thích hợp tương ứng với các loại mỡ và dầu và phân đoạn của chúng chưa bị biến chất.

		



		

		4. Nguyên liệu sản xuất xà phòng, cặn dầu, hắc ín stearin, hắc ín glycerol và phế liệu mỡ lông (wool grease) được phân loại vào nhóm 15.22.

		4. Nguyên liệu sản xuất xà phòng, cặn dầu, hắc ín stearin, hắc ín glycerin và phế liệu mỡ lông cừu xếp vào nhóm 15.22.

		



		

		1. Theo mục đích của các phân nhóm 1514.11 và 1514.19, khái niệm "dầu hạt cải (Rape hoặc Colza seeds) có hàm lượng axit eruxic thấp" có nghĩa là dầu không bay hơi với hàm lượng axit eruxic dưới 2% tính theo trọng lượng.

		1. Theo mục đích của các phân nhóm 1514.11 và 1514.19, cụm từ "dầu hạt cải (Rape hoặc Colza seeds) có hàm lượng axít erucic thấp" có nghĩa là một lượng dầu nhất định có chứa hàm lượng axit eruxic dưới 2% tính theo trọng lượng.

		



		

		

		

		



		15.01

		Mỡ lợn (kể cả mỡ từ mỡ lá và mỡ khổ) và mỡ gia cầm, trừ các loại thuộc nhóm 02.09 hoặc 15.03.

		Mỡ lợn (bao gồm mỡ từ mỡ lá và mỡ khổ) và mỡ gia cầm, trừ các loại thuộc nhóm 02.09 hoặc 15.03.

		



		15.03

		Stearin mỡ lợn, dầu mỡ lợn, oleostearin, dầu oleo và dầu mỡ  (dầu tallow), chưa nhũ hoá hoặc chưa pha trộn hoặc chưa chế biến cách khác.

		Stearin mỡ lợn, dầu mỡ lợn, oleostearin, dầu oleo và dầu mỡ  (dầu tallow), chưa nhũ hoá, chưa pha trộn hoặc chưa chế biến cách khác.

		



		15.07

		Dầu đậu tương và các phần phân đoạn của dầu đậu tương, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

		Dầu đậu tương và các phần phân đoạn của dầu đậu tương, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

		



		15.08

		Dầu lạc và các phần phân đoạn của dầu lạc, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

		Dầu lạc và các phần phân đoạn của dầu lạc, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

		



		15.09

		Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

		Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

		



		15.10

		Dầu khác và các phần phân đoạn của chúng, thu được duy nhất từ ô liu, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa thay đổi về mặt hoá học, kể cả hỗn hợp của các loại dầu này hoặc các phần phân đoạn của các loại dầu này với dầu hoặc các phần phân đoạn của dầu thuộc nhóm 15.09.

		Dầu khác và các phần phân đoạn của chúng duy nhất thu được từ ô liu, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa thay đổi về mặt hoá học, kể cả hỗn hợp của các loại dầu này hoặc các phần phân đoạn của các loại dầu này với dầu hoặc phần phân đoạn của dầu thuộc nhóm 15.09.

		



		15.11

		Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học. (1)

		Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

		



		15.12

		Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum hoặc dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

		Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum, dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

		



		15.13

		Dầu dừa (copra), dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

		Dầu dừa, dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn của chúng đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

		



		1513.29.13

		- - - - Loại khác, của dầu hạt cọ chưa tinh chế (olein hạt cọ) (1)

		- - - - Loại khác, của dầu hạt cọ chưa tinh chế

		5



		1513.29.94

		- - - - Olein hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) (1)

		- - - - Olein hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi

		25



		1513.29.95

		- - - - Dầu hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) (1)

		- - - - Dầu hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi

		35



		15.15

		Chất béo và dầu thực vật không bay hơi khác (kể cả dầu jojoba) và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt  hoá học.

		Mỡ và dầu thực vật xác định khác (kể cả dầu Jojoba) và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

		



		15.16

		Chất béo và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng, đã qua hydro hoá, este hoá liên hợp, tái este hoá hoặc eledin hoá toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm.

		Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng, đã qua hydro hoá, este hoá liên hợp, tái este hoá hoặc eledin hoá toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm.

		



		1516.20

		- Chất béo và dầu thực vật và các phần phân đoạn của chúng:

		- Mỡ và dầu thực vật và các phần phân đoạn của chúng:

		



		 

		- - Chất béo và dầu đã tái este hoá và các phần phân đoạn của chúng:

		- - Mỡ và dầu đã tái este hoá và các phần phân đoạn của chúng:

		



		 

		- - Chất béo đã qua hydro hoá dạng lớp, miếng:

		- - Mỡ đã qua hydro hoá dạng lớp, miếng:

		



		1516.20.95

		- - - Dầu thầu dầu đã hydro hóa (sáp opal)

		- - - Dầu thầu dầu đã hyđro hóa

		30



		1516.20.98

		- - - Loại khác, của lạc, dầu cọ hoặc dừa

		- - - Loại khác, của lạc, cọ dầu hoặc dừa

		30



		15.17

		Margarine; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật hoặc thực vật hoặc các phần phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo hoặc dầu ăn được hoặc các phần phân đoạn của chúng thuộc nhóm 15.16.

		Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của mỡ hoặc dầu động vật hoặc thực vật hoặc các phần phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ mỡ hoặc dầu ăn được hoặc các phần phân đoạn của chúng thuộc nhóm 15.16.

		



		1517.10.00

		- Margarin, trừ loại margarin lỏng

		- Margarin (trừ loại margarin lỏng)

		25



		 

		- - Hỗn hợp hoặc chế phẩm khác của chất béo hay dầu thực vật hoặc của các phần phân đoạn của chúng:

		- - Hỗn hợp hoặc chế phẩm khác của mỡ hay dầu thực vật hoặc của các phần phân đoạn của chúng:

		



		15.18

		Chất béo và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng, đã đun sôi, oxy hoá, khử nước, sulphat hoá, thổi khô, polyme hoá bằng cách đun nóng trong chân không hoặc trong khí trơ hoặc bằng biện pháp thay đổi về mặt hoá học khác, trừ loại thuộc nhóm 15.16; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm không ăn được từ chất béo hoặc dầu động vật hoặc thực vật hoặc từ các phần phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 

		Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng đã đun sôi, ô xi hoá, khử nước, sulphat hoá, thổi khô, polyme hoá bằng cách đun nóng trong chân không hoặc trong khí trơ, hoặc bằng biện pháp thay đổi về mặt hoá học khác, trừ loại thuộc nhóm 15.16; các hỗn hợp và các chế phẩm không ăn được từ mỡ hoặc dầu động vật hoặc thực vật hoặc từ các phần phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

		



		 

		- Chất béo và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng, đã đun sôi, oxy hoá, khử nước, sulphat hoá, thổi khô, polyme hoá bằng cách đun nóng trong chân không hoặc trong khí trơ hoặc bằng biện pháp thay đổi về mặt hoá học khác trừ loại thuộc nhóm 15.16: 

		- Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng, đã đun sôi, ô xi hoá, khử nước, sun phát hoá, thổi khô, polyme hoá bằng cách đun nóng trong chân không hoặc trong khí trơ hoặc bằng biện pháp thay đổi về mặt hoá học khác trừ loại thuộc nhóm 15.16: 

		



		 

		- Các hỗn hợp hoặc các chế phẩm không ăn được từ chất béo hoặc dầu thực vật hoặc từ các phần phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau:

		- Các hỗn hợp hoặc các chế phẩm không ăn được từ mỡ hoặc dầu thực vật hoặc từ các phần phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu khác nhau:

		



		1518.00.60

		- Các hỗn hợp hoặc các chế phẩm không ăn được từ mỡ hoặc dầu động vật hoặc từ các phần phân đoạn của chúng và chất béo hoặc dầu thực vật hoặc các phần phân đoạn của chúng 

		- Các hỗn hợp hoặc các chế phẩm không ăn được từ mỡ hoặc dầu động vật hoặc từ các phần phân đoạn của chúng và mỡ hoặc dầu thực vật hoặc các phần phân đoạn của chúng 

		5



		Phần IV

		1. Trong Phần này khái niệm "viên" chỉ các sản phẩm được liên kết bằng phương pháp ép trực tiếp hay bằng cách pha thêm chất kết dính theo tỷ lệ không quá 3% tính theo trọng lượng.

		1. Trong Phần này khái niệm "viên" (pellets) chỉ các sản phẩm được liên kết bằng phương pháp ép trực tiếp hay bằng cách pha thêm chất kết dính theo tỷ lệ không quá 3% tính theo trọng lượng.

		



		1602.41

		- - Thịt mông đùi (ham) và các mảnh của chúng:

		- - Thịt mông nguyên miếng và cắt mảnh:

		



		1604.12

		- - Từ cá trích nước lạnh (2):

		- - Từ cá trích:

		



		1604.13

		- - Từ cá trích dầu, cá trích xương và cá trích kê hoặc cá trích cơm:

		- - Từ cá  sác-đin và cá trích kê (brisling) hoặc cá trích cơm (sprats):

		



		 

		- - - Từ cá trích dầu:

		- - - Từ cá sác-đin:

		



		1604.14

		- - Từ cá ngừ đại dương (2), cá ngừ vằn và cá ngừ sọc dưa (Sarda spp.):

		- - Từ cá ngừ, cá ngừ vằn và cá ngừ sọc dưa (Sarda spp.):

		



		1604.14.11

		- - - - Từ cá ngừ đại dương

		- - - -Từ cá ngừ

		30



		1604.15

		- - Từ cá nục hoa (2):

		- - Từ cá thu:

		



		1605.56.00

		- - Nghêu (ngao), sò

		- - Trai, sò

		25



		1605.62.00

		- - Cầu gai

		- - Nhím biển

		25



		1702.30

		- Glucoza và xirô glucoza, không chứa hoặc có chứa hàm lượng fructoza dưới 20% tính theo trọng lượng ở thể khô:

		- Glucoza và xirô glucoza, không chứa hoặc có chứa hàm lượng fructoza không quá 20% tính theo trọng lượng ở thể khô:

		



		1806.20

		- Chế phẩm khác ở dạng khối, miếng hoặc thanh có trọng lượng trên 2 kg hoặc ở dạng lỏng, dạng nhão, bột mịn, dạng hạt hay dạng rời khác đóng trong bao bì hoặc gói sẵn, trọng lượng trên 2 kg:

		- Chế phẩm khác ở dạng khối, miếng hoặc thanh có trọng lượng trên 2 kg hoặc ở dạng lỏng, bột nhão, bột mịn, dạng hạt hay dạng rời khác đóng trong thùng hoặc gói sẵn, trọng lượng trên 2 kg:

		



		19.02

		Sản phẩm từ bột nhào (pasta), đã hoặc chưa làm chín hoặc nhồi (thịt hoặc các chất khác) hoặc chế biến cách khác, như spaghety, macaroni, mì sợi (noodle), mì dẹt (lasagne), gnochi, ravioli, cannelloni; couscous, đã hoặc chưa chế biến.

		Sản phẩm từ bột nhào, đã hoặc chưa làm chín hoặc nhồi (thịt hoặc các chất khác) hoặc chế biến cách khác, như spaghety, macaroni, mì sợi, mì dẹt, gnochi, ravioli, cannelloni; couscous, đã hoặc chưa chế biến.

		



		1902.20.10

		- - Được nhồi thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt

		- - Được nhồi thịt hoặc phụ phẩm thịt

		38



		1902.30.20

		- - Mì, bún làm từ gạo, ăn liền (1)

		- - Mì, bún làm từ gạo ăn liền

		35



		19.04

		Thực phẩm chế biến thu được từ quá trình rang hoặc nổ ngũ cốc hoặc các sản phẩm ngũ cốc (ví dụ mảnh ngô được chế biến từ bột ngô (corn flakes)); ngũ cốc (trừ ngô), ở dạng hạt hoặc dạng mảnh hoặc đã làm thành dạng hạt khác (trừ bột, tấm và bột thô), đã làm chín sơ hoặc chế biến cách khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

		Thực phẩm chế biến thu được từ quá trình rang hoặc nổ ngũ cốc hoặc các sản phẩm ngũ cốc (ví dụ bỏng ngô); ngũ cốc (trừ ngô), ở dạng hạt hoặc dạng mảnh hoặc đã làm thành dạng hạt khác (trừ bột, tấm và bột thô), đã làm chín sơ hoặc chế biến cách khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

		



		19.05

		Bánh mì, bánh bột nhào (pastry), bánh nướng, bánh quy và các loại bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh thánh, vỏ viên nhộng dùng trong ngành dược, bánh xốp sealing wafer, bánh đa và các sản phẩm tương tự.

		Bánh mì, bánh ngọt, bánh nướng, bánh quy và các loại bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh thánh, vỏ viên nhộng dùng trong ngành dược, bánh quế, bánh đa và các sản phẩm tương tự.

		



		1905.32.00

		- - Bánh quế (waffles) và bánh xốp (wafers)

		- - Bánh quế và bánh xốp

		35



		1905.90.40

		- - Bánh bột nhào (pastry)

		- - Bánh bột nhào

		30



		1905.90.70

		- - Bánh thánh, bánh sealing wafer, bánh đa và các sản phẩm tương tự

		- - Bánh thánh, bánh quế, bánh đa và các sản phẩm tương tự

		30



		Chương 20

		Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nut) hoặc các phần khác của cây

		Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các sản phẩm khác của cây

		



		Chú giải

		(a) Các loại rau, quả hoặc quả hạch (nut), được chế biến hoặc bảo quản theo quy trình đã ghi trong Chương 7, 8 hoặc 11;

		(a) Các loại rau, quả hoặc quả hạch, được chế biến hoặc bảo quản theo quy trình đã ghi trong Chương 7, 8 hoặc 11;

		



		

		(b) Các chế phẩm thực phẩm có trên 20% tính theo trọng lượng là xúc xích, thịt, phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, tiết, cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hay các loại động vật thuỷ sinh không xương sống khác, hoặc hỗn hợp của các sản phẩm trên (Chương 16);

		(b) Các chế phẩm thực phẩm có trên 20% tính theo trọng lượng là xúc xích, thịt, phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, tiết, cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hay các loại động vật thuỷ sinh không xương sống, hoặc hỗn hợp của các sản phẩm trên (Chương 16);

		



		

		6. Theo mục đích của nhóm 20.09, khái niệm "các loại nước ép, chưa lên men và chưa pha rượu" để chỉ các loại nước ép có nồng độ cồn không quá 0,5% tính theo thể tích (xem Chú giải (2) của Chương 22).

		6. Theo mục đích của nhóm 20.09, khái niệm " các loại nước ép, chưa lên men và chưa pha rượu" để chỉ các loại nước ép có nồng độ rượu không quá 0,5% tính theo thể tích (xem thêm Chú giải (2) của Chương 22).

		



		

		1. Theo mục đích của phân nhóm 2005.10, khái niệm "rau đồng nhất" chỉ các loại chế phẩm từ rau, đã đồng nhất mịn, dùng làm thức ăn cho trẻ em hoặc để ăn kiêng, đóng gói để bán lẻ, trong bao bì với trọng lượng tịnh không quá 250 gam. Khi áp dụng định nghĩa này không cần quan tâm đến những thành phần có trọng lượng nhỏ cho thêm vào làm gia vị, để bảo quản hoặc đáp ứng các mục đích khác. Các chế phẩm này có thể chứa trọng lượng nhỏ mảnh vụn rau có thể nhìn thấy được. Phân nhóm 2005.10 được ưu tiên xem xét trước trong các phân nhóm thuộc nhóm 20.05.

		1. Theo mục đích của phân nhóm 2005.10, khái niệm " rau đồng nhất" chỉ các loại chế phẩm từ rau, đã đồng nhất mịn, dùng làm thức ăn cho trẻ em hoặc để ăn kiêng, đóng gói để bán lẻ, trong bao bì với trọng lượng tịnh không quá 250 gam. Đối với các chế phẩm này không cần quan tâm đến những thành phần có trọng lượng nhỏ cho thêm vào làm gia vị, để bảo quản hoặc đáp ứng các mục đích khác. Các chế phẩm này có thể chứa một trọng lượng nhỏ mảnh vụn rau có thể nhìn thấy được. Phân nhóm 2005.10 được xếp đầu tiên trong nhóm 20.05.

		



		

		2. Theo mục đích của phân nhóm 2007.10, khái niệm "chế phẩm đồng nhất" chỉ các loại chế phẩm của quả, đã đồng nhất mịn, dùng làm thức ăn cho trẻ em hoặc để ăn kiêng, đóng gói để bán lẻ trong bao bì với trọng lượng tịnh không quá 250 gam. Khi áp dụng định nghĩa này không cần quan tâm đến những thành phần có hàm lượng nhỏ cho thêm vào làm gia vị, để bảo quản hoặc đáp ứng các mục đích khác. Các chế phẩm này có thể chứa một lượng nhỏ mảnh vụn quả có thể nhìn thấy được. Phân nhóm 2007.10 được ưu tiên xem xét trước trong các phân nhóm thuộc nhóm 20.07.

		2. Theo mục đích của phân nhóm 2007.10, khái niệm "chế phẩm đồng nhất" chỉ các loại chế phẩm của quả, đã đồng nhất mịn, dùng làm thức ăn cho trẻ em hoặc để ăn kiêng, đóng gói để bán lẻ trong bao bì với trọng lượng tịnh không quá 250 gam. Khi áp dụng định nghĩa này không cần quan tâm đến những thành phần có trọng lượng nhỏ cho thêm vào làm gia vị, để bảo quản hoặc đáp ứng các mục đích khác. Các chế phẩm này có thể chứa một trọng lượng nhỏ mảnh vụn quả có thể nhìn thấy được. Phân nhóm 2007.10 được xếp đầu tiên trong nhóm 20.07.

		



		20.01

		Rau, quả, quả hạch (nut) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit acetic.

		Rau, quả, quả hạch và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic.

		



		2004.90.10

		- - Dùng cho trẻ em

		- - Thực phẩm cho trẻ em

		40



		2006.00.00

		Rau, quả, quả hạch (nut), vỏ quả và các phần khác của cây, được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm trong nước đường hoặc bọc đường).

		Rau, quả, quả hạch, vỏ quả và các phần khác của cây, được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm trong nước đường hoặc bọc đường).

		35



		20.07

		Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, bột nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả hạch (nut), thu được từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác.

		Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, bột nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả hạch, thu được từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác.

		



		20.08

		Quả, quả hạch (nut) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 

		Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 

		



		 

		- Quả hạch (nut), lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với nhau:

		- Quả hạch, lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với nhau:

		



		2008.97.10

		- - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, không bao gồm quả hoặc quả hạch (nut)

		 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, không bao gồm quả hoặc quả hạch

		30



		2008.99.30

		- - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, không bao gồm quả hoặc quả hạch (nut)

		- - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, không bao gồm quả hoặc quả hạch

		40



		20.09

		Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác.

		Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường chất làm ngọt khác.

		



		2009.89.10

		- - - Nước ép từ quả lý chua đen

		- - - Nước ép từ quả phúc bồn đen

		25



		Chương 21

		

		

		



		Chú giải

		

		

		



		

		(g) Enzyme đã chế biến thuộc nhóm 35.07.

		(g) Enzim đã pha chế thuộc nhóm 35.07.

		



		

		3. Theo mục đích của nhóm 21.04, khái niệm "chế phẩm thực phẩm tổng hợp đồng nhất" có nghĩa là các loại chế phẩm bao gồm một hỗn hợp đồng nhất mịn của hai hay nhiều thành phần cơ bản như thịt, cá, rau, quả hoặc quả hạch (nut), được đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 250g để bán lẻ, dùng làm thức ăn cho trẻ em hoặc ăn kiêng. Khi áp dụng khái niệm này, không cần quan tâm đến trọng lượng nhỏ cho thêm vào để làm gia vị, để bảo quản hoặc cho các mục đích khác. Các chế phẩm này có thể chứa một lượng nhỏ những mẩu vụn có thể nhìn thấy được của các thành phần nói trên.

		3. Theo mục đích của nhóm 21.04, khái niệm "chế phẩm thực phẩm tổng hợp đồng nhất" có nghĩa là các loại chế phẩm bao gồm một hỗn hợp đồng nhất mịn của hai hay nhiều thành phần cơ bản như thịt, cá, rau, quả hoặc quả hạch, được đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 250g để bán lẻ, dùng làm thức ăn cho trẻ em hoặc ăn kiêng. Khi ứng dụng định nghĩa này, không cần quan tâm đến thành phần những trọng lượng nhỏ cho thêm vào để làm gia vị, để bảo quản hoặc cho các mục đích khác. Các chế phẩm này có thể chứa một lượng nhỏ những mẩu vụn có thể nhìn thấy được của thành phần nói trên.

		



		21.01

		Chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc, từ cà phê, chè hoặc chè Paragoay, và các chế phẩm có thành phần cơ bản là các sản phẩm này hoặc có thành phần cơ bản là cà phê, chè, chè Paragoay; rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác, và các chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc của chúng.

		Chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc, từ cà phê, chè hoặc chè Paragoay, và các chế phẩm có thành phần cơ bản từ các sản phẩm này hoặc có thành phần cơ bản từ cà phê, chè, chè Paragoay; rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác, và các chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc của chúng.

		



		 

		- Chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc từ cà phê, và các chế phẩm có thành phần cơ bản là các chất chiết xuất, tinh chất hoặc các chất cô đặc này hoặc có thành phần cơ bản là cà phê:

		- Chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc từ cà phê, và các chế phẩm có thành phần cơ bản từ các chất chiết xuất, tinh chất hoặc các chất cô đặc này hoặc có thành phần cơ bản là cà phê:

		



		2101.12

		- - Các chế phẩm có thành phần cơ bản là các chất chiết xuất, tinh chất hoặc các chất cô đặc hoặc có thành phần cơ bản là cà phê:

		- - Các chế phẩm có thành phần cơ bản từ các chất chiết xuất, tinh chất hoặc các chất cô đặc hoặc có thành phần cơ bản là cà phê:

		



		2101.12.10

		- - - Hỗn hợp dạng bột nhão có thành phần cơ bản là cà phê rang, có chứa chất béo thực vật

		- - - Hỗn hợp dạng bột nhão có thành phần cơ bản từ cà phê rang, có chứa chất béo thực vật

		40



		2101.20

		- Chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc, từ chè hoặc chè Paragoay, và các chế phẩm có thành phần cơ bản là các chất chiết xuất, tinh chất hoặc các chất cô đặc này hoặc có thành phần cơ bản là chè hoặc chè Paragoay:

		- Chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc, từ chè hoặc chè Paragoay, và các chế phẩm có thành phần cơ bản từ các chất chiết xuất, tinh chất hoặc các chất cô đặc này hoặc có thành phần cơ bản từ chè hoặc chè Paragoay:

		



		2101.20.10

		- - Các chế phẩm chè gồm hỗn hợp của chè, sữa bột và đường

		- - Các chế phẩm chè kể cả hỗn hợp của chè, sữa bột và đường

		40



		2101.30.00

		- Rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác, và chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc của chúng

		- Rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác, và chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc từ các sản phẩm trên

		40



		21.02

		Men (sống hoặc ỳ); các vi sinh đơn bào khác, chết (nhưng không bao gồm các loại vắc xin thuộc nhóm 30.02); bột nở đã pha chế.

		Men (sống hoặc ỳ); các vi sinh đơn bào khác, ngừng hoạt động (nhưng không bao gồm các loại vắc xin thuộc nhóm 30.02); bột nở đã pha chế.

		



		2102.20.00

		- Men ỳ; các vi sinh đơn bào khác, chết

		- Men ỳ; các vi sinh đơn bào khác, ngừng hoạt động

		7



		2103.90.40

		- - Gia vị hỗn hợp khác và bột canh hỗn hợp, kể cả gia vị được chế biến từ tôm lên men (blachan) (1)

		- - Gia vị hỗn hợp khác và bột canh hỗn hợp, kể cả bột tôm (belachan)

		30



		2106.90.70

		- - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (food supplements) (2)

		- - Thực phẩm bổ sung

		15



		Chương 22

		

		

		



		Chú giải

		(c) Nước cất hoặc nước khử độ dẫn hay các loại nước tinh khiết tương tự (nhóm 28.53);

		(c) Nước cất hoặc nước khử độ dẫn hay các loại nước khử độ tinh khiết tương tự (nhóm 28.53);

		



		

		(d) Axit axetic có nồng độ axit axetic trên 10% tính theo trọng lượng (nhóm 29.15);

		(d) Axít axetic đậm đặc có nồng độ axetic trên 10% tính theo trọng lượng (nhóm 29.15);

		



		

		(f) Các chế phẩm nước hoa hoặc chế phẩm vệ sinh (toilet preparation) (Chương 33).

		(f) Các chế phẩm nước hoa hoặc chế phẩm vệ sinh (Chương 33).

		



		

		1. Theo mục đích của phân nhóm 2204.10, khái niệm "rượu vang có ga nhẹ" là loại rượu khi bảo quản ở nhiệt độ 20oC trong thùng kín, có mức áp suất vượt từ 3 bars trở lên.

		1. Theo mục đích của phân nhóm 2204.10, khái niệm "rượu vang có ga nhẹ" là loại rượu khi bảo quản ở nhiệt độ 20oC trong thùng kín, có mức áp suất vượt từ 3 bars.

		



		22.02

		Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu, và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09. 

		Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09. 

		



		2204.21.11

		- - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15%

		- - - - Có nồng độ tính theo thể tích không quá 15%

		50



		2204.21.14

		- - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 23%

		- - - - Có nồng độ tính theo thể tích trên 23%

		50



		2204.29.14

		- - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 23%

		- - - - Có nồng độ tính theo thể tích trên 23%

		50



		2206.00.20

		- Rượu sa kê

		- Rượu sa kê (rượu gạo)

		55



		2206.00.91

		- - Rượu gạo khác (1) (kể cả rượu gạo bổ)

		- - Rượu gạo khác (bao gồm cả rượu thuốc)

		55



		2208.20

		- Rượu mạnh thu được từ cất rượu vang nho hoặc bã nho:

		- Rượu mạnh thu được từ cất rượu vang nho hoặc rượu bã nho:

		



		2208.40.00

		- Rượu rum và rượu mạnh khác được cất từ các sản phẩm mía đường lên men

		- Rượu rum và rượu mạnh khác được cất từ mật mía

		45



		2208.70.00

		- Rượu mùi

		- Rượu mùi và rượu bổ

		45



		2208.90.50

		- - Rượu arrack hoặc rượu dứa có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích

		- - Rượu arrack và rượu dứa có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích

		45



		2208.90.60

		- - Rượu arrack hoặc rượu dứa có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích

		- - Rượu arrack và rượu dứa có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích

		45



		Chương 23

		

		

		



		Chú giải

		1. Theo mục đích của phân nhóm 2306.41, khái niệm “hạt cải dầu (rape hoặc colza) có hàm lượng axit eruxic thấp” có nghĩa là các loại hạt đã được định nghĩa trong Chú giải phân nhóm 1 của Chương 12.

		1. Theo mục đích của phân nhóm 2306.41, khái niệm "cây cải dầu hoặc hạt cải dầu có hàm lượng axít erucic thấp" có nghĩa là các loại hạt đã được định nghĩa trong Chú giải phân nhóm 1 của Chương 12.

		



		23.01

		Bột mịn, bột thô và viên, từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, từ cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hay động vật thuỷ sinh không xương sống khác, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người; tóp mỡ. 

		Bột mịn, bột thô và bột viên, từ thịt hoặc phụ phẩm thịt sau giết mổ, từ cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hay động vật thuỷ sinh không xương sống khác, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người; tóp mỡ. 

		



		2301.10.00

		- Bột mịn, bột thô và viên, từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ; tóp mỡ

		- Bột mịn, bột thô và bột viên, từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ; tóp mỡ

		0



		2301.20

		- Bột mịn, bột thô và viên, từ cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hay động vật thuỷ sinh không xương sống khác:

		- Bột mịn, bột thô và bột viên, từ cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hay động vật thuỷ sinh không xương sống khác:

		



		23.02

		Cám, tấm và phế liệu khác, ở dạng viên hoặc không ở dạng viên, thu được từ quá trình giần, sàng, rây, xay xát hoặc chế biến cách khác từ các loại ngũ cốc hay các loại cây họ đậu.

		Cám, tấm và phế liệu khác, ở dạng bột viên hoặc không ở dạng bột viên, thu được từ quá trình giần, sàng, rây, xay xát hoặc chế biến cách khác từ các loại ngũ cốc hay các loại cây họ đậu.

		



		23.03

		Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột và phế liệu tương tự, bã ép củ cải đường, bã mía và phế liệu khác từ quá trình sản xuất đường, bã và phế liệu từ quá trình ủ hay chưng cất, ở dạng viên hoặc không ở dạng viên.

		Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột và phế liệu tương tự, bã ép củ cải đường, bã mía và phế liệu khác từ quá trình sản xuất đường, bã và phế liệu từ quá trình ủ hay chưng cất, ở dạng bột viên hoặc không ở dạng bột viên.

		



		23.04

		Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu đậu tương.

		Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng bột viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu đậu tương.

		



		2305.00.00

		Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu lạc.

		Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng bột viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu lạc.

		0



		23.06

		Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất chất béo hoặc dầu thực vật, trừ các loại thuộc nhóm 23.04 hoặc 23.05.

		Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng bột viên, thu được từ quá trình chiết xuất mỡ hoặc dầu thực vật, trừ các loại thuộc nhóm 23.04 hoặc 23.05.

		



		2308.00.00

		Nguyên liệu thực vật  và phế liệu thực vật, phế liệu và sản phẩm phụ từ thực vật, ở dạng viên hoặc không ở dạng viên, loại dùng trong chăn nuôi động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

		Nguyên liệu thực vật  và phế liệu thực vật, phế liệu và sản phẩm phụ từ thực vật, ở dạng bột viên hoặc không ở dạng bột viên, loại dùng trong chăn nuôi động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

		0



		2309.90.20

		- - Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc phụ gia thức ăn

		- - Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn

		0



		Chương 24

		

		

		



		Chú giải

		Thuốc lá và nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến

		Thuốc lá và nguyên liệu thay thế thuốc lá lá đã chế biến

		





		

		1. Theo mục đích của phân nhóm 2403.11, thuật ngữ "thuốc lá để sử dụng với tẩu nước" có nghĩa là thuốc lá hút sử dụng bằng tẩu nước và thuốc lá này bao gồm hỗn hợp thuốc lá và glycerin, có hoặc không chứa dầu thơm và tinh dầu, mật mía hoặc đường, có hoặc không có hương thơm từ quả. Tuy nhiên, những sản phẩm không chứa thuốc lá dùng để hút sử dụng tẩu nước thì bị loại trừ ra khỏi phân nhóm này.

		1. Theo mục đích của phân nhóm 2403.11, thuật ngữ "thuốc lá để sử dụng với tẩu nước" có nghĩa là thuốc lá hút sử dụng bằng tẩu nước và thuốc lá này bao gồm hỗn hợp thuốc lá và glycerol, có hoặc không có thêm dầu thơm và tinh dầu, mật mía hoặc đường, có hoặc không chứa hương thơm từ quả. Tuy nhiên, những sản phẩm không chứa thuốc lá dùng để hút sử dụng tẩu nước thì bị loại trừ ra khỏi phân nhóm này.

		



		24.02

		Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá.

		Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các chất thay thế lá thuốc lá.

		



		2402.10.00

		- Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, có chứa lá thuốc lá 

		- Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, làm từ lá thuốc lá 

		100



		2402.20

		- Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá:

		- Thuốc lá điếu làm từ lá thuốc lá:

		



		2402.90.10

		- - Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ làm từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá

		- - Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ làm từ chất thay thế lá thuốc lá

		135



		2402.90.20

		- - Thuốc lá điếu làm từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá 

		- - Thuốc lá điếu làm từ chất thay thế lá thuốc lá 

		135



		24.03

		Lá thuốc lá đã chế biến và các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến khác; thuốc lá "thuần nhất" hoặc thuốc lá "hoàn nguyên"; chiết xuất và tinh chất lá thuốc lá.

		Lá thuốc lá đã chế biến và các chất thay thế thuốc lá đã chế biến khác; thuốc lá "thuần nhất" hoặc thuốc lá "hoàn nguyên"; chiết xuất và tinh chất lá thuốc lá.

		



		2403.91

		- - Thuốc lá "thuần nhất" hoặc "hoàn nguyên" (thuốc lá tấm):

		- - Lá thuốc lá "thuần nhất" hoặc "hoàn nguyên" (thuốc lá tấm):

		



		Chương 25

		

		

		



		Chú giải

		1. Trừ một số trường hợp hoặc Chú giải (4) của Chương này có những yêu cầu khác, các nhóm của Chương này chỉ bao gồm các sản phẩm ở dạng thô hoặc mới chỉ được làm sạch (thậm chí có thể dùng các chất hoá học để khử những tạp chất nhưng không làm thay đổi cấu trúc sản phẩm), đã nghiền, ép, nghiền thành bột, bột mịn, đã rây, sàng, tuyển bằng phương pháp tuyển nổi, tách bằng từ hay các qui trình cơ hoặc lý khác (trừ sự kết tinh), nhưng không phải là các sản phẩm đã nung, tôi hoặc thu được từ việc trộn lẫn hoặc từ qui trình khác với qui trình đã ghi trong từng nhóm hàng.

		1. Trừ một số trường hợp hoặc Chú giải (4) của Chương này có những yêu cầu khác, các nhóm của Chương này chỉ bao gồm các sản phẩm ở dạng thô hoặc mới chỉ được làm sạch (thậm chí có thể dùng các chất hoá học để khử những tạp chất nhưng không làm thay đổi cơ cấu sản phẩm), đã nghiền, ép, nghiền thành bột, bột mịn, đã rây, sàng, tuyển bằng phương pháp tuyển nổi, tách bằng từ hay các qui trình cơ hoặc lý khác (trừ sự kết tinh), nhưng không phải là các sản phẩm đã nung, tôi hoặc thu được từ việc trộn lẫn hoặc từ qui trình khác với qui trình đã ghi trong từng nhóm hàng.

		



		

		(g) Tinh thể nuôi cấy (trừ các bộ phận quang học), mỗi  tinh thể nặng từ 2,5g trở lên bằng natri clorua hay oxit magiê, thuộc nhóm 38.24; các bộ phận quang học làm từ natri clorua hay oxit magiê (nhóm 90.01);

		(g) Tinh thể cấy (trừ các bộ phận quang học), mỗi tinh thể nặng từ 2,5g trở lên bằng natri clorua hay oxit magiê, thuộc nhóm 38.24; các bộ phận quang học làm từ natri clorua hay oxit magiê (nhóm 90.01);

		



		

		4. Không kể những mặt hàng khác, nhóm 25.30 bao gồm: đá vermiculite, đá trân châu và clorit, chưa giãn nở; đất màu đã hoặc chưa nung, hoặc pha trộn với nhau; các loại oxit sắt mica tự nhiên; đá bọt biển (đã hoặc chưa ở dạng miếng được đánh bóng); hổ phách; đá bọt biển kết tụ và hổ phách kết tụ, ở dạng phiến, thanh, que hoặc các dạng tương tự, chưa gia công sau khi đúc; hạt huyền; strontianit (đã hoặc chưa nung), trừ oxit stronti; mảnh vỡ của đồ gốm, gạch hoặc bê tông.

		4. Trong số những mặt hàng khác nhau được xếp vào nhóm 25.30, có thể kể đến: đá vecmiculit, đá trân châu và clorit, chưa giãn nở; chất màu từ đất đã hoặc chưa nung, hoặc pha trộn với nhau; các loại oxit sắt mica tự nhiên; đá bọt biển (đã hoặc chưa làm thành dạng viên đánh bóng); hổ phách; đá bọt biển kết tụ và hổ phách kết tụ, ở dạng phiến, thanh, que hoặc các dạng tương tự, chưa gia công sau khi đúc; hạt huyền; strontianit (đã hoặc chưa nung), trừ oxit stronti; mảnh vỡ của đồ gốm, gạch hoặc bê tông.

		



		25.04

		Graphit tự nhiên.

		Graphít tự nhiên.

		



		25.06

		Thạch anh (trừ cát tự nhiên); quartzite, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ được cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông).

		Thạch anh (trừ cát tự nhiên); quartzite, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông).

		



		25.08

		Đất sét khác (không kể đất sét trương nở thuộc nhóm 68.06), andalusite, kyanite và silimanite, đã hoặc chưa nung; mullite; đất chịu lửa (chamotte) hay đất dinas.

		Đất sét khác (không kể đất sét trương nở thuộc nhóm 68.06), andaluzit, kyanite và silimanite, đã hoặc chưa nung; mullite; đất chịu lửa (chamotte) hay đất dinas.

		



		25.10

		Canxi phosphat tự nhiên, canxi phosphat nhôm tự nhiên và đá phấn có chứa phosphat.

		Canxi phosphat tự nhiên, canxi phosphat nhôm tự nhiên, và đá phấn có chứa phosphat.

		



		2512.00.00

		Bột hóa thạch silic (ví dụ, đất tảo cát, tripolite và diatomite) và đất silic tương tự, đã hoặc chưa nung, có trọng lượng riêng biểu kiến không quá 1.

		Bột hóa thạch silic (ví dụ, đất tảo cát, tripolite và diatomite) và đất silic tương tự, đã hoặc chưa nung, có trọng lượng riêng không quá 1.

		3



		25.13

		Đá bọt; đá nhám; corundum tự nhiên, ngọc thạch lựu (garnet) tự nhiên và đá mài tự nhiên khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt.

		Đá bọt; đá nhám; corundum tự nhiên, ngọc thạch lựu tự nhiên và đá mài tự nhiên khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt.

		



		25.15

		Đá hoa (marble) (2), đá travertine, ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng biểu kiến từ 2,5 trở lên, và thạch cao tuyết hoa, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hay bằng cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông).

		Đá cẩm thạch, đá vôi vàng nhạt, ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng từ 2,5 trở lên, và thạch cao tuyết hoa, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt bằng cưa hay bằng cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông).

		



		 

		- Đá hoa (marble) và đá travertine:

		- Đá cẩm thạch và đá vôi vàng nhạt:

		



		2515.20.00

		- Ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng; thạch cao tuyết hoa

		- Ecôtxin và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng; thạch cao tuyết hoa

		3



		25.17

		Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá ballast, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; đá dăm từ xỉ, từ xỉ luyện kim (2) hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu trong phần đầu của nhóm này; đá dăm trộn nhựa đường, đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt.

		Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá balat khác, đá cuội nhỏ và đá flin (đá lửa tự nhiên) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; đá dăm vảy, xỉ từ công nghiệp luyện kim hay phế liệu công nghiệp tương tự, có hoặc không kèm theo các vật liệu trong phần đầu của nhóm này; đá dăm trộn nhựa đường; đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt.

		



		2517.10.00

		- Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá ballast khác, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt

		- Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá balat khác, đá cuội nhỏ và đá flin, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt

		3



		2517.20.00

		- Đá dăm từ xỉ, từ xỉ luyện kim hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu trong phần đầu của phân nhóm 2517.10

		- Đá dăm vảy, xỉ từ công nghiệp luyện kim hoặc phế liệu công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu trong phần đầu của phân nhóm 2517.10

		0



		2517.41.00

		- - Từ đá hoa (marble)

		- - Từ đá cẩm thạch

		0



		25.19

		Magiê carbonat tự nhiên (magiesite); magiê ô xít nấu chảy; magiê ô xít nung trơ (thiêu kết), có hoặc không thêm một lượng nhỏ ô xít khác trước khi thiêu kết; magiê ô xít khác, tinh khiết hoặc không tinh khiết.

		Magiê carbonat tự nhiên (magiesite); magiê ô xít nấu chảy; magiê ô xít nung trơ (thiêu kết), có hoặc không thêm một lượng nhỏ ô xít khác trước khi nung kết; magiê ô xít khác, tinh khiết hoặc không tinh khiết.

		



		2520.20.10

		- - Loại phù hợp dùng trong nha khoa

		- - Dùng trong nha khoa

		0



		2523.10.10

		- - Loại dùng để sản xuất xi măng trắng

		- - Để sản xuất xi măng trắng

		25



		2530.10.00

		- Vermiculite, đá trân châu và clorit, chưa giãn nở

		- Vermiculit (chất khoáng bón cây), đá trân châu và clorit, chưa giãn nở

		3



		2530.90.10

		- - Zirconium silicate loại dùng làm chất cản quang

		- - Zeconi silicat loại dùng làm chất cản quang

		3



		Chương 26

		

		

		



		Chú giải

		(e) Sợi xỉ, bông len đá (rock wool) (2) hoặc các loại sợi khoáng tương tự (nhóm 68.06);

		(e) Sợi xỉ, sợi silicat hoặc các loại sợi khoáng tương tự (nhóm 68.06);

		



		

		(f) Phế liệu hoặc mảnh vụn của kim loại quý hay kim loại dát phủ bằng kim loại quý; phế liệu hoặc phế thải khác chứa kim loại quý hoặc hỗn hợp kim loại quý, thuộc loại sử dụng chủ yếu cho việc thu hồi kim loại quý (nhóm 71.12); hoặc

		(f) Phế liệu hoặc mảnh vụn của kim loại quý hay kim loại dát phủ kim loại quý; phế liệu hoặc phế thải khác chứa kim loại quý hoặc hỗn hợp kim loại quý, thuộc loại sử dụng chủ yếu cho việc thu hồi kim loại quý (nhóm 71.12); hoặc

		



		

		2. Theo mục đích của các nhóm từ 26.01 đến 26.17, thuật ngữ "quặng" là khoáng sản của nhiều thực thể khoáng chất thường được dùng trong công nghiệp luyện kim để tách thuỷ ngân và kim loại thuộc nhóm 28.44 hoặc các kim loại thuộc phần XIV hoặc XV, ngay cả khi các quặng này không dùng để luyện kim. Tuy nhiên, các nhóm từ 26.01 đến 26.17 không bao gồm các loại khoáng đã qua các quy trình không thông thường đối với ngành công nghiệp luyện kim.

		2. Theo mục đích của các nhóm từ 26.01 đến 26.17, thuật ngữ "quặng" dùng để chỉ các loại quặng khoáng dùng trong công nghiệp luyện kim để tách thuỷ ngân và kim loại thuộc nhóm 28.44 hoặc các kim loại thuộc Phần XIV hoặc XV, ngay cả khi các quặng này không dùng để luyện kim. Tuy nhiên, các nhóm từ 26.01 đến 26.17 không bao gồm các loại khoáng đã qua các quy trình không thông thường đối với ngành công nghiệp luyện kim. 

		



		

		(a) Xỉ, tro và cặn dùng trong công nghiệp tách kim loại hay dùng để sản xuất các hợp kim hoá học, trừ tro và cặn từ quá trình đốt rác thải đô thị (nhóm 26.21); và

		(a) Xỉ, tro và cặn dùng trong công nghiệp tách kim loại hay dùng để sản xuất các hợp kim hoá học, trừ tro và cặn từ quá trình đốt rác thải của đô thị (nhóm 26.21); và

		



		2619.00.00

		Xỉ, xỉ luyện kim (3) (trừ xỉ hạt), vụn xỉ và các phế thải khác từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép.

		Xỉ, địa xỉ (trừ xỉ hạt), vụn xỉ và các phế thải khác từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép.

		10



		26.20

		Xỉ, tro và cặn (trừ loại thu được từ quá trình sản xuất sắt hoặc thép), có chứa arsenic, kim loại hoặc các hợp chất của chúng.

		Xỉ, tro và cặn (trừ tro và cặn thu được từ quá trình sản xuất sắt hoặc thép), có chứa arsen, kim loại hoặc các hợp chất của chúng.

		



		Chương 27

		

		

		



		Chú giải

		(a) Các hợp chất hữu cơ đã được xác định về mặt hoá học riêng biệt, trừ metan và propan tinh khiết đã được phân loại ở nhóm 27.11;

		(a) Các hợp chất hữu cơ đã được xác định riêng về mặt hoá học, trừ metan và propan nguyên chất đã được phân loại ở nhóm 27.11;

		



		

		2. Trong nhóm 27.10, khái niệm "dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ khoáng bi-tum" không chỉ bao gồm dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và dầu thu được từ khoáng bi-tum mà còn bao gồm các loại dầu tương tự, cũng như loại dầu khác chủ yếu chứa hỗn hợp hydrocarbon chưa no, thu được bằng quá trình bất kỳ, với điều kiện trọng lượng cấu tử không thơm cao hơn cấu tử thơm. 

		2. Trong nhóm 27.10, khái niệm "dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ khoáng bi-tum" không chỉ bao gồm dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và dầu thu được từ khoáng bi-tum mà còn bao gồm các loại dầu tương tự, cũng như loại dầu khác chủ yếu chứa hỗn hợp hydro carbon chưa no, thu được bằng phương pháp bất kỳ, với điều kiện trọng lượng cấu tử không thơm cao hơn cấu tử thơm. 

		



		

		3. Theo mục đích của nhóm 27.10, "dầu thải" có nghĩa là các chất thải chứa chủ yếu là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu từ khoáng bi-tum (theo mô tả Chú giải 2 của Chương này), có hoặc không có nước. Bao gồm:

		3. Theo mục đích của nhóm 27.10, "dầu thải" có nghĩa là các chất thải chứa chủ yếu là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu chế từ khoáng bi-tum (theo mô tả Chú giải 2 của Chương này), có hoặc không có nước. Bao gồm:

		



		

		1. Theo mục đích của phân nhóm 2701.11 "anthracite" có nghĩa là loại than có giới hạn chất bốc (2) (trong điều kiện khô, không có khoáng chất) không vượt quá 14%.

		1. Theo mục đích của phân nhóm 2701.11, " than antraxit" có nghĩa là loại than có giới hạn chất dễ bay hơi (trong điều kiện khô, không có khoáng chất) không vượt quá 14%.

		



		

		2. Theo mục đích của phân nhóm 2701.12, "than bi-tum" là loại than có giới hạn chất bốc (2) (trong điều kiện khô, không có khoáng chất) trên 14% và giới hạn nhiệt lượng từ 5.833 kcal/kg trở lên (trong điều kiện ẩm, không có khoáng chất).

		2. Theo mục đích của phân nhóm 2701.12, "than bi-tum" là loại than có giới hạn chất dễ bay hơi (trong điều kiện khô, không có khoáng chất) trên 14% và giới hạn nhiệt lượng từ 5.833 kcal/kg trở lên (trong điều kiện ẩm, không có khoáng chất).

		



		

		3. Theo mục đích của các phân nhóm 2707.10, 2707.20, 2707.30 và 2707.40 khái niệm “benzol (benzen)”, “toluol (toluen)”, “xylol (xylen)” và "naphthalen" chỉ áp dụng cho các sản phẩm chứa hơn 50% tính theo trọng lượng tương ứng là benzen, toluen, xylen hoặc naphthalen.

		3. Theo mục đích của các phân nhóm 2707.10, 2707.20, 2707.30 và 2707.40 khái niệm "benzen", "toluen", "xylen" và "naphthalen" chỉ áp dụng cho các sản phẩm chứa hơn 50% tính theo trọng lượng tương ứng là benzen, toluen, xylen hoặc naphthalen.

		



		

		5. Theo mục đích của các phân nhóm thuộc nhóm 27.10, thuật ngữ "diesel sinh học" có nghĩa là  mono-alkyl este của các axít béo, loại sử dụng làm nhiên liệu, được làm từ chất béo và dầu động vật hoặc thực vật đã hoặc chưa qua sử dụng.

		5. Theo mục đích của các phân nhóm thuộc nhóm 27.10, thuật ngữ "diesel sinh học" có nghĩa là  mono-alkyl este của các axít béo, loại sử dụng làm nhiên liệu, được làm từ dầu mỡ động thực vật đã hoặc chưa qua sử dụng.

		



		2701.11.00

		- - Anthracite

		- - Than antraxit

		0



		2707.50.00

		- Các hỗn hợp hydrocarbon thơm khác có từ 65% thể tích trở lên (kể cả lượng hao hụt) được chưng cất ở nhiệt độ 250oC theo phương pháp ASTM D 86

		- Các hỗn hợp hydrocarbon thơm khác có thành phần cất từ 65% thể tích trở lên (kể cả hao hụt) được cất ở nhiệt độ 250oC theo phương pháp ASTM D 86

		0



		 

		- Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ loại chứa dầu diesel sinh học và trừ dầu thải:

		- Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ nhiên liệu sinh học và trừ dầu thải:

		



		2715.00.00

		Hỗn hợp chứa bi-tum dựa trên asphalt tự nhiên, bi-tum tự nhiên, bi-tum dầu mỏ, hắc ín khoáng chất hoặc nhựa hắc ín khoáng chất (ví dụ, matít có chứa bi-tum, cut-backs).

		Hỗn hợp chứa bi-tum có thành phần chính là asphalt tự nhiên, bi-tum tự nhiên, bi-tum dầu mỏ, hắc ín khoáng chất hoặc nhựa hắc ín khoáng chất (ví dụ, matít có chứa bi-tum, cut-backs).

		0



		

		

		

		



		Chương 28

		

		

		



		Chú giải

		2. Ngoài dithionit và sulphosilat, đã được làm ổn định bằng các chất hữu cơ (nhóm 28.31), carbonat và peroxocarbonat của các bazơ vô cơ (nhóm 28.36), xyanua, oxit xyanua và xyanua phức của các bazơ vô cơ (nhóm 28.37), fulminat, xyanat và thioxyanat, của các bazơ vô cơ (nhóm 28.42), các sản phẩm hữu cơ thuộc các nhóm từ 28.43 đến 28.46 và 28.52 và carbua (nhóm 28.49), chỉ các hợp chất carbon sau đây là được xếp vào Chương này:

		2. Thêm vào dithionit và sulphosilat, đã được làm ổn định bằng các chất hữu cơ (nhóm 28.31), carbonat và peroxocarbonat của các bazơ vô cơ (nhóm 28.36), xianua, oxit xianua và xianua phức của các bazơ vô cơ (nhóm 28.37), fulminat, xyanat và thioxyanat, của các bazơ vô cơ (nhóm 28.42), các sản phẩm hữu cơ thuộc các nhóm từ 28.43 đến 28.46 và 28.52 và cacbua (nhóm 28.49), chỉ các hợp chất carbon sau đây là được xếp vào Chương này:

		



		

		(d) Thiocarbonat, selenocarbonat, tellurocarbonat, selenoxyanat, telluroxyanat, tetrathio-cyanatodiamminochromates (reineckates) và các xyanat phức khác, của các bazơ vô cơ (nhóm 28.42);

		(d) Thiocarbonat, selenocarbonat, tellurocarbonat, selenocyanat, telluroxianat, tetrathio-xianat-diamminocromat và các xianat phức khác, của các bazơ vô cơ (nhóm 28.42);

		



		

		(e) Peroxit hydrô, được làm rắn bằng urê (nhóm 28.47), oxysunphua carbon, halogenua thiocarbonyl, xyanogen, halogenua xyanogen và xyanamit và các dẫn xuất kim loại của chúng (nhóm 28.53) trừ xyanamit canxi, dạng tinh khiết hoặc không tinh khiết (Chương 31).

		(e) Peroxit hydrô, được làm rắn bằng urê (nhóm 28.47), oxysunphua carbon, halogenua thiocarbonyl, xianogen, halogenua xianogen và xianamit và các dẫn xuất kim loại của chúng (nhóm 28.53) trừ xianamit canxi, dạng tinh khiết hoặc không tinh khiết (Chương 31).

		



		

		(g) Kim loại, nguyên chất hoặc không nguyên chất, các hợp kim hoặc gốm kim loại, kể cả carbua kim loại được thiêu kết (carbua kim loại được thiêu kết với một kim loại), thuộc Phần XV; hoặc 

		(g) Kim loại, nguyên chất hoặc không nguyên chất, các hợp kim hoặc gốm kim loại, kể cả cacbua kim loại được thiêu kết (cacbua kim loại được thiêu kết với kim loại), thuộc Phần XV; hoặc 

		



		

		5. Các nhóm 28.26 đến 28.42 chỉ áp dụng cho muối kim loại hoặc muối amoni hoặc muối peroxy. 

		5. Các nhóm 28.26 đến 28.42 chỉ bao gồm muối kim loại hoặc muối amoni hoặc muối peroxy. 

		



		

		 Loại trừ có yêu cầu khác, các muối kép hoặc phức được phân loại trong nhóm 28.42.

		 Loại trừ có yêu cầu khác, các muối kép và phức được phân loại trong nhóm 28.42

		



		

		7. Nhóm 28.48 kể cả đồng photphua (phosphor copper) có chứa hơn 15% tính theo trọng lượng của phospho.

		7. Nhóm 28.48 kể cả phospho đồng (đồng phospho) có chứa hơn 15% tính theo trọng lượng của phospho.

		



		

		 (a) Các hợp chất hữu cơ đã được xác định về mặt hoá học riêng biệt, có hoặc không chứa tạp chất;

		 (a) Các hợp chất hữu cơ riêng biệt, đã được xác định riêng về mặt hoá học, có hoặc không chứa tạp chất;

		



		

		 (l) Các bộ phận quang học, ví dụ, làm bằng ethylenediamine tartrate (nhóm 90.01).

		 (l) Các bộ phận quang học, ví dụ, ethylenediamine tartrate (nhóm 90.01).

		



		2804.50.00

		- Bo; telu

		- Boron; tellurium

		0



		28.05

		Kim loại kiềm hoặc kim loại kiềm thổ; kim loại đất hiếm, scandi và ytri, đã hoặc chưa pha trộn hoặc tạo hợp kim với nhau; thủy ngân.

		Kim loại kiềm hoặc kim loại kiềm thổ; kim loại đất hiếm, scandium và yttrium, đã hoặc chưa pha trộn hoặc tạo hợp kim với nhau; thủy ngân.

		



		28.06

		Hydro clorua (axit hydrocloric); axit clorosulphuric.

		Hydro clorua (hydrochloric acid); axit closulphuric.

		



		2806.10.00

		- Hydro clorua (axit hydrocloric)

		- Hydro clorua (hydrochloric acid)

		10



		2806.20.00

		- Axit clorosulphuric

		- Axit closulphuric

		3



		28.09

		Diphospho pentaoxit; axit phosphoric; axit polyphosphoric, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học.

		Diphosphorous pentaoxide; axit phosphoric; axit polyphosphoric, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học.

		



		2809.10.00

		- Diphospho pentaoxit

		- Diphosphorous pentaoxit 

		0



		2810.00.00

		Oxit bo; axit boric.

		Oxit boron; axit boric.

		0



		2811.11.00

		- - Hydro florua (axit hydrofloric)

		- - Hydro florua (hydrofuoric acids)

		0



		2811.29.20

		- - - Dioxit lưu huỳnh

		- - - Sulphur dioxide

		0



		28.21

		Oxit sắt và hydroxit sắt; chất màu từ đất có hàm lượng sắt hóa hợp Fe2O3 chiếm từ 70% trở lên tính theo trọng lượng

		Oxit sắt và hydroxit sắt; chất màu từ đất có hàm lượng sắt hóa hợp Fe2O3 chiếm 70% trở lên.

		



		28.25

		Hydrazin và hydroxilamin và các muối vô cơ của chúng; các loại bazơ vô cơ khác; các oxit, hydroxit và peroxit kim loại khác.

		Hydrazin và hydroxilamin và các muối vô cơ của chúng; các loại bazơ vô cơ; các oxit, hydroxit và peroxit kim loại khác.

		



		2826.30.00

		- Natri hexafloroaluminat (criolit tổng hợp)

		- Natri hexafluoroaluminat (criolit tổng hợp)

		0



		2827.41.00

		- - Của đồng

		- - Bằng đồng

		0



		28.29

		Clorat và perclorat; bromat và perbromat; iodat và periodat.

		Clorat và peclorat; bromat và pebromat; iodat và peiodat.

		



		2829.90.10

		- - Natri perclorat

		- - Natri perchlorat

		0



		2833.29.20

		- - - Chì sulphat tribasic

		- - - Chì sulphat tribazơ

		5



		2834.29.10

		- - - Của bismut

		- - - Của bitmut

		3



		2835.26.00

		- - Các phosphat khác của canxi 

		- - Của canxi phosphat khác

		0



		28.36

		Carbonat; peroxocarbonat (percarbonat); amoni carbonat thương phẩm có chứa amoni carbamat.

		Carbonat; peroxocarbonat (percarbonat); amoni carbonat thương phẩm có chứa amonium carbamate.

		



		2836.30.00

		- Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat)

		- Natri hydrogencarbonat (natri bicarbonat)

		5



		2842.10.00

		- Silicat kép hay phức, kể cả nhôm silicat đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học

		- Silicat kép hay phức, kể cả alumino silicat đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học

		5



		2844.10

		- Urani tự nhiên và các hợp chất của nó; hợp kim, các chất phân tán (kể cả gốm kim loại), sản phẩm gốm và hỗn hợp có chứa urani tự nhiên hay các hợp chất urani tự nhiên:

		- Urani tự nhiên và các hợp chất của nó; hợp kim, các chất tán xạ (kể cả gốm kim loại), sản phẩm gốm và hỗn hợp có chứa urani tự nhiên hay các hợp chất urani tự nhiên:

		



		2844.20

		- Urani đã làm giàu thành U 235 và hợp chất của nó; plutoni và hợp chất của nó; hợp kim, các chất phân tán (kể cả gốm kim loại), các sản phẩm gốm và các hỗn hợp có chứa urani đã được làm giàu thành U 235, plutoni hay hợp chất của các sản phẩm này:

		- Urani đã làm giàu thành U 235 và hợp chất của nó; plutoni và hợp chất của nó; hợp kim, các chất tán xạ (kể cả gốm kim loại), sản phẩm gốm và các chất hỗn hợp có chứa urani đã được làm giàu thành U 235, plutoni hay hợp chất của các sản phẩm này:

		



		2844.30

		- Urani đã được làm nghèo thành U 235 và các hợp chất của nó; thori và các hợp chất của nó; hợp kim, các chất phân tán (kể cả gốm kim loại), sản phẩm gốm kim loại và các chất hỗn hợp chứa urani đã được làm nghèo thành U 235, thori hay các hợp chất của các sản phẩm trên:

		- Urani đã được làm nghèo tới U 235 và các hợp chất của nó; thori và các hợp chất của nó; hợp kim, các chất tán xạ (kể cả gốm kim loại), sản phẩm gốm kim loại và các chất hỗn hợp chứa urani đã được làm nghèo tới U 235, thori hay các hợp chất của các sản phẩm trên:

		



		2844.40

		- Nguyên tố phóng xạ và đồng vị phóng xạ và các hợp chất trừ loại thuộc phân nhóm 2844.10, 2844.20 hoặc 2844.30; hợp kim, các chất phân tán (kể cả gốm kim loại), các sản phẩm gốm và các hỗn hợp có chứa các nguyên tố, đồng vị hoặc các hợp chất trên; chất thải phóng xạ:

		- Nguyên tố phóng xạ và đồng vị phóng xạ và các hợp chất trừ loại thuộc phân nhóm 2844.10, 2844.20 hoặc 2844.30; hợp kim, các chất tán xạ (kể cả gốm kim loại), sản phẩm gốm và các hỗn hợp có chứa các nguyên tố, đồng vị hoặc các hợp chất trên; chất thải phóng xạ:

		



		Chương 29

		

		

		



		Chú giải

		4. Đối với các nhóm từ 29.04 đến 29.06, từ 29.08 đến 29.11 và từ 29.13 đến 29.20, khi đề cập đến các dẫn xuất halogen hoá, sulphonat hoá, nitrat hoá hoặc nitroso hoá đều đề cập đến các dẫn xuất kết hợp, như các dẫn xuất  sulpho-halogen hoá, nitro- halogen hoá, nitro-sulphonat hoá hoặc nitro-sulpho-halogen hoá.

		4. Đối với các nhóm từ 29.04 đến 29.06, từ 29.08 đến 29.11 và từ 29.13 đến 29.20, khi đề cập đến các dẫn xuất halogen hoá, sulphonat hoá, nitrat hoá hoặc nitroso hoá đều đề cập đến các dẫn xuất hợp chất, như sulpho-halogen hoá, nitro- halogen hoá, nitro-sulpho hoá hoặc nitro-sulpho-halogen hoá.

		



		

		Theo mục đích của các nhóm 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 và 29.22, "chức ôxy" được hạn chế trong khuôn khổ các chức được nói đến trong nhóm 29.05 đến 29.20 (các nhóm có chứa ôxy hữu cơ đặc trưng).

		Theo mục đích của các nhóm 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 và 29.22, "chức ôxi" được hạn chế trong khuôn khổ các chức được nói đến trong nhóm 29.05 đến 29.20 (các nhóm có chứa ôxi hữu cơ đặc trưng).

		



		

		6. Các hợp chất của các nhóm 29.30 và 29.31 là các hợp chất hữu cơ mà trong đó các phân tử chứa, ngoài các nguyên tử hydro, oxy hoặc nitơ, còn có chứa các nguyên tử của các phi kim loại khác hoặc của kim loại (như lưu huỳnh, arsen hay chì) liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon.

		6. Các hợp chất của các nhóm 29.30 và 29.31 là các hợp chất hữu cơ mà trong đó các phân tử chứa, cả các nguyên tử hydro, oxy hoặc nitơ, cả các nguyên tử của các phi kim loại hoặc của kim loại khác (như lưu huỳnh, asen hay chì) liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon.

		



		

		7. Nhóm 29.32, 29.33 và 29.34 không bao gồm epoxit có vòng 3 cạnh (có 3 nguyên tử ở trên vòng), xeton peroxit, polyme vòng của aldehyt hoặc của thioaldehyt, anhydrit của các axit carboxilic polybasic, este vòng của rượu đa chức hoặc phenol đa chức với axit polybasic hoặc imit của axit polybasic.

		7. Nhóm 29.32, 29.33 và 29.34 không bao gồm epoxit có vòng 3 cạnh (có 3 nguyên tử ở trên vòng), xeton peroxit, polyme vòng của aldehyt hoặc của thioaldehyt, anhydrit của các axit carboxilic đa bazơ, este vòng của rượu đa chức hoặc phenol đa chức với axit đa bazơ, hoặc imit của axit đa bazơ.

		



		

		 (b) khái niệm "được sử dụng chủ yếu như hormon" không chỉ bao gồm những dẫn xuất hormon và những chất có cấu trúc tương tự được sử dụng chủ yếu vì tác dụng hormon của chúng, mà còn bao gồm những dẫn xuất hormon và những chất có cấu trúc tương tự được sử dụng chủ yếu như chất trung gian trong quá trình tổng hợp các sản phẩm thuộc nhóm này. 

		 (b) khái niệm "được sử dụng chủ yếu như hormon" không chỉ bao gồm những dẫn xuất hormon và những chất có cấu trúc tương tự được sử dụng với tác dụng chủ yếu như hormon, mà còn bao gồm những dẫn xuất hormon và những chất có cấu trúc tương tự được sử dụng chủ yếu như chất trung gian trong quá trình tổng hợp các sản phẩm thuộc nhóm này. 

		



		

		(a) Đồ ăn hay đồ uống (như đồ ăn theo chế độ ăn kiêng, tiểu đường hoặc đồ ăn để bồi dưỡng sức khoẻ, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (food supplements) (2), đồ uống tăng lực và nước khoáng), trừ các chế phẩm dinh dưỡng để truyền tĩnh mạch (Phần IV);

		(a) Đồ ăn hay đồ uống (như đồ ăn theo chế độ ăn kiêng, tiểu đường hoặc đồ ăn để bồi dưỡng sức khoẻ, thực phẩm bổ sung, đồ uống tăng lực và nước khoáng), trừ các chế phẩm dinh dưỡng để truyền tĩnh mạch (Phần IV);

		



		

		(h) Các albumin máu không được điều chế với mục đích phòng bệnh hoặc chữa bệnh (nhóm 35.02).

		(h) Albumin máu chưa điều chế để dùng cho phòng bệnh hoặc chữa bệnh (nhóm 35.02).

		



		 

		- Dẫn xuất clo hoá của hydrocarbon mạch hở, no:

		- Dẫn xuất clo hoá no của hydrocarbon mạch hở:

		



		2903.12.00

		- - Diclorometan (metylen clorua)

		- - Dichlorometan (metylen clorua)

		0



		2903.13.00

		- - Cloroform (triclorometan)

		- - Cloroform (trichlorometan)

		0



		2903.15.00

		- - Etylen diclorua (ISO) (1,2- dicloroetan)

		- - Etylendiclorua (ISO) (1,2- dicloetan)

		5



		2903.19.10

		- - - 1,2 - Dicloropropan (propylen diclorua) và diclorobutan

		- - - 1,2 - Dichloropropane (propylene dichloride) và dichlorobutanes

		5



		2903.19.20

		- - - 1,1,1-Tricloroetan (metyl cloroform)

		- - -1,1,1-Trichloroethane (methyl chloroform)

		5



		 

		- Dẫn xuất clo hoá của hydrocarbon mạch hở, chưa no:

		- Dẫn xuất clo hoá chưa bão hoà của hydrocarbon mạch hở:

		



		2903.21.00

		- -  Vinyl clorua (cloroetylen)

		- -  Vinyl chloride (chloroethylene)

		3



		2903.22.00

		- -  Tricloroetylen

		- -  Trichloroethylene

		5



		2903.23.00

		- -  Tetracloroetylen (percloroetylen)

		- -  Tetrachloroethylene (perchloroethylene)

		5



		2903.39.10

		- - - Metyl bromua

		- - - Methyl bromua

		0



		2903.71.00

		- - Clorodiflorometan

		- - Chlorodifluoromethane

		5



		2903.72.00

		- -  Các hợp chất diclorotrifloroetan

		- -  các hợp chất dichlorotrifluoroethane

		5



		2903.73.00

		- -  Các hợp chất diclorofloroetan

		- -  Các hợp chất dichlorofluoroethane

		5



		2903.74.00

		- -  Các hợp chất clorodifloroetan

		- -  Các hợp chất chlorodifluoroethane

		5



		2903.75.00

		- -  Các hợp chất dicloropentafloropropan

		- -  Các hợp chất dichloropentafluoropropane

		5



		2903.76.00

		- - Bromoclorodiflorometan, bromotriflorometan và các hợp chất dibromotetrafloroetan

		- - Bromochlorodifluoromethane, bromotrifluoromethane và các hợp chất dibromotetrafluoroethane

		5



		2903.81.00

		- - 1,2,3,4,5,6-Hexaclorocyclohexan (HCH (ISO)), kể cả lindane (ISO, INN)

		- - 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), kể cả Lindane (ISO, INN)

		5



		2903.91.00

		- -  Clorobenzen, o-diclorobenzen và p-diclorobenzen

		- -  Chlorobenzene, o-dichlorobenzene và p-dichlorobenzene

		5



		2903.92.00

		- - Hexaclorobenzen (ISO) và DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-tricloro-2,2-bis (p-clorophenyl) etan)

		- - Hexachlorobenzene (ISO) và DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorophenyl) etan)

		5



		2904.20.10

		- - Trinitrotoluen

		- - Trinitrotoluene

		3



		2905.12.00

		- - Propan-1-ol (rượu propylic) và propan-2-ol (rượu isopropylic)

		- - Propan-1-ol (rượu propyl) và propan-2-ol (rượu isopropyl)

		0



		2905.16.00

		- - Octanol (rượu octylic) và đồng phân của nó

		- - Octanol (rượu octyl) và đồng phân của nó

		0



		2905.41.00

		- - 2-Etyl-2-(hydroxymetyl)propan-1,3-diol (trimetylolpropan)

		- - 2-Etyl-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol (trimethylolpropan)

		0



		2905.45.00

		- - Glyxerin

		- - Glycerol

		0



		2906.12.00

		- - Cyclohexanol, methylcyclohexanol và dimethylcyclohexanol

		- - Cyclohexanol, methylcyclohexanol và dimethylcyclohexanol

		0



		2906.13.00

		- - Sterol và inositol

		- - Sterols và inositols

		0



		2907.11.00

		- - Phenol (hydroxybenzen) và muối của nó

		- - phenol (hydroxybenzene) và muối Của nó

		0



		2907.15.00

		- - Naphthol và muối của chúng

		- - Naphtol và muối của chúng

		0



		2907.23.00

		- - 4,4’-Isopropylidenediphenol (bisphenol A, diphenylolpropan) và muối của nó

		- - 4,4’-Isopropylidenediphenol (bisphenolA, diphenylolpropan) và muối của nó

		0



		2908.11.00

		- - Pentachlorophenol (ISO)

		- - Pentaclophenol (ISO)

		0



		2909.41.00

		- - 2,2’-Oxydietanol (dietylen glycol, digol)

		- - 2,2’-Oxydiethanol (dietylen glycol, digol)

		0



		2909.50.00

		- Phenol-ete, phenol-rượu-ete và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng

		- Phenol ete, Phenol rượu ete và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng

		0



		29.10

		Epoxit, rượu epoxy, phenol epoxy và ete epoxy, có một vòng ba cạnh và các dẫn xuất đã halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.

		Epoxit, rượu epoxy, phenol epoxy và ete epoxy có vòng ba cạnh và các dẫn xuất đã halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.

		



		2910.10.00

		- Oxiran (etylen oxit)

		- Oxirane (etylen oxit)

		0



		2910.20.00

		- Metyloxiran (propylen oxit)

		- Methyloxirane (propylen oxit)

		0



		2910.30.00

		- 1- Cloro- 2,3 epoxypropan (epiclorohydrin)

		- 1- Chloro- 2,3 epoxypropane (epichlorohydrin)

		0



		2912.12.00

		- - Etanal (axetaldehyt)

		- - Etanal (acetaldehyt)

		0



		 

		- Aldehyt - rượu, ete - aldehyt, phenol - aldehyt và aldehyt có chức oxy khác:

		- Aldehit- rượu, ete - aldehyt, phenol - aldehyt và aldehyt có chức oxy khác:

		



		2914.12.00

		- - Butanone (metyl etyl xeton)

		- - Butanon (methyl ethyl keton)

		0



		2914.13.00

		- - 4- Metylpentan-2-one (metyl isobutyl xeton)

		- - 4- Metylpentan-2-one (methyl isobutyl keton)

		0



		2914.22.00

		- - Cyclohexanon và metylcyclohexanon

		- - Cyclohexanone và methylcyclohexanones

		0



		2914.23.00

		- - Ionon và metylionon

		- - Ionones và methylionones

		0



		2914.31.00

		- - Phenylaxeton (phenylpropan -2- one)

		- - Phenylaceton (phenylpropan -2- one)

		0



		29.15

		Axit carboxylic đơn chức no mạch hở và các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.

		Axit carboxylic đơn chức đã bão hòa mạch hở và các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.

		



		2915.40.00

		- Axit mono-, di- hoặc tricloroaxetic, muối và este của chúng

		- Axit mono-, di- hoặc tricloaxetic, muối và este của chúng

		0



		29.16

		Axit carboxylic đơn chức mạch hở chưa no, axit carboxylic đơn chức mạch vòng, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hoá, sulphonat hoá, nitro hoá hoặc nitroso hoá của chúng.

		Axit carboxylic đơn chức mạch hở  chưa bão hòa, axit carboxylic đơn chức mạch vòng, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hoá, sulphonat hoá, nitro hoá hoặc nitroso hoá của chúng.

		



		 

		- Axit carboxylic đơn chức mạch hở chưa no, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:

		- Axit carboxylic đơn chức mạch hở chưa bão hòa, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:

		



		2916.20.00

		- Axit carboxylic đơn chức của cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên

		- Axit carboxylic đơn chức, cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên

		0



		2916.32.00

		- - Peroxit benzoyl và clorua benzoyl

		- - Peroxit bezoyl và clorua benzoyl

		0



		2916.39.10

		- - - Axit axetic 2,4- Diclorophenyl và muối và este của chúng

		- - - Axit axetic 2,4- Dichlorophenyl và muối và este của chúng

		0



		2916.39.20

		- - - Este của axit phenylaxetic

		 - - - Este của acit phenylaxetic

		0



		2917.20.00

		- Axit carboxylic đa chức của cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên

		- Axit carboxylic đa chức cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên

		0



		2917.32.00

		- - Dioctyl orthophthalat

		- - Dioctyl orthophthalates

		10



		2917.33.00

		- - Dinonyl hoặc didecyl orthophthalat

		- - Dinonyl hoặc didecyl orthophthalates

		10



		2917.34

		- - Các este khác của axit orthophthalic:

		- - Este khác của các axit orthophthalic:

		



		2917.34.10

		- - - Dibutyl orthophthalat

		- - - Dibutyl orthophthalates

		10



		2917.35.00

		- -  Phthalic anhydrit

		- -  Phthalic anhydride

		0



		2917.37.00

		- -  Dimetyl terephthalat

		- -  Dimethyl terephthalate

		0



		2918.12.00

		- - Axit tartric

		- - Axit tactaric

		0



		2918.13.00

		- - Muối và este của axit tartric

		- - Muối và este của axit tactaric

		0



		2918.18.00

		- - Clorobenzilat (ISO)

		- - Chlorobenzilate (ISO)

		0



		2918.91.00

		- - 2,4,5-T (ISO) (axit 2,4,5-triclorophenoxyaxetic), muối và este của nó

		- - 2,4,5-T (ISO) (axit 2,4,5-triclophenoxyacetic), muối và este của nó

		0



		2919.10.00

		- Tris (2,3-dibromopropyl) phosphat

		- Tri (2,3-dibromopropyl) phosphat

		3



		2920.11.00

		- - Parathion (ISO) và parathion –metyl (ISO) (metyl-parathion)

		- - Parathion (ISO) và parathion –methyl (ISO) (methyl-parathion)

		0



		2921.11.00

		- - Metylamin, di- hoặc trimetylamin và muối của chúng

		- - Methylamin, di- hoặc trimethylamin và muối Của chúng

		0



		2921.21.00

		- - Etylendiamin và muối của nó

		- - Ethylenediamin và muối Của nó

		0



		2921.22.00

		- - Hexametylendiamin và muối của nó

		- - Hexamethylenediamin và muối của nó

		0



		2921.30.00

		- Amin đơn hoặc đa chức của cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic, và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng

		- Amin đơn hoặc đa chức cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic, và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng

		0



		2921.46.00

		- - Amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine (INN), etilamfetamine (INN), fencamfamin (INN), lefetamine (INN), levamfetamine (INN), mefenorex (INN) và phentermine (INN); muối của chúng 

		- - Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), dexamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fencamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenorex (INN) và phentermin (INN); muối của chúng 

		0



		2922.11.00

		- - Monoetanolamin và muối của chúng

		- - Monoethanolamine và muối của chúng

		3



		2922.12.00

		- - Dietanolamin và muối của chúng

		- - Diethanolamine và muối của chúng

		3



		2922.13.00

		- - Trietanolamin và muối của chúng

		- - Triethanolamine và muối của chúng

		3



		 

		- Amino-naphthol và amino-phenol khác, trừ loại chứa hai chức oxy trở lên, ete và este của chúng; muối của chúng:

		- Amino-naphtol và amino-phenol khác, trừ loại chứa hai chức oxy trở lên, ete và este của chúng; muối của chúng:

		



		2922.21.00

		- - Axit aminohydroxynaphthalensulphonic và muối của chúng

		- - Axit aminohydroxynaphthalenesulphonic và muối của chúng

		3



		2922.31.00

		- - Amfepramone (INN), methadone (INN) và normethadone (INN); muối của chúng

		- - Amfepramon (INN), methadon (INN) và normethadon (INN); muối của chúng

		0



		2922.44.00

		- - Tilidine (INN) và muối của nó

		- - Tilidin (INN) và muối của nó

		3



		2922.50

		- Phenol-rượu-amino, phenol-axit-amino và các hợp chất amino khác có chức oxy:

		- Phenol rượu amino, phenol axit amino và các hợp chất amino khác có chức oxy:

		



		29.23

		Muối và hydroxit amoni bậc 4; lecithin và phosphoaminolipid khác, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học.

		Muối và hydroxit amoni bậc 4; lecithin và phosphoaminolipids khác, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học.

		



		2923.10.00

		- Cholin và muối của nó

		- Choline và muối của nó

		0



		2924.11.00

		- - Meprobamate (INN) 

		- - Meprobamat (INN)

		0



		2924.12.00

		- - Floroaxetamit (ISO), monocrotophos (ISO) và phosphamidon (ISO)

		- - Floaxetamit (ISO), monocrotophos (ISO) và phosphamidon (ISO)

		0



		 

		- Amit mạch vòng (kể cả carbamat mạch vòng) và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:

		- Amit mạch vòng (kể cả carbamates mạch vòng) và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:

		



		2924.24.00

		- - Ethinamate (INN)

		- - Ethinamat (INN)

		0



		2924.29.20

		- - - Butylphenylmetyl carbamat; metyl isopropyl phenyl carbamat

		- - - Butylphenylmethyl cacbamat; methyl isopropyl phenyl carbamat

		3



		2925.12.00

		- - Glutethimide (INN)

		- - Glutethimit (INN)

		0



		2926.30.00

		- Fenproporex (INN) và muối của nó; methadone (INN) intermediate (4-cyano-2-dimethylamino-4, 4-diphenylbutane) 

		- Fenproporex (INN) và muối của nó; methadon (INN) intermediat (4-cyano-2-dimethylamino-4,4- diphenylbutan)

		0



		2929.10

		-  Isoxyanat:

		- Isoxianat:

		



		2929.10.10

		- - Diphenylmetan diisoxyanat (MDI)

		- - Diphenylmethane diisocyanate (MDI)

		0



		2929.10.20

		- - Toluen diisoxyanat

		- - Toluene diisocyanate

		0



		2929.90.10

		- - Natri xyclamat

		 - - Natri cyclamat

		5



		2929.90.20

		- - Xyclamat khác

		 - - Cyclamat khác

		5



		2930.50.00

		-  Captafol (ISO) và methamidophos (ISO)

		- Captafol (ISO) và metamidophos (ISO)

		0



		2930.90.10

		- - Dithiocarbonat

		- - Dithiocarbonates

		0



		2931.10

		-  Chì tetrametyl và chì tetraetyl:

		-  Chì tetramethyl và chì tetraethyl:

		



		2931.10.10

		- - Chì tetrametyl

		- - Chì tetramethyl

		0



		2931.10.20

		- - Chì tetraetyl

		- - Chì tetraethyl

		0



		 

		- - Các hợp chất arsen- hữu cơ:

		- -  Các hợp chất hữu cơ- thạch tín (Hợp chất Organo-arsenic):

		



		2932.20.00

		- Lacton

		- Lactones

		0



		2932.91.00

		- - Isosafrol

		- - Isosafrole

		0



		2932.94.00

		- - Safrol

		- - Safrole

		0



		2932.95.00

		- - Tetrahydrocannabinol (tất cả các đồng phân)

		- - Tetrahydrofucannabinols (tất cả các đồng phân)

		0



		 

		- Hợp chất có chứa một vòng pyrazol chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc:

		- Hợp chất có chứa một vòng pyrazole chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc:

		



		 

		- Hợp chất có chứa một vòng imidazol chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc:

		- Hợp chất có chứa một vòng imidazole chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc:

		



		2933.29.10

		- - - Cimetidine

		- - - Cimetiđin

		0



		2933.33.00

		- - Alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), diphenoxylate (INN), dipipanone (INN), fentanyl (INN), ketobemidone (INN), methylphenidate (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), pethidine (INN) chất trung gian A, phencyclidine (INN) (PCP), phenoperidine (INN), pipradrol (INN), piritramide (INN), propiram (INN) và trimeperidine (INN); các muối của chúng

		- - Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), diphenoxylat (INN), dipipanon (INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), methylphenidat (INN), pentazocin (INN), pethidin (INN), pethidin (INN) chất trung gian A, phencyclidin (INN) (PCP), phenoperidin (INN), pipradrol (INN), piritramit (INN), propiram (INN) và trimeperidin (INN); muối của chúng

		0



		 

		- Hợp chất chứa trong cấu trúc 1 vòng quinolin hoặc hệ vòng isoquinolin (đã hoặc chưa hydro hóa), chưa ngưng tụ thêm:

		- Hợp chất chứa trong cấu trúc 1 vòng quinolin hoặc isoquinolin (đã hoặc chưa hydro hóa), chưa ngưng tụ thêm:

		



		2933.52.00

		- - Malonylure (axit bacbituric) và các muối của nó

		- - Malonylurea (axit bacbituric) và các muối của nó

		0



		2933.53.00

		- -  Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyclobarbital (INN), methylphenobarbital (INN), pentobarbital (INN), phenobarbital (INN), secbutabarbital (INN), secobarbital (INN) và vinylbital (INN); các muối của chúng

		- - Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyclobarbital (INN), methyl phenobarbital (INN), pentobarbital (INN), phenobarbital(INN), secbutabarbital (INN), secobarbital (INN) và vinylbital (INN); các muối của chúng

		0



		2933.55.00

		- -  Loprazolam (INN), mecloqualone (INN), methaqualone (INN) và zipeprol (INN); các muối của chúng

		- - Loprazolam (INN), mecloqualon (INN), methaqualon (INN) và zipeprol (INN); muối của chúng

		0



		2934.20.00

		- Hợp chất có chứa trong cấu trúc 1 hệ vòng benzothiazol (đã hoặc chưa hydro hóa), chưa ngưng tụ thêm

		- Hợp chất có chứa trong cấu trúc 1 vòng benzothiazol (đã hoặc chưa hydro hóa), chưa ngưng tụ thêm

		0



		2934.30.00

		- Hợp chất có chứa trong cấu trúc 1 hệ vòng phenothiazin (đã hoặc chưa hydro hóa), chưa ngưng tụ thêm

		- Hợp chất có chứa trong cấu trúc 1 vòng phenothiazin (đã hoặc chưa hydro hóa), chưa ngưng tụ thêm

		0



		2934.91.00

		- - Aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), dextromoramide (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemoline (INN), phendimetrazine (INN), phenmetrazine (INN) và sufentanil (INN); muối của chúng

		- - Aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN),dextromoramit (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemolin (INN), phedimetrazin (INN), phenmetrazin (INN) và sufentanil (INN); muối của chúng

		0



		2939.11

		- - Cao thuốc phiện; buprenorphine (INN), codeine, dihydrocodeine (INN), ethylmorphine, etorphine (INN), heroin, hydrocodone (INN), hydromorphone (INN), morphine, nicomorphine (INN), oxycodone (INN), oxymorphone (INN), pholcodine (INN), thebacon (INN) và thebaine; các muối của chúng:

		- - Cao thuốc phiện; buprenorphin (INN), codein, dihydrocodein (INN), ethylmorphin, etorphin (INN), heroin, hydrocodon (INN), hydromorphon (INN), morphin, nicomorphin (INN), oxycodon (INN), oxymorphon (INN), pholcodin (INN), thebacon (INN) và thebaine; các muối của chúng:

		



		 

		-  Theophylline và aminophylline (theophylline- ethylenediamine) và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:

		-Theophyllin và aminophyllin (theophyllin-ethylendiamin) và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:

		



		2939.61.00

		- -  Ergometrine (INN) và các muối của nó

		- - Ergometrin (INN) và các muối của nó

		0



		2939.62.00

		- -  Ergotamine(INN) và các muối của nó

		- - Ergotamin (INN) và các muối của nó

		0



		2939.91

		- - Cocaine, ecgonine, levometamfetamine, metamfetamine (INN), metamfetamine racemate; các muối, este và các dẫn xuất khác của chúng:

		- - Cocain, ecgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin racemat; các muối, este và các dẫn xuất khác của chúng:

		



		 

		- - Amoxicillin và muối của nó:

		- - Amoxicillins và muối của nó:

		



		Chương 30

		

		

		



		Chú giải

		2. Theo mục đích của nhóm 30.02, cụm từ "các sản phẩm miễn dịch" áp dụng cho peptit và protein (trừ hàng hóa của nhóm 29.37) mà liên quan trực tiếp đến sự điều chỉnh các quá trình miễn dịch, như kháng thể đơn dòng (MAB), mảng kháng thể, tiếp hợp kháng thể và tiếp hợp mảng kháng thể, interleukins, interferons (IFN), chemokines và các nhân tố tiêu diệt u bướu (TNF), nhân tố phát triển (GF), hematopoietins và các nhân tố kích thích khuẩn lạc (CSF).

		2. Theo mục đích của nhóm 30.02, cụm từ "các sản phẩm miễn dịch" áp dụng cho peptit và protein (trừ hàng hóa của nhóm 29.37) chúng liên quan trực tiếp đến sự điều chỉnh các quá trình miễn dịch, như kháng thể đơn dòng (MAB), mảng kháng thể, tiếp hợp kháng thể và tiếp hợp mảng kháng thể, interleukins, interferons (IFN), chemokines và các nhân tố tiêu diệt u bướu (TNF), nhân tố phát triển (GF), hematopoietins và các nhân tố kích thích khuẩn lạc (CSF).

		



		

		 (a) Chỉ catgut phẫu thuật vô trùng, các vật liệu khâu (suture) vô trùng tương tự (kể cả chỉ tự tiêu vô trùng dùng cho nha khoa hoặc phẫu thuật) và keo tạo màng vô trùng dùng khép miệng vết thương trong phẫu thuật;

		 (a) Chỉ catgut phẫu thuật vô trùng, các vật liệu vô trùng tương tự (kể cả chỉ phẫu thuật tự tiêu và chỉ nha khoa vô trùng) và băng dính vô trùng dùng băng bó vết thương trong phẫu thuật;

		



		

		 (c)  Các sản phẩm cầm máu tự tiêu vô trùng dùng cho giải phẫu hoặc nha khoa; các miếng chắn dính vô trùng dùng trong phẫu thuật hoặc nha khoa, có hay không tự tiêu;

		 (c)  Các sản phẩm cầm máu vô trùng dùng cho giải phẫu hoặc nha khoa; các miếng chắn dính vô trùng dùng trong phẫu thuật hoặc nha khoa, có hay không tự tiêu;

		



		

		 (d) Chế phẩm cản quang dùng để chiếu, chụp X-quang và các thuốc thử chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân, là các sản phẩm không pha trộn đóng gói theo liều lượng hoặc các sản phẩm gồm hai thành phần trở lên đã pha trộn dùng cho mục đích trên;

		 (d) Chất cản quang dùng để chiếu, chụp X-quang và các thuốc thử chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân, là các sản phẩm không pha trộn đóng gói theo liều lượng hoặc các sản phẩm gồm hai thành phần trở lên đã pha trộn dùng cho mục đích trên;

		



		

		

		

		



		30.02

		Máu người; máu động vật đã điều chế dùng cho chữa bệnh, phòng bệnh hoặc chẩn đoán bệnh; kháng huyết thanh, các sản phẩm khác của máu và các sản phẩm miễn dịch, có hoặc không cải biến hoặc thu được từ qui trình công nghệ sinh học; vắc xin, độc tố, vi sinh nuôi cấy (trừ các loại men) và các sản phẩm tương tự.

		Máu người; máu động vật đã điều chế dùng cho chữa bệnh, phòng bệnh hoặc chẩn đoán bệnh; kháng huyết thanh, các sản phẩm khác của máu và các chế phẩm miễn dịch, có hoặc không cải biến hoặc thu được từ qui trình công nghệ sinh học; vắc xin, độc tố, vi sinh nuôi cấy (trừ các loại men) và các sản phẩm tương tự.

		



		3002.10

		- Kháng huyết thanh và các sản phẩm khác của máu và các sản phẩm miễn dịch, có hoặc không cải biến hoặc thu được từ qui trình công nghệ sinh học:

		- Kháng huyết thanh và các chế phẩm khác của máu và các chế phẩm miễn dịch, có hoặc không cải biến hoặc thu được từ qui trình công nghệ sinh học:

		



		3002.10.30

		- - Kháng huyết thanh và các sản phẩm miễn dịch, đã hoặc chưa cải biến hoặc thu được từ qui trình công nghệ sinh học

		- - Kháng huyết thanh và các chế phẩm miễn dịch, có hoặc không cải biến hoặc thu được từ qui trình công nghệ sinh học

		0



		3003.20.00

		- Chứa các kháng sinh khác

		- Chứa các chất kháng sinh khác

		0



		3003.40.00

		- Chứa alkaloit hoặc  dẫn xuất của chúng nhưng không chứa hormon hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 29.37 hoặc các kháng sinh

		- Chứa alkaloit hoặc  dẫn xuất của chúng nhưng không chứa hormon hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 29.37 hoặc các chất kháng sinh

		0



		3004.20

		- Chứa các kháng sinh khác:

		- Chứa các chất kháng sinh khác:

		



		 

		- Chứa hormon hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 29.37, nhưng không chứa các kháng sinh:

		- Chứa hormon hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 29.37, nhưng không chứa các chất kháng sinh:

		



		3004.40

		-  Chứa alkaloit hoặc các dẫn xuất của chúng, nhưng không chứa hormon, các sản phẩm khác thuộc nhóm 29.37 hoặc các kháng sinh:

		-  Chứa alkaloit hoặc các dẫn xuất của chúng, nhưng không chứa hormon, các sản phẩm khác thuộc nhóm 29.37 hoặc các chất kháng sinh:

		



		3004.40.20

		- - Chứa quinin hydroclorua hoặc clorua dihydroquinin, dạng tiêm

		- - Chứa quinine hydrochloride hoặc clorua dihydroquinine, dạng tiêm

		0



		3004.40.30

		- - Chứa quinin sulphat hoặc bisulphat, dạng uống

		- - Chứa quinin sulphate hoặc bisulphate, dạng uống

		0



		3004.40.50

		- - Chứa papaverin hoặc berberin, dạng uống

		- - Chứa papaverine hoặc berberine, dạng uống

		5



		3004.40.60

		- - Chứa theophylin, dạng uống

		- - Chứa theophyline, dạng uống

		5



		3004.90.41

		- - - Có chứa procain hydroclorua

		- - - Có chứa procain hydrochloride

		5



		3004.90.51

		- - - Chứa axit acetylsalicylic, paracetamol hoặc dipyrone (INN), dạng uống

		- - - Chứa acetylsalicylic acid, paracetamol hoặc dipyrone (INN), dạng uống

		5



		3006.10

		- Chỉ catgut phẫu thuật vô trùng, các vật liệu khâu (suture) vô trùng tương tự (kể cả chỉ tự tiêu vô trùng dùng cho nha khoa hoặc phẫu thuật) và keo tạo màng vô trùng dùng để khép miệng vết thương trong phẫu thuật; tảo nong và nút tảo nong vô trùng; sản phẩm cầm máu tự tiêu vô trùng trong phẫu thuật hoặc nha khoa; miếng chắn dính vô trùng dùng trong nha khoa hoặc phẫu thuật, có hoặc không tự tiêu:

		- Chỉ catgut phẫu thuật vô trùng, các vật liệu vô trùng tương tự (kể cả chỉ phẫu thuật tự tiêu hoặc chỉ nha khoa vô trùng) và keo tạo màng vô trùng dùng để khép miệng vết thương trong phẫu thuật; tảo nong và nút tảo nong vô trùng; sản phẩm cầm máu trong phẫu thuật hoặc nha khoa; miếng chắn dính vô trùng dùng trong nha khoa hoặc phẫu thuật, có hoặc không tự tiêu:

		



		3006.30

		- Chế phẩm cản quang dùng trong chiếu chụp bằng tia X; các chất thử chẩn đoán bệnh được chỉ định dùng cho bệnh nhân:

		- Chất cản quang dùng trong chiếu chụp bằng tia X; các chất thử chẩn đoán bệnh được chỉ định dùng cho bệnh nhân:

		



		Chương 31

		

		

		



		Chú giải

		(b) Các hợp chất đã được xác định về mặt hoá học riêng biệt  (trừ những mặt hàng đã ghi trong các Chú giải 2(a), 3(a), 4(a) hoặc 5 dưới đây); hoặc

		(b) Các hợp chất riêng biệt đã được xác định về mặt hoá học (trừ những mặt hàng đã ghi trong các Chú giải 2(a), 3(a), 4(a) hoặc 5 dưới đây); hoặc

		



		

		(vii) Canxi xyanamit, tinh khiết hoặc không tinh khiết hoặc xử lý bằng dầu;

		 (vii) Canxi xianamit, tinh khiết hoặc không tinh khiết hoặc xử lý bằng dầu;

		



		

		 (ii) Phosphat tự nhiên thuộc nhóm 25.10, đã nung hoặc xử lý bằng nhiệt cao hơn để loại bỏ tạp chất;

		 (ii) Phosphat tự nhiên thuộc nhóm 25.10, đã nung hoặc xử lý bằng nhiệt để loại bỏ tạp chất;

		



		

		(a) Mặt hàng đáp ứng một trong các mô tả sau:

		(a) Mặt hàng đáp ứng với một trong các mô tả sau:

		



		

		6. Theo mục đích của nhóm 31.05, khái niệm "phân bón khác" chỉ áp dụng cho các sản phẩm của loại được sử dụng như phân bón và chứa ít nhất một trong các nguyên tố cấu thành cơ bản của phân bón như nitơ, phospho hoặc kali.

		6. Theo mục đích của nhóm 31.05, khái niệm "các loại phân bón khác" chỉ áp dụng cho các sản phẩm cùng loại được sử dụng như phân bón và chứa ít nhất một trong các nguyên tố cấu thành cơ bản của phân bón như nitơ, phospho hoặc kali.

		



		Chương 32

		

		

		



		Chú giải

		(a) Các nguyên tố hoặc hợp chất đã được xác định  về mặt hoá học riêng biệt, (trừ những chất hay hợp chất  thuộc nhóm 32.03 hoặc 32.04, các sản phẩm vô cơ của loại được sử dụng như chất phát quang (nhóm 32.06), thuỷ tinh thu được từ thạch anh nấu chảy hoặc silica nấu chảy khác ở các dạng đã nêu trong nhóm 32.07, và kể cả thuốc nhuộm và các loại chất màu khác đã làm thành dạng nhất định hay đóng gói để bán lẻ thuộc nhóm 32.12);

		(a) Các nguyên tố hoặc hợp chất đã được xác định riêng về mặt hoá học (trừ những chất hay hợp chất thuộc nhóm 32.03 hay 32.04, các chất vô cơ sử dụng như chất phát quang (nhóm 32.06), thuỷ tinh thu được từ thạch anh nung chảy hoặc silic đã nung chảy khác ở dạng đã nêu trong nhóm 32.07, và kể cả thuốc nhuộm và các chất màu khác đã làm thành dạng nhất định hay đóng gói để bán lẻ thuộc nhóm 32.12);

		



		

		2. Nhóm 32.04 kể cả các hỗn hợp của muối diazoni ổn định và các chất tiếp hợp để sản xuất các thuốc nhuộm azo.

		2. Nhóm 32.04 kể các các hỗn hợp của muối diazoni ổn định và các chất tiếp hợp để sản xuất các phẩm nhuộm azo.

		



		

		3. Các nhóm 32.03, 32.04, 32.05 và 32.06 cũng áp dụng cho các chế phẩm dựa trên các chất màu (kể cả trường hợp thuộc nhóm 32.06, các chất màu thuộc nhóm 25.30 hoặc Chương 28, vảy và bột kim loại), loại sử dụng để tạo màu mọi chất liệu hoặc dùng như là nguyên liệu trong việc sản xuất các chế phẩm màu. Tuy nhiên các nhóm này không áp dụng cho các thuốc màu phân tán trong môi trường không chứa nước, ở dạng lỏng hoặc dạng nhão, loại dùng để sản xuất sơn, kể cả men tráng (nhóm 32.12), hoặc cho các chế phẩm khác thuộc nhóm 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 hoặc 32.15.

		3. Các nhóm 32.03, 32.04, 32.05 và 32.06 chỉ áp dụng cho các chế phẩm dựa trên các chất màu (kể cả trường hợp thuộc nhóm 32.06, các chất màu thuộc nhóm 25.30 hoặc Chương 28, vảy và bột kim loại) sử dụng để nhuộm màu mọi chất liệu hoặc dùng như là nguyên liệu trong việc sản xuất các chế phẩm màu. Tuy nhiên nhóm này không áp dụng cho các chất màu phân tán trong môi trường không chứa nước, ở dạng lỏng hoặc dạng bột nhão, dùng để sản xuất sơn, kể cả chất men tráng (nhóm 32.12) hay dùng cho các chế phẩm khác thuộc nhóm 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 hoặc 32.15.

		



		

		(a) Bột kim loại (kể cả bột của các kim loại quý) hoặc thuốc màu, đông kết bằng keo, gelatin hoặc chất kết dính khác; hoặc

		(a) Bột kim loại (kể cả các kim loại quý) hoặc chất màu, đông kết bằng keo, gelatin hoặc chất kết dính khác; hoặc

		



		

		(b) Kim loại (kể cả kim loại quý) hoặc thuốc màu, kết tủa trên một tấm làm nền bằng vật liệu bất kỳ.

		(b) Kim loại (kể cả kim loại quý) hoặc chất màu, kết tủa trên một tấm làm nền bằng vật liệu bất kỳ.

		



		32.01

		Chất chiết xuất để thuộc da có nguồn gốc từ thực vật; ta nanh và các muối, ete, este của chúng và các chất dẫn xuất khác.

		Chất chiết xuất thuộc da gốc thực vật; ta nanh và các muối, ete, este của chúng và các chất dẫn xuất khác.

		



		32.03

		Các chất màu có nguồn gốc từ thực vật hoặc động vật (kể cả các chất chiết xuất nhuộm nhưng trừ muội than động vật), đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; các chế phẩm đã được ghi trong Chú giải 3 của Chương này dựa trên chất màu có nguồn gốc từ thực vật hoặc động vật.

		Các chất màu gốc động vật hoặc thực vật (kể cả chất chiết xuất nhuộm nhưng trừ muội than động vật), đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; các chế phẩm làm từ chất màu gốc động vật hoặc thực vật đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này.

		



		32.04

		Chất màu hữu cơ tổng hợp, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; các chế phẩm đã được ghi trong Chú giải 3 của Chương này dựa trên chất màu hữu cơ tổng hợp; các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang hoặc như các chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.

		Chất màu hữu cơ tổng hợp, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; các chế phẩm làm từ chất màu hữu cơ tổng hợp như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này; các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang hoặc như các chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.

		



		3204.20.00

		- Các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang

		- Các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang

		0



		3205.00.00

		Các chất màu (colour lakes); các chế phẩm dựa trên các chất màu như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này.

		Các chất màu; các chế phẩm từ các chất màu như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này.

		0



		3206.20.10

		- - Màu vàng crom, màu xanh crom, màu da cam molybdat hoặc màu đỏ molybdat từ hợp chất crom

		- - Màu vàng crom, Màu xanh crom và Màu da cam molybdat, hoặc Màu đỏ từ hợp chất crom

		0



		32.07

		Thuốc màu đã pha chế, các chất cản quang đã pha chế và các loại màu đã pha chế, các chất men kính và men sứ, men sành (slips), các chất láng bóng dạng lỏng và các chế phẩm tương tự, loại dùng trong công nghiệp gốm sứ, tráng men hoặc thủy tinh; phối liệu để nấu thủy tinh và thủy tinh khác, ở dạng bột, hạt hoặc vẩy.

		Thuốc màu đã pha chế, các chất cản quang đã pha chế và các loại màu đã pha chế, các chất men kính và men sứ, men sành, các chất láng bóng dạng lỏng và các chế phẩm tương tự dùng trong công nghiệp gốm sứ, tráng men hoặc thủy tinh; phối liệu để nấu thủy tinh và thủy tinh khác, ở dạng bột, hạt hoặc vẩy.

		



		3207.10.00

		- Thuốc màu đã pha chế, chất cản quang đã pha chế, các loại màu đã pha chế và các chế phẩm tương tự

		- Thuốc Màu đã pha chế, chất cản quang đã pha chế, các loại Màu đã pha chế và các chế phẩm tương tự đã pha chế

		0



		32.12

		Thuốc màu (pigments) (kể cả bột và vẩy kim loại) được phân tán trong môi trường không có nước, ở dạng lỏng hay dạng nhão, dùng để sản xuất sơn (kể cả men tráng); lá phôi dập; thuốc nhuộm và các chất màu khác đã làm thành dạng nhất định hay đã đóng gói để bán lẻ.

		Thuốc màu (pigments) (kể cả bột và vẩy kim loại) được phân tán trong môi trường không có nước, ở dạng lỏng hay dạng bột nhão, dùng để sản xuất sơn (kể cả men tráng); lá phôi dập; thuốc nhuộm và các chất màu khác đã làm thành dạng nhất định hay đã đóng gói để bán lẻ.

		



		 

		- - Thuốc màu (kể cả bột và vẩy kim loại) được phân tán trong môi trường không có nước, ở dạng lỏng hay dạng nhão, dùng để sản xuất sơn (kể cả men tráng):

		- - Thuốc màu (kể cả bột và vẩy kim loại) được phân tán trong môi trường không có nước, ở dạng lỏng hay dạng bột nhão, dùng để sản xuất sơn (kể cả men tráng):

		



		32.13

		Chất màu dùng cho nghệ thuật hội họa, học đường hoặc sơn bảng hiệu, chất màu pha, màu trang trí và các loại màu tương tự, ở dạng viên, tuýp, hộp, lọ, khay hay các dạng hoặc đóng gói tương tự.

		Chất màu dùng cho nghệ thuật hội họa, học đường hoặc sơn bảng hiệu, chất màu pha, màu trang trí và các loại màu tương tự ở dạng viên, tuýp, hộp, lọ, khay hay các dạng hoặc đóng gói tương tự.

		



		Chương 33

		

		

		



		Chú giải

		(c) Dầu turpentine gôm, dầu turpentine gỗ hoặc dầu sunphat turpentine hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 38.05.

		(c) Gôm, dầu gỗ thông hoặc dầu thông sulphat hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 38.05.

		



		33.01

		Tinh dầu (đã hoặc chưa khử terpen), kể cả tinh dầu sáp và tinh dầu nguyên chất; chất tựa nhựa; nhựa dầu đã chiết; tinh dầu cô đặc trong chất béo, trong các loại dầu không bay hơi, trong các loại sáp hay các chất tương tự, thu được bằng phương pháp tách hương liệu hoặc ngâm tẩm; sản phẩm phụ terpen từ quá trình khử terpen các loại tinh dầu;  nước cất tinh dầu và dung dịch nước của các loại tinh dầu.

		Tinh dầu (đã hoặc chưa khử terpen), kể cả tinh dầu sáp và tinh dầu nguyên chất; chất tựa nhựa; nhựa chứa dầu đã chiết; tinh dầu đậm đặc trong mỡ, trong các loại dầu không bay hơi, trong các loại sáp hay các chất tương tự, thu được bằng phương pháp tách hương liệu hoặc ngâm tẩm; sản phẩm phụ terpen từ quá trình khử terpen các loại tinh dầu; nước cất tinh dầu và dung dịch nước của các loại tinh dầu.

		



		33.02

		Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch có cồn) với thành phần chủ yếu gồm một hoặc nhiều các chất thơm này, dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp; các chế phẩm khác làm từ các chất thơm, dùng cho sản xuất đồ uống.

		Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch cồn) với thành phần chủ yếu gồm một hoặc nhiều các chất thơm này, dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp; các chế phẩm khác làm từ các chất thơm, dùng cho sản xuất đồ uống.

		



		3302.10.10

		- - Chế phẩm rượu thơm, loại dùng để sản xuất đồ uống có cồn, ở dạng lỏng 

		- - Chế phẩm rượu thơm, loại dùng để sản xuất đồ uống có rượu, ở dạng lỏng 

		10



		3302.10.20

		- - Chế phẩm rượu thơm, loại dùng để sản xuất đồ uống có cồn, ở dạng khác 

		- - Chế phẩm rượu thơm, loại dùng để sản xuất đồ uống có rượu, ở dạng khác 

		10



		33.04

		Mỹ phẩm hoặc các chế phẩm để trang điểm và các chế phẩm dưỡng da (trừ dược phẩm), kể cả các chế phẩm chống nắng hoặc bắt nắng; các chế phẩm dùng cho móng tay hoặc móng chân.

		Mỹ phẩm hoặc các chế phẩm để trang điểm và các chế phẩm dưỡng da (trừ dược phẩm), kể cả các chế phẩm chống nắng hoặc bắt nắng; các chế phẩm dùng để trang điểm móng tay hoặc móng chân.

		



		3304.30.00

		- Chế phẩm dùng cho móng tay và móng chân

		- Chế phẩm trang điểm móng tay và móng chân

		22



		3304.99.20

		- - - Kem ngăn ngừa mụn trứng cá (2)

		- - - Kem trị mụn trứng cá

		10



		3304.99.30

		- - - Kem và dung dịch (lotion) bôi mặt hoặc bôi da khác 

		- - - Kem bôi mặt hoặc kem bôi da khác và nước bôi da (lotion)

		20



		3305.30.00

		- Keo xịt tóc (hair lacquers)

		- Keo xịt tóc

		15



		33.06

		Chế phẩm dùng cho vệ sinh răng hoặc miệng, kể cả kem và bột làm chặt chân răng; chỉ tơ nha khoa làm sạch kẽ răng, đã đóng gói để bán lẻ.

		Chế phẩm dùng cho vệ sinh răng hoặc miệng, kể cả kem và bột làm chặt chân răng; chỉ nha khoa, đã đóng gói để bán lẻ.

		



		3306.10

		- Chế phẩm đánh răng (2):

		- Thuốc đánh răng:

		



		3306.20.00

		- Chỉ tơ nha khoa làm sạch kẽ răng

		- Chỉ nha khoa

		6



		33.07

		Các chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo, các chất khử mùi cơ thể, các chế phẩm dùng để tắm, chế phẩm làm rụng lông (2) và các chế phẩm nước hoa, mỹ phẩm hoặc vệ sinh khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất khử mùi phòng đã được pha chế, có hoặc không có mùi thơm hoặc có đặc tính tẩy uế.

		Các chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo mặt, các chất khử mùi cơ thể, các chế phẩm dùng để tắm rửa, thuốc làm rụng lông và các chế phẩm nước hoa, mỹ phẩm hoặc vệ sinh khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất khử mùi nhà (trong phòng) đã được pha chế, có hoặc không có mùi thơm hoặc có đặc tính tẩy uế.

		



		3307.10.00

		- Các chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo

		- Các chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo mặt

		18



		 

		- Các chế phẩm dùng để làm thơm hoặc khử mùi phòng, kể cả các chế phẩm có mùi thơm dùng trong nghi lễ tôn giáo:

		- Các chế phẩm dùng để làm thơm hoặc khử mùi trong phòng, kể cả các chế phẩm có mùi dùng trong nghi lễ tôn giáo:

		



		3307.90.30

		- - Khăn và giấy, đã được thấm hoặc phủ nước hoa hoặc mỹ phẩm 

		- - Khăn và giấy, đã được thấm hoặc phủ nước hoa hoặc mỹ phẩm khác

		20



		3307.90.40

		- - Nước hoa hoặc mỹ phẩm khác, kể cả chế phẩm làm rụng lông

		- - Nước hoa hoặc mỹ phẩm khác, kể cả thuốc làm rụng lông

		20



		Chương 34

		

		

		



		Chú giải

		Xà phòng, các chất  hữu cơ hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa, các chế phẩm bôi trơn, các loại sáp nhân tạo, sáp đã được chế biến, các chế phẩm dùng để đánh bóng hoặc tẩy sạch, nến và các sản phẩm tương tự, bột nhão dùng làm hình mẫu, sáp dùng trong nha khoa và các chế phẩm dùng trong nha khoa có thành phần cơ bản là thạch cao.

		Xà phòng, các chất hữu cơ hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa, các chế phẩm bôi trơn, các loại sáp nhân tạo, sáp chế biến, các chế phẩm dùng để đánh bóng hoặc tẩy sạch, nến và các sản phẩm tương tự, bột nhão dùng làm hình mẫu, sáp dùng trong nha khoa và các chế phẩm dùng trong nha khoa có thành phần cơ bản là thạch cao.

		



		

		(a) Chế phẩm hay hỗn hợp ăn được chế biến từ chất béo hay dầu động vật hoặc thực vật được dùng như chế phẩm tách khuôn (nhóm 15.17);

		(a) Chế phẩm hay hỗn hợp ăn được chế biến từ mỡ hay dầu động vật hoặc thực vật được dùng như chế phẩm tách khuôn (nhóm 15.17);

		



		

		(c) Dầu gội đầu, bột hoặc kem đánh răng, kem cạo và bọt cạo, hoặc các chế phẩm dùng để tắm, chứa xà phòng hay chất hữu cơ hoạt động bề mặt khác (nhóm 33.05, 33.06 hoặc 33.07).

		(c) Dầu gội đầu, bột hoặc kem đánh răng, kem cạo râu và bọt cạo râu, hoặc các chế phẩm dùng để tắm, chứa xà phòng hay chất hữu cơ hoạt động bề mặt khác (nhóm 33.05, 33.06 hoặc 33.07).

		



		

		2. Theo mục đích của nhóm 34.01, khái niệm "xà phòng" chỉ áp dụng cho loại xà phòng hoà tan trong nước. Xà phòng và các sản phẩm khác thuộc nhóm 34.01 có thể chứa các chất phụ trợ (ví dụ chất tẩy, bột mài mòn, chất độn hoặc dược phẩm). Các sản phẩm có chứa bột mài mòn phải xếp vào nhóm 34.01 nếu dùng ở dạng thanh, bánh hoặc được nén thành miếng hoặc hình dạng nhất định. Các dạng khác sẽ được xếp vào nhóm 34.05 như "bột cọ rửa và các chế phẩm tương tự".

		2. Theo mục đích của nhóm 34.01, khái niệm "xà phòng" chỉ áp dụng cho loại xà phòng hoà tan trong nước. Xà phòng và các sản phẩm khác thuộc nhóm 34.01 có thể chứa các chất phụ trợ (ví dụ chất tẩy, bột mài mòn, chất độn hoặc dược phẩm). Các sản phẩm có chứa bột mài mòn phải xếp vào nhóm 34.01 nếu dùng ở dạng thanh, bánh dạng viên hay dạng khuôn nén. Các dạng khác sẽ được xếp vào nhóm 34.05 như "bột cọ rửa và các chế phẩm tương tự".

		



		

		3. Theo mục đích của nhóm 34.02 "các chất hữu cơ hoạt động bề mặt" là các sản phẩm khi trộn với nước với nồng độ 0,5% ở nhiệt độ 20oC, để trong một giờ ở nhiệt độ như trên:

		3. Theo mục đích của nhóm 34.02 "các chất hữu cơ hoạt động bề mặt" là các sản phẩm khi hoà tan trong nước với nồng độ 0,5% ở nhiệt độ 20oC, để trong một giờ ở nhiệt độ như trên:

		



		

		

		

		



		34.01

		Xà phòng; các sản phẩm và các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng như xà phòng, ở dạng thanh, miếng, bánh, được nén thành miếng hoặc hình dạng nhất định, có hoặc không chứa xà phòng; các sản phẩm và các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng để làm sạch da, ở dạng lỏng hoặc ở dạng kem và đã được đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng; giấy, mền xơ, nỉ và sản phẩm không dệt, đã thấm tẩm, tráng hoặc phủ xà phòng hoặc chất tẩy.

		Xà phòng; các sản phẩm và các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng như xà phòng, ở dạng thỏi, miếng, bánh hoặc các hình dạng khác, có hoặc không chứa xà phòng; các sản phẩm và các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng để làm sạch da, ở dạng lỏng hoặc ở dạng kem và đã được đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng; giấy, mền xơ, nỉ và sản phẩm không dệt, đã thấm tẩm, tráng hoặc phủ xà phòng hoặc chất tẩy.

		



		 

		- Xà phòng và các sản phẩm và các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt, ở dạng thanh, bánh,  được nén thành miếng hoặc hình dạng nhất định,  và giấy, mền xơ, nỉ và sản phẩm không dệt, đã thấm tẩm, tráng hoặc phủ xà phòng hoặc chất tẩy:

		- Xà phòng và các sản phẩm và các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt, ở dạng thỏi, miếng, bánh hoặc các hình dạng khác, và giấy, mền xơ, nỉ và sản phẩm không dệt, đã thấm tẩm, tráng hoặc phủ xà phòng hoặc chất tẩy:

		



		3402.11.40

		- - - Alkylbenzene đã sulphonat hóa

		- - - Alkylbenzene đã sulphat hóa

		8



		34.04

		Sáp nhân tạo và sáp đã được chế biến.

		Sáp nhân tạo và sáp chế biến.

		



		3404.90.10

		- - Của than non đã biến đổi hóa học

		- - Than non ở dạng hóa học

		3



		34.05

		Chất đánh bóng và các loại kem, dùng cho giày dép, đồ nội thất, sàn nhà, khuôn cửa, kính hoặc kim loại, các loại bột nhão và bột khô để cọ rửa và chế phẩm tương tự (có hoặc không ở dạng giấy, mền xơ, nỉ, tấm không dệt, plastic xốp hoặc cao su xốp, đã được thấm tẩm, tráng hoặc phủ bằng các chế phẩm trên), trừ các loại sáp thuộc nhóm 34.04.

		Chất đánh bóng và các loại kem, dùng cho giày dép, đồ đạc, sàn nhà, khuôn cửa, kính hoặc kim loại, các loại bột nhão và bột khô để cọ rửa và chế phẩm tương tự (có hoặc không ở dạng giấy, mền xơ, tấm không dệt, plastic xốp hoặc cao su xốp, đã được thấm tẩm, tráng hoặc phủ bằng các chế phẩm trên), trừ các loại sáp thuộc nhóm 34.04.

		



		3405.20.00

		- Chất đánh bóng, kem và các chế phẩm tương tự dùng để bảo quản đồ nội thất bằng gỗ, sàn gỗ hoặc các hàng hoá khác bằng gỗ

		- Chất đánh bóng, kem và các chế phẩm tương tự dùng để bảo quản đồ gỗ, sàn gỗ hoặc các hàng hoá khác bằng gỗ
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		Chương 35

		

		

		



		Chú giải

		Các chất chứa albumin; các dạng tinh bột biến tính; keo hồ; enzym

		Các chất chứa anbumin; các dạng tinh bột biến tính; keo hồ; enzim

		



		

		(b) Các sản phẩm của máu (trừ albumin máu chưa điều chế dùng cho phòng bệnh hoặc chữa bệnh), thuốc hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 30;

		(b) Các phân đoạn của máu (trừ albumin máu chưa điều chế dùng cho phòng bệnh hoặc chữa bệnh), thuốc hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 30;

		



		

		(d) Các chế phẩm enzym dùng để ngâm hoặc rửa hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 34;

		(d) Các chế phẩm enzym dùng để ngâm, rửa hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 34;

		



		

		(e) Các loại protein đã làm cứng (nhóm 39.13); hoặc

		(e) Các loại protein làm cứng (nhóm 39.13); hoặc

		



		

		Các sản phẩm như vậy có hàm lượng đường khử trên 10% sẽ thuộc nhóm 17.02.

		Như vậy các sản phẩm có hàm lượng đường khử trên 10% sẽ thuộc nhóm 17.02.

		



		35.02

		Albumin (kể cả các chất cô đặc của hai hoặc nhiều whey protein, chứa trên 80% whey protein tính theo trọng lượng khô), các muối của albumin và các dẫn xuất albumin khác.

		Anbumin (kể cả các chất cô đặc của hai hoặc nhiều whey protein, chứa trên 80% whey protein tính theo trọng lượng khô), muối albumin và các chất dẫn xuất albumin khác.

		



		35.03

		Gelatin (kể cả gelatin ở dạng tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông), đã hoặc chưa gia công bề mặt hoặc tạo màu) và các dẫn xuất gelatin; keo điều chế từ bong bóng cá; các loại keo khác có nguồn gốc động vật, trừ keo casein thuộc nhóm 35.01.

		Gelatin (kể cả gelatin ở dạng tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông), đã hoặc chưa gia công bề mặt hoặc nhuộm màu) và các dẫn xuất gelatin; keo điều chế từ bong bóng cá; các chất keo khác có nguồn gốc động vật, trừ keo casein thuộc nhóm 35.01.

		



		 3504.00.00

		Pepton và các dẫn xuất của chúng; protein khác và các dẫn xuất của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; bột da sống, đã hoặc chưa crom hóa.

		Peptones và các dẫn xuất của chúng; protein khác và các dẫn xuất của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; bột da sống, đã hoặc chưa crom hóa.

		



		35.05

		Dextrin và các dạng tinh bột biến tính khác (ví dụ, tinh bột đã tiền gelatin hóa hoặc este hóa); các loại keo dựa trên tinh bột, hoặc dextrin hoặc các dạng tinh bột biến tính khác.

		Dextrin và các dạng tinh bột biến tính khác (ví dụ, tinh bột đã tiền gelatin hóa hoặc este hóa); các loại keo có thành phần chính là tinh bột, hoặc dextrin hoặc các dạng tinh bột biến tính khác.

		



		3505.10.10

		- - Dextrin; tinh bột tan hoặc tinh bột đã rang

		- - Dextrin; tinh bột tan hoặc tinh bột đã nung

		5



		3506.91.00

		- - Chất kết dính làm từ các polyme thuộc các nhóm từ 39.01 đến 39.13 hoặc từ cao su

		- - Chất kết dính làm từ polyme thuộc các nhóm từ 39.01 đến 39.13 hoặc từ cao su
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		Chương 36

		

		

		



		Chú giải

		1. Chương này không bao gồm các hợp chất đã được xác định về mặt hoá học riêng biệt trừ những loại được mô tả ở Chú giải 2(a) hoặc 2(b) dưới đây.

		1. Chương này không bao gồm các hợp chất đã được xác định riêng về mặt hoá học trừ những loại được mô tả ở Chú giải 2(a) hoặc 2(b) dưới đây.

		



		

		(b) Nhiên liệu lỏng hoặc nhiên liệu khí hoá lỏng đựng trong các vật chứa loại sử dụng để nạp hoặc nạp lại ga bật lửa châm thuốc hoặc các bật lửa tương tự và có dung tích không quá 300 cm3; và

		(b) Nhiên liệu lỏng hoặc nhiên liệu khí hoá lỏng đựng trong bình dùng cho nạp hoặc nạp lại ga bật lửa châm thuốc hoặc các bật lửa tương tự và có dung tích không quá 300 cm3; và

		



		

		(c) Đuốc nhựa cây, các vật tạo sáng bằng lửa và loại tương tự.

		(c) Nhựa thông, các vật tạo sáng bằng lửa và loại tương tự.

		



		3605.00.00

		Diêm, trừ các sản phẩm pháo thuộc nhóm 36.04.

		Diêm, trừ các sản phẩm pháo hoa thuộc nhóm 36.04.

		20



		3606.10.00

		- Nhiên liệu lỏng hoặc nhiên liệu khí hóa lỏng trong các vật chứa loại sử dụng để nạp hoặc nạp lại ga bật lửa và có dung tích không quá 300cm3

		- Nhiên liệu lỏng hoặc nhiên liệu khí hóa lỏng đựng trong thùng dùng cho bơm hoặc thay thế ga bật lửa, có dung tích không quá 300cm3
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		3606.90.10

		- - Nhiên liệu rắn hoặc bán rắn, cồn rắn và các nhiên liệu được điều chế tương tự 

		- - Nhiên liệu rắn hoặc bán rắn, cồn rắn và các Nhiên liệu được điều chế tương tự khác
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		3606.90.30

		- - Hợp kim xeri-sắt và các hợp kim tự cháy khác ở tất cả các dạng

		- - Hợp kim fero xeri và các hợp kim tự cháy khác ở tất cả các dạng
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		Chương 37

		

		

		



		Chú giải

		2. Trong Chương này từ “tạo ảnh” liên quan đến quá trình tạo các ảnh có thể nhìn thấy được,  bằng cách chiếu tia sáng hoặc bằng tác động các dạng tia phát xạ khác lên bề mặt nhạy sáng trực tiếp hay gián tiếp.

		2. Trong Chương này từ “ảnh” liên quan đến quá trình tạo các ảnh có thể nhìn thấy được,  bằng cách chiếu tia sáng hoặc bằng tác động các dạng tia phát xạ khác lên bề mặt nhạy sáng trực tiếp hay gián tiếp.

		



		37.01

		Các tấm và phim để tạo ảnh ở dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, đã hoặc chưa đóng gói.

		Các tấm và phim dùng để chụp ảnh ở dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, đã hoặc chưa đóng gói.

		



		3701.91

		- - Dùng cho ảnh màu (đa màu):

		- - Dùng cho chụp ảnh màu (đa màu):

		



		37.02

		Phim để tạo ảnh ở dạng cuộn, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay ở dạng cuộn, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng.

		Phim chụp ảnh ở dạng cuộn, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay ở dạng cuộn, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng.

		



		3702.31.00

		- - Dùng cho ảnh màu (đa màu)

		- - Dùng cho chụp ảnh màu (đa màu)

		5



		3702.41.00

		- - Loại chiều rộng trên 610 mm và chiều dài trên 200 m, dùng cho ảnh màu (đa màu)

		- - Loại chiều rộng trên 610 mm và chiều dài trên 200 m, dùng cho chụp ảnh màu (đa màu sắc)

		3



		3702.42.00

		- - Loại chiều rộng trên 610 mm và chiều dài trên 200 m, trừ loại dùng cho ảnh màu

		- - Loại chiều rộng trên 610 mm và chiều dài trên 200 m, trừ loại dùng cho chụp ảnh màu

		3



		 

		- Phim loại khác, dùng cho ảnh màu (đa màu): 

		- Phim loại khác, dùng cho chụp ảnh màu (đa màu): 

		



		3702.52.20

		- - - Loại phù hợp dùng cho điện ảnh

		- - - Loại phù hợp dùng cho quay phim điện ảnh

		0



		3702.53.00

		- - Loại chiều rộng trên 16 mm nhưng không quá 35 mm và chiều dài không quá 30 m, dùng làm phim chiếu

		- - Loại chiều rộng trên 16 mm nhưng không quá 35 mm và chiều dài không quá 30 m, dùng làm các phim chiếu

		3



		3702.54

		- - Loại chiều rộng trên 16 mm nhưng không quá 35 mm và chiều dài không quá 30 m, trừ loại dùng làm phim chiếu:

		- - Loại chiều rộng trên 16 mm nhưng không quá 35 mm và chiều dài không quá 30 m, trừ loại dùng làm các phim chiếu:

		



		3702.55.20

		- - - Loại phù hợp dùng cho điện ảnh

		- - - Loại phù hợp dùng cho quay phim điện ảnh

		0



		3702.56.20

		- - - Loại phù hợp dùng cho điện ảnh

		- - - Loại phù hợp dùng cho quay phim điện ảnh

		0



		3702.96.10

		- - - Loại phù hợp dùng cho điện ảnh

		- - - Loại phù hợp dùng cho quay phim điện ảnh

		0



		3702.97.10

		- - - Loại phù hợp dùng cho điện ảnh

		- - - Loại phù hợp dùng cho quay phim điện ảnh

		5



		3702.98.10

		- - - Loại phù hợp dùng cho điện ảnh

		- - - Loại phù hợp dùng cho quay phim điện ảnh

		0



		37.03

		Giấy, bìa và vật liệu dệt để tạo ảnh, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng.

		Phim chụp ảnh bằng giấy, bìa và vật liệu dệt, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng.

		



		3703.20.00

		- Loại khác, dùng cho ảnh màu (đa màu)

		- Loại khác, dùng cho chụp ảnh màu (đa màu)

		6



		37.04

		Tấm, phim, giấy, bìa và vật liệu dệt để tạo ảnh, đã phơi sáng nhưng chưa tráng.

		Tấm, phim, giấy, bìa và vật liệu dệt chụp ảnh, đã phơi sáng nhưng chưa tráng.

		



		3704.00.10

		- Tấm hoặc phim dùng cho chụp X quang

		- Tấm hoặc phim dùng cho chụp tia X quang

		5



		37.05

		Tấm và phim để tạo ảnh, đã phơi sáng, đã tráng, trừ phim dùng trong điện ảnh.

		Tấm và phim chụp ảnh, đã phơi sáng, đã tráng, trừ phim dùng trong điện ảnh.

		



		3705.90.10

		- - Dùng cho chụp X quang

		- - Dùng cho chụp tia X quang

		5



		37.06

		Phim dùng trong điện ảnh, đã phơi sáng và đã tráng, đã hoặc chưa có rãnh tiếng hoặc chỉ có duy nhất rãnh tiếng.

		Phim điện ảnh đã phơi sáng và đã tráng, đã hoặc chưa có rãnh tiếng hoặc chỉ có duy nhất rãnh tiếng.

		



		37.07

		Chế phẩm hóa chất để tạo ảnh (trừ vecni, keo hồ, chất kết dính và các chế phẩm tương tự); các sản phẩm chưa pha trộn dùng để tạo ảnh, đã đóng gói theo định lượng hoặc đóng gói để bán lẻ ở dạng sử dụng được ngay.

		Chế phẩm hóa chất dùng trong nhiếp ảnh (trừ vecni, keo hồ, chất kết dính và các chế phẩm tương tự); các sản phẩm chưa pha trộn dùng trong nhiếp ảnh, đã đóng gói theo định lượng hoặc đóng gói để bán lẻ ở dạng sử dụng được ngay.

		



		Chương 38

		

		

		



		Chú giải

		(a) Các nguyên tố hoặc các hợp chất được xác định về mặt hoá học riêng biệt trừ những trường hợp sau:

		(a) Các nguyên tố hoặc các hợp chất được xác định riêng về mặt hoá học trừ những trường hợp sau:

		



		

		(2) Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gặm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nảy mầm và thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các sản phẩm tương tự, đã đóng gói theo cách thức được mô tả ở nhóm 38.08;

		(2) Thuốc trừ sâu và côn trùng gây hại, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các sản phẩm tương tự đã đóng gói theo cách thức được mô tả ở nhóm 38.08;

		



		

		(c) Xỉ, tro và cặn (kể cả bùn cặn, trừ bùn cặn của nước thải), chứa kim loại, arsen hoặc hỗn hợp của chúng và thoả mãn các yêu cầu của Chú giải 3(a) hoặc 3(b) thuộc Chương 26 (nhóm 26.20); 

		(c) Xỉ, tro và cặn bã (kể cả bùn cặn, trừ bùn cặn của nước thải) chứa kim loại, arsen hoặc hỗn hợp của chúng và thoả mãn các yêu cầu của Chú giải 3(a) hoặc 3(b) thuộc Chương 26 (nhóm 26.20); 

		



		

		(e) Chất xúc tác đã qua sử dụng dùng cho tách kim loại cơ bản hoặc dùng cho sản xuất các hợp chất hoá học của kim loại cơ bản (nhóm 26.20), chất xúc tác đã qua sử dụng dùng chủ yếu cho việc thu hồi kim loại quý (nhóm 71.12) hoặc chất xúc tác gồm các kim loại hoặc các hợp kim kim loại ở dạng, ví dụ, dạng bột mịn hoặc dạng lưới dệt (Phần XIV hoặc XV).

		(e) Chất xúc tác đã qua sử dụng dùng cho tách kim loại cơ bản hoặc dùng cho sản xuất các hợp chất hoá học của kim loại (nhóm 26.20), chất xúc tác đã qua sử dụng dùng chủ yếu cho việc thu hồi kim loại quý (nhóm 71.12) hoặc chất xúc tác chứa các kim loại hoặc các hợp kim kim loại ở các dạng, ví dụ, bột mịn hoặc được sàng qua lưới dệt (Phần XIV hoặc XV).

		



		

		2.(A) Theo mục đích của nhóm 38.22, thuật ngữ “các chất qui chiếu được chứng nhận” có nghĩa là các chất qui chiếu được cấp một giấy chứng nhận công bố các tiêu chuẩn về các tính chất được công nhận, các phương pháp để xác định những tiêu chuẩn đó, độ tin cậy của mỗi tiêu chuẩn phù hợp cho mục đích phân tích, kiểm định hoặc qui chiếu. 

		2.(A) Theo mục đích của nhóm 38.22, thuật ngữ “các chất qui chiếu được chứng nhận” có nghĩa là các chất qui chiếu được cấp một giấy chứng nhận công bố các tiêu chuẩn về các tính chất được công nhận, các phương pháp để xác định những tiêu chuẩn đó, độ tin cậy của mỗi tiêu chuẩn phù hợp cho mục đích phân tích, chuẩn hoá hoặc qui chiếu. 

		



		

		(a) Tinh thể nuôi cấy (trừ các bộ phận quang học) có trọng lượng mỗi tinh thể không dưới 2,5 g, bằng oxit magiê hoặc các muối halogen của kim loại kiềm hoặc kiềm thổ;

		(a) Tinh thể nuôi cấy (trừ các bộ phận quang học) có trọng lượng mỗi tinh thể không dưới 2,5 g, bằng oxit magiê hoặc các muối halogenua của kim loại kiềm hoặc kiềm thổ;

		



		

		4. Trong toàn bộ Danh mục, “rác thải đô thị” có nghĩa là rác thải được thu hồi từ các hộ gia đình, khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, cửa hàng, văn phòng,… rác thải thu được do quét vỉa hè và đường phố, cũng như rác thải thu được do phá huỷ và xây dựng. Nhìn chung rác thải đô thị chứa một lượng lớn các vật liệu như nhựa, cao su, gỗ, giấy, vật liệu dệt, thuỷ tinh, kim loại, thức ăn, đồ nội thất bị hỏng và các vật dụng bị hỏng hoặc thải loại khác. Tuy nhiên, thuật ngữ “rác thải đô thị”, không bao gồm:

		4. Trong toàn bộ Danh mục, “rác thải đô thị” có nghĩa là rác thải được thu hồi từ các hộ gia đình, khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, cửa hàng, văn phòng,… rác thải thu được do quét vỉa hè và đường phố cũng như rác thải thu được do phá huỷ và xây dựng. Nhìn chung rác thải đô thị chứa một lượng lớn các vật liệu như nhựa, cao su, gỗ, giấy, các sản phẩm dệt, thuỷ tinh, kim loại, thức ăn, đồ đạc nội thất bị hỏng và các vật dụng bị hỏng hoặc thải loại khác. Tuy nhiên, thuật ngữ “rác thải đô thị”, không bao gồm:

		



		

		(a) Vật liệu hoặc vật phẩm riêng biệt đã được phân loại từ rác thải, như phế thải nhựa, cao su, gỗ, giấy, vật liệu dệt, thuỷ tinh hoặc kim loại và pin đã qua sử dụng, được đưa vào các nhóm phù hợp của chúng trong Danh mục; 

		(a) Vật liệu hoặc vật phẩm riêng biệt đã được phân loại từ rác thải, như phế thải nhựa, cao su, gỗ, giấy, đồ dệt, thuỷ tinh hoặc kim loại và ắc qui đã qua sử dụng, được đưa vào các nhóm phù hợp của chúng trong Danh mục; 

		



		

		5. Theo mục đích của nhóm 38.25, “bùn cặn của nước thải” có nghĩa là bùn cặn thu được từ nhà máy xử lý nước thải đô thị và kể cả phế thải trước khi xử lý, các chất phát sinh do cọ rửa và bùn cặn chưa làm ổn định. Bùn cặn đã làm ổn định khi thích hợp để sử dụng như phân bón bị loại trừ (Chương 31).

		5. Theo mục đích của nhóm 38.25, “bùn cặn của nước thải” có nghĩa là bùn cặn thu được từ nhà máy xử lý nước thải đô thị và kể cả phế thải trước khi xử lý, các chất phát sinh do cọ rửa và bùn cặn chưa làm ổn định. Bùn cặn đã làm ổn định thích hợp để sử dụng như phân bón bị loại trừ khỏi Chương này (Chương 31).

		



		

		(c) Chất thải từ dung dịch tẩy sạch kim loại, chất lỏng thuỷ lực, chất lỏng dùng cho phanh và chất lỏng chống đông; và

		(c) Chất thải từ dung dịch tẩy kim loại, chất lỏng thuỷ lực, chất lỏng dùng cho phanh và chất lỏng chống đông; và

		



		

		7. Theo mục đích nhóm 38.26, thuật ngữ "diesel sinh học" nghĩa là các este mono-alkyl  của các axit béo loại được sử dụng làm nhiên liệu, có nguồn gốc từ chất béo và dầu có nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật, đã hoặc chưa sử dụng.

		7. Theo mục đích nhóm 38.26, thuật ngữ "diesel sinh học" nghĩa là este mono-alkyl  của các axit béo được sử dụng làm nhiên liệu, có nguồn gốc từ dầu, mỡ của động thực vật, đã hoặc chưa sử dụng.

		



		

		1. Phân nhóm 3808.50 chỉ bao gồm những hàng hoá thuộc nhóm 38.08, chứa một hay nhiều các chất sau đây: aldrin (ISO); binapacryl (ISO); camphechlor (ISO) (toxaphene); captafol (ISO); chlordane (ISO); chlordimeform (ISO); chlorobenzilate (ISO); DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) hoặc muối của nó; dinoseb (ISO), các muối hoặc các este của nó; ethylene dibromide (ISO) (1,2-dibromoethane); ethylene dichloride (ISO) (1,2-dichloroethane); fluoroacetamide (ISO); heptachlor (ISO); hexachlorobenzene (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), kể cả lindan (ISO, INN); các hợp chất của thuỷ ngân; methamidophos (ISO); monocrotophos (ISO); oxirane (ethylene oxide); parathion (ISO); parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion); pentachlorophenol (ISO), các muối hoặc các este của nó; phosphamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid), các muối của nó hoặc các este của nó; các hợp chất tributyltin.

		1. Phân nhóm 3808.50 chỉ bao gồm những hàng hoá thuộc nhóm 38.08, chứa một hay nhiều các chất sau đây: aldrin (ISO); binapacryl (ISO); camphechlor (ISO) (toxaphene); captafol (ISO); chlordane (ISO); chlordimeform (ISO); chlorobenzilate (ISO); DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) hoặc muối của nó; dinoseb (ISO), các muối hoặc các este của chúng; ethylene dibromide (ISO) (1,2-dibromoethane); ethylene dichloride (ISO) (1,2-dichloroethane); fluoroacetamide (ISO); heptachlor (ISO); hexachlorobenzene (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), kể cả lindan (ISO, INN); các hợp chất của thuỷ ngân; methamidophos (ISO); monocrotophos (ISO); oxirane (ethylene oxide); parathion (ISO); parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion); pentachlorophenol (ISO), các muối hoặc các este của chúng; phosphamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid), các muối của chúng hoặc các este của chúng; hợp chất của chúng.

		



		3803.00.00

		Dầu tall, đã hoặc chưa tinh chế.

		Dầu nhựa thông, đã hoặc chưa tinh chế.

		0



		38.04

		Dung dịch kiềm thải ra trong quá trình sản xuất bột giấy từ gỗ, đã hoặc chưa cô đặc, khử đường hoặc xử lý hóa học, kể cả lignin sulphonat, nhưng trừ dầu tall  thuộc nhóm 38.03.

		Dung dịch kiềm thải ra trong quá trình sản xuất bột giấy từ gỗ, đã hoặc chưa cô đặc, khử đường hoặc xử lý hóa học, kể cả lignin sulphonat, nhưng trừ dầu nhựa thông  thuộc nhóm 38.03.

		



		38.05

		Dầu turpentine gôm, dầu turpentine gỗ hoặc dầu turpentine sulphate và các loại dầu terpenic khác được sản xuất bằng phương pháp chưng cất hoặc xử lý cách khác từ gỗ cây lá kim; chất dipentene thô; turpentine sulphit và para-cymene thô khác; dầu thông có chứa alpha-terpineol như thành phần chủ yếu.

		Dầu turpentin gôm, dầu turpentin gỗ hoặc dầu turpentin sulphat và các loại dầu tecpen khác được sản xuất bằng phương pháp chưng cất hoặc xử lý cách khác từ gỗ cây lá kim; chất dipenten thô; dầu sulphit nhựa thông và các chất para-xymen thô khác; dầu thông có chứa chất alpha-tecpineol như thành phần chủ yếu.

		



		3805.10.00

		- Dầu turpentine gôm, dầu turpentine gỗ hoặc dầu turpentine sulphate

		- Dầu turpentin gôm, dầu turpentin gỗ hoặc dầu turpentin sulphat

		5



		38.06

		Colophan và axit nhựa cây, và các dẫn xuất của chúng; tinh dầu colophan và dầu colophan; gôm nấu chảy lại. 

		Colophan và axit nhựa cây, và các dẫn xuất của chúng; cồn colophan và dầu colophan; gôm nấu chảy lại. 

		



		3807.00.00

		Hắc ín gỗ; dầu hắc ín gỗ; creosote gỗ; naphtha gỗ; hắc ín thực vật; hắc ín cho quá trình ủ rượu, bia và các chế phẩm tương tự dựa trên colophan, axít nhựa cây hay các hắc ín thực vật.

		Hắc ín gỗ; dầu hắc ín gỗ; chất creosote gỗ; chất naphtha gỗ; hắc ín thực vật; hắc ín từ quá trình ủ rượu, bia và các chế phẩm tương tự làm từ colophan, axít nhựa cây hay các hắc ín thực vật.

		3



		38.08

		Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gặm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các sản phẩm tương tự, đóng gói sẵn hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi).

		Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gậm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các loại tương tự, đóng gói sẵn hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi).

		



		3808.94.10

		- - - Có chứa hỗn hợp các axit hắc ín than đá và các chất kiềm

		 - - - Có chứa hỗn hợp các axit nhựa than đá và các chất kiềm

		0



		38.09

		Tác nhân để hoàn tất, các chế phẩm tải thuốc nhuộm để làm tăng tốc độ nhuộm màu hoặc để hãm màu và các sản phẩm và chế phẩm khác (ví dụ, chất xử lý hoàn tất vải và thuốc gắn màu), dùng trong ngành dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

		Chất để hoàn tất, các chất tải thuốc để làm tăng tốc độ nhuộm màu hoặc để hãm màu và các sản phẩm và chế phẩm khác (ví dụ, chất xử lý hoàn tất vải và thuốc gắn màu), dùng trong ngành dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

		



		38.10

		Chế phẩm tẩy sạch cho bề mặt kim loại; chất giúp chảy và các chế phẩm phụ trợ khác dùng cho hàn thiếc, hàn hơi hoặc hàn điện; bột và bột nhão gồm kim loại và các vật liệu khác dùng để hàn thiếc, hàn hơi hoặc hàn điện; các chế phẩm dùng làm lõi hoặc vỏ cho điện cực hàn hoặc que hàn.

		Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại; chất giúp chảy và các chế phẩm phụ trợ khác dùng cho hàn thiếc, hàn hơi hoặc hàn điện; bột và bột nhão gồm kim loại và các vật liệu khác dùng để hàn thiếc, hàn hơi hoặc hàn điện; các chế phẩm dùng làm lõi hoặc vỏ cho điện cực hàn hoặc que hàn.

		



		3810.10.00

		- Các chế phẩm tẩy sạch cho bề mặt kim loại; bột và bột nhão gồm kim loại và các vật liệu khác dùng để hàn thiếc, hàn hơi hoặc hàn điện

		- Các chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại; bột và bột nhão gồm kim loại và các vật liệu khác dùng để hàn thiếc, hàn hơi hoặc hàn điện

		0



		38.11

		Chế phẩm chống kích nổ, chất ức chế quá trình oxy hóa, chất chống dính, chất làm tăng độ nhớt, chế phẩm chống ăn mòn và các chất phụ gia đã điều chế khác, dùng cho dầu khoáng (kể cả xăng) hoặc cho các loại chất lỏng dùng như dầu khoáng.

		Chế phẩm chống kích nổ, chất ức chế quá trình ô xy hóa, chất chống dính, chất làm tăng độ nhớt, chế phẩm chống ăn mòn và các chất phụ gia đã điều chế khác, dùng cho dầu khoáng (kể cả xăng) hoặc cho các loại chất lỏng dùng như dầu khoáng.

		



		3811.21

		- - Chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ khoáng bitum:

		- - Chứa dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ khoáng bitum:

		



		38.12

		Hỗn hợp xúc tiến lưu hoá cao su đã điều chế; các hợp chất hóa dẻo cao su hoặc plastic, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm chống oxy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao su hoặc plastic.

		Chất xúc tác lưu hoá cao su đã điều chế; các hợp chất hóa dẻo cao su hoặc plastic, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm chống oxy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao su hoặc plastic.

		



		3812.10.00

		- Hỗn hợp xúc tiến lưu hoá cao su đã điều chế

		- Chất xúc tiến lưu hoá cao su đã điều chế

		0



		3812.30.00

		- Các chế phẩm chống oxy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao su hay plastic

		- Các chế phẩm chống ô xy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao su hay plastic

		0



		3813.00.00

		Các chế phẩm và các vật liệu nạp cho bình dập lửa; lựu đạn dập lửa đã nạp.

		Các chế phẩm và các vật liệu nạp cho bình dập lửa; lựu đạn đã nạp chất dập lửa.

		0



		3819.00.00

		Chất lỏng dùng trong bộ hãm thủy lực và các chất lỏng đã được điều chế khác dùng cho sự truyền động thủy lực, không chứa hoặc chứa dưới 70% tính theo trọng lượng dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hay các loại dầu thu được từ khoáng bi-tum.

		Chất lỏng dùng trong bộ hãm thủy lực và các chất lỏng đã được điều chế khác dùng cho sự truyền động thủy lực, không chứa hoặc chứa dưới 70% tính theo trọng lượng dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hay các loại dầu thu được từ khoáng bitum.

		3



		3820.00.00

		Chế phẩm chống đông và chất lỏng khử đóng băng đã điều chế.

		Chế phẩm chống đông và chất lỏng chống đóng băng đã điều chế.

		3



		38.21

		Môi trường nuôi cấy đã điều chế để phát triển hoặc nuôi các vi sinh vật (kể cả các virút và các loại tương tự) hoặc tế bào của thực vật, người hoặc động vật.

		Môi trường nuôi cấy đã điều chế để phát triển hoặc nuôi các vi sinh vật (kể cả các virút và các loại tương tự) hoặc thực vật, các tế bào của người hoặc động vật.

		



		38.22

		Chất thử chẩn đoán bệnh hoặc chất thử thí nghiệm có lớp bồi, chất thử chẩn đoán hoặc chất thử thí nghiệm được điều chế có hoặc không có lớp bồi, trừ loại thuộc nhóm 30.02 hoặc nhóm 30.06; các chất quy chiếu được chứng nhận.

		Chất thử chẩn đoán hoặc chất thử thí nghiệm có lớp bồi, chất thử chẩn đoán hoặc chất thử thí nghiệm được điều chế có hoặc không có lớp bồi, trừ loại thuộc nhóm 30.02 hoặc nhóm 30.06; các chất quy chiếu được chứng nhận.

		



		3822.00.20

		- Bìa, tấm xơ sợi xenlulo và màng xơ sợi xenlulo được thấm, tẩm hoặc tráng phủ chất thử chẩn đoán bệnh hay chất thử thí nghiệm

		- Bìa giấy, nỉ xenlulo và băng giấy bằng sợi xenlulo được thấm, tẩm hoặc tráng phủ chất thử chẩn đoán bệnh hay chất thử thí nghiệm

		0



		3823.13.00

		- - Axit béo dầu tall

		- - Axit béo dầu nhựa thông

		10



		3824.71.10

		- - - Dầu dùng cho máy biến thế và bộ phận ngắt mạch, có hàm lượng nhỏ hơn 70% tính theo trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum 

		 - - - Dầu dùng cho máy biến thế và bộ phận ngắt mạch, có hàm lượng ít hơn 70% hoặc các loại dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bitum tính theo trọng lượng

		5



		3824.74.10

		- - - Dầu dùng cho máy biến thế và bộ phận ngắt mạch, có hàm lượng nhỏ hơn 70% tính theo trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum 

		- - - Dầu dùng cho máy biến thế và bộ phận ngắt mạch, có hàm lượng hoặc của các loại dầu mỏ hoặc của  các loại dầu thu được từ các khoáng bitum nhỏ hơn 70% tính theo trọng lượng

		5



		3824.75.00

		- - Chứa carbon tetrachloride

		- - Chứa tetrachloride cacbon

		0



		3824.78.00

		- - Chứa perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons (HFCs), nhưng không chứa chlorofluorocarbons (CFCs) hoặc hydrochlorofluorocarbons (HCFCs)

		- - Chứa perfluorocarbons (PFCs) or hydrofluorocarbons (HFCs), nhưng không chứa chlorofluorocarbons (CFCs) hoặc hydrochlorofluorocarbons (HCFCs)

		0



		3824.90.30

		- - Bột nhão để sao in với thành phần cơ bản là gelatin, đã đóng thành trọng lượng lớn hoặc dùng ngay (ví dụ, bồi trên giấy hay trên vật liệu dệt)

		- - Bột nhão để sao in làm từ gelatin, đã đóng thành trọng lượng lớn hoặc dùng ngay (ví dụ: bồi trên giấy hay trên vật liệu dệt)

		0



		38.26

		Diesel sinh học và hỗn hợp của chúng, không chứa hoặc chứa dưới 70% trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc dầu thu được từ các khoáng bi-tum.

		Diesel sinh học và hỗn hợp của chúng, không chứa hoặc chứa dưới 70% trọng lượng của dầu mỏ hoặc dầu thu được từ các khoáng bitum.

		



		 

		- - Dạng lỏng hoặc dạng nhão:

		- - Dạng lỏng hoặc bột nhão:

		



		3902.20.00

		- Polyisobutylen

		- Polyisobutylene

		0



		3902.30.30

		- - Dạng lỏng hoặc dạng nhão

		- - Dạng lỏng hoặc bột nhão

		0



		3902.90.10

		- - Polypropylen đã clo hóa dùng để sản xuất mực in(1)

		- - Polypropylene đã clo hóa dùng để sản xuất mực in

		0



		3904.61

		- - Polytetrafloroetylen:

		- - Polytetrafluoroethylene:

		



		3905.19.10

		- - - Dạng lỏng hoặc dạng nhão

		- - - Dạng lỏng hoặc bột nhão

		5



		3905.91

		- - Copolyme:

		- - Copolymers:

		



		3906.10

		- Poly (metyl metacrylat):

		- Poly (metyl methacrylat):

		



		

		

		

		



		Phần VII

		(c) có thể nhận biết là chúng nhằm bổ sung cho nhau, thông qua bản chất hoặc tỷ lệ tương ứng của chúng trong sản phẩm.

		(c) có thể nhận biết, thông qua tính chất hoặc tỷ lệ tương đối mà các phần cấu thành tạo nên, bổ sung cho nhau.

		



		Chương 39

		

		

		



		Chú giải

		1. Trong toàn bộ Danh mục khái niệm “plastic” có nghĩa là các loại nguyên liệu thuộc các nhóm 39.01 đến 39.14 có khả năng tạo thành hình dạng dưới tác động bên ngoài (thường là nhiệt độ, áp suất, nếu cần có thể thêm dung môi hay chất hóa dẻo) tại thời điểm polyme hóa hoặc tại các giai đoạn tiếp theo bằng phương pháp đúc, đổ khuôn, đùn, cán hay các quá trình tạo hình khác và giữ nguyên hình dạng khi không còn tác động bên ngoài.

		1. Trong toàn bộ Danh mục khái niệm “plastic” có nghĩa là các loại nguyên liệu thuộc nhóm 39.01 đến 39.14 có khả năng tạo thành hình dạng dưới tác động bên ngoài (thường là nhiệt độ, áp suất, nếu cần có thể thêm dung môi hay các chất hóa dẻo) tại thời điểm polyme hóa hoặc tại các giai đoạn tiếp theo bằng phương pháp đúc, đổ khuôn, đùn, cán hay các quá trình tạo hình khác và giữ nguyên hình dạng khi không còn tác động bên ngoài.

		



		

		(a) Các chế phẩm bôi trơn của nhóm 27.10 hoặc 34.03;

		(a) Các chế phẩm dầu bôi trơn của nhóm 27.10 hoặc 34.03;

		



		

		(c) Các hợp chất hữu cơ đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt (Chương 29);

		(c) Các hợp chất hữu cơ được xác định riêng về mặt hóa học (Chương 29);

		



		

		(e) Các dung dịch (trừ dung dịch keo) gồm các sản phẩm bất kỳ được mô tả trong các nhóm 39.01 đến 39.13 trong các dung môi hữu cơ dễ bay hơi khi trọng lượng dung môi vượt quá 50% tính theo trọng lượng dung dịch (nhóm 32.08); lá phôi dập thuộc nhóm 32.12;

		(e) Dung dịch (trừ dung dịch keo) gồm các sản phẩm bất kỳ được mô tả trong nhóm 39.01 đến 39.13 trong các dung môi hữu cơ dễ bay hơi khi trọng lượng dung môi vượt quá 50% tính theo trọng lượng dung dịch (nhóm 32.08); lá phôi dập thuộc nhóm 32.12;

		



		

		(f) Các chất hoặc các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt thuộc nhóm 34.02;

		(f) Các chất hữu cơ hoạt động bề mặt hoặc các chế phẩm thuộc nhóm 34.02;

		



		

		(h) Các chất phụ gia đã điều chế dùng cho dầu khoáng (kể cả xăng) hoặc cho các loại chất lỏng khác sử dụng như dầu khoáng (nhóm 38.11);

		(h) Các chất phụ gia đã điều chế dùng cho dầu khoáng (kể cả xăng) hoặc cho các loại chất lỏng sử dụng như dầu khoáng (nhóm 38.11);

		



		

		(k) Chất thử chẩn đoán bệnh hoặc chất thử thí nghiệm có lớp bồi bằng nhựa (nhóm 38.22);

		(k) Chất thử chuẩn đoán hoặc chất thử thí nghiệm có lớp bồi bằng nhựa (nhóm 38.22);

		



		

		(m) Yên cương hoặc bộ đồ yên cương (nhóm 42.01) hay các loại hòm, vali, túi xách tay hay các vật đựng khác thuộc nhóm 42.02;

		(m) Bộ đồ yên cương (nhóm 42.01) hay các loại hòm, vali, túi xách tay hay các loại hộp đựng khác thuộc nhóm 42.02;

		



		

		(p) Các mặt hàng thuộc Phần XI (nguyên liệu dệt và các sản phẩm dệt);

		(p) Các mặt hàng thuộc Phần XI (nguyên liệu và các sản phẩm dệt);

		



		

		(t) Phụ tùng phương tiện bay hoặc xe thuộc Phần XVII;

		(t) Phụ tùng máy bay hoặc xe thuộc Phần XVII;

		



		

		3. Các nhóm 39.01 đến 39.11 chỉ áp dụng đối với các mặt hàng được sản xuất bằng phương pháp tổng hợp hoá học, thuộc các loại sau:

		3. Nhóm 39.01 đến 39.11 chỉ áp dụng đối với các mặt hàng được sản xuất bằng phương pháp tổng hợp hoá học, thuộc các loại sau:

		



		

		(a) Các loại polyolefin tổng hợp dạng lỏng có hàm lượng dưới 60% tính theo thể tích cất thu được bằng phương pháp chưng cất giảm áp ở nhiệt độ 300oC, áp suất 1.013 milibar (các nhóm 39.01 và 39.02);

		(a) Các loại polyolefin tổng hợp dạng lỏng có hàm lượng dưới 60% tính theo thể tích cất thu được bằng phương pháp chưng cất giảm áp ở nhiệt độ 300oC, áp suất 1.013 milibar (nhóm 39.01 và 39.02);

		



		

		4. Thuật ngữ “copolyme” dùng để chỉ tất cả các loại polyme trong thành phần của nó không chứa loại monome đơn nào chiếm từ 95% trở lên tính theo trọng lượng của tổng hàm lượng polyme. 

		4. Thuật ngữ “copolyme” dùng để chỉ tất cả các loại polyme trong thành phần của nó không chứa loại monome đơn nào chiếm 95% tính theo trọng lượng trở lên của tổng hàm lượng polyme. 

		



		

		(a) Dạng lỏng và dạng nhão, kể cả dạng phân tán (dạng nhũ tương và huyền phù) và dạng hoà tan;

		(a) Dạng lỏng và dạng bột nhão, kể cả dạng phân tán (dạng nhũ tương và huyền phù) và dạng dung dịch;

		



		

		8. Theo mục đích của nhóm 39.17, thuật ngữ “ống, ống dẫn và ống mềm” dùng để chỉ các sản phẩm rỗng nòng ở dạng bán thành phẩm hoặc thành phẩm, loại thường dùng để vận chuyển, dẫn hoặc phân phối khí hoặc chất lỏng (ví dụ, ống vòi có gân tưới trong vườn, ống đục lỗ). Thuật ngữ này cũng bao gồm các vỏ xúc xích và các loại ống vỏ có thành mỏng khác. Tuy nhiên, trừ những loại nêu trong phần cuối này, những sản phẩm có mặt cắt trong không phải hình tròn, ô van, chữ nhật (chiều dài không quá 1,5 lần chiều rộng) hoặc dạng hình đa giác đều sẽ không được xem là ống, ống dẫn và ống vòi, mà phải xem như là ở dạng hình. 

		8. Theo mục đích của nhóm 39.17 thuật ngữ “ống, ống dẫn và ống mềm” dùng để chỉ các sản phẩm rỗng nòng ở dạng bán thành phẩm hoặc thành phẩm, loại thường dùng làm ống dẫn vận chuyển, đường ống dẫn hoặc phân phối khí hoặc chất lỏng (ví dụ, ống mềm tưới trong vườn, ống đục lỗ). Thuật ngữ này cũng bao gồm các vỏ xúc xích và các loại ống vỏ có thành mỏng khác. Tuy nhiên, trừ những loại nêu trong phần cuối này, những sản phẩm có mặt cắt trong không phải hình tròn, ô van, chữ nhật (chiều dài không quá 1,5 lần chiều rộng) hoặc dạng hình đa giác đều sẽ không được xem là ống, ống dẫn và ống mềm, mà phải xem như là ở dạng hình. 

		



		

		9. Theo mục đích của nhóm 39.18, thuật ngữ “tấm phủ tường hoặc phủ trần bằng plastic” áp dụng đối với các sản phẩm ở dạng cuộn, có chiều rộng từ 45 cm trở lên, thích hợp cho việc trang trí tường hoặc trần, gồm plastic được gắn cố định trên lớp nền bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, lớp plastic (trên bề mặt) được sơn giả vân, rập nổi, tạo màu, in các mẫu thiết kế hoặc được trang trí bằng cách khác.

		9. Theo mục đích của nhóm 39.18, thuật ngữ “tấm phủ tường hoặc phủ trần bằng plastic” sẽ áp dụng đối với các sản phẩm ở dạng cuộn, có chiều rộng từ 45 cm trở lên, thích hợp cho việc trang trí tường hoặc trần, loại tấm này được phủ plastic trên lớp nền bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, lớp plastic (trên một mặt) được sơn giả vân, rập nổi, tạo màu, in các mẫu thiết kế hoặc được trang trí bằng cách khác.

		



		

		10. Trong các nhóm 39.20 và 39.21, thuật ngữ “tấm, phiến, màng, lá và dải" chỉ áp dụng cho các loại tấm, phiến, màng, lá và dải (trừ loại thuộc Chương 54) và cho các dạng khối hình học đều, đã hoặc chưa in hay được gia công bề mặt bằng cách khác, chưa cắt hay được cắt thành hình chữ nhật (kể cả hình vuông) nhưng chưa được gia công thêm (thậm chí khi cắt như vậy chúng trở thành các sản phẩm có thể dùng ngay được).

		10. Trong nhóm 39.20 và 39.21, thuật ngữ “tấm, phiến, màng, lá và dải" chỉ áp dụng cho các loại tấm, phiến, màng, lá và dải (trừ loại thuộc Chương 54) và cho các dạng khối hình học đều, đã hoặc chưa in hay được gia công bề mặt bằng cách khác, chưa cắt hay được cắt thành hình chữ nhật (kể cả hình vuông) nhưng chưa được gia công thêm (thậm chí khi cắt như vậy chúng trở thành các sản phẩm có thể dùng ngay được).

		



		

		(b) Các cấu kiện dùng trong xây dựng, ví dụ, làm sàn, tường hoặc vách ngăn, trần hoặc mái nhà;

		(b) Các cấu kiện dùng trong xây dựng, ví dụ, làm sàn, tường, vách ngăn, trần hoặc mái nhà;

		



		

		(g) Các giá, kệ có kích thước lớn để lắp ráp và lắp đặt cố định, ví dụ, lắp trong cửa hiệu, công xưởng, nhà kho;

		(g) Các giá, kệ có kích thước lớn để lắp ráp và lắp đặt cố định, ví dụ, lắp trong cửa hiệu, công xưởng, kho tàng;

		



		

		(ij) Các phụ kiện và khung giá để lắp cố định ở trong hoặc trên cửa ra vào, cửa sổ, cầu thang, tường hoặc các bộ phận khác của nhà, ví dụ, tay cầm, quả đấm, bản lề cửa, công-xon, tay vịn lan can, thanh vắt khăn mặt, tấm bảo vệ công tắc và các loại tấm bảo vệ khác.

		(ij) Các phụ kiện và khung giá để lắp cố định ở trong hoặc trên cửa ra vào, cửa sổ, cầu thang, tường hoặc các bộ phận khác của nhà, ví dụ, tay cầm, quả đấm, bản lề cửa, công-xon, tay vịn lan can, thanh vắt khăn mặt, biển xoay và các loại biển bảo vệ khác.

		



		

		1.Trong bất kỳ nhóm nào thuộc Chương này, các polyme (kể cả các copolyme) và các polyme đã biến đổi về mặt hóa học được phân loại theo các nguyên tắc sau:

		1. Trong Chương này, polyme (kể cả copolyme) và polyme đã thay đổi về mặt hóa học được phân loại theo các nguyên tắc sau:

		



		

		(a) Khi có phân nhóm “Loại khác” trong các phân nhóm cùng cấp:

		(a) Khi có phân nhóm “Loại khác” trong các phân nhóm của cùng một nhóm:

		



		

		(1) Việc gọi tên một polyme trong 1 phân nhóm với tiếp đầu ngữ “poly” (ví dụ như polyetylen và polyamit -6,6) nghĩa là đơn vị monome cấu thành hoặc các đơn vị monome của polyme đã được gọi tên phải chiếm 95%  trở lên tính theo trọng lượng trong tổng thành phần polyme.

		(1) Việc gọi tên một polyme trong 1 phân nhóm với tiếp đầu ngữ “poly” (ví dụ như polyetylen và polyamit -6,6) nghĩa là đơn vị monome cấu thành hoặc các đơn vị monome của polyme đã được gọi tên phải chiếm 95% tính theo trọng lượng trở lên trong tổng thành phần polyme.

		



		

		(2) Các copolyme được gọi tên trong các phân nhóm 3901.30, 3903.20, 3903.30 và 3904.30 đuợc phân loại vào các phân nhóm đó, với điều kiện là các đơn vị comonome của copolyme được gọi tên chiếm 95% trở lên tính theo trọng lượng trong tổng thành phần polyme.

		(2) Các copolyme được gọi tên trong các phân nhóm 3901.30, 3903.20, 3903.30 và 3904.30 đuợc phân loại vào các phân nhóm đó, với điều kiện là các đơn vị comonome của copolyme được gọi tên chiếm 95% tính theo trọng lượng trở lên trong tổng thành phần polyme.

		



		

		(3) Các polyme đã biến đổi hóa học được xếp vào phân nhóm “Loại khác”, với điều kiện các polyme đã biến đổi hóa học không được mô tả chi tiết hơn trong một phân nhóm khác.

		(3) Các polyme biến đổi về mặt hóa học được xếp vào phân nhóm “Loại khác”, với điều kiện các polyme đã biến đổi về mặt hóa học không được mô tả chi tiết hơn trong các phân nhóm khác.

		



		

		(4) Các polyme không thỏa mãn các điều kiện (1), (2) hoặc (3) ở trên, sẽ được xếp vào phân nhóm, trong số phân nhóm còn lại của nhóm, bao gồm các polyme của đơn vị monome có trọng lượng cao hơn tất cả các đơn vị comonome đơn khác. Do đó, các đơn vị monome cấu thành các polyme thuộc cùng một phân nhóm sẽ cùng được xem xét. Chỉ có các đơn vị comonome cấu thành các polyme trong nhóm của các phân nhóm được xem xét mới được so sánh.

		(4) Các polyme không thỏa mãn các điều kiện (1), (2) hoặc (3) ở trên, sẽ được xếp vào phân nhóm còn lại của nhóm, bao gồm các polyme của đơn vị monome có trọng lượng cao hơn tất cả các đơn vị comonome đơn khác. Do đó, các đơn vị monome cấu thành polyme thuộc cùng một phân nhóm cũng sẽ được xem xét. Chỉ có các đơn vị comonome cấu thành các polyme trong nhóm của các phân nhóm được xem xét mới được so sánh.

		



		

		(b) Khi không có phân nhóm “Loại khác” trong các phân nhóm cùng cấp:

		(b) Khi không có phân nhóm “Loại khác” trong các phân nhóm của cùng một nhóm:

		



		

		(2) Các polyme đã biến đổi hóa học được phân loại vào phân nhóm tương ứng với polyme chưa biến đổi.

		(2) Các polyme biến đổi hóa học được phân loại vào phân nhóm tương ứng với polyme chưa biến đổi.

		



		39.07

		Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxit, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa alkyd, este polyallyl và các polyeste khác, dạng nguyên sinh.

		Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxit, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, este polyalyl và các polyeste khác, dạng nguyên sinh.

		



		3907.30.30

		- - Dạng lỏng hoặc dạng nhão

		- - Dạng lỏng hoặc bột nhão

		0



		3907.50

		- Nhựa alkyd:

		- Nhựa alkyt:

		



		3907.50.10

		- - Dạng lỏng hoặc dạng nhão

		- - Dạng lỏng hoặc bột nhão

		3



		3907.91.30

		- - - Dạng lỏng hoặc dạng nhão

		- - - Dạng lỏng hoặc bột nhão

		5



		39.08

		Polyamide dạng nguyên sinh.

		Polyamit dạng nguyên sinh.

		



		3908.10

		- Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 hoặc -6,12:

		- Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12:

		



		3908.10.10

		- - Polyamide-6

		- - Polyamit-6

		0



		3909.40

		- Nhựa phenolic:

		- Nhựa phenol:

		



		3912.20.11

		- - - Nitroxenlulo bán hoàn thiện đã ngâm nước(1)

		- - - Nitroxelulo bán hoàn thiện đã ngâm nước

		0



		3912.31.00

		- - Carboxymethylcellulose và muối của nó

		- - Carboxymethylxenlulo và muối của nó

		0



		3913.90.10

		- - Protein đã làm cứng

		- - Protein đã được làm rắn

		0



		3913.90.30

		- - Polyme từ tinh bột

		- - Polymer từ tinh bột

		0



		3916.10.20

		- - Dạng thanh, que và các dạng hình

		- - Dạng thanh, que và hình

		10



		3916.20.20

		- - Dạng thanh, que và các dạng hình

		- - Dạng thanh, que và hình

		10



		 

		- - Từ protein đã làm cứng:

		- - Từ protein đã được làm rắn:

		



		39.17

		Các loại ống, ống dẫn và ống vòi, và các phụ kiện dùng để ghép nối chúng (ví dụ, các đoạn nối, khuỷu, vành đệm), bằng plastic.

		Các loại ống, ống dẫn, ống vòi và các phụ kiện dùng để ghép nối chúng, bằng plastic (ví dụ, các đoạn nối, khuỷu, vành đệm).

		



		3917.10

		- Ruột nhân tạo (vỏ xúc xích) bằng protein đã làm cứng hoặc bằng chất liệu xenlulo:

		- Ruột nhân tạo (vỏ xúc xích) bằng protein đã được làm rắn hoặc bằng chất liệu xenlulo:

		



		3917.10.10

		- - Từ protein đã được làm cứng

		- - Từ protein đã được làm rắn

		10



		3917.31.00

		- - Ống, ống dẫn và ống vòi, loại mềm, có áp suất bục tối thiểu là 27,6 MPa

		- - Ống, ống dẫn và ống mềm có áp suất bục tối thiểu là 27,6 MPa

		15



		39.18

		Tấm trải sàn bằng plastic, có hoặc không tự dính, dạng cuộn hoặc dạng tấm rời để ghép; tấm ốp tường hoặc ốp trần bằng plastic, như đã nêu trong Chú giải 9 của Chương này.

		Tấm trải sàn bằng plastic, có hoặc không tự dính, dạng cuộn hoặc dạng tấm rời để ghép; tấm phủ tường hoặc phủ trần bằng plastic, như đã nêu trong Chú giải 9 của Chương này.

		



		39.19

		Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các hình dạng phẳng khác tự dính, bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn.

		Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các loại tấm phẳng khác tự dính, làm bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn.

		



		3919.10

		- Ở dạng cuộn có chiều rộng không quá 20 cm:

		- Ở dạng cuộn, chiều rộng không quá 20 cm:

		



		3919.90.20

		- - Bằng protein đã được làm cứng

		- - Bằng protein đã được làm rắn

		12



		3920.20.10

		- - Màng polypropylen định hướng hai chiều (BOPP) (1)

		- - Màng propylen định hướng hai chiều (BOPP) 

		5



		3920.71

		- - Từ xenlulo tái sinh:

		- - Từ xelulo tái sinh:

		



		3920.73.00

		- - Từ xenlulo axetat

		- - Từ xelulo axetat

		6



		3920.91.10

		- - - Màng dùng làm kính an toàn, độ dày trên 0,38 mm nhưng không quá 0,76 mm, và chiều rộng không quá 2 m

		- - - Màng dùng làm kính an toàn, độ dày từ 0,38 mm nhưng không quá 0,76 mm, và chiều rộng không quá 2 m

		3



		3920.94

		- - Từ nhựa phenolic:

		- - Từ nhựa phenol:

		



		3920.99.10

		- - - Từ protein đã làm cứng hoặc dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên

		- - - Từ protein đã được làm rắn hoặc dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên

		6



		39.21

		Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic.

		Tấm, phiến, màng, lá, dải khác, bằng plastic.

		



		3921.14

		- - Từ xenlulo tái sinh:

		- - Từ xelulo tái sinh:

		



		3921.90.20

		- - Từ protein đã làm cứng

		- - Từ protein đã được làm rắn

		6



		39.23

		Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic; nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy khác, bằng plastic.

		Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic; nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy khác bằng plastic.

		



		3923.10.10

		- - Hộp đựng phim, băng từ và đĩa quang

		- - Hộp đựng phim, băng từ hoặc đĩa quang

		12



		3923.21.11

		- - - - Có chiều rộng từ 315 mm trở lên và có chiều dài từ 410 mm trở lên, gắn với nắp đệm kín

		- - - - Có chiều rộng từ 315 mm trở lên và có chiều dài từ 410 mm trở lên, kết hợp với nắp đệm kín

		12



		39.24

		Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng khác và các sản phẩm phục vụ vệ sinh, bằng plastic.

		Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng và các sản phẩm phục vụ vệ sinh khác, bằng plastic.

		



		3924.10.00

		- Bộ đồ ăn và bộ đồ dùng nhà bếp

		- Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp

		22



		39.26

		Các sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14.

		Sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14.

		



		3926.30.00

		- Phụ kiện lắp vào đồ nội thất, trên thân xe (coachwork) hoặc các loại tương tự

		- Phụ kiện lắp vào đồ đạc trong nhà, trên thân xe (coachwork) hoặc các loại tương tự

		20



		3926.90.60

		- - Dụng cụ cho gia cầm ăn

		- - Để chăm sóc gia cầm

		12



		 

		- - Tấm thẻ để trình bày đồ nữ trang hoặc những đồ vật nhỏ để trang điểm cá nhân; chuỗi hạt; phom giày:

		- - Tấm thẻ để trình bày đồ nữ trang hoặc những đồ vật nhỏ để trang điểm cá nhân; chuỗi hạt; phom giầy:

		



		3926.90.81

		- - - Khuôn (phom) giày

		- - - Phom giầy

		0



		4001.21

		- - Tờ cao su xông khói:

		- - Tấm cao su xông khói:

		



		4001.29.10

		- - - Cao su dạng tờ được làm khô bằng không khí (1)

		- - - Cao su tấm được làm khô bằng không khí

		3



		Chương 40

		

		

		



		Chú giải

		1. Trừ khi có yêu cầu khác, trong toàn bộ Danh mục, khái niệm “cao su” chỉ những sản phẩm dưới đây, đã hoặc chưa lưu hóa hoặc ở dạng cứng: cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự, cao su tổng hợp, các chất thay thế cao su thu được từ các loại dầu, và những chất như vậy được tái sinh.

		1. Trừ khi có yêu cầu khác, trong toàn bộ Danh mục, khái niệm “cao su” chỉ những sản phẩm dưới đây, đã hoặc chưa lưu hóa hoặc ở dạng cứng: cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự, cao su tổng hợp, các dẫn xuất thế cao su từ các loại dầu, và những chất như vậy được tái sinh.

		



		

		(d) Dụng cụ điện hoặc cơ khí hoặc các bộ phận của chúng thuộc Phần XVI (kể cả đồ điện các loại), làm bằng cao su cứng;

		(d) Dụng cụ điện hoặc cơ khí và các bộ phận của chúng thuộc Phần XVI (kể cả đồ điện các loại), làm bằng cao su cứng;

		



		

		(e) Sản phẩm thuộc các Chương 90, 92, 94 hoặc 96; hoặc

		(e) Sản phẩn thuộc các Chương 90, 92, 94 hoặc 96; hoặc

		



		

		(f) Sản phẩm thuộc Chương 95 (trừ găng tay thể thao, găng hở ngón và găng tay bao và các sản phẩm thuộc các nhóm từ 40.11 đến 40.13).

		(f) Sản phẩm thuộc Chương 95 (trừ găng tay thể thao, găng hở ngón, găng tay bao và các sản phẩm thuộc các nhóm từ 40.11 đến 40.13).

		



		

		(a) Dạng lỏng và dạng nhão (kể cả latex, đã hay chưa tiền lưu hóa, và các dạng phân tán và dạng hòa tan khác);

		(a) Dạng lỏng và dạng bột nhão (kể cả latex, đã hay chưa tiền lưu hóa, và các dạng phân tán và dung dịch khác);

		



		

		(b) Các khối có hình dạng không đều, cục, bành (phiến), bột, hạt, miếng, mảnh và dạng khối tương tự.

		(b) Các khối có hình dạng không đều, cục, tấm, phiến, bột, hạt, miếng và dạng khối tương tự.

		



		

		(a) Các chất tổng hợp chưa no mà chúng có thể chuyển đổi một chiều bằng quá trình lưu hóa với lưu huỳnh thành chất nhựa nhiệt cứng (non-thermoplastic), khi ở khoảng nhiệt độ từ 18oC và 29oC, sẽ không đứt dù cho kéo dãn đến ba lần chiều dài ban đầu của chúng, và sau khi bị kéo giãn tới 2 lần chiều dài ban đầu trong vòng 5 phút, nó sẽ co lại không lớn hơn 1,5 lần chiều dài ban đầu. Theo mục đích của phương pháp thử này, các chất cần thiết để tạo liên kết ngang, như các chất xúc tác hoặc các chất kích hoạt lưu hoá, có thể được thêm vào; sự có mặt của các chất theo quy định của Chú giải 5(B)(ii) và (iii) cũng được chấp nhận. Tuy nhiên, sự có mặt của bất kỳ một chất nào không cần thiết để tạo liên kết ngang, như chất độn, chất hoá dẻo và chất trương nở, là không được chấp nhận;

		(a) Các chất tổng hợp chưa no mà chúng có thể chuyển đổi một chiều thành chất nhựa nhiệt cứng (non-thermoplastic) bằng quá trình lưu hóa với lưu huỳnh, chất này khi ở khoảng nhiệt độ từ 18oC và 29oC, sẽ không đứt dù cho kéo dãn đến ba lần chiều dài ban đầu của chúng, và nó sẽ co lại nhiều nhất đến 1,5 lần chiều dài ban đầu, trong vòng 5 phút sau khi bị kéo giãn tới 2 lần chiều dài ban đầu. Theo mục đích của phương pháp thử này thì các chất tạo liên kết ngang, như các chất xúc tác hoặc các chất kích hoạt lưu hoá, có thể được thêm vào; sự có mặt của các chất theo quy định của Chú giải 5(B)(ii) và (iii) cũng được chấp nhận. Tuy nhiên, sự có mặt của bất kỳ một chất nào không cần thiết để tạo liên kết ngang, như chất độn, chất hoá dẻo và chất trương nở, là không được chấp nhận;

		



		

		(b) Chất dẻo có chứa lưu huỳnh (TM); và

		(b) Chất dẻo lưu huỳnh (TM); và

		



		

		(c) Cao su tự nhiên đã biến đổi do ghép hoặc pha trộn với plastic, cao su tự nhiên đã khử trùng hợp, hỗn hợp của các chất tổng hợp chưa no với các polyme cao phân tử tổng hợp no với điều kiện là tất cả các sản phẩm kể trên đáp ứng các yêu cầu về lưu hoá, kéo dãn và phục hồi như đã nêu ở mục (a) trên.

		(c) Cao su tự nhiên đã biến đổi do ghép hoặc pha trộn với plastic, cao su tự nhiên đã khử trùng hợp, hỗn hợp của các chất tổng hợp chưa no với các polyme tổng hợp no với điều kiện là các sản phẩm kể trên đáp ứng các yêu cầu về lưu hoá và đàn hồi như đã nêu ở mục (a) trên.

		



		

		(ii) thuốc màu hoặc các chất màu khác, trừ trường hợp những chất này thêm vào chỉ để nhận biết;

		(ii) bột mầu hoặc các chất mầu khác, trừ trường hợp những chất này thêm vào chỉ để nhận biết;

		



		

		(iii) các chất hoá dẻo hoặc chất trương nở (trừ dầu khoáng trong trường hợp cao su đã được trương nở bởi dầu), chất độn, tác nhân gia cố, các dung môi hữu cơ hay bất kỳ chất nào khác, trừ những chất trong mục (B);

		(iii) các chất hoá dẻo hoặc chất trương nở (trừ dầu khoáng trong trường hợp cao su chịu dầu), chất độn, tác nhân gia cố, các dung môi hữu cơ hay bất kỳ chất nào khác, trừ những chất trong mục (B);

		



		

		(ii) lượng nhỏ các sản phẩm phân nhỏ của chất nhũ hoá;

		(ii) một lượng nhỏ các sản phẩm để phân nhỏ chất nhũ hoá;

		



		

		(iii) một lượng rất nhỏ các chất sau đây: chất nhạy nhiệt (thông thường để sản xuất latex cao su nhạy nhiệt), tác nhân hoạt động bề mặt cation (thông thường để sản xuất latex cao su có điện dương), chất chống oxy hoá, chất làm đông tụ, chất làm bở, chất chịu lạnh, chất bảo quản, chất pepti hoá, chất ổn định, chất điều chỉnh độ nhớt hoặc các chất phụ gia với mục đích đặc biệt tương tự.

		(iii) một lượng rất nhỏ các chất sau đây: chất nhạy nhiệt (thông thường để sản xuất latex cao su nhạy nhiệt), tác nhân hoạt động bề mặt cation (thông thường sản xuất cao su có điện dương), chất chống oxy hoá, chất đông tụ, chất làm bở, chất chịu lạnh, chất bảo quản, chất pepti hoá, chất ổn định, chất điều chỉnh độ nhớt hoặc các chất phụ gia với mục đích đặc biệt tương tự.

		



		

		7. Chỉ sợi hoàn toàn bằng cao su lưu hoá, có kích thước mặt cắt ngang trên 5 mm, được phân loại như các loại dải, thanh hoặc dạng hình khác thuộc nhóm 40.08.

		7. Sợi dây hoàn toàn bằng cao su lưu hoá, có kích thước mặt cắt ngang trên 5 mm, được phân loại như các loại dải, thanh hoặc dạng hình khác thuộc nhóm 40.08.

		



		

		9. Trong các nhóm 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 và 40.08 khái niệm “tấm","tờ" và "dải” chỉ áp dụng cho các loại tấm, tờ và dải và khối hình học đều, chưa cắt hoặc mới chỉ cắt đơn giản thành hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có hoặc chưa có tính chất của sản phẩm đã hoặc chưa in hoặc gia công bề mặt theo cách khác, nhưng chưa cắt thành hình hoặc gia công thêm theo cách khác.

		9. Trong các nhóm 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 và 40.08 khái niệm “tấm","lá" và "dải” chỉ áp dụng cho các loại tấm, lá, và dải và khối hình học đều, chưa cắt hoặc mới chỉ cắt đơn giản thành hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có hoặc chưa có tính chất của sản phẩm đã hoặc chưa in hoặc gia công bề mặt theo cách khác, nhưng chưa cắt thành hình hoặc gia công theo cách khác.

		



		

		Trong nhóm 40.08 khái niệm “thanh” và “dạng hình” chỉ áp dụng cho sản phẩm như đã mô tả, đã hoặc chưa cắt thành từng đoạn hoặc gia công bề mặt nhưng chưa gia công cách khác.

		Trong nhóm 40.08 khái niệm “thanh” và “dạng hình” chỉ áp dụng cho sản phẩm như đã mô tả, đã hoặc chưa cắt theo chiều dài hoặc gia công bề mặt nhưng chưa gia công cách khác.

		



		40.02

		Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.01 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải.

		Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.01 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.

		



		4002.19.10

		- - - Dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn

		- - - Dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn

		0



		4002.31.10

		- - - Dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn

		- - - Dạng tấm, lá hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn

		0



		4002.39.10

		- - - Dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn

		- - - Dạng tấm, lá hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn

		0



		4002.99.20

		- - - Dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn

		- - - Dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn

		3



		4003.00.00

		Cao su tái sinh ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải.

		Cao su tái sinh, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.

		3



		40.05

		Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải.

		Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.

		



		4005.10

		- Hỗn hợp với muội carbon hoặc silica:

		- Hỗn hợp với muội carbon hoặc oxit silic:

		



		4005.20.00

		- Dạng hòa tan; dạng phân tán trừ các sản phẩm thuộc phân nhóm 4005.10

		- Dạng dung dịch; dạng phân tán trừ các sản phẩm thuộc phân nhóm 4005.10

		5



		4005.91

		- - Dạng tấm, tờ và dải:

		- - Dạng tấm, lá và dải:

		



		40.06

		Các dạng khác (ví dụ, thanh, ống và dạng hình) và các sản phẩm khác (ví dụ, đĩa và vòng), bằng cao su chưa lưu hóa.

		Các dạng khác (ví dụ, thanh, ống và dạng hình) và các sản phẩm khác (ví dụ, đĩa, vòng) bằng cao su chưa lưu hóa.

		



		4007.00.00

		Chỉ sợi và dây bện bằng cao su lưu hóa.

		Chỉ và dây bện bằng cao su lưu hóa.

		5



		40.08

		Tấm, tờ, dải, thanh và dạng hình, bằng cao su lưu hoá trừ cao su cứng.

		Tấm, lá, dải, thanh và dạng hình, bằng cao su lưu hoá trừ cao su cứng.

		



		4008.11

		- - Dạng tấm, tờ và dải:

		- - Dạng tấm, lá và dải:

		



		4008.21

		- - Dạng tấm, tờ và dải:

		- - Dạng tấm, lá và dải:

		



		4008.21.10

		- - - Chiều dày trên 5 mm, có một mặt được lót vải dệt (1)

		- - - Chiều dày trên 5 mm, có một mặt được lót vải 

		3



		40.09

		Các loại ống, ống dẫn và ống vòi, bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng, có hoặc không kèm theo các phụ kiện để ghép nối (ví dụ, các đoạn nối, khớp, khuỷu, vành đệm).

		Các loại ống, ống dẫn bằng cao su lưu hóa, trừ cao su cứng, có hoặc không kèm theo các phụ kiện để ghép nối (ví dụ, các đoạn nối, khớp, khuỷu, vành đệm).

		



		4010.33.00

		- - Băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang (băng chữ V), có gân hình chữ V, với chu vi ngoài trên 180 cm đến 240 cm

		- - Băng truyền liên tục có có mặt cắt hình thang (băng chữ V), có gân hình chữ V, với chu vi ngoài trên 180 cm đến 240 cm

		15



		4010.36.00

		- - Băng truyền đồng bộ liên tục, có chu vi ngoài trên 150 cm đến 198 cm

		- - Băng truyền đồng bộ liên tục có chu vi ngoài trên 150 cm đến 198 cm

		5



		4011.10.00

		- Loại sử dụng cho ô tô con (motor car) (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua)

		- Loại sử dụng cho ô tô con (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua)

		25



		4011.30.00

		- Loại sử dụng cho phương tiện bay

		- Loại dùng cho máy bay

		0



		40.12

		Lốp bằng cao su loại bơm hơi đã qua sử dụng hoặc đắp lại; lốp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao su.

		Lốp loại bơm hơi đã qua sử dụng hoặc đắp lại, bằng cao su; lốp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao su.

		



		4012.11.00

		- - Loại sử dụng cho ô tô con (motor car) (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua)

		- - Loại sử dụng cho ô tô con (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua)

		30



		4012.13.00

		- - Loại sử dụng cho phương tiện bay

		- - Loại dùng cho máy bay

		0



		4012.20.10

		- - Loại sử dụng cho ô tô con (motor car) (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua)

		- - Loại sử dụng cho ô tô con (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua)

		25



		4012.20.30

		- - Loại sử dụng cho phương tiện bay

		- - Loại dùng cho máy bay

		0



		4013.10

		- Loại dùng cho ô tô con (motor car) (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua), ô tô buýt hoặc ô tô tải:

		- Loại dùng cho ô tô con (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua), ô tô buýt hoặc ô tô tải:

		



		 

		- - Loại dùng cho ô tô con (motor car) (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua):

		- - Loại dùng cho ô tô con (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua):

		



		4013.90.40

		- - Loại sử dụng cho phương tiện bay

		- - Loại dùng cho máy bay

		0



		40.14

		Sản phẩm vệ sinh hoặc y tế (kể cả núm vú cao su), bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng, có hoặc không kèm theo các phụ kiện để ghép nối bằng cao su cứng.

		Sản phẩm vệ sinh hoặc y tế (kể cả núm vú cao su), bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng, có hoặc không kèm theo các phụ kiện lắp ráp bằng cao su cứng.

		



		4016.91

		- - Tấm phủ sàn và tấm (đệm) trải sàn (mat):

		- - Tấm phủ sàn và tấm (đệm) trải sàn:

		



		4016.91.10

		- - - Tấm đệm (mat)

		- - - Tấm đệm

		30



		4016.93.10

		- - - Loại dùng để cách điện cho các chân tụ điện (1)

		- - - Đầu bịt cách điện cho các chân tụ điện

		3



		4017.00.10

		-  Miếng ghép với nhau để ốp tường và lát sàn

		-  Miếng ghép với nhau để ốp tường, lát sàn

		10



		Phần VIII

		DA SỐNG, DA THUỘC, DA LÔNG VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ DA; YÊN CƯƠNG VÀ BỘ ĐỒ YÊN CƯƠNG; HÀNG DU LỊCH, TÚI XÁCH TAY VÀ CÁC LOẠI ĐỒ CHỨA TƯƠNG TỰ; CÁC MẶT HÀNG TỪ RUỘT ĐỘNG VẬT (TRỪ RUỘT CON TẰM)

		DA SỐNG, DA THUỘC, DA LÔNG VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ DA; BỘ ĐỒ YÊN CƯƠNG, HÀNG DU LỊCH, TÚI XÁCH TAY VÀ CÁC LOẠI ĐỒ CHỨA TƯƠNG TỰ CÁC MẶT HÀNG TỪ RUỘT ĐỘNG VẬT (TRỪ TƠ TỪ RUỘT CON TẰM)

		



		Chương 41

		

		

		



		Chú giải

		(a) Da vụn hoặc phế liệu tương tự từ da sống (nhóm 05.11);

		(a) Da vụn và phế liệu tương tự từ da sống (nhóm 05.11);

		



		

		(c) Da sống, còn lông, đã thuộc hoặc chuội (Chương 43); tuy nhiên, những sản phẩm sau vẫn được xếp vào Chương 41, các loại da sống còn lông, của động vật họ trâu bò (kể cả trâu), ngựa, cừu hoặc cừu non (trừ các loại cừu Astrakhan, cừu Broadtail, cừu Ba Tư, hoặc cừu Ấn Độ, cừu Trung Quốc, cừu Mông cổ hoặc cừu Tây Tạng) hoặc thuộc loài dê hoặc dê non (trừ dê Yemen, dê Mông Cổ hoặc dê Tây Tạng), lợn (kể cả lợn lòi Pecari), sơn dương, linh dương gazen, lạc đà (kể cả lạc đà một bướu), tuần lộc, nai Anxet, hươu, hoẵng hoặc chó.

		(c) Da sống còn lông đã thuộc ta nanh hoặc chuội (Chương 43). Tuy nhiên, những sản phẩm sau vẫn được xếp vào Chương 41, các loại da sống còn lông, của động vật họ trâu bò (kể cả trâu), ngựa, cừu (trừ các loại cừu Astrakhan, cừu Broadtail, cừu Ba Tư, hoặc cừu Ấn độ, cừu Trung Quốc, cừu Mông cổ hoặc cừu Tây tạng) hoặc thuộc loài dê (trừ dê Yemen, dê Mông Cổ hoặc dê Tây tạng), lợn (kể cả lợn lòi Pecari), sơn dương, linh dương gazen, lạc đà (kể cả lạc đà một bướu), tuần lộc, nai Anxet, hươu, hoẵng hoặc chó.

		



		

		2. (A) Các nhóm từ 41.04 đến 41.06 không bao gồm da sống đã qua quy trình thuộc (kể cả chuẩn bị thuộc da) có thể lộn được (các nhóm từ 41.01 đến 41.03, trong trường hợp có thể).

		2. (A) Các nhóm từ 41.04 đến 41.06 không bao gồm da sống đã qua quy trình thuộc ta nanh (kể cả chuẩn bị thuộc da) có thể lộn được (các nhóm từ 41.01 đến 41.03, trong trường hợp có thể).

		



		

		 (B) Theo mục đích của các nhóm từ 41.04 đến 41.06, thuật ngữ “da mộc” kể cả da sống đã được thuộc lại, tạo màu hoặc được thấm nhũ tương dầu (thêm chất béo) trước khi làm khô.

		 (B) Theo mục đích của các nhóm từ 41.04 đến 41.06, thuật ngữ “da mộc” kể cả da sống đã được thuộc lại, nhuộm màu hoặc được thấm nhũ tương dầu (thêm chất béo) trước khi làm khô.

		



		41.01

		Da sống của động vật họ trâu bò (kể cả trâu) hoặc động vật họ ngựa (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hoá hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ.

		Da sống của họ trâu bò (kể cả trâu) hoặc động vật họ ngựa (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hoá hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da trống hoặc gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ.

		



		4101.20

		- Da sống nguyên con, trọng lượng da một con không quá 8 kg khi làm khô đơn giản, 10 kg khi muối khô, hoặc 16 kg ở dạng tươi, dạng muối ướt hoặc bảo quản cách khác:

		- Da sống nguyên con, trọng lượng da một con không quá 8 kg khi làm khô, 10 kg khi muối khô, hoặc 16 kg ở dạng tươi, dạng muối ướt hoặc bảo quản cách khác:

		



		4101.90

		- Loại khác, kể cả da mông, khuỷu và bụng:

		- Loại khác, kể cả da lưng, 1/2 da lưng và da bụng:

		



		41.02

		Da sống của cừu hoặc cừu non (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hóa hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), có hoặc không còn lông hoặc lạng xẻ, trừ các loại đã ghi ở Chú giải 1(c) của Chương này.

		Da sống của cừu (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axít hoá hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da trống hoặc gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ, trừ các loại đã ghi ở Chú giải 1(c) của Chương này.

		



		41.03

		Da sống của loài động vật khác (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hoá hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ, trừ các loại đã loại trừ trong Chú giải 1(b) hoặc 1(c) của Chương này.

		Da sống của loài động vật khác (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hoá hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da trống hoặc gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ, trừ các loại đã loại trừ trong Chú giải 1(b) hoặc 1(c) của Chương này.

		



		41.04

		Da thuộc hoặc da mộc của động vật họ trâu bò (kể cả trâu) hoặc loài ngựa, không có lông, đã hoặc chưa lạng xẻ, nhưng chưa được gia công thêm.

		Da thuộc hoặc da mộc của loài bò (kể cả trâu) hoặc loài ngựa, không có lông, đã hoặc chưa lạng xẻ, nhưng chưa được gia công thêm.

		



		41.05

		Da thuộc hoặc da mộc của cừu hoặc cừu non, không có lông, đã hoặc chưa lạng xẻ, nhưng chưa được gia công thêm.

		Da thuộc hoặc da mộc của cừu, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, nhưng chưa được gia công thêm.

		



		41.07

		Da thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc hoặc làm mộc, kể cả da giấy, của động vật họ trâu bò (kể cả trâu) hoặc của ngựa, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, trừ da thuộc nhóm 41.14.

		Da thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc hoặc làm mộc, kể cả da trống, của bò (kể cả trâu) hoặc của ngựa, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, trừ da thuộc nhóm 41.14.

		



		4112.00.00

		Da thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc hoặc làm mộc, kể cả da giấy, của cừu hoặc cừu non, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, trừ da thuộc nhóm 41.14.

		Da thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc hoặc làm mộc, kể cả da trống, của cừu, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, trừ da thuộc nhóm 41.14.
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		41.13

		Da thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc hoặc làm mộc, kể cả da giấy, của các loài động vật khác, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, trừ da thuộc nhóm 41.14.

		Da thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc hoặc làm mộc, kể cả da trống, của các loài động vật khác, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, trừ da thuộc nhóm 41.14.

		



		4113.10.00

		- Của dê hoặc dê non

		- Của dê
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		41.14

		Da thuộc dầu (kể cả da thuộc dầu kết hợp); da láng và da láng bằng màng mỏng được tạo trước; da nhũ kim loại.

		Da thuộc dầu (kể cả da thuộc dầu kết hợp); da láng và da láng bằng màng mỏng được tạo trước; da nhũ.

		



		4114.20.00

		- Da láng và da láng bằng màng mỏng được tạo trước; da nhũ kim loại

		- Da láng và da láng bằng màng mỏng được tạo trước; da nhũ

		5



		Chương 42

		

		

		



		Chú giải

		Các sản phẩm bằng da thuộc; yên cương và bộ yên cương; các mặt hàng du lịch, túi xách và các loại đồ chứa tương tự; các sản phẩm làm từ ruột động vật (trừ ruột con tằm)

		Các sản phẩm bằng da thuộc; yên cương và bộ yên cương; các mặt hàng du lịch, túi xách và các loại đồ chứa tương tự; các sản phẩm làm từ ruột động vật (trừ tơ từ ruột con tằm)

		



		

		1. Theo mục đích của chương này, thuật ngữ "da thuộc" gồm cả da thuộc của sơn dương (bao gồm cả da sơn dương kết hợp), da láng, da láng bằng màng mỏng được tạo trước và da thuộc kim loại.

		1. Theo mục đích của chương này, thuật ngữ "da thuộc" gồm cả da thuộc của sơn dương (bao gồm cả da sơn dương kết hợp), da thuộc đã làm bóng, da thuộc gắn lớp mặt bóng và da thuộc kim loại.

		



		

		(k) Các sản phẩm thuộc Chương 94 (ví dụ, đồ nội thất, đèn và bộ đèn);

		(k) Các sản phẩm thuộc Chương 94 (ví dụ, đồ nội thất (giường, tủ, bàn, ghế…), đèn và bộ đèn);

		



		

		(m) Khuy các loại, khuy bấm, khóa bấm, khuy tán bấm, lõi khuy (loại khuy bọc) hoặc bộ phận khác của các mặt hàng này, khuy chưa hoàn chỉnh, thuộc nhóm 96.06.

		(m) Khuy các loại, cúc bấm, khuy tán bấm, cốt khuy bọc hoặc phụ tùng khác của các vật phẩm này, khuy bán thành phẩm, thuộc nhóm 96.06.

		



		

		3. (A) Ngoài các loại trừ của Chú giải 2 nói trên, nhóm 42.02 không bao gồm:

		3. (A) Ngoài các loại trừ của Chú giải 1 nói trên, nhóm 42.02 không bao gồm:

		



		

		(a) Túi làm bằng các tấm plastic, đã hoặc chưa in, có tay cầm, không được thiết kế để sử dụng lâu dài (nhóm 39.23);

		(a) Túi làm bằng các tấm plastic, có hoặc không được in, có tay cầm, không được thiết kế để sử dụng lâu dài (nhóm 39.23);

		



		

		(B) Các sản phẩm của nhóm 42.02 và 42.03 có các bộ phận làm bằng kim loại quý hoặc kim loại mạ kim loại quý, ngọc trai tự nhiên hay nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo) cũng được phân loại vào nhóm này ngay cả khi các bộ phận như vậy không chỉ ghép nối hoặc trang trí đơn giản, miễn là chúng không làm cho sản phẩm có thêm đặc tính khác. Trong trường hợp, các bộ phận đó tạo ra đặc tính cho sản phẩm thì sản phẩm đó được xếp vào Chương 71.

		(B) Các sản phẩm của nhóm 42.02 và 42.03 có các bộ phận làm bằng kim loại quý hoặc kim loại mạ kim loại quý, ngọc trai tự nhiên hay nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo) cũng được phân loại vào nhóm này ngay cả khi các bộ phận như vậy không chỉ nằm ghép nối hoặc trang trí đơn giản, miễn là chúng không làm cho sản phẩm có thêm đặc tính khác. Trong trường hợp, các bộ phận đó tạo ra đặc tính cho sản phẩm thì sản phẩm đó được xếp vào Chương 71.

		



		42.02

		Hòm, va ly, xắc đựng đồ nữ trang, cặp tài liệu, cặp sách, túi, cặp đeo vai cho học sinh, bao kính, bao ống nhòm, hộp camera, hộp nhạc cụ, bao súng, bao súng ngắn mắc vào yên ngựa và các loại đồ chứa tương tự; túi du lịch, túi đựng đồ ăn hoặc đồ uống có phủ lớp cách, túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, ba lô, túi xách tay, túi đi chợ, xắc cốt, ví, túi đựng bản đồ, hộp đựng thuốc lá điếu, hộp đựng thuốc lá sợi, túi để dụng cụ, túi thể thao, túi đựng chai rượu, hộp đựng đồ trang sức, hộp đựng phấn, hộp đựng dao kéo và các loại túi hộp tương tự bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp, bằng tấm plastic, bằng vật liệu dệt, bằng sợi lưu hóa hoặc bằng bìa, hoặc được phủ toàn bộ hay chủ yếu bằng các vật liệu trên hoặc bằng giấy.

		Hòm, va ly, xắc đựng đồ nữ trang, cặp tài liệu, cặp sách, túi, cặp học sinh, bao kính, bao ống nhòm, hộp camera, hộp nhạc cụ, bao súng, bao súng ngắn mắc vào yên ngựa và các loại đồ chứa tương tự; túi du lịch, túi đựng đồ ăn hoặc đồ uống có phủ lớp cách, túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, ba lô, túi xách tay, túi đi chợ, xắc cốt, ví, túi đựng bản đồ, hộp đựng thuốc lá điếu, hộp đựng thuốc lá sợi, túi để dụng cụ, túi thể thao, túi đựng chai rượu, hộp đựng đồ trang sức, hộp đựng phấn, hộp đựng dao kéo và các loại túi hộp tương tự bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp, bằng tấm plastic, bằng vật liệu dệt, bằng sợi lưu hóa hoặc bằng bìa, hoặc được phủ toàn bộ hay chủ yếu bằng các vật liệu trên hoặc bằng giấy.

		



		 

		- Hòm, valy, xắc đựng đồ nữ trang, cặp tài liệu, cặp sách, túi, cặp đeo vai cho học sinh và các loại đồ chứa tương tự:

		- Hòm, valy, xắc đựng đồ nữ trang, cặp tài liệu, cặp sách, cặp học sinh và các loại đồ chứa tương tự:

		



		4202.11.00

		- - Mặt ngoài bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp 

		- - Mặt ngoài bằng da thuộc, da tổng hợp
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		- - - Túi, cặp đeo vai cho học sinh:

		- - - Cặp, túi đeo vai cho học sinh:

		



		4202.21.00

		- - Mặt ngoài bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp

		- - Mặt ngoài bằng da thuộc hoặc da tổng hợp
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		4202.31.00

		- - Mặt ngoài bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp

		- - Mặt ngoài bằng da thuộc hoặc da tổng hợp

		25



		4202.91

		- - Mặt ngoài bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp:

		- - Mặt ngoài bằng da thuộc hoặc da tổng hợp:

		



		42.06

		Sản phẩm làm bằng ruột động vật (trừ ruột con tằm), bằng màng ruột già (dùng trong kỹ thuật dát vàng), bằng bong bóng hoặc bằng gân.

		Sản phẩm làm bằng ruột động vật (trừ tơ từ ruột con tằm), bằng màng ruột già (dùng trong kỹ thuật dát vàng), bằng bong bóng hoặc bằng gân.

		



		Chương 43

		

		

		



		Chú giải

		1. Trong toàn bộ Danh mục những nội dung liên quan đến “da lông”, trừ da lông sống thuộc nhóm 43.01, áp dụng cho da sống còn lông của các loài động vật, đã thuộc hoặc chuội.

		1. Trong toàn bộ Danh mục những nội dung liên quan đến “da lông”, trừ da lông sống thuộc nhóm 43.01, áp dụng cho da sống hoặc da của các loài động vật có lông đã thuộc hoặc chuội, còn lông.

		



		

		(a) Da chim hoặc các phần của da chim, có lông vũ hoặc lông tơ (nhóm 05.05 hay 67.01);

		(a) Da chim hoặc mảnh da chim, có lông vũ hoặc lông tơ (nhóm 05.05 hay 67.01);

		



		

		(b) Da sống, còn lông, thuộc Chương 41 (xem Chú giải 1(c) Chương đó);

		(b) Da sống, còn lông thuộc Chương 41 (xem Chú giải 1(c) Chương này);

		



		

		3. Nhóm 43.03 kể cả da lông và các phần da lông, được ghép cùng với vật liệu khác, và da lông và các phần da lông, được may lại với nhau tạo thành quần áo hay các chi tiết hoặc phụ trợ quần áo hoặc dưới dạng sản phẩm khác.

		3. Nhóm 43.03 kể cả da lông và các phần da lông, được ghép cùng với vật liệu khác, và da lông và các chi tiết bằng da lông, được may lại với nhau tạo thành quần áo hay các chi tiết hoặc phụ trợ quần áo hoặc dưới dạng sản phẩm khác.

		



		43.01

		Da lông sống (kể cả đầu, đuôi, bàn chân và các mẩu hoặc các mảnh cắt khác, thích hợp cho việc thuộc da lông), trừ da sống trong nhóm 41.01, 41.02 hoặc 41.03.

		Da lông sống (kể cả đầu, đuôi, bàn chân và các mẩu hoặc các mảnh cắt khác, sử dụng được trong thuộc da lông), trừ da sống trong các nhóm 41.01, 41.02 hoặc 41.03.

		



		4301.90.00

		- Đầu, đuôi, bàn chân và các mẩu hoặc mảnh cắt khác, thích hợp cho việc thuộc da lông

		- Đầu, đuôi, bàn chân và các mẩu hoặc mảnh cắt khác, sử dụng được trong thuộc da lông

		0



		Chương 44

		

		

		



		Chú giải

		(b) Tre hoặc các vật liệu khác có tính chất như gỗ loại chủ yếu dùng để tết bện, dạng thô, đã hoặc chưa chẻ, xẻ theo chiều dài hoặc cắt thành từng đoạn (nhóm 14.01);

		(b) Tre nứa hoặc các vật liệu khác có tính chất như gỗ loại chủ yếu dùng để tết bện, dạng thô, đã hoặc chưa chẻ, xẻ hoặc cắt theo chiều dài (nhóm 14.01);

		



		

		(c) Gỗ, dưới dạng mảnh, mẩu vụn, vỏ bào, đã được nghiền thành bột, dùng chủ yếu cho công nghệ nhuộm hoặc thuộc da (nhóm 14.04);

		(c) Gỗ, dưới dạng mảnh, mẩu vụn, đã được nghiền thành bột, dùng chủ yếu cho công nghệ nhuộm hoặc thuộc da (nhóm 14.04);

		



		

		(h) Các mặt hàng thuộc Chương 66 (ví dụ, ô dù và batoong và các bộ phận của chúng);

		(h) Các mặt hàng thuộc Chương 66 (ví dụ, ô dù, batoong và các bộ phận của chúng);

		



		

		(l) Các mặt hàng thuộc Phần XVI hoặc Phần XVII (ví dụ, các bộ phận của máy móc, hòm, vỏ, hộp dùng cho máy móc và thiết bị và đồ dùng của thợ đóng xe);

		(l) Các mặt hàng thuộc Phần XVI hoặc Phần XVII (ví dụ, các bộ phận của máy móc, hòm, vỏ, hộp dùng cho máy móc, thiết bị và đồ dùng của thợ đóng xe);

		



		

		(m) Các mặt hàng thuộc Phần XVIII (ví dụ, vỏ đồng hồ và nhạc cụ và các bộ phận của chúng);

		(m) Các mặt hàng thuộc Phần XVIII (ví dụ, vỏ đồng hồ, nhạc cụ và các bộ phận của chúng);

		



		

		(o) Các mặt hàng thuộc Chương 94 (ví dụ, đồ nội thất, đèn và bộ đèn, nhà lắp ghép);

		(o) Các mặt hàng thuộc Chương 94 (ví dụ, đồ nội thất (giường, tủ, bàn ghế…), đèn và bộ đèn, nhà lắp ghép);

		



		

		3. Các nhóm từ 44.14 đến 44.21 áp dụng đối với các mặt hàng có mô tả riêng của các loại ván dăm hoặc ván tương tự, ván sợi ép, ván ghép hoặc gỗ đã được làm tăng độ rắn.

		3. Các nhóm từ 44.14 đến 44.21 bao gồm các mặt hàng có mô tả riêng của các loại ván dăm hoặc tương tự, ván sợi ép, ván ghép hoặc gỗ đã được làm tăng độ rắn.

		



		

		4. Các mặt hàng thuộc nhóm 44.10, 44.11 hoặc 44.12 có thể được gia công tạo hình như đã đưa ra trong nhóm 44.09, đã được uốn cong, làm sóng, đục lỗ, được cắt hoặc tạo dáng thành các hình dạng khác nhau trừ hình chữ nhật hoặc hình vuông hoặc trải qua bất kỳ thao tác nào khác với điều kiện là không tạo cho chúng những đặc trưng của các mặt hàng thuộc các nhóm khác.

		4. Các mặt hàng thuộc nhóm 44.10, 44.11 hoặc 44.12 có thể được gia công tạo hình như đã đưa ra trong nhóm 44.09, đã được uốn cong, uốn thành múi, đục lỗ, được cắt hoặc tạo dáng thành các hình dạng khác nhau, trừ hình chữ nhật hoặc hình vuông, hoặc tạo dáng kiểu khác, miễn là không tạo cho chúng những đặc trưng của các mặt hàng thuộc nhóm khác.

		



		

		6. Theo mục đích của Chú giải 1 ở trên và trừ khi có yêu cầu khác, khái niệm "gỗ" trong một nhóm của Chương này cũng áp dụng đối với tre và các vật liệu khác có tính chất gỗ.

		6. Theo mục đích của Chú giải 1 ở trên và trừ khi có yêu cầu khác, khái niệm "gỗ" trong một nhóm của Chương này cũng kể cả tre nứa và các vật liệu khác có tính chất gỗ.

		



		

		1. Theo mục đích của phân nhóm 4401.31, thuật ngữ "viên gỗ" có nghĩa là các sản phẩm phụ như vỏ bào, mùn cưa, của công nghiệp chế biến gỗ cơ học, công nghiệp làm đồ nội thất hoặc các quá trình chế biến gỗ khác, đã được đóng thành khối bằng cách ép trực tiếp hoặc thêm chất kết dính với hàm lượng không quá 3% tính theo trọng lượng. Những viên gỗ như vậy có hình trụ, với đường kính không vượt quá 25mm và chiều dài không quá 100mm.

		1. Theo mục đích của phân nhóm 4401.31, thuật ngữ "viên gỗ" có nghĩa là các sản phẩm phụ như mùn cưa, vỏ bào của quá trình chế biến gỗ cơ học trong công nghiệp, trong công nghiệp làm đồ nội thất hoặc trong các quá trình chế biến gỗ khác đã được đông kết bằng cách ép trực tiếp hoặc thêm chất kết dính với hàm lượng không quá 3% theo trọng lượng. Những "viên gỗ" đó có hình trụ với đường kính không vượt quá 25mm và chiều dài không quá 100mm. 

		



		44.01

		Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự; vỏ bào hoặc dăm gỗ; mùn cưa và phế liệu gỗ, đã hoặc chưa đóng thành khối, bánh (briquettes), viên hoặc các dạng tương tự.

		Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự; vỏ bào, dăm gỗ; phế liệu gỗ và mùn cưa, đã hoặc chưa đóng thành khối, bánh, viên hoặc các dạng tương tự.

		



		 

		- Mùn cưa và phế liệu gỗ, đã hoặc chưa đóng thành dạng khối, bánh (briquettes), viên hoặc các dạng tương tự:

		- Mùn cưa và phế liệu gỗ, đã hoặc chưa đóng thành dạng khối, bánh, viên hoặc các dạng tương tự:

		



		44.03

		Gỗ cây dạng thô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dác gỗ hoặc đẽo vuông thô.

		Gỗ cây, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dác gỗ hoặc đẽo vuông thô.

		



		4403.20

		- Loại khác, từ cây lá kim:

		- Loại khác, thuộc cây lá kim:

		



		4403.92

		- - Gỗ dẻ gai (Fagus spp.):

		- - Gỗ sồi (Fagus spp):

		



		44.07

		Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc ghép nối đầu, có độ dày trên 6 mm.

		Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, đánh giấy ráp hoặc ghép nối đầu, có độ dầy trên 6 mm.

		



		4407.21.10

		- - - Đã bào, đã chà nhám (1) hoặc nối đầu

		- - - Đã bào, đã đánh giáp hoặc nối đầu

		0



		4407.22.10

		- - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu

		- - - Đã bào, đã đánh giáp hoặc nối đầu

		0



		4407.25.11

		- - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu

		- - - - Đã bào, đã đánh giáp hoặc nối đầu

		0



		4407.25.21

		- - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu

		- - - - Đã bào, đã đánh giáp hoặc nối đầu

		0



		4407.26.10

		- - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu

		- - - Đã bào, đã đánh giáp hoặc nối đầu

		0



		4407.27.10

		- - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu

		- - - Đã bào, đã đánh giáp hoặc nối đầu

		0



		4407.28.10

		- - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu

		- - - Đã bào, đã đánh giáp hoặc nối đầu

		0



		4407.29.11

		- - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu

		- - - - Đã bào, đã đánh giáp hoặc nối đầu

		0



		4407.29.21

		- - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu

		- - - - Đã bào, đã đánh giáp hoặc nối đầu

		0



		4407.29.31

		- - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu

		- - - - Đã bào, đã đánh giáp hoặc nối đầu

		0



		4407.29.41

		- - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu

		- - - - Đã bào, đã đánh giáp hoặc nối đầu

		0



		4407.29.51

		- - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu

		- - - - Đã bào, đã đánh giáp hoặc nối đầu

		0



		4407.29.61

		- - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu

		- - - - Đã bào, đã đánh giáp hoặc nối đầu

		0



		4407.29.71

		- - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu

		- - - - Đã bào, đã đánh giáp hoặc nối đầu

		0



		4407.29.81

		- - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu

		- - - - Đã bào, đã đánh giáp hoặc nối đầu

		0



		4407.29.91

		- - - - Gỗ Jongkong (Dactylocladus spp.) và gỗ Merbau (Intsia spp.), đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu

		- - - - Gỗ Jongkong (Dactylocladus spp.) và gỗ Merbau (Intsia spp.), đã bào, đã đánh giáp hoặc nối đầu

		0



		4407.29.93

		- - - - Loại khác, đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu

		- - - - Loại khác, đã bào, đã đánh giáp hoặc nối đầu

		0



		4407.91.10

		- - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu

		- - - Đã bào, đã đánh giấy giáp hoặc nối đầu 

		0



		4407.92

		- - Gỗ dẻ gai (Fagus spp.):

		- - Gỗ sồi (Fagus spp.):

		



		4407.92.10

		- - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu

		- - - Đã bào, đã đánh giáp hoặc nối đầu

		0



		4407.94.10

		- - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu

		- - - Đã bào, đã đánh giáp hoặc nối đầu

		0



		4407.95.10

		- - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu

		- - - Đã bào, đã đánh giáp hoặc nối đầu

		0



		4407.99.10

		- - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu

		- - - Đã bào, đã đánh giáp hoặc nối đầu

		0



		44.08

		Tấm gỗ để làm lớp mặt (kể cả những tấm thu được bằng cách lạng gỗ ghép), để làm gỗ dán hoặc để làm gỗ ghép tương tự khác và gỗ khác, đã được xẻ dọc, lạng hoặc bóc tách, đã hoặc chưa bào, chà nhám, ghép hoặc nối đầu, có độ dày không quá 6 mm.

		Tấm gỗ để làm lớp mặt (kể cả những tấm thu được bằng cách lạng gỗ ghép), để làm gỗ dán hoặc để làm gỗ ép tương tự khác và gỗ khác, đã được xẻ dọc, lạng hoặc bóc tách, đã hoặc chưa bào, đánh giấy ráp, ghép hoặc nối đầu, có độ dày không quá 6 mm.

		



		4408.10

		- Từ cây lá kim:

		- Gỗ từ cây lá kim:

		



		4408.10.10

		- - Thanh mỏng bằng gỗ tuyết tùng loại sử dụng để sản xuất bút chì; gỗ thông radiata loại sử dụng để sản xuất ván ghép (blockboard)

		- - Thanh mỏng bằng gỗ tuyết tùng đã gia công để sản xuất bút chì; gỗ thông để sản xuất ván ghép

		0



		4408.39.10

		- - - Thanh mỏng gỗ Jelutong loại sử dụng để sản xuất bút chì

		- - - Thanh mỏng gỗ Jelutong đã gia công để sản xuất bút chì

		0



		44.09

		Gỗ (kể cả gỗ thanh và viền dải gỗ trang trí (friezes) để làm sàn, chưa lắp ghép) được tạo dáng liên tục (làm mộng, soi rãnh, bào rãnh, vát cạnh, ghép chữ V, tạo gân, gờ dạng chuỗi hạt, tạo khuôn hình, tiện tròn hoặc gia công tương tự) dọc theo các cạnh, đầu hoặc bề mặt, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc nối đầu.

		Gỗ (kể cả gỗ ván và viền dải gỗ trang trí để làm sàn, chưa lắp ghép) được tạo dáng liên tục (làm mộng, soi rãnh, bào rãnh, vát cạnh, ghép chữ V, tạo gân, gờ dạng chuỗi hạt, tạo khuôn hình, tiện tròn hoặc gia công tương tự) dọc theo các cạnh, đầu hoặc bề mặt, đã hoặc chưa bào, đánh giấy ráp hoặc nối đầu.

		



		4409.10.00

		- Từ cây lá kim

		- Gỗ từ cây lá kim

		3



		 

		- Từ cây không thuộc loại lá kim:

		- Gỗ từ cây không thuộc loại lá kim:

		



		4410.12.00

		- - Ván dăm định hướng (OSB)

		- - Ván dăm định hướng và ván xốp (OSB)

		5



		44.12

		Gỗ dán, tấm gỗ dán ván lạng và các loại gỗ ghép tương tự.

		Gỗ dán, tấm gỗ dán ván lạng và các tấm ván gỗ ép tương tự.

		



		4413.00.00

		Gỗ đã được làm tăng độ rắn, ở dạng khối, tấm, thanh hoặc các dạng hình.

		Gỗ đã được làm tăng độ rắn, ở dạng khối, tấm, thanh hoặc tạo hình.

		3



		44.17

		Dụng cụ các loại, thân dụng cụ, tay cầm dụng cụ, thân và cán chổi hoặc bàn chải, bằng gỗ; cốt và khuôn giày hoặc ủng, bằng gỗ.

		Dụng cụ các loại, thân dụng cụ, tay cầm dụng cụ, thân và cán chổi hoặc bàn chải, bằng gỗ; cốt hoặc khuôn giầy, ủng, bằng gỗ.

		



		4417.00.10

		- Cốt hoặc khuôn (phom) của giày hoặc ủng

		- Cốt hoặc khuôn (phom) của giấy, ủng

		20



		44.18

		Đồ mộc dùng trong xây dựng, kể cả panel gỗ có lõi xốp, panel lát sàn và ván lợp đã lắp ghép.

		Ván ghép và đồ mộc dùng trong xây dựng, kể cả panen có lõi xốp, panen lát sàn và ván lợp đã lắp ghép.

		



		4418.90.10

		- - Panel gỗ có lõi xốp

		- - Panen có lõi xốp

		3



		44.20

		Gỗ khảm và dát; tráp và các loại hộp đựng đồ trang sức hoặc đựng dao kéo, và các sản phẩm tương tự, bằng gỗ; tượng nhỏ và đồ trang trí khác, bằng gỗ; các loại đồ nội thất bằng gỗ không thuộc Chương 94.

		Gỗ khảm và dát; tráp và các loại hộp đựng đồ trang sức hoặc đựng dao kéo, và các sản phẩm tương tự, bằng gỗ; tượng nhỏ và đồ trang trí, bằng gỗ; các loại đồ dùng bằng gỗ không thuộc Chương 94.

		



		Chương 46

		

		

		



		Chú giải

		1. Trong Chương này khái niệm "vật liệu tết bện" dùng để chỉ các loại vật liệu ở trạng thái hoặc hình dạng thích hợp cho việc tết bện hoặc gia công tương tự; kể cả rơm, liễu gai hoặc liễu, tre, bấc, sậy, dải gỗ mỏng, dải từ vật liệu gốc thực vật khác (ví dụ, dải vỏ cây, các lá dài hẹp chiều ngang, cây cọ sợi hoặc các dải khác thu được từ các lá to), sợi dệt tự nhiên chưa xe, sợi monofilamen, dải và dạng tương tự bằng plastic và dải giấy, nhưng không bao gồm dải bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp hoặc dải bằng nỉ hay sản phẩm không dệt, tóc, lông đuôi hoặc bờm ngựa, sợi dệt thô hoặc sợi dệt, hoặc monofilament, dải và dạng tương tự thuộc Chương 54.

		1. Trong Chương này khái niệm "vật liệu tết bện" dùng để chỉ các loại vật liệu ở trạng thái hoặc hình dạng thích hợp cho việc tết bện hoặc gia công tương tự; kể cả rơm, liễu gai hoặc liễu, tre, bấc, sậy, dải gỗ mỏng, dải từ vật liệu gốc thực vật khác (ví dụ, dải vỏ cây, các lá dài hẹp chiều ngang, cây cọ sợi hoặc các dải khác thu được từ các lá to), sợi dệt tự nhiên chưa xe, sợi monofilamen, dải và dạng tương tự bằng plastic và dải giấy, nhưng không bao gồm dải bằng da thuộc hoặc da tổng hợp hoặc dải bằng nỉ hay sản phẩm không dệt, tóc, lông đuôi hoặc bờm ngựa, sợi dệt thô hoặc sợi dệt, hoặc monofilament, dải và dạng tương tự thuộc Chương 54.

		



		

		(e) Các mặt hàng thuộc Chương 94 (ví dụ, đồ nội thất, các loại đèn và bộ đèn).

		(e) Các mặt hàng thuộc Chương 94 (ví dụ, đồ nội thất (giường, tủ, bàn, ghế...), các loại đèn và bộ đèn).

		



		46.01

		Dây tết bện và các sản phẩm tương tự làm bằng vật liệu tết bện, đã hoặc chưa ghép thành dải; các vật liệu tết bện, các dây bện và các sản phẩm tương tự bằng vật liệu tết bện, đã kết lại với nhau trong các tao dây song song hoặc đã được dệt, ở dạng tấm, có hay không ở dạng thành phẩm (ví dụ, chiếu, thảm, mành).

		Dây tết bện và các sản phẩm tương tự làm bằng vật liệu tết bện, đã hoặc chưa ghép thành dải; các vật liệu tết bện, các dây bện và các sản phẩm tương tự bằng vật liệu tết bện, đã kết lại với nhau trong các tao dây song song hoặc đã được dệt, thành tấm, ở dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm (ví dụ, chiếu, thảm, mành).

		



		4601.92

		- - Từ tre:

		 

		



		4601.92.10

		- - - Dây tết bện và các sản phẩm tương tự làm bằng vật liệu tết bện, đã hoặc chưa ghép thành dải

		- - - Dây tết bện và các sản phẩm tết bện tương tự của vật liệu tết bện, đã hoặc chưa ghép thành dải

		20



		4601.93.10

		- - - Dây tết bện và các sản phẩm tương tự làm bằng vật liệu tết bện, đã hoặc chưa ghép thành dải

		- - - Dây tết bện và các sản phẩm tết bện tương tự của vật liệu tết bện, đã hoặc chưa ghép thành dải

		20



		4601.94.10

		- - - Dây tết bện và các sản phẩm tương tự làm bằng vật liệu tết bện, đã hoặc chưa ghép thành dải

		- - - Dây tết bện và các sản phẩm tết bện tương tự của vật liệu tết bện, đã hoặc chưa ghép thành dải

		20



		4601.99.20

		- - - Dây tết bện và các sản phẩm tương tự làm bằng vật liệu tết bện, đã hoặc chưa ghép thành dải

		- - - Dây tết bện và các sản phẩm tết bện tương tự của vật liệu tết bện, đã hoặc chưa ghép thành dải

		20



		47.06

		Bột giấy từ xơ, sợi thu được từ việc tái chế giấy loại hoặc bìa loại (phế liệu và vụn thừa) hoặc từ vật liệu xơ sợi xenlulo khác.

		Bột giấy từ giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa) hoặc từ vật liệu xơ sợi xenlulo khác.

		



		4706.20.00

		- Bột giấy từ xơ, sợi thu được từ việc tái chế giấy loại hoặc bìa loại (phế liệu và vụn thừa)

		- Bột giấy từ giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa)

		0



		Chương 48

		

		

		



		Chú giải

		1. Theo mục đích của Chương này, trừ khi có yêu cầu khác, khi đề cập đến “giấy” đều kể đến bìa (bất kể độ dày hoặc định lượng). 

		1. Theo mục đích của Chương này, trừ khi có yêu cầu khác, mọi sự đề cập đến “giấy” đều kể đến bìa (bất kể độ dày hoặc định lượng). 

		



		

		(f) Giấy được thấm tẩm chất thử chẩn đoán bệnh hoặc chất thử dùng trong thí nghiệm (nhóm 38.22);

		(f) Giấy được thấm tẩm chất thử chẩn đoán hoặc chất thử dùng trong thí nghiệm (nhóm 38.22);

		



		

		(g) Tấm plastic phân tầng được gia cố bằng giấy, hoặc một lớp giấy hoặc bìa được tráng hoặc phủ một lớp plastic, lớp plastic này dày hơn 1/2 tổng bề dày, hoặc các sản phẩm làm bằng vật liệu như vậy, trừ các tấm phủ tường thuộc nhóm 48.14 (Chương 39);

		(g) Giấy được gia cố bằng tấm plastic, hoặc một lớp giấy hoặc bìa được tráng hoặc phủ một lớp plastic, lớp plastic này dày hơn 1/2 tổng bề dày, hoặc các sản phẩm làm bằng loại giấy này, trừ các tấm phủ tường thuộc nhóm 48.14 (Chương 39);

		



		

		(h) Các sản phẩm thuộc nhóm 42.02 (ví dụ, hàng du lịch);

		(h) Các sản phẩm thuộc nhóm 42.02 (ví dụ hàng du lịch);

		



		

		(l) Các sản phẩm thuộc Chương 64 hoặc Chương 65;

		(l) Các sản phẩm thuộc Chương 64 hoặc 65;

		



		

		(m) Bìa hoặc giấy ráp (nhóm 68.05) hoặc mica được bồi giấy hoặc bìa (nhóm 68.14) (tuy nhiên, bìa hoặc giấy tráng phủ với bột mica, được xếp vào Chương này);

		(m) Bìa hoặc giấy ráp (nhóm 68.05) hoặc bìa hoặc giấy bồi mica (nhóm 68.14) (tuy nhiên, bìa hoặc giấy tráng phủ với bột mica, được xếp vào Chương này);

		



		

		4. Trong Chương này "giấy in báo" có nghĩa là loại giấy không tráng sử dụng để in báo, có hàm lượng bột gỗ thu được từ quá trình cơ học hoặc quá trình hoá cơ-hóa học không nhỏ hơn 50% so với tổng lượng bột giấy, không gia keo hoặc được gia keo nhẹ, có độ nhám bề mặt Parker Print Surf (1MPa) trên mỗi mặt trên 2,5 micromet (microns), định lượng từ 40 g/m2 đến 65 g/m2.

		4. Trong Chương này "giấy in báo" có nghĩa là loại giấy không tráng sử dụng để in báo, có hàm lượng bột gỗ thu được từ quá trình cơ học hoặc quá trình hoá cơ-hóa học không nhỏ hơn 50% so với tổng lượng bột giấy, không gia keo hoặc được gia keo nhẹ, có độ nhám bề mặt Parker Print Surf (1MPa) cho cả hai mặt trên 2,5 micromet (microns), định lượng từ 40 g/m2 đến 65 g/m2.

		



		

		(d) có hàm lượng tro trên 3% nhưng không quá 8%, độ trắng dưới 60%, và chỉ số bục từ 2,5 kPa.m2/g trở xuống; hoặc

		(d) có hàm lượng tro trên 3% đến 8%, độ trắng dưới 60%, và chỉ số bục từ 2,5 kPa.m2/g trở xuống; hoặc

		



		

		2. độ dày trên 225 micromet (microns) nhưng không quá 508 micromet và hàm lượng tro trên 3 %; hoặc

		2. độ dày trên 225 micromet (microns) đến 508 micromet và hàm lượng tro trên 3 %; hoặc

		



		

		6. Trong Chương này "giấy và bìa kraft" có nghĩa là loại giấy và bìa có hàm lượng bột giấy sản xuất bằng quá trình sulphat hoặc kiềm hóa học không dưới 80% so với tổng lượng bột giấy.

		6. Trong Chương này "giấy và bìa kraft" có nghĩa là loại giấy và bìa có hàm lượng bột giấy sản xuất bằng quá trình sulphat hoặc kiềm không dưới 80% so với tổng lượng bột giấy.

		



		

		7.  Trừ khi nội dung của nhóm có yêu cầu khác, giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo đáp ứng mô tả trong hai hoặc nhiều nhóm từ 48.01 đến 48.11 được phân loại vào nhóm có số thứ tự cuối cùng trong Danh mục.

		7.  Trừ khi nội dung của nhóm có yêu cầu khác, giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo đáp ứng mô tả trong 2 hoặc nhiều nhóm từ 48.01 đến 48.11 được phân loại vào nhóm có số thứ tự cuối cùng trong Danh mục.

		



		

		(a) Giấy ở dạng cuộn, chiều rộng từ 45 cm và không quá 160 cm, thích hợp với trang trí tường hoặc trần nhà:

		(a) Giấy ở dạng cuộn, chiều rộng từ 45 cm đến 160 cm, thích hợp với trang trí tường hoặc trần nhà:

		



		

		(i) Giả vân, rập nổi, tạo màu bề mặt, in theo thiết kế hoặc trang trí bề mặt bằng cách khác (ví dụ, bằng vụn xơ dệt), có hoặc không tráng hoặc phủ bằng lớp plastic bảo vệ  trong suốt;

		(i) Giả vân, rập nổi, tạo màu bề mặt, in các mẫu thiết kế hoặc trang trí bề mặt bằng cách khác (ví dụ, bằng vụn xơ dệt), có hoặc không tráng hoặc phủ bằng lớp plastic trong suốt để bảo vệ;

		



		

		(iii) Tráng hoặc phủ bề mặt bằng plastic, lớp plastic được làm giả vân, rập nổi, tạo màu, in theo thiết kế hoặc trang trí kiểu khác; hoặc

		(iii) Tráng hoặc phủ bề mặt bằng plastic, lớp plastic được làm giả vân, rập nổi, tạo màu, in theo mẫu hoặc trang trí kiểu khác; hoặc

		



		

		12. Trừ các hàng hoá thuộc nhóm 48.14 hoặc 48.21, giấy, bìa, tấm xơ sợi xenlulo và các sản phẩm của chúng, đã in các motip, các ký tự hoặc biểu tượng tranh ảnh, mà không chỉ đơn thuần phục vụ cho công dụng chính của sản phẩm đó, được xếp vào Chương 49.

		12. Trừ các hàng hoá thuộc nhóm 48.14 hoặc 48.21, giấy, bìa, súc xơ sợi xenlulo và các sản phẩm của chúng, đã in các motip, các ký tự hoặc biểu tượng tranh ảnh, mà không chỉ đơn thuần phục vụ cho công dụng chính của sản phẩm đó, được xếp vào Chương 49.

		



		

		1. Theo mục đích của các phân nhóm 4804.11 và 4804.19, "kraft lớp mặt" có nghĩa là loại giấy và bìa được sản xuất hoàn chỉnh trực tiếp trên máy hoặc làm bóng bề mặt trên máy, có từ 80% trở lên tính theo trọng lượng trên tổng hàm lượng bột giấy là bột gỗ thu được từ quá trình sulphat hoặc kiềm hóa học, ở dạng cuộn, định lượng lớn hơn 115 g/m2 và có độ bục Mullen tối thiểu như đã chỉ ra trong bảng dưới đây hoặc giá trị tương đương nội suy hoặc ngoại suy tuyến tính cho các loại có định lượng khác.

		1. Theo mục đích của phân nhóm 4804.11 và 4804.19, "kraft lớp mặt" có nghĩa là loại giấy và bìa được sản xuất hoàn chỉnh trực tiếp trên máy hoặc làm bóng bề mặt trên máy, có hàm lượng bột giấy sản xuất theo quá trình sulphat hoặc kiềm từ 80% trở lên so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng, ở dạng cuộn, định lượng lớn hơn 115 g/m2 và có độ bục tối thiểu như đã chỉ ra trong bảng dưới đây hoặc giá trị tương đương nội suy hoặc ngoại suy tuyến tính cho các loại có định lượng khác.

		



		

		2. Theo mục đích của các phân nhóm 4804.21 và 4804.29, "giấy kraft làm bao" có nghĩa là loại giấy được sản xuất hoàn chỉnh trực tiếp trên máy, có hàm lượng bột giấy sản xuất theo quá trình sulphat hoặc kiềm từ 80% trở lên so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng, ở dạng cuộn, định lượng từ 60 g/m2 nhưng không quá 115 g/m2 và thoả mãn một trong các bộ tiêu chí sau đây:

		2. Theo mục đích của các phân nhóm 4804.21 và 4804.29, "giấy kraft làm bao" có nghĩa là loại giấy được sản xuất hoàn chỉnh trực tiếp trên máy, có hàm lượng bột giấy sản xuất theo quá trình sulphat hoặc kiềm từ 80% trở lên so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng, ở dạng cuộn, định lượng từ 60 g/m2 đến 115 g/m2 và thoả mãn một trong các bộ tiêu chí sau đây:

		



		

		3. Theo mục đích của phân nhóm 4805.11, "giấy để tạo lớp sóng sản xuất từ bột giấy bán hoá học" có nghĩa là giấy, ở dạng cuộn, có từ 65% trở lên tính theo trọng lượng trên tổng hàm lượng bột giấy là bột gỗ cứng chưa tẩy trắng thu từ việc kết hợp quá trình xử lý bột giấy cơ học và hóa học, và có độ bền nén CMT 30 (phép thử độ bền nén phẳng sau khi đã làm sóng trong phòng thí nghiệm với thời gian để điều hoà mẫu 30 phút) lớn hơn 1,8 N/g/m2 trong điều kiện thử nghiệm có độ ẩm tương đối là 50%, nhiệt độ 23oC.

		3. Theo mục đích của phân nhóm 4805.11, "giấy để tạo lớp sóng sản xuất từ bột giấy bán hoá học" có nghĩa là giấy, ở dạng cuộn, mà hàm lượng bột giấy gỗ cứng chưa tẩy trắng thu được từ việc kết hợp quá trình sản xuất cơ học và hóa học không nhỏ hơn 65% so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng, và có độ bền nén CMT 30 (phép thử độ bền nén phẳng sau khi đã làm sóng trong phòng thí nghiệm với thời gian để điều hoà mẫu 30 phút) lớn hơn 1,8 N/g/m2 trong điều kiện thử nghiệm có độ ẩm tương đối là 50%, nhiệt độ 230C.

		



		

		5. Các phân nhóm 4805.24 và 4805.25 bao gồm giấy và bìa được làm toàn bộ hoặc chủ yếu bằng bột giấy tái chế từ giấy loại và bìa loại (phế liệu và mảnh vụn). Bìa lớp mặt có thể có một lớp mặt bằng giấy đã nhuộm hoặc bằng giấy làm từ bột giấy không phải là bột giấy tái chế đã tẩy trắng hoặc không tẩy trắng. Các sản phẩm này có chỉ số bục Mullen không nhỏ hơn 2 kPa·m2/g.

		5. Các phân nhóm 4805.24 và 4805.25 bao gồm giấy và bìa được làm toàn bộ hoặc chủ yếu bằng bột giấy tái chế từ giấy loại và bìa loại (phế liệu và mảnh vụn). Bìa lớp mặt có thể có mặt trên được nhuộm màu hoặc được làm từ bột giấy không phải là bột giấy tái chế đã tẩy trắng hoặc không tẩy trắng. Các sản phẩm này có chỉ số bục không nhỏ hơn 2 kPa·m2/g.

		



		

		6. Theo mục đích của phân nhóm 4805.30, "giấy bao gói làm từ bột giấy sulphit" có nghĩa là loại giấy được làm bóng trên máy, có trên 40% tính theo trọng lượng trên tổng hàm lượng bột giấy là bột gỗ thu được từ quá trình sulphit hóa học, hàm lượng tro không quá 8 % và chỉ số bục Mullen không dưới 1,47 kPa·m2/g.

		6. Theo mục đích của phân nhóm 4805.30, "giấy bao gói làm từ bột giấy sulphit" có nghĩa là loại giấy được làm bóng trên máy, có hàm lượng bột giấy từ gỗ thu được từ quá trình sulphit trên 40% so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng, hàm lượng tro không quá 8 % và chỉ số bục Mullen không dưới 1,47 kPa·m2/g.

		



		

		7. Theo mục đích của phân nhóm 4810.22, "giấy tráng nhẹ" là loại giấy, được tráng 2 mặt, có định lượng không quá 72 g/m2, trọng lượng chất tráng trên mỗi mặt không quá 15 g/m2, trên giấy nền có từ 50% trở lên tính theo trọng lượng trên tổng hàm lượng bột giấy là bột gỗ thu được từ quá trình cơ học.

		7. Theo mục đích của phân nhóm 4810.22, "giấy tráng nhẹ" là loại giấy, được tráng 2 mặt, có định lượng không quá 72 g/m2, trọng lượng chất tráng trên mỗi mặt không quá 15 g/m2, trên giấy nền có hàm lượng bột giấy từ gỗ thu được từ quá trình cơ học không nhỏ hơn 50% so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng.

		



		

		(a) Phim tạo ảnh âm bản hoặc dương bản (Chương 37);

		(a) Phim ảnh âm bản hoặc dương bản (Chương 37);

		



		4802.20.10

		- - Ở dạng cuộn có chiều rộng không quá 15cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp

		- - Ở dạng cuộn có chiều rộng không quá 15cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp

		5



		4802.40.10

		- - Ở dạng cuộn có chiều rộng không quá 15cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp

		- - Ở dạng cuộn có chiều rộng không quá 15cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp

		5



		4802.55

		- - Có định lượng từ 40 g/m2 trở lên nhưng không quá 150g/m2, dạng cuộn:

		'- - Có định lượng từ 40 g/m2 đến 150g/m2, dạng cuộn:

		



		4802.56

		- - Có định lượng từ 40g/m2 trở lên nhưng không quá 150g/m2, dạng tờ với một chiều không quá 435 mm và chiều kia không quá 297 mm ở dạng không gấp:

		- - Có định lượng từ 40g/m2 đến 150g/m2, dạng tờ với một chiều không quá 435 mm và chiều kia không quá 297 mm ở dạng không gấp:

		



		4802.57

		- - Loại khác, định lượng từ 40 g/m2 trở lên nhưng không quá 150 g/m2:

		- - Loại khác, định lượng từ 40 g/m2 đến 150 g/m2:

		



		4802.61.30

		- - - Giấy và bìa trang trí kể cả loại có hình bóng nước, loại làm giả vân đá, loại có hoa văn xơ sợi, đốm màu hoặc hoa văn da giả cổ (1)

		- - - Giấy và bìa trang trí kể cả loại có hình bóng nước, loại làm giả vân đá, loại có các sợi, hỗn hợp các đốm mầu hoặc giấy da giả cổ

		20



		4804.39.10

		- - - Có độ bền ướt từ 40 g đến 60 g, dùng để sản xuất băng dán gỗ dán

		- - - Có độ bền ướt từ 40 g đến 60 g, để làm băng dán trong sản xuất gỗ dán

		10



		 

		- Giấy và bìa kraft khác có định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2:

		- Giấy và bìa kraft khác có định lượng trên 150 g/m2 đến dưới 225 g/m2:

		



		4804.51.30

		- - - Có độ bền ướt từ 40 g đến 60 g, dùng để sản xuất băng dán gỗ dán

		- - - Có độ bền ướt từ 40 g đến 60 g, để làm băng dán gỗ dán
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		4805.12.10

		- - - Có định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2

		- - - Có định lượng trên 150 g/m2 đến dưới 225 g/m2
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		4805.92

		- - Có định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2:

		- - Có định lượng trên 150 g/m2 đến dưới 225 g/m2:

		



		 

		- - - Đã in, dùng cho máy ghi tự động, không có chiều nào trên 360 mm ở dạng không gấp:

		- - - Đã in, dùng cho máy ghi tự động, có một chiều không quá 360 mm ở dạng không gấp:

		



		4810.29.11

		- - - - Dùng cho máy điện tim,  siêu âm, phế dung kế, não điện kế và  kiểm tra thai nhi (1)

		- - - - Dùng cho các máy điện tim,  siêu âm, phế dung kế, não điện kế và  kiểm tra thai nhi

		5



		4811.59.20

		- - - Giấy và bìa đã phủ cả hai mặt bằng màng plastic trong suốt và được lót trong bằng một lớp nhôm mỏng, sử dụng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng

		- - - Giấy và bìa đã phủ cả hai mặt bằng màng plastic trong suốt và được lót trong bằng một lớp nhôm mỏng, sử dụng để đựng thực phẩm dạng lỏng

		3



		4812.00.00

		Khối, miếng và tấm lọc, bằng bột giấy.

		Khối, tấm, miếng lọc, bằng bột giấy.

		0



		48.18

		Giấy vệ sinh và giấy tương tự, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo, dùng trong gia đình hoặc vệ sinh, dạng cuộn có chiều rộng không quá 36 cm, hoặc cắt theo hình dạng hoặc kích thước; khăn tay, giấy lụa lau, khăn mặt, khăn trải bàn, khăn ăn, khăn trải giường và các đồ dùng nội trợ, vệ sinh hoặc các vật phẩm dùng cho bệnh viện tương tự, các vật phẩm trang trí và đồ phụ kiện may mặc, bằng bột giấy, giấy, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo.

		Giấy vệ sinh và giấy tương tự, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo, dùng trong gia đình hoặc vệ sinh, dạng cuộn có chiều rộng không quá 36 cm, hoặc cắt theo hình dạng hoặc kích thước; khăn lau tay, giấy lụa lau, khăn mặt, khăn trải bàn, khăn ăn, khăn trải giường và các đồ dùng nội trợ, vệ sinh hoặc các vật phẩm dùng cho bệnh viện tương tự, các vật phẩm trang trí và đồ phụ kiện may mặc, bằng bột giấy, giấy, tấm xenlulo hoặc súc xơ sợi xenlulo.

		



		4819.20.00

		- Thùng, hộp và vỏ chứa gấp lại được, bằng giấy hoặc bìa không sóng

		- Thùng, hộp và vỏ chứa, bằng giấy hoặc bìa không sóng
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		48.20

		Sổ đăng ký, sổ sách kế toán, vở ghi chép, sổ đặt hàng, quyển biên lai, tập viết thư, tập ghi nhớ, sổ nhật ký và các ấn phẩm tương tự, vở bài tập, quyển giấy thấm, bìa đóng hồ sơ (loại tờ rời hoặc loại khác), bìa kẹp hồ sơ, vỏ bìa kẹp hồ sơ, biểu mẫu thương mại các loại, tập giấy ghi chép có chèn giấy than và các vật phẩm văn phòng khác, bằng giấy hoặc bìa; album để mẫu hoặc để bộ sưu tập và các loại bìa sách, bằng giấy hoặc bìa. 

		Sổ đăng ký, sổ sách kế toán, vở ghi chép, sổ đặt hàng, quyển biên lai, tập viết thư, tập ghi nhớ, sổ nhật ký và các ấn phẩm tương tự, vở bài tập, quyển giấy thấm, quyển bìa đóng hồ sơ (loại tờ rời hoặc loại khác), bìa kẹp hồ sơ, vỏ bìa kẹp hồ sơ, biểu mẫu thương mại các loại, tập giấy ghi chép có chèn giấy than và các vật phẩm văn phòng khác, bằng giấy hoặc bìa; album dùng để đựng mẫu hoặc để các bộ sưu tập và các loại bìa sách, bằng giấy hoặc bìa. 

		



		4820.50.00

		- Album để mẫu hay để bộ sưu tập

		- Album để mẫu hay để các bộ sưu tập khác
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		4823.61.00

		- - Từ tre (bamboo)

		- - Loại làm bằng bột giấy từ tre (bamboo)
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		4823.90.94

		- - - Tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo, được tạo màu hoặc tạo vân toàn bộ

		- - - Súc xơ sợi xenlulo và màng xơ sợi xenlulo, được nhuộm màu hoặc tạo vân đá cẩm thạch toàn bộ chiều dày
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		Chương 49

		

		

		



		Chú giải

		3. Các loại báo, tạp chí chuyên ngành và các xuất bản phẩm định kỳ được đóng bìa không phải bìa giấy mềm, và các bộ báo, tạp chí chuyên ngành, xuất bản phẩm định kỳ được đóng thành tập có từ 2 số trở lên trong một bìa thì phải được phân loại vào nhóm 49.01, có hoặc không chứa tư liệu quảng cáo.

		3. Các loại báo, tạp chí chuyên ngành và các xuất bản phẩm định kỳ được đóng thành tập có từ 2 số trở lên trong một bìa, khác với các loại báo, tạp chí chuyên ngành, xuất bản phẩm định kỳ thông thường, thì phải được xếp vào nhóm 49.01, có hoặc không chứa tư liệu quảng cáo.

		



		

		Tuy nhiên, các loại tranh ảnh đã in hoặc minh họa không kèm theo lời đề mục, hoặc ở dạng tập có số trang hoặc ở dạng tờ rời, thì được xếp vào nhóm 49.11.

		Tuy nhiên, các loại tranh ảnh minh họa đã in không kèm theo lời đề mục, hoặc ở dạng tập có số trang hoặc ở dạng tờ rời, thì được xếp vào nhóm 49.11.

		



		4901.91.00

		- - Từ điển và bộ bách khoa toàn thư, và các phụ trương của chúng

		- - Từ điển và bộ bách khoa toàn thư, và các phụ chương của chúng

		0



		4909.00.00

		Bưu thiếp in hoặc bưu ảnh; các loại thiếp in sẵn chứa lời chúc, thông điệp hoặc thông báo, có hoặc không có minh hoạ, có hoặc không có phong bì kèm theo hoặc phụ kiện trang trí.

		Bưu thiếp in hoặc bưu ảnh, các loại thiếp chúc mừng in sẵn, điện tín, thư tín hoặc thông báo, có hoặc không có minh hoạ, có hoặc không có phong bì kèm theo hoặc phụ kiện trang trí.
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		Phần XI

		(c) Xơ của cây bông hoặc các vật liệu thực vật khác thuộc Chương 14;

		(c) Xơ nhung tách từ hạt bông hoặc các vật liệu thực vật khác thuộc Chương 14;

		



		

		(e) Các sản phẩm thuộc nhóm 30.05 hoặc 30.06; chỉ sử dụng để làm sạch các kẽ răng (chỉ tơ nha khoa),  đóng gói để bán lẻ, thuộc nhóm 33.06;

		(e) Các sản phẩm thuộc nhóm 30.05 hoặc 30.06; chỉ tơ nha khoa, đóng gói để bán lẻ, thuộc nhóm 33.06;

		



		

		(g) Sợi monofilament có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ trên 1 mm hoặc dải hoặc các dạng tương tự (ví dụ, rơm nhân tạo) có chiều rộng biểu kiến trên 5 mm, bằng plastic (Chương 39), hoặc các loại dây tết bện hoặc vải hoặc sản phẩm dạng song mây tre đan khác hoặc liễu gai làm bằng sợi monofilament hoặc dải đó (Chương 46);

		(g) Sợi monofilament có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ trên 1 mm hoặc sợi dạng dải hoặc các dạng tương tự (ví dụ, rơm nhân tạo) có chiều rộng biểu kiến trên 5 mm, bằng plastic (Chương 39), hoặc các loại dây tết bện hoặc vải hoặc sản phẩm dạng song mây tre đan khác hoặc liễu gai làm bằng sợi monofilament hoặc sợi dạng dải đó (Chương 46);

		



		

		(o) Lưới bao tóc hoặc các vật đội đầu khác hoặc các bộ phận của chúng thuộc Chương 65;

		(o) Lưới tóc hoặc các vật đội đầu khác hoặc các bộ phận của chúng thuộc Chương 65;

		



		

		(a) Sợi quấn từ lông đuôi và bờm ngựa (nhóm 51.10) và sợi trộn kim loại (nhóm 56.05) được phân loại như một loại vật liệu dệt đơn có trọng lượng bằng tổng trọng lượng của các thành phần của nó; để phân loại vải dệt thoi, sợi kim loại được coi như là một vật liệu dệt;

		(a) Sợi quấn từ lông đuôi và bờm ngựa (nhóm 51.10) và sợi trộn kim loại (nhóm 56.05) được phân loại như một loại vật liệu dệt có trọng lượng bằng tổng trọng lượng của các thành phần của nó; để phân loại vải dệt thoi, sợi kim loại được coi như là một vật liệu dệt;

		



		

		(d) Trường hợp một Chương hoặc một nhóm có các hàng hoá làm bằng vật liệu dệt khác nhau, các vật liệu dệt này được xem như một loại vật liệu đơn.

		(d) Trường hợp một Chương hoặc một nhóm có các hàng hoá làm bằng vật liệu dệt khác nhau, các vật liệu dệt này được xem như một loại vật liệu đồng nhất.

		



		

		(i) Đã chuốt hoặc làm bóng, độ mảnh từ 1.429 decitex trở lên; hoặc

		(i) Đã chuốt hoặc làm bóng, độ mảnh 1.429 decitex trở lên; hoặc

		



		

		(d) Từ xơ dừa, gồm từ 3 sợi trở lên;

		(d) Từ xơ dừa, chập 3 hoặc nhiều hơn

		



		

		(b) Tô (tow) filament nhân tạo  thuộc Chương 55 và sợi multifilament không xoắn hoặc xoắn dưới 5 vòng xoắn trên mét thuộc Chương 54;

		(b) Bó sợi filament nhân tạo cắt ngắn thuộc Chương 55 và sợi multifilament không xoắn hoặc xoắn dưới 5 vòng xoắn trên mét thuộc Chương 54;

		



		





		(c) Ruột con tằm thuộc nhóm 50.06, và các sợi monofilament thuộc Chương 54;

		(c) Đoạn tơ từ ruột con tằm thuộc nhóm 50.06, và các sợi monofilament thuộc Chương 54;

		



		

		4.(A) Theo mục đích của các Chương 50, 51, 52, 54 và 55, khái niệm sợi "đóng gói để bán lẻ" có nghĩa là, lưu ý xem xét cả những loại trừ trong Phần (B) dưới đây, sợi (đơn, xe hoặc cáp) đóng gói ở các dạng:

		4.(A) Theo với mục đích của các Chương 50, 51, 52, 54 và 55, khái niệm sợi "đóng gói để bán lẻ" có nghĩa là, lưu ý xem xét cả những loại trừ trong Phần (B) dưới đây, sợi (đơn, xe hoặc cáp) đóng gói ở các dạng:

		



		

		12. Theo mục đích của Phần này, khái niệm "polyamit" kể cả "aramit".

		12. Theo mục đích của Phần này, khái niệm "polyamit" gồm cả "aramit".

		



		

		(i) đã qua quá trình tẩy trắng, được làm từ các xơ đã tẩy trắng hoặc, trừ khi có yêu cầu khác, đã được nhuộm tăng trắng (cả khối hoặc không) hoặc đã xử lý bằng hồ trắng;

		(i) đã qua quá trình tẩy trắng, được làm từ các xơ đã tẩy trắng hoặc, trừ khi có yêu cầu khác, đã được nhuộm tăng trắng (cả khối hoặc không hoàn toàn cả khối) hoặc đã xử lý bằng hồ trắng;

		



		

		(i) đã nhuộm (cả khối hoặc không) trừ màu trắng hoặc màu không bền, hoặc đã in, hoặc làm từ các loại xơ đã nhuộm hoặc đã in;

		(i) đã nhuộm (cả khối hoặc không hoàn toàn cả khối) trừ màu trắng hoặc màu không bền, hoặc đã in, hoặc làm từ các loại xơ đã nhuộm hoặc đã in;

		



		

		 Những định nghĩa trên đây cũng áp dụng, một cách tương tự, cho sợi monofilament và dải hoặc dạng tương tự của Chương 54.

		 Những định nghĩa trên đây cũng áp dụng, một cách tương tự, cho sợi monofilament và sợi dạng dải hoặc dạng tương tự của Chương 54.

		



		

		 (Trong mọi trường hợp, các loại sợi dùng làm sợi biên hoặc sợi đầu tấm không được xem xét).

		 (Trong mọi trường hợp, loại trừ các loại sợi dùng làm sợi biên hoặc sợi đầu tấm).

		



		5004.00.00

		Sợi tơ tằm (trừ sợi kéo từ phế liệu tơ tằm) chưa đóng gói để bán lẻ.

		Sợi tơ tằm (trừ sợi tách từ phế liệu tơ tằm) chưa đóng gói để bán lẻ.

		5



		5006.00.00

		Sợi tơ tằm và sợi kéo từ phế liệu tơ tằm, đã đóng gói để bán lẻ; ruột con tằm.

		Sợi tơ tằm và sợi tách từ phế liệu tơ tằm, đã đóng gói để bán lẻ; ruột  con tằm.

		5



		5007.20

		-  Các loại vải dệt thoi khác, có chứa 85% trở lên tính theo trọng lượng của tơ hoặc phế liệu tơ tằm ngoại trừ tơ vụn:

		 -  Các loại vải khác, có chứa 85% trở lên tính theo trọng lượng của tơ hoặc phế liệu tơ tằm tơ vụn khác:

		



		 

		-  Nhờn, kể cả len lông cừu đã rửa sạch:

		-  Nhờn, bao gồm len lông cừu đã rửa sạch:

		



		Chương 52

		

		

		



		Chú giải

		1. Theo mục đích của các phân nhóm 5209.42 và 5211.42, khái niệm "denim" là vải dệt từ các sợi có các màu khác nhau, kiểu dệt là vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vân chéo gãy, mặt phải của vải có hiệu ứng dọc, các sợi dọc được nhuộm cùng một màu và sợi ngang là sợi không tẩy trắng, đã tẩy trắng, nhuộm màu xám hoặc nhuộm màu nhạt hơn so với màu sợi dọc.

		1. Theo mục đích của các phân nhóm 5209.42 và 5211.42, từ "denim" là vải dệt từ các sợi có các màu khác nhau, kiểu dệt là vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vân chéo gãy, mặt phải của vải có hiệu ứng dọc, các sợi dọc được nhuộm cùng một màu và sợi ngang là sợi không tẩy trắng, đã tẩy trắng, nhuộm màu xám hoặc nhuộm màu nhạt hơn so với màu sợi dọc.

		



		5205.26.00

		- - Sợi có độ mảnh từ 106,38 decitex đến dưới 125 decitex (chi số mét trên 80 đến 94)

		- - Sợi có độ mảnh từ 106,38 decitex đến dưới 125 dexitex (chi số mét trên 80 đến 94)

		5



		5205.27.00

		- - Sợi có độ mảnh từ 83,33 decitex đến dưới 106,38 decitex (chi số mét trên 94 đến 120)

		- - Sợi có độ mảnh từ 83,33 decitex đến dưới 106,38 dexitex (chi số mét trên 94 đến 120)

		5



		5205.47.00

		- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 83,33 decitex đến dưới 106,38 decitex (chi số mét sợi đơn trên 94 đến 120)

		- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 83,33 decitex đến dưới 106,38 dexitex (chi số mét sợi đơn trên 94 đến 120)

		5



		52.08

		Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng không quá 200 g/m2.

		Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng không quá 200 g/m2.

		



		52.09

		Vải dệt thoi từ  bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng trên 200 g/m2.

		Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng trên 200 g/m2.

		



		52.10

		Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng không quá 200 g/m2.

		Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng không quá 200 g/m2.

		



		52.11

		Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng trên 200 g/m2.

		Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng trên 200 g/m2.

		



		53.03

		Đay và các loại xơ libe dệt khác (trừ lanh, gai dầu và xơ gai ramie), dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; xơ dạng ngắn và phế liệu của các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế).

		Đay và các loại xơ libe dệt khác (trừ lanh, gai dầu và gai ramie), dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; xơ dạng ngắn và phế liệu của các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế).

		



		Chương 54

		

		

		



		Chú giải

		Sợi filament nhân tạo; dải và các dạng tương tự từ nguyên liệu dệt nhân tạo

		Sợi filament nhân tạo; sợi dạng dải và các dạng tương tự từ nguyên liệu dệt nhân tạo

		



		

		1. Trong toàn bộ Danh mục, thuật ngữ “sợi nhân tạo” có nghĩa là những loại sợi staple và sợi filament bằng polyme hữu cơ được sản xuất từ một trong hai quá trình sản xuất sau:

		1. Trong toàn bộ Danh mục, thuật ngữ “sợi nhân tạo” có nghĩa là những loại sợi staple và sợi filament bằng polyme hữu cơ được sản xuất từ một trong hai quá trình công nghiệp sau:

		



		

		(a) Bằng quá trình polyme hoá các monome hữu cơ để sản xuất polyme như polyamit, polyeste, polyolefin hay polyurethan, hoặc quá trình biến đổi hoá học để sản xuất polyme (ví dụ, poly (vinyl alcohol) được điều chế  bởi quá trình thuỷ phân poly (axetat vinyl)); hoặc

		(a) Bằng quá trình polyme hoá các monome hữu cơ để sản xuất polyme như polyamit, polyeste, polyolefin hay polyurethan, hoặc quá trình biến đổi hoá học để sản xuất polyme (ví dụ, poly (vinyl alcohol) được kết hợp bởi quá trình thuỷ phân poly (axetat vinyl)); hoặc

		



		

		Các thuật ngữ “tổng hợp” và “tái tạo”, liên quan đến các loại sợi, có nghĩa: tổng hợp: các loại xơ, sợi như định nghĩa ở (a); tái tạo: các loại xơ, sợi như định nghĩa ở (b). Dải và các dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05 không được coi là xơ nhân tạo.

		Các khái niệm “tổng hợp (synthetic)” và “tái tạo (artificial)”, liên quan đến các loại sợi, có nghĩa: tổng hợp: các loại xơ, sợi như định nghĩa ở (a); tái tạo: các loại xơ, sợi như định nghĩa ở (b). Sợi dạng dải và các dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05 không được coi là xơ nhân tạo.

		



		

		2. Các nhóm 54.02 và 54.03 không áp dụng cho sợi tô filament tổng hợp hoặc tái tạo của Chương 55.

		2. Các nhóm 54.02 và 54.03 không áp dụng cho sợi filament tổng hợp hoặc tái tạo của Chương 55.

		



		54.04

		Sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang không quá 1 mm; dải và dạng tương tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ vật liệu dệt tổng hợp có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm. 

		Sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang không quá 1 mm; sợi dạng dải và dạng tương tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ nguyên liệu dệt tổng hợp có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm. 

		



		5405.00.00

		Sợi monofilament tái tạo có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang không quá 1 mm; dải và dạng tương tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ vật liệu dệt tái tạo có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm. 

		Sợi monofilament tái tạo có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang không quá 1 mm; sợi dạng dải và dạng tương tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ vật liệu dệt tái tạo có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm. 

		0



		5407.20.00

		- Vải dệt thoi từ dải hoặc dạng tương tự

		- Vải dệt thoi từ sợi dạng dải hoặc dạng tương tự
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		- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament tái tạo hoặc dải hoặc dạng tương tự từ 85% trở lên:

		- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament tái tạo hoặc sợi dạng dải hoặc dạng tương tự từ 85% trở lên:

		



		Chương 56

		

		

		



		Chú giải

		(a) Mền xơ, phớt hoặc các sản phẩm không dệt, đã ngâm tẩm, tráng hoặc phủ bằng các chất hoặc các chế phẩm (ví dụ, nước hoa hoặc mỹ phẩm thuộc Chương 33, xà phòng hoặc các chất tẩy thuộc nhóm 34.01, các chất đánh bóng, kem hoặc các chế phẩm tương tự thuộc nhóm 34.05, các chất làm mềm vải thuộc nhóm 38.09) ở đó vật liệu dệt chỉ được xem như là vật mang;

		(a) Mền xơ, phớt hoặc các sản phẩm không dệt, đã ngâm tẩm, tráng hoặc phủ bằng các chất hoặc các chế phẩm (ví dụ, nước hoa hoặc mỹ phẩm thuộc Chương 33, xà phòng hoặc các chất tẩy thuộc nhóm 34.01, các chất đánh bóng, kem hoặc các chế phẩm tương tự thuộc nhóm 34.05, các chất làm mềm vải thuộc nhóm 38.09) ở đó vật liệu dệt chỉ được xem như là vật liệu kèm theo;

		



		

		Nhóm 56.03 cũng bao gồm cả các sản phẩm không dệt trong đó plastic hoặc cao su tạo thành chất kết dính.

		Nhóm 56.03 cũng kể cả các sản phẩm không dệt trong đó plastic hoặc cao su tạo thành chất kết dính.

		



		

		4. Nhóm 56.04 không bao gồm sợi dệt, hoặc dải hoặc các dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, trong đó chất ngâm tẩm, tráng hoặc phủ không thể nhìn được bằng mắt thường (thường thuộc các Chương từ 50 đến 55); theo mục đích của phần này, không cần quan tâm đến bất cứ sự thay đổi nào về màu sắc.

		4. Nhóm 56.04 không bao gồm sợi dệt, hoặc sợi dạng dải hoặc các dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, trong đó chất ngâm tẩm, tráng hoặc phủ không thể nhìn được bằng mắt thường (thường thuộc các Chương từ 50 đến 55); theo mục đích của phần này, không cần quan tâm đến bất cứ sự thay đổi nào về màu sắc.

		



		56.01

		Mền xơ bằng vật liệu dệt và các sản phẩm của nó; các loại xơ dệt, chiều dài không quá 5 mm (xơ vụn), bụi xơ và kết xơ (neps).

		Mền xơ bằng vật liệu dệt và các sản phẩm của nó; các loại xơ dệt, chiều dài không quá 5 mm (xơ vụn), bụi xơ và kết xơ (neps) từ công nghiệp dệt.

		



		5601.30

		- Xơ vụn và bụi xơ và kết xơ:

		- Xơ vụn và bụi xơ và kết xơ từ công nghiệp dệt:

		



		5604.90.30

		- - Sợi có độ bền cao từ polyeste, ni lông hoặc  polyamit khác hoặc từ sợi vit-cô (viscose) tái tạo

		- - Sợi có độ bền cao từ polyeste, ni lông hoặc  polyamit khác hoặc từ sợi vit-cô (viscose) nhân tạo

		5



		5606.00.00

		Sợi cuốn bọc, và dải và các dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, đã quấn bọc (trừ các loại thuộc nhóm 56.05 và sợi quấn bọc lông bờm ngựa); sợi sơnin (chenille) (kể cả sợi sơnin xù); sợi sùi vòng.

		Sợi cuốn bọc, và sợi dạng dải và các dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, đã quấn bọc (trừ các loại thuộc nhóm 56.05 và sợi quấn bọc lông bờm ngựa); sợi sơnin (chenille) (kể cả sợi sơnin xù); sợi sùi vòng.
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		- Từ xizan (sisal) hoặc từ xơ dệt khác của các cây thuộc chi cây thùa (Agave):

		- Từ xizan (sisal) hoặc từ xơ dệt khác của các cây thuộc chi cây thùa:

		



		5607.50.10

		- - Sợi bện (cord) cho dây đai chữ V làm từ xơ nhân tạo đã xử lý bằng resorcinol formaldehyde; sợi polyamit và sợi polytetrafloro-ethylen có độ mảnh lớn hơn 10.000 decitex, dùng để làm kín các loại bơm, van và các sản phẩm tương tự

		- - Sợi bện (cord) cho dây đai chữ V làm từ xơ nhân tạo đã xử lý bằng resoxin formaldehyt; sợi polyamit và sợi polytetrafloro-ethylen có độ mảnh lớn hơn 10.000 decitex, dùng để làm  kín các loại bơm, van và các sản phẩm tương tự
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		5607.90.10

		- - Từ sợi tái tạo

		 - Từ sợi nhân tạo
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		5609.00.00

		Các sản phẩm làm từ sợi, dải hoặc dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, dây xe, chão bện (cordage), thừng hoặc cáp, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

		Các sản phẩm làm từ sợi, sợi dạng dải hoặc dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, dây xe, chão bện (cordage), thừng hoặc cáp, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.
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		Chương 57

		

		

		



		Chú giải

		1. Theo mục đích của Chương này, thuật ngữ  “thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác” có nghĩa là các loại trải sàn trong đó vật liệu dệt được dùng làm bề mặt của sản phẩm khi sử dụng và gồm cả các sản phẩm có các đặc tính của hàng dệt trải sàn nhưng được dự định dùng cho các mục đích khác.

		1. Theo mục đích của Chương này, cụm từ “thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác” có nghĩa là các loại trải sàn trong đó vật liệu dệt được dùng làm bề mặt của sản phẩm khi sử dụng và gồm cả các sản phẩm có các đặc tính của hàng dệt trải sàn nhưng dự định dùng cho các mục đích khác.

		



		5702.20.00

		- Hàng trải sàn từ xơ dừa

		- Hàng dệt trải sàn từ xơ dừa
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		5704.10.00

		- Các tấm để ghép, có diện tích bề mặt tối đa là 0,3 m2

		- Các tấm nhỏ, có diện tích bề mặt tối đa là 0,3 m2
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		-  Từ xơ nhân tạo:

		 -  Xơ nhân tạo:

		



		Chương 58

		

		

		



		Chú giải

		5. Theo mục đích của nhóm 58.06, khái niệm “vải dệt thoi khổ hẹp” là:

		5. Theo mục đích của nhóm 58.06, cụm từ “vải dệt thoi khổ hẹp” là:

		



		5804.21

		- - Từ xơ nhân tạo:

		- - Xơ nhân tạo:

		



		Chương 59

		

		

		



		Chú giải

		1. Trừ khi có yêu cầu khác, theo mục đích của Chương này khái niệm "vải dệt" chỉ áp dụng đối với vải dệt thoi thuộc các Chương từ 50 đến 55 và các nhóm 58.03 và 58.06, dải viền và vải trang trí dạng chiếc thuộc nhóm 58.08 và vải dệt kim hoặc móc thuộc nhóm 60.02 đến 60.06.

		1. Trừ khi có yêu cầu khác, theo mục đích của Chương này khái niệm "vải dệt" chỉ áp dụng đối với vải dệt thoi thuộc các Chương từ 50 đến 55 và các nhóm 58.03 và 58.06, dải viền và vải trang trí ở dạng cuộn, chiếc, tấm thuộc nhóm 58.08 và vải dệt kim hoặc móc thuộc nhóm 60.02 đến 60.06.

		



		

		Tuy nhiên, nhóm này không áp dụng cho các mặt hàng phủ tường có xơ vụn  hoặc bụi xơ dệt gắn trực tiếp trên lớp bồi giấy (nhóm 48.14) hoặc trên lớp bồi vật liệu dệt (thường thuộc nhóm 59.07).

		Tuy nhiên, nhóm này không áp dụng cho các hàng phủ tường có phủ vụn dệt hoặc bụi xơ dệt gắn trực tiếp trên lớp bồi giấy (nhóm 48.14) hoặc trên lớp bồi vật liệu dệt (thường thuộc nhóm 59.07).

		



		

		(d) Vải được hoàn thiện bằng cách hồ thông thường có thành phần cơ bản là tinh bột hoặc các chất tương tự;

		(d) Vải được hoàn thiện bằng cách hồ thông thường có thành phần cơ bản là tinh bột hoặc các chất tương tự khác;

		



		

		(g) Mica liên kết khối hoặc tái chế, trên lớp bồi bằng vải dệt (nhóm 68.14); hoặc 

		(g) Mica tự nhiên hoặc nhân tạo, trên lớp bồi bằng vải dệt (nhóm 68.14); hoặc

		



		

		(a) Sản phẩm dệt dạng tấm, được cắt thành từng đoạn  hoặc đơn giản là cắt thành hình chữ nhật (kể cả hình vuông) (trừ các loại sản phẩm có đặc tính của các sản phẩm thuộc các nhóm từ 59.08 đến 59.10), chỉ có các loại sau:

		(a) Sản phẩm dệt dạng tấm, được cắt thành đoạn dài hoặc đơn giản là cắt thành hình chữ nhật (kể cả hình vuông) (trừ các loại sản phẩm có đặc tính của các sản phẩm thuộc các nhóm từ 59.08 đến 59.10), chỉ có các loại sau:

		



		

		(i) Vải dệt, phớt và vải dệt thoi lót phớt, đã được tráng, phủ, bọc hoặc ép với cao su, da thuộc hoặc vật liệu khác, dùng để làm vải nền kim chải, và các loại vải tương tự sử dụng cho các mục đích kỹ thuật khác, kể cả vải nhung khổ hẹp được ngâm tẩm bằng cao su, dùng để bọc các trục dệt (trục cuộn vải dệt);

		(i) Vải dệt, phớt và vải dệt thoi lót phớt, đã được tráng, phủ, bọc hoặc ép với cao su, da thuộc hoặc vật liệu khác, dùng để làm vải nền kim chải, và các loại vải tương tự sử dụng cho các mục đích kỹ thuật khác, kể cả vải nhung khổ hẹp được ngâm tẩm bằng cao su, dùng để bọc các trục dệt (các thùng dệt);

		



		

		(iii) Vải lọc dùng trong công nghệ ép dầu hoặc các mục đích tương tự, làm từ vật liệu dệt hoặc làm từ tóc người;

		(iii) Vải lọc dùng trong công nghệ ép dầu hoặc các mục đích tương tự, làm từ vật liệu dệt hoặc làm từ tóc;

		



		

		(iv) Vải dệt thoi dạng tấm với nhiều lớp sợi dọc hoặc sợi ngang, có hoặc không tạo phớt, ngâm tẩm hoặc tráng, dùng cho máy móc hoặc cho các mục đích kỹ thuật khác;

		(iv) Vải dệt nhiều lớp với nhiều lớp sợi dọc hoặc sợi ngang, có hoặc không tạo phớt, đã được ngâm tẩm hoặc tráng, dùng cho máy móc hoặc cho các mục đích kỹ thuật khác;

		



		5903.10.00

		- Với poly (vinyl clorua)

		- Với poly (vinyl clorit)
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		5911.90.10

		- - Miếng đệm và miếng chèn

		- - Các loại hàng dệt làm bao bì và miếng đệm

		0



		6001.92.20

		- - - Vải có tạo vòng lông từ xơ staple 100% polyeste, có chiều rộng không nhỏ hơn 63,5 mm nhưng không quá 76,2 mm, sử dụng trong sản xuất con lăn sơn

		 - - - Vải có tạo vòng lông từ sợi xơ staple 100% polyester, có chiều rộng không nhỏ hơn 63,5 mm nhưng không quá 76,2 mm, sử dụng trong sản xuất con lăn sơn
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		6001.99

		- - Từ các vật liệu dệt khác:

		- - Từ vật liệu dệt khác:

		



		6003.40.00

		- Từ xơ tái tạo

		- Từ xơ nhân tạo

		12



		Chương 61

		

		

		



		Chú giải

		(a) Khái niệm "bộ com-lê" có nghĩa là một bộ quần áo có hai hoặc ba chiếc may sẵn, có lớp ngoài may bằng cùng một loại vải và bao gồm:

		(a) Khái niệm "bộ com-lê" có nghĩa là một bộ quần áo có hai hoặc ba chiếc, có lớp ngoài may bằng cùng một loại vải và bao gồm:

		



		

		(b) Những mặt hàng mà, thoạt nhìn, có thể vừa xếp vào nhóm 61.11, vừa xếp được vào các nhóm khác của Chương này phải được xếp vào nhóm 61.11.

		(b) Những mặt hàng mà xem xét sơ bộ có thể vừa xếp vào nhóm 61.11, vừa xếp được vào các nhóm khác của Chương này phải được xếp vào nhóm 61.11.

		



		

		

		

		



		61.03

		Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazers, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc.

		Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc.

		



		 

		- Áo jacket và blazer:

		- Áo jacket và áo khoác thể thao:

		



		61.04

		Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, blazers, áo váy (dress), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc.

		Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, áo váy dài, váy, chân váy, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc.

		



		 

		- Áo jacket và blazer:

		- Áo jacket và áo khoác thể: 

		



		 

		- Áo váy (dress):

		- Áo váy dài:

		



		 

		- Các loại chân váy (skirt) và chân váy dạng quần:

		- Các loại váy và quần váy:

		



		61.06

		Áo blouse, sơ mi và sơ mi cách điệu (shirt-blouse) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc.

		Áo khoác ngắn (blouse), áo sơ mi và áo sơ mi phỏng kiểu nam dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc.

		



		61.08

		Váy lót có dây đeo, váy lót trong, quần xi líp, quần đùi bó, váy ngủ, bộ pyjama, áo mỏng mặc trong nhà (négligés), áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc.

		Váy lót có dây đeo, váy lót trong, quần xi líp, quần đùi bó, váy ngủ, bộ pyjama, áo mỏng mặc trong nhà, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc.

		



		6109.90.20

		- - Dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, từ các vật liệu dệt khác

		- - Dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, từ các vật liệu khác

		20



		 

		- Quần tất và quần áo nịt khác:

		- Quần chật ống, áo nịt khác:

		



		6115.21.00

		- - Từ sợi tổng hợp, có độ mảnh sợi đơn dưới 67 decitex

		- - Từ sợi tổng hợp, có độ mảnh sợi đơn dưới 67 dexitex

		20



		6115.22.00

		- - Từ sợi tổng hợp, có độ mảnh sợi đơn từ 67 decitex trở lên

		- - Từ sợi tổng hợp, có độ mảnh sợi đơn từ 67 dexitex trở lên

		20



		6115.30

		- Tất dài đến đầu gối hoặc trên đầu gối dùng cho phụ nữ, có độ mảnh mỗi sợi đơn dưới 67 decitex:

		- Tất dài đến đầu gối hoặc trên đầu gối dùng cho phụ nữ, có độ mảnh mỗi sợi đơn dưới 67 dexitex:

		



		61.17

		Hàng phụ kiện may mặc đã hoàn chỉnh, dệt kim hoặc móc khác; các chi tiết dệt kim hoặc móc của quần áo hoặc của hàng may mặc phụ trợ.

		Hàng may mặc phụ trợ đã hoàn chỉnh, dệt kim hoặc móc khác; các chi tiết dệt kim hoặc móc của quần áo hoặc của hàng may mặc phụ trợ.

		



		 

		- - Cà vạt, nơ con bướm và cravat:

		- - Nơ thường, nơ con bướm và cà vạt:

		



		Chương 62

		

		

		



		Chú giải

		(a) Khái niệm "bộ com-lê" có nghĩa là một bộ quần áo có hai hoặc ba chiếc may sẵn, có lớp ngoài may bằng cùng một loại vải và bao gồm:

		(a) Khái niệm "bộ com-lê" có nghĩa là một bộ quần áo có hai hoặc ba chiếc, có lớp ngoài may bằng cùng một loại vải và bao gồm:

		



		

		

		

		



		62.03

		Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, blazer, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai.

		Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai.

		



		 

		- Áo jacket và blazer:

		- Áo jacket và áo khoác thể thao:

		



		62.04

		Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, blazer, áo váy (dress), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái.

		Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, váy dài, váy, chân váy, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn, và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái.

		



		 

		- Áo jacket và blazer:

		- Áo jacket và áo khoác thể thao:

		



		 

		- Áo váy (dress):

		- Áo váy dài:

		



		 

		- Chân váy (skirt) và chân váy dạng quần:

		- Váy và chân váy:

		



		62.06

		Áo blouse, sơ mi và sơ mi cách điệu (shirt-blouses) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái.

		Áo choàng, áo sơ mi và áo choàng sơ mi phỏng kiểu nam dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái.

		



		6207.99.10

		- - - Từ sợi nhân tạo

		- - - Sợi nhân tạo

		20



		62.08

		Áo may ô và các loại áo lót khác, váy lót, váy lót trong, quần xi líp, quần đùi bó, váy ngủ, bộ pyjama, áo mỏng mặc trong nhà (négligés), áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái.

		Áo may ô và các loại áo lót khác, váy lót, váy lót trong, quần xi líp, quần đùi bó, váy ngủ, bộ pyjama, áo mỏng mặc trong nhà, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái.

		



		62.14

		Khăn choàng, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội đầu, khăn choàng vai, mạng che và các loại tương tự.

		Khăn san, khăn choàng vai, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội đầu và choàng vai, mạng che mặt và các loại tương tự.

		



		62.15

		Cà vạt, nơ con bướm và cravat.

		Nơ thường, nơ con bướm và cà vạt.

		



		6215.90.10

		- - Được in bởi kiểu batik truyền thống (1)

		- - Vải dệt khác

		20



		62.17

		Hàng phụ kiện may mặc đã hoàn chỉnh khác; các chi tiết của quần áo hoặc của hàng may mặc phụ trợ, trừ các loại thuộc nhóm 62.12.

		Hàng may mặc phụ trợ đã hoàn chỉnh khác; các chi tiết của quần áo hoặc của hàng may mặc phụ trợ, trừ các loại thuộc nhóm 62.12.

		



		6217.90.00

		- Các chi tiết

		- Các chi tiết của quần áo

		20



		Chương 63

		

		

		



		Chú giải

		1. Phân chương I chỉ áp dụng cho các sản phẩm may sẵn đã hoàn thiện, được làm từ bất cứ loại vải dệt nào.

		1. Phân Chương I chỉ áp dụng đối với các sản phẩm dệt đã hoàn thiện, được làm từ bất cứ loại vải nào.

		



		

		 (i) Quần áo và các phụ kiện quần áo, và các chi tiết của chúng;

		 (i) Quần áo và các phụ kiện, và các chi tiết rời của chúng;

		



		6302.60.00

		- Khăn trong phòng vệ sinh và khăn nhà bếp, từ vải dệt vòng lông hoặc các loại vải dệt vòng lông tương tự, từ bông

		- Khăn trong phòng vệ sinh và khăn nhà bếp, từ vải dệt vòng lông hoặc các loại vải dệt vòng lông tương tự, từ sợi bông

		12



		6303.19

		- - Từ các vật liệu dệt khác:

		- - Từ vật liệu dệt khác:

		



		6303.99.00

		- - Từ các vật liệu dệt khác

		- - Từ vật liệu dệt khác

		12



		63.05

		Bao và túi, loại dùng để đóng gói hàng.

		Bao và túi, loại dùng để đóng, gói hàng.

		



		 

		- - Đã qua sử dụng:

		- - Cũ:

		



		63.06

		Tấm vải chống thấm nước, tấm hiên và tấm che nắng; tăng (lều); buồm cho tàu thuyền, ván lướt hoặc ván lướt cát; các sản phẩm dùng cho cắm trại.

		Tấm vải chống thấm nước, tấm hiên và tấm che nắng; tăng; buồm cho tàu thuyền, ván lướt hoặc ván lướt cát; các sản phẩm dùng cho cắm trại.

		



		 

		- Tăng (lều):

		- Tăng:

		



		6308.00.00

		Bộ vải bao gồm vải dệt thoi và chỉ, có hoặc không có phụ kiện, dùng để làm chăn, thảm trang trí, khăn trải bàn hoặc khăn ăn đã thêu, hoặc các sản phẩm dệt tương tự, đóng gói sẵn để bán lẻ.

		Bộ vải bao gồm vải và chỉ, có hoặc không có phụ kiện, dùng để làm chăn, thảm trang trí, khăn trải bàn hoặc khăn ăn đã thêu, hoặc các sản phẩm dệt tương tự, đóng gói sẵn để bán lẻ.

		20



		6310.10.10

		- - Vải vụn đã qua sử dụng hoặc mới

		- - Vải vụn cũ hoặc mới

		50



		6310.90.10

		- - Vải vụn đã qua sử dụng hoặc mới

		- - Vải vụn cũ hoặc mới

		50



		

		

		

		



		Chương 64

		b) Giày dép bằng vật liệu dệt, không có đế ngoài được dán keo, khâu hoặc gắn bằng cách khác vào mũ giày (Phần XI);

		b) Giày dép bằng vật liệu dệt, không có đế ngoài, gắn với mũi giày, bằng cách khâu hoặc cách dán khác (Phần XI);

		



		Chú giải

		(c) Giày dép đã qua sử dụng thuộc nhóm 63.09;

		(c) Giày dép cũ thuộc nhóm 63.09;

		



		

		(f) Giày dép đồ chơi hoặc giày ống có gắn lưỡi trượt băng hoặc trượt patanh; giày thể thao bảo vệ ống chân hoặc giày thể thao bảo hộ tương tự (Chương 95).

		(f) Giày dép đồ chơi hoặc giày ống có gắn lưỡi trượt băng hoặc trượt patanh; giày thể thao bảo vệ ống chân hoặc giày bảo hộ tương tự (Chương 95).

		



		

		2. Theo mục đích của nhóm 64.06, khái niệm “các bộ phận” không bao gồm các móc gài, bộ phận bảo vệ, khoen, móc cài, khoá cài, vật trang trí, dải viền, đăng ten, búp cài hoặc các vật trang trí khác (được phân loại trong các nhóm thích hợp) hoặc các loại khuy hoặc các hàng hoá khác thuộc nhóm 96.06.

		2. Theo mục đích của nhóm 64.06, khái niệm “các bộ phận” không bao gồm các móc gài, bộ phận bảo vệ, khoen, móc cài, khoá cài, vật trang trí, đai viền, đăng ten, búp cài hoặc các vật trang trí khác (được xếp trong các nhóm thích hợp) hoặc các loại khuy hoặc các hàng hoá khác thuộc nhóm 96.06.

		



		

		a) thuật ngữ  “cao su” và “plastic” kể cả vải dệt thoi hoặc các sản phẩm dệt khác có lớp ngoài bằng cao su hoặc plastic có thể nhìn thấy được bằng mắt thường; theo mục đích của phần này, không tính đến sự thay đổi về màu sắc; và

		a) khái niệm “cao su” và “plastic” kể cả vải dệt thoi hoặc các sản phẩm dệt khác có lớp ngoài bằng cao su hoặc plastic có thể nhìn thấy được bằng mắt thường; theo mục đích của phần này, không tính đến sự thay đổi về màu sắc; và

		



		

		(b) thuật ngữ “da thuộc” liên quan đến các mặt hàng thuộc các nhóm 41.07 và từ 41.12 đến 41.14.

		(b) khái niệm “da thuộc” liên quan đến các mặt hàng thuộc các nhóm 41.07 và từ 41.12 đến 41.14.

		



		

		a) vật liệu làm mũ giày được xếp theo loại vật liệu cấu thành có diện tích mặt ngoài lớn nhất, không tính đến các phụ kiện hoặc đồ phụ trợ như những mảng ở mắt cá chân, mép viền, vật trang trí, khoá cài, mác nhãn, khoen xỏ dây giầy hoặc các vật gắn lắp tương tự;

		a) vật liệu làm mũ giày được xếp theo loại vật liệu cấu thành có diện tích mặt ngoài lớn nhất, không tính đến các phụ kiện hoặc đồ phụ trợ như những mảng ở mắt cá chân, mép viền, vật trang trí, khoá cài, mác nhãn, dây giày hoặc các vật gắn lắp tương tự;

		



		

		(a) giày dép được thiết kế cho hoạt động thể thao và đã có, hoặc chuẩn bị sẵn để gắn, đóng đinh, bịt đầu, ghim kẹp, chốt hoặc loại tương tự;

		(a) giày dép được thiết kế cho hoạt động thể thao và đã có, hoặc chuẩn bị sẵn để gắn, đóng đinh, bịt đầu, ghim kẹp, chốt hoặc tương tự;

		



		

		

		

		



		6401.10.00

		- Giày, dép có mũi gắn kim loại bảo vệ

		- Giày, dép có gắn mũi kim loại bảo vệ

		30



		6403.40.00

		- Giày, dép khác, có mũi gắn kim loại bảo vệ

		- Giày, dép khác, có mũi bằng kim loại để bảo vệ

		30



		64.06

		Các bộ phận của giày, dép (kể cả mũ giày đã hoặc chưa gắn đế trừ đế ngoài); miếng lót của giày, dép có thể tháo rời, đệm gót chân và các sản phẩm tương tự; ghệt, quần ôm sát chân và các sản phẩm tương tự, và các bộ phận của chúng.

		Các bộ phận của giày, dép (kể cả mũi giày đã hoặc chưa gắn đế trừ đế ngoài); miếng lót của giày, dép có thể tháo rời, gót giày và các sản phẩm tương tự; ghệt, quần ôm sát chân và các sản phẩm tương tự, và các bộ phận của chúng.

		



		6406.90.32

		- - - Đế giày đã hoàn thiện (1)

		- - - Đế giày đã hoàn thành

		5



		Chương 64

		

		

		



		Chú giải

		(b) Các hoa văn trang trí bằng ren, đồ thêu hoặc vải dệt khác (Phần XI);

		(b) Các motif trang trí bằng ren, đồ thêu hoặc vải dệt khác (Phần XI);

		



		

		(b) Hoa, cành, lá, quả nhân tạo bằng gốm, đá, kim loại, gỗ hoặc vật liệu khác, được làm thành một khối bằng cách đúc, luyện, khắc, dập hoặc cách khác, hoặc gồm các bộ phận được lắp ráp lại với nhau trừ việc ghép, gắn bằng keo, lắp với một vật khác hoặc các phương pháp tương tự.

		(b) Hoa, cành, lá, quả nhân tạo bằng gốm, đá, kim loại, gỗ hoặc vật liệu khác, được làm trên một tấm bằng cách đúc, luyện, khắc, ép hoặc cách khác, hoặc gồm các bộ phận được lắp ráp lại với nhau trừ việc ghép, gắn bằng keo, lắp với một vật khác hoặc các phương pháp tương tự.

		



		67.02

		Hoa, cành, lá, quả nhân tạo và các phần của chúng; các sản phẩm làm bằng hoa, cành, lá hoặc quả nhân tạo.

		Hoa, cành, lá, quả nhân tạo và các phần của chúng; các sản phẩm làm bằng hoa, lá hoặc quả nhân tạo.

		



		67.04

		Tóc giả, râu, lông mi, lông mày giả, tóc độn và các loại sản phẩm tương tự, bằng tóc người hoặc lông động vật hoặc các loại vật liệu dệt; các sản phẩm bằng tóc người chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác.

		Tóc giả, râu, lông mi, lông mày giả, tóc độn và các loại sản phẩm tương tự bằng tóc người, bằng lông động vật hoặc bằng các loại vật liệu dệt; các sản phẩm bằng tóc người chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác.

		



		Chương 68

		

		

		



		Chú giải

		(b) Giấy và bìa đã được tráng, ngâm tẩm hoặc phủ thuộc nhóm 48.10 hoặc 48.11 (ví dụ, giấy và bìa đã được tráng bột mica hoặc graphit, giấy và bìa đã được bi-tum hóa hoặc asphalt hóa );

		(b) Giấy và bìa đã được tráng, ngâm tẩm hoặc phủ thuộc nhóm 48.10 hoặc 48.11 (ví dụ, giấy và bìa đã được tráng bột mica hoặc than chì, bitum hoặc giấy và bìa được thấm, tẩm asphalt);

		



		

		(c) Vải dệt đã được tráng, ngâm tẩm hoặc phủ thuộc Chương 56 hoặc 59 (ví dụ, vải đã được tráng hoặc phủ bột mica, vải đã được asphalt hóa hoặc bi-tum hóa);

		(c) Vải dệt đã được tráng, ngâm tẩm hoặc phủ thuộc Chương 56 hoặc 59 (ví dụ, vải được tráng hoặc phủ bột mica, bitum hoặc vải được thấm, tẩm asphalt);

		



		

		(k) Các sản phẩm thuộc Chương 94 (ví dụ, đồ nội thất, đèn và bộ đèn, nhà lắp ghép);

		(k) Các sản phẩm thuộc Chương 94 (ví dụ, đồ nội thất (giường, tủ, bàn ghế...), đèn và bộ đèn, nhà lắp ghép);

		



		6802.10.00

		- Đá lát, đá khối và các sản phẩm tương tự, có hoặc không ở dạng hình chữ nhật (kể cả dạng hình vuông), mà diện tích bề mặt lớn nhất của nó có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh nhỏ hơn 7 cm; đá hạt, đá dăm và bột đá đã nhuộm màu nhân tạo 

		- Đá lát, đá khối và các sản phẩm tương tự, dạng hình chữ nhật hoặc dạng khác (kể cả dạng hình vuông), mà diện tích bề mặt lớn nhất của nó có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh nhỏ hơn 7 cm; đá hạt, đá dăm và bột đá đã nhuộm màu nhân tạo 

		20



		6802.21.00

		- - Đá hoa (marble), tra-véc-tin và thạch cao tuyết hoa

		- - Đá cẩm thạch, tra-véc-tin và thạch cao tuyết hoa

		12



		6802.91

		- - Đá hoa (marble), tra-véc-tin và thạch cao tuyết hoa:

		- - Đá cẩm thạch, tra-véc-tin và thạch cao tuyết hoa:

		



		6802.91.10

		- - - Đá hoa (marble)

		- - - Đá cẩm thạch

		10



		6804.21.00

		- - Bằng kim cương tự nhiên hoặc kim cương nhân tạo đã được kết khối

		- - Bằng kim cương tự nhiên hoặc kim cương nhân tạo kết khối

		0



		6804.22.00

		- - Bằng vật liệu mài đã được kết khối hoặc bằng gốm khác

		- - Bằng vật liệu mài kết khối hoặc bằng gốm

		20



		6805.10.00

		- Trên nền chỉ bằng vải dệt

		- Trên nền bằng vải dệt

		10



		6805.20.00

		- Trên nền chỉ bằng giấy hoặc bìa

		- Trên nền bằng giấy hoặc bìa

		10



		68.06

		Sợi xỉ, bông len đá (rock wool) (1) và các loại sợi khoáng tương tự; vermiculite nung nở, đất sét trương nở, xỉ bọt và các loại vật liệu khoáng trương nở tương tự; các hỗn hợp và các sản phẩm cách nhiệt, cách âm hoặc các vật liệu khoáng hấp thụ âm, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 68.11 hoặc 68.12 hoặc Chương 69.

		Sợi xỉ, sợi silicat và các loại sợi khoáng tương tự; khoáng mica (vermiculit) đã tách lớp, đất sét trương nở, xỉ bọt và các loại vật liệu quặng khoáng trương nở tương tự; các hỗn hợp và các sản phẩm cách nhiệt, cách âm hoặc các vật liệu khoáng hấp thụ âm, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 68.11 hoặc 68.12 hoặc Chương 69.

		



		6806.10.00

		- Sợi xỉ, bông len đá (rock wool) và các loại sợi khoáng tương tự (kể cả hỗn hợp của chúng), ở dạng rời, dạng tấm hoặc dạng cuộn

		- Sợi xỉ, sợi silicat và các loại sợi khoáng tương tự (kể cả hỗn hợp của chúng), ở dạng rời, dạng tấm hoặc dạng cuộn

		5



		6806.20.00

		- Vermiculite nung nở (1), đất sét trương nở, xỉ bọt và các loại vật liệu quặng khoáng trương nở tương tự (kể cả hỗn hợp của chúng)

		- Khoáng mica (vermiculite) đã tách lớp, đất sét trương nở, xỉ bọt và các loại vật liệu quặng khoáng trương nở tương tự (kể cả hỗn hợp của chúng)

		5



		68.07

		Các sản phẩm bằng asphalt hoặc bằng vật liệu tương tự (ví dụ, bi-tum dầu mỏ hoặc hắc ín than đá).

		Các sản phẩm bằng asphalt hoặc bằng vật liệu tương tự (ví dụ, bitum dầu mỏ hoặc hắc ín, than đá).

		



		6807.90.10

		- - Tấm lát (tile)

		- - Ngói

		5



		68.08

		Panen, tấm, tấm lát (tile), khối và các sản phẩm tương tự làm bằng sợi thực vật, rơm rạ hoặc bằng phoi bào, mạt gỗ, dăm gỗ, mùn cưa hoặc phế liệu khác, bằng gỗ, đã được kết khối bằng xi măng, thạch cao hoặc chất kết dính khoáng khác. 

		Panen, tấm, ngói, gạch, khối và các sản phẩm tương tự làm bằng sợi thực vật, sợi rơm rạ hoặc bằng phoi bào, mạt gỗ, gỗ dăm hoặc phế liệu khác, bằng gỗ, đã được kết khối bằng xi măng, thạch cao hoặc chất dính khoáng khác. 

		



		6808.00.10

		- Ngói, panen, tấm, khối và các sản phẩm tương tự dùng để lợp mái

		- Ngói lợp mái, panen, tấm, khối và các sản phẩm tương tự

		30



		 

		- Tấm, lá, panen, tấm lát (tile) và các sản phẩm tương tự, chưa được trang trí:

		- Tấm, lá, panen, ngói và các sản phẩm tương tự, chưa được trang trí:

		



		6809.19.10

		- - - Tấm lát

		- - - Ngói

		30



		 

		- Tấm lát (tile), phiến đá lát đường, gạch và các sản phẩm tương tự:

		- Ngói, phiến đá lát đường, gạch và các sản phẩm tương tự:

		



		6810.19.10

		- - - Tấm lát (tile)

		- - - Ngói

		35



		 

		- - Tấm, panen, tấm lát (tile) và các sản phẩm tương tự khác:

		- - Tấm, panen, ngói và các sản phẩm tương tự khác:

		



		6811.40.40

		- - Các phụ kiện để ghép nối ống hoặc ống dẫn

		- - Các khớp nối ống hoặc ống dẫn

		20



		6811.82

		- - Tấm, panen, tấm lát (tile) và các sản phẩm tương tự khác:

		- - Tấm, panen, ngói và các sản phẩm tương tự khác:

		



		6811.89.20

		- - - Các phụ kiện để ghép nối ống hoặc ống dẫn

		- - - Các khớp nối ống hoặc ống dẫn

		20



		6812.80.50

		- - Phụ kiện quần áo, giày dép và vật đội đầu; sợi crocidolite đã được gia công; các hỗn hợp với thành phần cơ bản là crocidolite hoặc có thành phần cơ bản là crocidolite và magie carbonat; sợi và chỉ; sợi bện (cord) và dây, đã hoặc chưa bện; vải dệt kim hoặc dệt thoi

		- - Phụ kiện quần áo, giày dép và vật đội đầu; sợi crocidolite đã được gia công; các chất hỗn hợp với thành phần cơ bản là crocidolite hoặc có thành phần cơ bản là crocidolite và magie carbonat; sợi và chỉ; sợi bện (cord) và dây, đã hoặc chưa bện; vải dệt kim hoặc dệt thoi

		10



		 

		- - - Sợi amiăng (trừ loại làm từ crocidolite) đã được gia công; các hỗn hợp với thành phần cơ bản là amiăng (trừ loại làm từ crocidolite) hoặc có thành phần cơ bản là amiăng (trừ loại làm từ crocidolite) và magie carbonat; sợi và chỉ; sợi bện (cord) và dây, đã hoặc chưa bện; vải dệt kim hoặc dệt thoi:

		- - - Sợi amiăng (trừ loại làm từ crocidolite) đã được gia công; các chất hỗn hợp với thành phần cơ bản là amiăng (trừ loại làm từ crocidolite) hoặc có thành phần cơ bản là amiăng (trừ loại làm từ crocidolite) và magie carbonat; sợi và chỉ; sợi bện (cord) và dây, đã hoặc chưa bện; vải dệt kim hoặc dệt thoi:

		



		6812.99.11

		- - - - Các hỗn hợp với thành phần cơ bản là amiăng hoặc có thành phần cơ bản là amiăng và magie carbonat loại dùng để sản xuất các mặt hàng thuộc nhóm 68.13 

		- - - - Các chất hỗn hợp với thành phần cơ bản là amiăng hoặc có thành phần cơ bản là amiăng và magie carbonat loại dùng để sản xuất các mặt hàng thuộc nhóm 68.13 

		10



		6814.10.00

		- Tấm, tấm mỏng và dải bằng mica đã được kết khối hoặc tái chế, có hoặc không có lớp nền phụ trợ

		- Tấm, lá và dải bằng mica đã được kết khối hoặc tái chế, có hoặc không có lớp nền phụ trợ

		10



		6815.10

		- Các sản phẩm làm từ graphit hoặc carbon khác không phải là sản phẩm điện:

		- Các sản phẩm làm từ grafit hoặc carbon khác không phải là sản phẩm điện:

		



		Chương 69

		

		

		



		Chú giải

		(f) Vật cách điện (nhóm 85.46) hoặc các phụ kiện làm bằng vật liệu cách điện thuộc nhóm 85.47;

		(f) Vật cách điện (nhóm 85.46) hoặc các khớp gioăng làm bằng vật liệu cách điện thuộc nhóm 85.47;

		



		

		(ij) Các sản phẩm thuộc Chương 94 (ví dụ, đồ nội thất, đèn và bộ đèn, nhà lắp ghép);

		(ij) Các sản phẩm thuộc Chương 94 (ví dụ, đồ nội thất (giường, tủ, bàn ghế...), đèn và bộ đèn, nhà lắp ghép);

		



		6901.00.00

		Gạch, gạch khối, tấm lát (tile) và các loại hàng gốm khác làm từ bột silic hóa thạch (ví dụ, đất tảo cát, đá tảo silic hoặc diatomit) hoặc từ các loại đất silic tương tự.

		Gạch, gạch khối, ngói và các loại hàng gốm khác làm từ bột silic hóa thạch (ví dụ, đất tảo cát, đá tảo silic hoặc diatomit) hoặc từ các loại đất silic tương tự.

		20



		69.02

		Gạch, gạch khối, tấm lát (tile) chịu lửa và các loại vật liệu xây dựng bằng gốm chịu lửa tương tự, trừ các sản phẩm làm bằng bột silic hóa thạch hoặc đất silic tương tự.

		Gạch, gạch khối, ngói chịu lửa và các loại vật liệu xây dựng bằng gốm chịu lửa tương tự, trừ các sản phẩm làm bằng bột silic hóa thạch hoặc đất silic tương tự.

		



		69.03

		Các loại hàng gốm, sứ chịu lửa khác (ví dụ, bình cổ cong, nồi nấu kim loại, lò muffle, nút, phích cắm, giá đỡ, chén thử vàng bạc, các loại ống, ống dẫn, bao vỏ và tay cầm), trừ các sản phẩm làm bằng bột silic hóa thạch hoặc đất silic tương tự.

		Các loại hàng gốm, sứ chịu lửa khác (ví dụ, bình cổ cong, nồi nấu kim loại, bình thử vàng, nút, phích cắm, nắp giá đỡ, chén thử vàng bạc, các loại ống, ống dẫn, bao vỏ và tay cầm), trừ các sản phẩm làm bằng bột silic hóa thạch hoặc đất silic tương tự.

		



		69.04

		Gạch xây dựng, gạch khối lát nền, tấm đỡ hoặc tấm lót và các loại tương tự bằng gốm, sứ.

		Gạch xây dựng, gạch lát nền, ngói lót hoặc ngói đệm và các loại tương tự bằng gốm, sứ.

		



		69.07

		Các loại phiến lát đường và tấm lát đường, lát nền và lòng lò sưởi hoặc tấm lát tường bằng gốm, sứ không tráng men; các khối khảm và các loại sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ không tráng men, có hoặc không có lớp nền.

		Các loại tấm lát đường và vật liệu lát, gạch lát tường hoặc lát nền, lòng lò sưởi bằng gốm, sứ không tráng men; các khối khảm và các loại sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ không tráng men, có hoặc không có lớp nền.

		



		6907.10

		- Tấm lát, khối và các sản phẩm tương tự, dạng hình chữ nhật hoặc dạng khác, diện tích bề mặt lớn nhất của nó có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh dưới 7 cm:

		- Gạch, đá lát, khối và các sản phẩm tương tự, dạng hình chữ nhật hoặc dạng khác, diện tích bề mặt lớn nhất của nó có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh dưới 7 cm:

		



		6907.10.10

		- - Tấm lát đường, lát nền và lòng lò sưởi hoặc tấm lát tường

		- - Các loại vật liệu lát, gạch lát tường hoặc lát nền, lòng lò sưởi

		45



		6907.90.10

		- - Tấm lát đường, lát nền và lòng lò sưởi hoặc tấm lát tường

		- - Các loại vật liệu lát, gạch lát tường hoặc lát nền, lòng lò sưởi

		35



		69.08

		Các loại phiến lát đường và tấm lát đường, lát nền và lòng lò sưởi hoặc tấm lát tường bằng gốm, sứ đã tráng men; các khối khảm và các sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ đã tráng men, có hoặc không có lớp nền.

		Gạch lát nền, ốp tường và lát nền, lòng lò sưởi bằng gốm, sứ đã tráng men; các khối khảm và các sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ đã tráng men, có hoặc không có lớp nền.

		



		6908.10

		- Tấm lát, khối và các sản phẩm tương tự, dạng hình chữ nhật hoặc dạng khác, diện tích bề mặt lớn nhất của nó có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh dưới 7 cm:

		- Gạch, khối và các sản phẩm tương tự dạng hình chữ nhật hoặc dạng khác, mà diện tích bề mặt lớn nhất của nó có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh nhỏ hơn 7cm:

		



		6908.10.10

		- - Tấm lát đường, lát nền và lòng lò sưởi hoặc tấm lát tường

		- - Gạch lát nền, ốp tường hoặc lát lòng lò sưởi

		45



		 

		- - Tấm lát trơn (chưa có hoa văn):

		- - Gạch trơn (chưa có hoa văn):

		



		6908.90.11

		- - - Tấm lát đường, lát nền và lòng lò sưởi hoặc tấm lát tường (1)

		- - - Gạch lát nền, ốp tường hoặc lát lòng lò sưởi

		35



		6908.90.91

		- - - Tấm lát đường, lát nền và lòng lò sưởi hoặc tấm lát tường

		- - - Gạch lát nền, ốp tường hoặc lát lòng lò sưởi

		35



		69.09

		Đồ gốm sứ dùng trong phòng thí nghiệm, dùng trong lĩnh vực hóa học hoặc kỹ thuật khác; máng, chậu và các vật chứa tương tự dùng trong nông nghiệp bằng gốm, sứ; bình, hũ, liễn và các sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ dùng trong việc chuyên chở hoặc đóng hàng.

		Đồ gốm sứ dùng trong phòng thí nghiệm, dùng trong lĩnh vực hóa học hoặc kỹ thuật khác; máng, chậu và các vật chứa tương tự dùng trong nông nghiệp bằng gốm, sứ; bình, hủ, liễn và các sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ dùng trong việc chuyên chở hoặc đóng hàng.

		



		6913.10.10

		- - Hộp đựng thuốc lá và gạt tàn trang trí

		- - Hộp đựng thuốc lá và gạt tàn trang trí (Ornamental cigarette boxes and ash-trays)
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		6913.90.10

		- - Hộp đựng thuốc lá và gạt tàn trang trí

		- - Hộp đựng thuốc lá và gạt tàn trang trí (Ornamental cigarette boxes and ash-trays)

		30



		Chương 70

		

		

		



		Chú giải

		(c) Cáp sợi quang thuộc nhóm 85.44, vật cách điện (nhóm 85.46) hoặc các phụ kiện bằng vật liệu cách điện thuộc nhóm 85.47;

		(c) Cáp sợi quang thuộc nhóm 85.44, vật cách điện (nhóm 85.46) hoặc các khớp gioăng bằng vật liệu cách điện thuộc nhóm 85.47;

		



		

		(b) việc cắt thành hình không ảnh hưởng đến phân loại thuỷ tinh dạng tấm;

		(b) việc cắt thành hình không ảnh hưởng đến phân loại thuỷ tinh dạng tấm, lá;

		



		70.02

		Thủy tinh ở dạng hình cầu (trừ loại vi cầu thủy tinh thuộc nhóm 70.18), dạng thanh hoặc ống, chưa gia công.

		Thủy tinh ở dạng hình cầu (trừ loại hạt siêu nhỏ thuộc nhóm 70.18), dạng thanh hoặc ống, chưa gia công.

		



		7007.11

		- - Có kích cỡ và hình dạng phù hợp với từng loại xe, phương tiện bay, tàu vũ trụ hoặc tàu thuyền:

		- - Có kích cỡ và hình dạng phù hợp với từng loại xe, máy bay, tàu vũ trụ hoặc tàu thuyền:

		



		7007.11.20

		- - - Phù hợp dùng cho phương tiện bay hoặc tàu vũ trụ thuộc Chương 88

		- - - Phù hợp dùng cho máy bay hoặc tàu vũ trụ thuộc Chương 88

		0



		7007.21

		- - Có kích cỡ và hình dạng phù hợp với từng loại xe, phương tiện bay, tàu vũ trụ hoặc tàu thuyền:

		- - Có kích cỡ và hình dạng phù hợp với từng loại xe, máy bay, tàu vũ trụ hoặc tàu thuyền:

		



		7007.21.20

		- - - Phù hợp dùng cho phương tiện bay hoặc tàu vũ trụ thuộc Chương 88

		- - - Phù hợp dùng cho máy bay hoặc tàu vũ trụ thuộc Chương 88

		0



		 

		- Cốc (ly) có chân, bằng thuỷ tinh, trừ loại bằng gốm thuỷ tinh:

		- Bộ đồ uống bằng thủy tinh, trừ loại bằng gốm thủy tinh:

		



		 

		- Cốc (ly) bằng thuỷ tinh khác, trừ loại bằng gốm thuỷ tinh:

		- Bộ đồ uống bằng thủy tinh, trừ loại bằng gốm thủy tinh:

		



		70.15

		Kính đồng hồ treo tường hoặc kính đồng hồ cá nhân và các loại kính tương tự, các loại kính đeo để hiệu chỉnh hoặc không hiệu chỉnh, được uốn cong, làm lồi, lõm hoặc tương tự, chưa được gia công về mặt quang học; hạt cầu thủy tinh rỗng và mảnh của chúng, dùng để sản xuất các loại kính trên.

		Kính đồng hồ treo tường hoặc kính đồng hồ cá nhân và các loại kính tương tự, các loại kính đeo để hiệu chỉnh hoặc không hiệu chỉnh, được uốn cong, làm lồi, lõm hoặc tương tự, chưa được gia công về mặt quang học; hạt thủy tinh rỗng và mảnh của chúng, dùng để sản xuất các loại kính trên.

		



		70.16

		Khối lát, tấm, gạch, tấm vuông, tấm lát (tile) và các sản phẩm khác bằng thủy tinh ép hoặc thủy tinh đúc, có hoặc không có cốt thép, thuộc loại được sử dụng trong xây dựng hoặc mục đích xây dựng; khối thủy tinh nhỏ và đồ thủy tinh nhỏ khác, có hoặc không có lớp lót nền, dùng để khảm hoặc cho các mục đích trang trí tương tự; đèn phủ chì và các loại tương tự; thủy tinh đa phân tử hoặc thuỷ tinh bọt dạng khối, panen, tấm, lớp, vỏ hoặc các dạng tương tự.

		Khối lát, tấm, gạch, tấm vuông, ngói và các sản phẩm khác bằng thủy tinh ép hoặc thủy tinh đúc, có hoặc không có cốt thép, thuộc loại được sử dụng trong xây dựng hoặc mục đích xây dựng; khối thủy tinh nhỏ và đồ thủy tinh nhỏ khác, có hoặc không có lớp lót nền, dùng để khảm hoặc cho các mục đích trang trí tương tự; đèn phủ chì và các loại tương tự; thủy tinh đa phân tử hoặc thuỷ tinh bọt dạng khối, panen, tấm, lớp, vỏ hoặc các dạng tương tự.

		



		70.18

		Hạt bi thủy tinh, thủy tinh giả ngọc trai, thủy tinh giả đá quý hoặc đá bán quý và các đồ vật nhỏ tương tự bằng thủy tinh, và các sản phẩm làm từ các loại trên trừ đồ trang sức làm bằng chất liệu khác; mắt thủy tinh trừ các bộ phận cơ thể giả khác; tượng nhỏ và các đồ trang trí khác, trừ đồ trang sức làm bằng chất liệu khác; vi cầu thủy tinh có đường kính không quá 1 mm.

		Hạt thủy tinh, thủy tinh giả ngọc trai, thủy tinh giả đá quý hoặc đá bán quý và các đồ vật nhỏ tương tự bằng thủy tinh, và các sản phẩm làm từ các loại trên trừ đồ trang sức làm bằng chất liệu khác; mắt thủy tinh trừ các bộ phận cơ thể giả khác; tượng nhỏ và các đồ trang trí khác, trừ đồ trang sức làm bằng chất liệu khác; hạt thủy tinh có đường kính không quá 1 mm.

		



		7018.10.00

		- Hạt bi thủy tinh, thủy tinh giả ngọc trai, thủy tinh giả đá quý hoặc đá bán quý và các đồ vật nhỏ tương tự bằng thủy tinh

		- Hạt thủy tinh giả ngọc trai, thủy tinh giả đá quý hoặc đá bán quý và các đồ vật nhỏ tương tự bằng thủy tinh

		30



		7018.20.00

		- Vi cầu thuỷ tinh có đường kính không quá 1 mm

		- Hạt thủy tinh đường kính không quá 1 mm

		0



		7020.00.30

		-  Ruột phích hoặc ruột bình chân không khác

		-  Ruột phích và ruột bình chân không khác

		40



		Chương 70

		

		

		



		Chú giải

		7. Trong toàn bộ Danh mục này khái niệm "kim loại được dát phủ kim loại quý" có nghĩa là vật liệu có nền là kim loại mà trên một mặt hoặc nhiều mặt của kim loại đó được phủ kim loại quý bằng cách hàn thiếc, hàn hơi, hàn điện, cán nóng hoặc các phương pháp bọc phủ cơ khí tương tự. Trừ khi có yêu cầu khác, thuật ngữ này cũng bao gồm kim loại cơ bản được khảm dát kim loại quý.

		7. Trong toàn bộ Danh mục này khái niệm "kim loại được dát phủ kim loại quý" có nghĩa là vật liệu có nền là kim loại mà trên một mặt hoặc nhiều mặt của kim loại đó được phủ kim loại quý bằng cách hàn thiếc, hàn hơi, hàn điện, cán nóng hoặc các phương pháp bọc phủ cơ khí tương tự. Trừ khi có yêu cầu khác, thuật ngữ này cũng kể cả kim loại cơ bản được khảm dát kim loại quý.

		



		

		(a) Các đồ vật nhỏ để trang sức cá nhân  (ví dụ, nhẫn, vòng đeo tay, dây chuyền, trâm cài, hoa tai, dây đồng hồ, dây đeo đồng hồ bỏ túi, mặt dây chuyền, ghim cài cà vạt, khuy cài cổ tay áo, khuy cúc khác, huy chương và phù hiệu tôn giáo hoặc huy chương và phù hiệu khác); và

		(a) Các đồ vật nhỏ để trang sức cá nhân (được nạm dát ngọc hoặc không) (ví dụ, nhẫn, vòng đeo tay, dây chuyền, trâm cài, hoa tai, dây đồng hồ, dây đeo đồng hồ bỏ túi, mặt dây chuyền, ghim cài cà vạt, khuy cài cổ tay áo, khuy cúc khác, huy chương và phù hiệu tôn giáo hoặc huy chương và phù hiệu khác); và

		



		

		(b) Các sản phẩm sử dụng cho mục đích cá nhân loại thường bỏ túi, để trong túi xách tay hoặc mang trên người (ví dụ, hộp đựng thuốc lá điếu hoặc hộp đựng xì-gà, hộp đựng kẹo cao su hoặc hộp đựng thuốc viên, hộp phấn, ví tay có dây hoặc chuỗi tràng hạt).

		(b) Các sản phẩm sử dụng cá nhân thuộc loại bỏ túi thông thường, loại để trong túi xách tay hoặc mang theo người (ví dụ, hộp đựng thuốc lá điếu hoặc hộp đựng xì-gà, hộp đựng kẹo cao su hoặc hộp đựng thuốc viên, hộp phấn, ví tay có dây hoặc chuỗi tràng hạt).

		



		

		Các sản phẩm này có thể được kết hợp hoặc là một bộ, ví dụ, với ngọc trai tự nhiên hoặc ngọc trai nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý, đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo, mai rùa, xà cừ, ngà voi, hổ phách tự nhiên hoặc tái tạo, hạt huyền hoặc san hô. 

		Các sản phẩm này có thể được kết hợp hoặc là một bộ, ví dụ, với ngọc trai tự nhiên hoặc ngọc trai nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý, đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo, mai rùa, xà cừ, ngà voi, hổ phách, tự nhiên hoặc tái tạo, hạt huyền hoặc san hô. 

		



		 7102.10.00

		- Kim cương chưa được phân loại

		- Chưa được phân loại

		



		7103.10.90

		- - Loại khác

		- - Khác

		0



		7103.91.90

		- - - Loại khác 

		- - - Khác 

		0



		71.16

		Sản phẩm bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo).

		Sản phẩm bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý và đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo).

		



		7117.90.12

		- - - Làm toàn bộ bằng gỗ, vật liệu khắc từ mai rùa, ngà voi, xương, sừng, san hô, xà cừ và các loại động vật khác đã gia công, vật liệu khắc từ thực vật đã gia công hoặc vật liệu khoáng sản đã gia công 

		- - - Làm toàn bộ bằng gỗ, vật liệu khắc từ mai rùa, ngà voi, xương, sừng, san hô, ngọc trai và các loại động vật khác đã gia công, vật liệu khắc từ thực vật đã gia công hoặc vật liệu khoáng sản đã gia công 

		25



		7117.90.19

		- - - Loại khác

		- - - Làm toàn bộ bằng chất liệu khác

		25



		7117.90.22

		- - - Làm toàn bộ bằng gỗ, vật liệu khắc từ mai rùa, ngà voi, xương, sừng, san hô, xà cừ và các loại động vật khác đã gia công, vật liệu khắc từ thực vật đã gia công hoặc vật liệu khoáng sản đã gia công 

		- - - Làm toàn bộ bằng gỗ, vật liệu khắc từ mai rùa, ngà voi, xương, sừng, san hô, ngọc trai và các loại động vật khác đã gia công, vật liệu khắc từ thực vật đã gia công hoặc vật liệu khoáng sản đã gia công 

		25



		7117.90.29

		- - - Loại khác

		- - - Làm toàn bộ bằng chất liệu khác

		25



		7117.90.92

		- - - Làm toàn bộ bằng gỗ, vật liệu khắc từ mai rùa, ngà voi, xương, sừng, san hô, xà cừ và các loại động vật khác đã gia công, vật liệu khắc từ thực vật đã gia công hoặc vật liệu khoáng sản đã gia công 

		- - - Làm toàn bộ bằng gỗ, vật liệu khắc từ mai rùa, ngà voi, xương, sừng, san hô, ngọc trai và các loại động vật khác đã gia công, vật liệu khắc từ thực vật đã gia công hoặc vật liệu khoáng sản đã gia công 

		25



		7117.90.99

		- - - Loại khác

		- - - Làm toàn bộ bằng chất liệu khác

		25



		

		

		

		



		Phần XV

		3. Trong Danh mục này, khái niệm “kim loại cơ bản” có nghĩa là: sắt và thép, đồng, niken, nhôm, chì, kẽm, thiếc, vonfram, molypđen, tantan, magie, coban, bismut, cađimi, titan, zircon, antimon, mangan, berili, crôm, gemani, vanadi, gali, hafini, indi, niobi (columbi), rheni và tali.

		3. Trong Danh mục này, khái niệm “kim loại cơ bản” có nghĩa là: sắt và thép, đồng, niken, nhôm, chì, kẽm, thiếc, vonfram, molypđen, tantali, magie, coban, bismut, cađimi, titan, zircon, antimon, mangan, berili, crôm, gemani, vanadi, gali, hafini, indi, niobi (columbi), rheni và tali.

		



		

		5. Việc phân loại các hợp kim (trừ hợp kim fero và các hợp kim chính như đã được xác định trong Chương 72 và 74):

		5. Việc phân loại các hợp kim (trừ hợp kim fero và các hợp kim chủ như đã được xác định trong Chương 72 và 74):

		



		Chương 72

		

		

		



		Chú giải

		 Là các hợp kim có dạng thỏi, khối, cục hoặc dạng thô tương tự, các dạng thu được bằng phương pháp đúc liên tục và cũng như dạng hạt hoặc dạng bột, đã hoặc chưa kết tụ, thường được sử dụng như một chất phụ gia cho quá trình sản xuất các hợp kim khác hoặc như tác nhân khử ôxy, khử lưu huỳnh hoặc cho mục đích tương tự trong ngành luyện kim đen và thông thường hợp kim này không có tính rèn, có hàm lượng sắt từ 4% trở lên tính theo trọng lượng và một hoặc nhiều nguyên tố khác dưới đây: 

		 Là các hợp kim có dạng thỏi, khối, cục hoặc dạng thô tương tự và các dạng thu được bằng phương pháp đúc liên tục, cũng như dạng hạt hoặc dạng bột, đã hoặc chưa nung kết, thường được sử dụng như một chất phụ gia cho quá trình sản xuất các hợp kim khác hoặc như chất khử ôxy, khử lưu huỳnh hoặc cho mục đích tương tự trong ngành luyện kim đen và thông thường hợp kim này không có tính rèn, có hàm lượng sắt từ 4% trở lên tính theo trọng lượng và một hoặc nhiều nguyên tố khác dưới đây: 

		



		

		 Là loại thép hợp kim có hàm lượng carbon không quá 1,2% tính theo trọng lượng và crôm từ 10,5%  trở lên tính theo trọng lượng, có thể chứa hoặc không chứa các nguyên tố khác.

		 Là loại thép hợp kim có hàm lượng carbon không quá 1,2% tính theo trọng lượng và crôm từ 10,5% tính theo trọng lượng trở lên, có thể chứa hoặc không chứa các nguyên tố khác.

		



		

		 Các sản phẩm đúc thô dạng thỏi không có đậu rót hoặc đậu ngót, có những khuyết tật bề mặt rõ ràng và thành phần hoá học của chúng không giống với gang thỏi, gang kính hoặc hợp kim fero.

		 Các sản phẩm đúc thô dạng thỏi không có đậu rót hoặc đậu ngót, có những khuyết tật bề mặt rõ ràng, thành phần hoá học của chúng không giống với gang thỏi, gang kính hoặc hợp kim fero.

		



		

		Các sản phẩm khác có mặt cắt đông đặc, chưa được gia công quá mức cán nóng thô hoặc được tạo hình thô bằng phương pháp rèn, kể cả phôi để tạo các sản phẩm dạng góc, khuôn hoặc hình. 

		Các sản phẩm khác có mặt cắt đông đặc, chưa được gia công quá mức cán nóng thô hoặc được tạo hình bằng phương pháp rèn, kể cả phôi để tạo các sản phẩm dạng góc, khuôn hoặc hình. 

		



		

		Các sản phẩm cán phẳng có hình dạng khác hình chữ nhật hoặc hình vuông, với mọi kích thước, được phân loại như các sản phẩm có chiều rộng từ 600 mm trở lên, với điều kiện là chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc các sản phẩm thuộc nhóm khác.

		 Các sản phẩm cán phẳng có hình dạng khác hình chữ nhật hoặc hình vuông, với mọi kích thước, được phân loại như các sản phẩm có chiều rộng 600 mm trở lên, nếu chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc các sản phẩm thuộc nhóm khác.

		



		

		 Các sản phẩm không phù hợp với các định nghĩa tại mục (ij), (k) hoặc (l) ở trên hoặc định nghĩa về dây, có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài hình dạng mặt cắt là hình tròn, hình rẻ quạt, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng", có 2 cạnh đối diện là vòng cung lồi, 2 cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song). Các sản phẩm này có thể:

		Các sản phẩm không phù hợp với các định nghĩa tại mục (ij), (k) hoặc (l) ở trên hoặc định nghĩa về dây, có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài hình dạng mặt cắt là hình tròn, hình dẻ quạt, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng", có 2 cạnh đối diện là vòng cung lồi, 2 cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song). Các sản phẩm này có thể:

		



		

		 Thanh và que rỗng với mặt cắt ngang bất kỳ, thích hợp cho các mũi khoan, kích thước bên ngoài lớn nhất của mặt cắt ngang trên 15 mm nhưng không quá 52 mm, và kích thước bên trong lớn nhất của mặt cắt không quá 1/2 kích thước bên ngoài lớn nhất. Thanh và que rỗng bằng sắt hoặc thép không đúng như định nghĩa này được phân loại vào nhóm 73.04.

		 Thanh và que rỗng với mặt cắt ngang bất kỳ, thích hợp cho các mũi khoan, kích thước bên ngoài lớn nhất của mặt cắt trên 15 mm nhưng không quá 52 mm, và kích thước bên trong lớn nhất của mặt cắt không quá 1/2 kích thước bên ngoài lớn nhất. Thanh và que rỗng bằng sắt hoặc thép không đúng như định nghĩa này được phân loại vào nhóm 73.04.

		



		

		2. Kim loại đen được phủ bằng một kim loại đen khác được phân loại như những sản phẩm từ kim loại đen có trọng lượng trội hơn. 

		2. Kim loại đen được phủ bằng kim loại đen khác được phân loại như những sản phẩm từ kim loại đen có trọng lượng trội hơn. 

		



		

		 Thép hợp kim có hàm lượng silic tối thiểu là 0,6% nhưng không quá 6% và chứa hàm lượng carbon không quá 0,08% tính theo trọng lượng. Trong thành phần của chúng có thể chứa nhôm không quá 1% tính theo trọng lượng và không chứa nguyên tố khác theo một tỷ lệ mà khiến chúng mang đặc tính của thép hợp kim khác.

		 Thép hợp kim có hàm lượng silic tối thiểu là 0,6% nhưng không quá 6% và chứa hàm lượng carbon không quá 0,08% tính theo trọng lượng. Trong thành phần của chúng có thể chứa nhôm theo hàm lượng không quá 1% tính theo trọng lượng và chứa các nguyên tố khác theo một tỷ lệ hợp lý khiến cho chúng không mang đặc tính của thép hợp kim khác.

		



		

		 Thép hợp kim chứa ít nhất 2 trong 3 nguyên tố molybden, vonfram và vanadi với hàm lượng tổng cộng từ 7% trở lên tính theo trọng lượng, carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng và crôm từ 3% đến 6% tính theo trọng lượng, có hoặc không có các nguyên tố khác.

		 Thép hợp kim chứa ít nhất 2 trong 3 nguyên tố molybden, vonfram và vanadi với hàm lượng tổng cộng từ 7% trở lên tính theo trọng lượng, carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng và crôm từ 3% đến 6% tính theo trọng lượng; có hoặc không có các nguyên tố khác.

		



		

		- Silic từ 0,6% đến 2,3%, nhưng không chứa nguyên tố khác theo một tỷ lệ mà khiến chúng mang đặc tính của thép hợp kim khác.

		- Silic từ 0,6% đến 2,3%, và các nguyên tố khác theo tỷ lệ hợp lý khiến cho thép này không mang đặc tính của thép hợp kim khác.

		



		

		2. Khi phân loại các hợp kim fero trong các phân nhóm của nhóm 72.02 cần lưu ý nguyên tắc sau:

		2. Khi phân loại các hợp kim fero trong các phân nhóm của nhóm 72.02 cần lưu ý các nguyên tắc sau:

		



		

		

		

		



		72.04

		Phế liệu và mảnh vụn sắt; thỏi đúc phế liệu nấu lại từ sắt hoặc thép.

		Phế liệu, mảnh vụn sắt; thỏi đúc phế liệu nấu lại từ sắt hoặc thép.

		



		7204.10.00

		- Phế liệu và mảnh vụn của gang đúc

		- Phế liệu và mảnh vụn của gang

		3



		72.06

		Sắt và thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc các dạng thô khác (trừ sắt thuộc nhóm 72.03).

		Sắt và thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc các dạng thô khác (trừ sản phẩm có chứa sắt thuộc nhóm 72.03).

		



		7207.20.21

		- - - - Dạng khối được tạo hình thô bằng cách rèn; phôi dạng tấm

		- - - - Dạng khối được tạo hình qua rèn thô; phôi dạng tấm

		0



		7207.20.92

		- - - - Dạng khối được tạo hình thô bằng cách rèn; phôi dạng tấm

		- - - - Sắt hoặc thép dạng khối được tạo hình qua rèn thô; phôi dạng tấm

		0



		7208.10.00

		- Dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi

		- Dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi

		0



		 

		- Loại khác, dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, đã ngâm tẩy gỉ: 

		- Loại khác, dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng, đã ngâm tẩy gỉ:

		



		 

		- Loại khác, dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng:

		- Loại khác, dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng:

		



		7208.40.00

		- Dạng không cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi trên bề mặt

		- Dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi trên bề mặt

		0



		 

		- Loại khác, dạng không cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng:

		- Loại khác, dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nóng:

		



		 

		- Ở dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):

		- Ở dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):

		



		 

		- Ở dạng không cuộn, chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):

		- Ở dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):

		



		7209.90.10

		- - Dạng lượn sóng

		- - Hình lượn sóng

		7



		7210.41

		- - Dạng lượn sóng:

		- - Hình lượn sóng:

		



		 

		- Chưa được gia công quá mức cán nóng:

		- Không được gia công quá mức cán nóng:

		



		7211.14.12

		- - - - Dạng lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng

		- - - - Hình lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng

		0



		7211.14.22

		- - - - Dạng lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng

		- - - - Hình lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng

		0



		7211.19.12

		- - - - Dạng lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng

		- - - - Hình lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng

		5



		7211.19.22

		- - - - Dạng lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng

		- - - - Hình lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng

		5



		72.14

		Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, chưa gia công quá mức rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, nhưng kể cả những dạng này được xoắn sau khi cán.

		Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi cán.

		



		7215.10.00

		- Bằng thép dễ cắt gọt, chưa được gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội

		- Bằng thép dễ cắt gọt, mới chỉ được tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội

		0



		7215.50

		- Loại khác, chưa được gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội:

		- Loại khác, mới chỉ được tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội:

		



		7216.10.00

		- Hình chữ U, I hoặc H, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao dưới 80 mm

		- Hình chữ U, I hoặc H, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao dưới 80 mm

		12



		 

		- Hình chữ L hoặc chữ T, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao dưới 80 mm:

		- Hình chữ L hoặc chữ T, không được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao dưới 80 mm:

		



		 

		- Hình chữ U, I hoặc H, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn có chiều cao từ 80 mm trở lên:

		- Hình chữ U, I hoặc H, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn có chiều cao từ 80 mm trở lên:

		



		7216.40.00

		- Hình chữ L hoặc chữ T, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao từ 80 mm trở lên

		- Hình chữ L hoặc chữ T, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao từ 80 mm trở lên

		12



		7216.50

		- Góc, khuôn và hình khác, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn:

		- Góc, khuôn và hình khác, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn:

		



		 

		- Góc, khuôn và hình khác, chưa gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội:

		- Góc, khuôn và hình khác, không gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội:

		



		7217.30.31

		- - - Dây thép phủ hợp kim đồng loại dùng để làm tanh lốp cao su loại bơm hơi (dây tanh)

		- - - Dây thép carbon cao phủ hợp kim đồng loại dùng để làm tanh lốp cao su loại bơm hơi (dây tanh)

		5



		 

		- Chưa được gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn:

		- Không gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn:

		



		 

		- Chưa được gia công quá mức cán nóng, không ở dạng cuộn:

		- Không gia công quá mức cán nóng, không ở dạng cuộn:

		



		 

		- Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):

		- Không gia công quá mức cán nguội:

		



		 

		- Chưa được gia công quá mức cán nóng:

		- Không gia công quá mức cán nóng:

		



		7220.20

		- Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):

		- Không gia công quá mức cán nguội:

		



		 

		- Dạng thanh và que, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn:

		- Dạng thanh và que, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn:

		



		7222.40.10

		- - Chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn

		- - Không được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn

		0



		7225.30

		- Loại khác, chưa được gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn:

		- Loại khác, không gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn:

		



		7225.40

		- Loại khác, chưa được gia công quá mức cán nóng, không ở dạng cuộn:

		- Loại khác, không gia công quá mức cán nóng, không ở dạng cuộn:

		



		7225.50

		- Loại khác, chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):

		- Loại khác, chưa được gia công quá mức cán nguội:

		



		7228.30

		- Dạng thanh và que khác, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn:

		- Dạng thanh và que khác, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn:

		



		7228.40

		- Các loại thanh và que khác, chưa gia công quá mức rèn:

		- Các loại thanh và que khác, không gia công quá mức rèn:

		



		7228.50

		- Các loại thanh và que khác, chưa được gia công quá mức cán nguội hoặc gia công kết thúc nguội:

		- Các loại thanh và que khác, không gia công quá mức cán nguội hoặc gia công kết thúc nguội:

		



		Chương 73

		

		

		



		Chú giải

		2. Trong chương này từ "dây" là các loại sản phẩm được tạo hình nóng hoặc nguội, có hình dạng mặt cắt ngang bất kỳ với kích thước không vượt quá 16 mm.

		2. Chương này từ "dây" là các loại sản phẩm được tạo hình nóng hoặc nguội, có hình dạng mặt cắt ngang bất kỳ với kích thước không vượt quá 16 mm.

		



		73.02

		Vật liệu xây dựng đường ray xe lửa hoặc xe điện bằng sắt hoặc thép, như: ray, ray dẫn hướng và ray có răng, lưỡi ghi, ghi chéo, cần bẻ ghi và các đoạn nối chéo khác, tà vẹt (dầm ngang), thanh nối ray, gối ray, tấm đệm ray, tấm đế (đế ray), thanh chống xô, bệ đỡ (bedplate), tà vẹt và vật liệu chuyên dùng khác cho việc ghép hoặc định vị đường ray.

		Vật liệu xây dựng đường ray xe lửa hoặc xe điện bằng sắt hoặc thép, như: ray, ray dẫn hướng và ray có răng, lưỡi ghi, ghi chéo (cóc đường ray), cần bẻ ghi và các đoạn nối chéo khác, tà vẹt (dầm ngang), thanh nối ray, gối ray, tấm đệm ray, tấm xiết (kẹp ray), thanh chống xô, bệ đỡ (bedplate) và vật liệu chuyên dùng khác cho việc ghép hoặc định vị đường ray.

		



		7302.30.00

		- Lưỡi ghi, ghi chéo, cần bẻ ghi và các đoạn nối chéo khác

		- Lưỡi ghi, ghi chéo (cóc đường ray), cần bẻ ghi và các đoạn nối khác

		3



		7302.40.00

		- Thanh nối ray và tấm đế

		- Thanh nối ray và tấm đệm ray (tà vẹt dọc)

		3



		73.03

		Các loại ống, ống dẫn và thanh hình rỗng, bằng gang đúc.

		Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng, bằng gang đúc.

		



		7303.00.11

		- - Ống và ống dẫn không có đầu nối (1)

		- - Ống không có đầu nối

		10



		73.04

		Các loại ống, ống dẫn và thanh hình rỗng, không nối, bằng sắt (trừ gang đúc) hoặc thép.

		Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng, không nối, bằng sắt (trừ gang đúc) hoặc thép.

		



		7304.31.10

		- - - Ống chống và ống nối của cần khoan có ren trong và ren ngoài (1)

		- - - Cần khoan và ống nối có ren trong và ống nối có ren ngoài dùng để khoan

		5



		7304.51.10

		- - - Ống chống và ống nối của cần khoan có ren trong và ren ngoài (1)

		- - - Cần khoan và ống nối có ren trong và ống nối có ren ngoài dùng để khoan

		0



		73.05

		Các loại ống và ống dẫn khác bằng sắt hoặc thép (ví dụ, được hàn, tán bằng đinh hoặc ghép với nhau bằng cách tương tự), có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính ngoài trên 406,4 mm.

		Các loại ống và ống dẫn khác bằng sắt hoặc thép (ví dụ, được hàn, tán bằng đinh hoặc ghép với nhau bằng cách tương tự), có mặt cắt hình tròn, đường kính mặt cắt ngoài trên 406,4 mm.

		



		73.06

		Các loại ống, ống dẫn và thanh hình rỗng khác, bằng sắt hoặc thép (ví dụ, nối hở hoặc hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự).

		Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng khác, bằng sắt hoặc thép (ví dụ, nối mở, hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự).

		



		7306.11.10

		- - - Hàn kháng điện theo chiều dọc (ERW)

		- - - Hàn kháng điện theo chiều dọc

		5



		7306.19.10

		- - - Hàn kháng điện theo chiều dọc (ERW)

		- - - Hàn kháng điện theo chiều dọc

		5



		7306.30.30

		- - Ống loại được sử dụng làm ống bọc (ống nhiệt) dùng cho các bộ phận phát nhiệt của bàn là điện phẳng hoặc nồi cơm điện, có đường kính ngoài không quá 12 mm

		- - Ống được bọc vỏ (ống nhiệt) dùng cho các bộ phận phát nhiệt của bàn là điện phẳng hoặc nồi cơm điện, có đường kính ngoài không quá 12 mm

		10



		73.07

		Phụ kiện ghép nối cho ống hoặc ống dẫn (ví dụ, khớp nối đôi, khuỷu, măng sông), bằng sắt hoặc thép.

		Phụ kiện ghép nối cho ống và ống dẫn (ví dụ, khớp nối, khuỷu, măng sông), bằng sắt hoặc thép.

		



		7307.11

		- - Bằng gang đúc không dẻo:

		- - Bằng gang không dẻo:

		



		7307.11.10

		- - -  Phụ kiện của ống hoặc ống dẫn không có đầu nối (1)

		- - -  Phụ kiện của ống không có đầu nối

		5



		7307.21

		- - Mặt bích:

		- - Loại có mép bích để ghép nối:

		



		7307.22

		- - Ống khuỷu, khuỷu nối ống và măng sông, loại có ren để ghép nối:

		- - Loại ống khuỷu, khuỷu nối ống và măng sông có ren để ghép nối:

		



		7307.91

		- - Mặt bích:

		- - Loại có mép bích để ghép nối:

		



		7307.92

		- - Ống khuỷu, khuỷu nối ống và măng sông, loại có ren để ghép nối:

		- - Loại ống khuỷu, khuỷu nối ống và măng sông có ren để ghép nối:

		



		73.08

		Các kết cấu (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận rời của các kết cấu (ví dụ, cầu và nhịp cầu, cửa cống, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào, cửa sổ, và các loại khung cửa, ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột khác), bằng sắt hoặc thép; tấm, thanh, góc, khuôn, hình, ống và các loại tương tự, đã được gia công để dùng làm kết cấu, bằng sắt hoặc thép.

		Các kết cấu bằng sắt hoặc thép (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận rời của các kết cấu (ví dụ, cầu và nhịp cầu, cửa cống, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào, cửa sổ, và các loại khung cửa, ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột khác), bằng sắt hoặc thép; tấm, thanh, góc, khuôn, hình ống và các loại tương tự, đã được gia công để dùng làm kết cấu xây dựng, bằng sắt hoặc thép.

		



		7308.90.40

		- - Tấm hoặc lá mạ kẽm được làm lượn sóng và uốn cong dùng trong ống dẫn, cống ngầm hoặc đường hầm (1)

		- - Tấm mạ kẽm được làm lượn sóng và uốn cong dùng trong ống dẫn, cống ngầm hoặc đường hầm 

		10



		73.09

		Các loại bể chứa, két, bình chứa và các thùng chứa tương tự dùng để chứa mọi loại vật liệu (trừ khí nén hoặc khí hóa lỏng), bằng sắt hoặc thép, có dung tích trên 300 lít, đã hoặc chưa được lót hoặc tạo lớp cách nhiệt, nhưng chưa được lắp ráp với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt.

		Các loại bể chứa, két, bình chứa và các thùng chứa tương tự dùng để chứa mọi loại vật liệu (trừ ga nén hoặc ga lỏng), bằng sắt hoặc thép, có dung tích trên 300 lít, đã hoặc chưa được lót hoặc tạo lớp cách nhiệt, nhưng chưa được lắp ráp với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt.

		



		7309.00.11

		- - Được lót hoặc được cách nhiệt

		- - Được lót hoặc tạo lớp cách nhiệt

		5



		7309.00.91

		- - Được lót hoặc được cách nhiệt

		- - Được lót hoặc tạo lớp cách nhiệt

		5



		73.10

		Các loại đồ chứa dạng két, thùng phuy, thùng hình trống, hình hộp, lon và các loại đồ chứa tương tự, dùng để chứa mọi loại vật liệu (trừ khí nén hoặc khí hóa lỏng), bằng sắt hoặc thép, dung tích không quá 300 lít, đã hoặc chưa được lót hoặc tạo lớp cách nhiệt, nhưng chưa được ghép với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt.

		Các loại đồ chứa dạng két, thùng phuy, thùng hình trống, hình hộp, lon và các loại đồ chứa tương tự, dùng để chứa mọi loại vật liệu (trừ ga nén hoặc ga lỏng), bằng sắt hoặc thép, dung tích không quá 300 lít, đã hoặc chưa được lót hoặc tạo lớp cách nhiệt, nhưng chưa được ghép với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt.

		



		73.11

		Các loại thùng chứa khí nén hoặc khí hóa lỏng, bằng sắt hoặc thép.

		Các loại thùng chứa ga nén hoặc ga lỏng, bằng sắt hoặc thép.

		



		7313.00.00

		Dây gai bằng sắt hoặc thép; dây đai xoắn hoặc dây đơn dẹt, có gai hoặc không có gai, và dây đôi xoắn, dùng làm hàng rào, bằng sắt hoặc thép.

		Dây gai bằng sắt hoặc thép; dây đai xoắn hoặc dây đơn dẹt có gai hoặc không có gai, và dây đôi xoắn, dùng làm hàng rào, bằng sắt hoặc thép.

		30



		73.14

		Tấm đan (kể cả đai liền), phên, lưới và rào, làm bằng dây sắt hoặc thép; sản phẩm dạng lưới được tạo hình bằng phương pháp đột dập và kéo giãn thành lưới bằng sắt hoặc thép.

		Tấm đan (kể cả đai liền), phên, lưới và rào, làm bằng dây sắt hoặc thép; sản phẩm dạng lưới bằng sắt hoặc thép được tạo hình bằng phương pháp kéo dãn.

		



		7314.20.00

		- Phên, lưới và rào, được hàn ở mắt nối, bằng dây với kích thước mặt cắt ngang tối đa từ 3 mm trở lên và có cỡ mắt lưới từ 100 cm2 trở lên

		- Phên, lưới và rào, được hàn ở mắt nối, bằng dây với kích thước mặt cắt tối đa từ 3 mm trở lên và có cỡ mắt lưới từ 100 cm2 trở lên

		15



		7314.50.00

		- Sản phẩm dạng lưới được tạo hình bằng phương pháp đột dập và kéo giãn thành lưới 

		- Sản phẩm dạng lưới được tạo hình bằng phương pháp đột dập và kéo dãn thành lưới (expanded metal)

		20



		7315.11.10

		- - - Xích xe đạp hoặc xích xe mô tô

		- - - Xích xe đạp và xích xe mô tô

		35



		7315.12.10

		- - - Xích xe đạp hoặc xích xe mô tô

		- - - Xích xe đạp và xích xe mô tô

		3



		7315.19.10

		- - - Xích xe đạp hoặc xích xe mô tô

		- - - Xích xe đạp và xích xe mô tô

		35



		7315.89.10

		- - - Xích xe đạp hoặc xích xe mô tô

		- - - Xích xe đạp và xích xe mô tô

		30



		7315.90.20

		- - Xích xe đạp hoặc xích xe mô tô

		- - Xích xe đạp và xích xe mô tô

		30



		7316.00.00

		Neo, neo móc và các bộ phận rời của chúng, bằng sắt hoặc thép.

		Neo, móc và các bộ phận rời của chúng, bằng sắt hoặc thép.

		3



		73.18

		Vít, bu lông, đai ốc, vít đầu vuông, vít treo, đinh tán, chốt hãm, chốt định vị, vòng đệm (kể cả vòng đệm lò xo vênh) và các sản phẩm tương tự, bằng sắt hoặc thép.

		Vít, bu lông, đai ốc, vít đầu vuông, vít treo, đinh tán, chốt hãm, chốt định vị, vòng đệm (kể cả vòng đệm vênh) và các sản phẩm tương tự bằng sắt hoặc thép.

		



		7318.12.00

		- - Vít khác dùng cho gỗ

		- - Vít gỗ khác

		12



		73.19

		Kim khâu, kim đan, cái xỏ dây, kim móc, kim thêu và các loại tương tự, để sử dụng bằng tay, bằng sắt hoặc thép; ghim băng và các loại ghim khác bằng sắt hoặc thép, chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác.

		Kim khâu, kim đan, cái xỏ dây, kim móc, kim thêu và các loại tương tự, để sử dụng bằng tay, bằng sắt hoặc thép; kim băng và các loại kim khác bằng sắt hoặc thép, chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác.

		



		7319.40.00

		- Ghim băng và các loại ghim khác 

		- Kim băng và các loại kim khác 

		30



		7320.10.11

		- - - Dùng cho xe có động cơ thuộc nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04

		- - - Dùng cho xe có động cơ thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04

		10



		73.21

		Bếp, bếp có lò nướng, vỉ lò, bếp nấu (kể cả loại có nồi hơi phụ dùng cho hệ thống gia nhiệt trung tâm), vỉ nướng, lò nướng, lò ga hình vòng, dụng cụ hâm nóng dạng tấm và các loại đồ dùng gia đình không dùng điện tương tự, và các bộ phận rời của chúng, bằng sắt hoặc thép.

		Bếp lò, vỉ lò, lò sấy, bếp nấu (kể cả loại có nồi hơi phụ dùng cho hệ thống nhiệt trung tâm), vỉ nướng, lò nướng, lò ga hình vòng, lò hâm nóng dạng tấm và các loại đồ dùng gia đình không dùng điện tương tự, và các bộ phận rời của chúng, bằng sắt hoặc thép.

		



		 

		- Dụng cụ nấu và dụng cụ hâm nóng dạng tấm:

		- Dụng cụ nấu và lò hâm nóng dạng tấm:

		



		7321.90.20

		- - Của dụng cụ nấu và dụng cụ hâm nóng dạng tấm dùng nhiên liệu khí (1)

		- - Của bếp và tấm nhiệt dùng nhiên liệu khí

		10



		73.22

		Lò sưởi của hệ thống nhiệt trung tâm không dùng điện và các bộ phận rời của chúng, bằng sắt hoặc thép; thiết bị làm nóng không khí và bộ phận phân phối khí nóng (kể cả loại có khả năng phân phối không khí tự nhiên hoặc khí điều hoà), không sử dụng năng lượng điện, có lắp quạt chạy bằng mô tơ hoặc quạt gió, và bộ phận của chúng, bằng sắt hoặc thép.

		Lò sưởi của hệ thống nhiệt trung tâm không dùng điện và các bộ phận rời của nó, bằng sắt hoặc thép; thiết bị làm nóng không khí và bộ phận phân phối khí nóng (kể cả loại có khả năng phân phối không khí tự nhiên hoặc khí điều hoà), không sử dụng năng lượng điện, có lắp quạt chạy bằng mô tơ hoặc quạt gió, và bộ phận của chúng, bằng sắt hoặc thép.

		



		7322.11.00

		- - Bằng gang đúc

		- - Bằng gang

		27



		7323.92.00

		- - Bằng gang đúc, đã tráng men

		- - Bằng gang, đã tráng men

		30



		7323.94.00

		- - Bằng sắt (trừ gang đúc) hoặc thép, đã tráng men

		- - Bằng sắt (trừ gang) hoặc thép, đã tráng men

		30



		7324.21

		- - Bằng gang đúc, đã hoặc chưa được tráng men:

		- - Bằng gang, đã hoặc chưa được tráng men:

		



		7324.90.91

		- - - Bộ phận của bồn rửa nhà bếp hoặc bồn tắm

		- - - Bộ phận của bồn rửa nhà bếp và bồn tắm

		20



		7325.10

		- Bằng gang đúc không dẻo:

		- Bằng gang không dẻo:

		



		7325.10.20

		- - Nắp cống, lưới che cống và khung của chúng

		- - Nắp cống, lưới che cống và khung của nắp cống và lưới che cống

		20



		7325.99.20

		- - - Nắp cống, lưới che cống và khung của chúng

		- - - Nắp cống, lưới che cống và khung của nắp cống và lưới che cống

		20



		Chương 74

		

		

		



		Chú giải

		 (a) Đồng tinh luyện

		 (a) Đồng nguyên chất

		



		

		 Vật liệu kim loại trừ đồng chưa tinh luyện trong đó hàm lượng đồng tính theo trọng lượng lớn hơn so với từng nguyên tố khác, với điều kiện:

		 Vật liệu kim loại khác với đồng chưa tinh luyện trong đó hàm lượng đồng tính theo trọng lượng lớn hơn so với từng nguyên tố khác, với điều kiện:

		



		

		 Hợp kim chứa các nguyên tố khác với hàm lượng lớn hơn 10% tính theo trọng lượng của đồng, không có tính rèn và thường sử dụng như chất phụ gia trong sản xuất các hợp kim khác hoặc như tác nhân khử ô-xi, khử lưu huỳnh hoặc tác dụng tương tự trong ngành luyện kim màu. Riêng đồng phosphua (phosphor copper) có hàm lượng phospho trên 15% tính theo trọng lượng phải xếp vào nhóm 28.48.

		 Hợp kim chứa các nguyên tố khác với hàm lượng lớn hơn 10% tính theo trọng lượng của đồng, thường không có tính rèn và sử dụng như chất phụ gia trong sản xuất các hợp kim khác hoặc như chất khử ô-xi, khử lưu huỳnh hoặc tác dụng tương tự trong ngành luyện kim màu. Riêng đồng phospho có hàm lượng phospho trên 15% tính theo trọng lượng phải xếp vào nhóm 28.48.

		



		

		 Các sản phẩm được cán, ép đùn, kéo hoặc rèn, không ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng", có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. Khái niệm này cũng áp dụng cho các sản phẩm được đúc hay thiêu kết có cùng hình dạng và kích thước đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ), với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác.

		 Các sản phẩm được cán, ép đùn, kéo hoặc rèn, không ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng", có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. Khái niệm này cũng áp dụng cho các sản phẩm được đúc hay thiêu kết có cùng hình dạng hoặc kích thước đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ), với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác.

		



		

		 Các loại que và thanh dây có các đầu được làm nhọn hay được xử lý đơn giản khác để dễ đưa vào máy cho quá trình gia công tiếp theo, ví dụ, thành thanh kéo (thanh dây) hoặc ống, được đưa vào đồng chưa gia công thuộc nhóm 74.03.

		 Các loại que và thanh dây có đầu nhọn hay được xử lý đơn giản khác để dễ đưa vào máy cho quá trình gia công tiếp theo, ví dụ, thành thanh kéo (thanh dây) hoặc ống, được đưa vào nhóm 74.03 đồng chưa gia công.

		



		

		 Các sản phẩm được cán, ép đùn hoặc kéo, ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng", có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm này có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng.

		 Các sản phẩm được cán, ép đùn, kéo, ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng", có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng.

		



		

		 Các sản phẩm rỗng, cuộn hoặc không, có mặt cắt ngang rỗng đều nhau dọc theo chiều dài, mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi, độ dày thành ống bằng nhau. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài, cũng được coi là ống hay ống dẫn với điều kiện là mặt cắt ngang bên trong và bên ngoài đồng tâm, đồng dạng và đồng hướng. Ống và ống dẫn có mặt cắt ngang như vậy có thể được đánh bóng, tráng, uốn cong, ren, khoan, thắt lại, nở ra, hình côn hoặc nối với các mặt bích, mép, đai hoặc vòng.

		 Các sản phẩm rỗng, cuộn hoặc không, có mặt cắt ngang rỗng đều nhau dọc theo chiều dài, mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi, độ dày thành ống bằng nhau. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài, cũng được coi là ống hay ống dẫn với điều kiện là mặt cắt ngang bên trong và bên ngoài đồng tâm, đồng dạng và đồng hướng. Ống và ống dẫn có mặt cắt như vậy có thể được đánh bóng, tráng, uốn cong, ren, khoan, thắt lại, nở ra, xếp được, hình côn hoặc nối với các mặt bích, mép, đai hoặc vòng.

		



		

		(d) Hợp kim trên cơ sở đồng-niken

		(d) Hợp kim trên cơ sở đồng  niken

		



		

		Hợp kim đồng và niken, có hoặc không có các nguyên tố khác nhưng trong mọi trường hợp, hàm lượng kẽm chứa trong đó không quá 1% tính theo trọng lượng. Trong trường hợp có nguyên tố khác, hàm lượng của niken phải trội hơn so với hàm lượng của từng nguyên tố khác.

		Hợp kim đồng và niken, có hoặc không có các nguyên tố khác nhưng trong mọi trường hợp, hàm lượng kẽm chứa trong đó không quá 1% tính theo trọng lượng. Trong trường hợp có nguyên tố khác, trọng lượng của niken phải trội hơn so với trọng lượng của từng nguyên tố khác.

		



		7404.00.00

		Phế liệu và mảnh vụn của đồng.

		Đồng phế liệu và mảnh vụn.

		0



		74.09

		Đồng ở dạng tấm, lá và dải, có chiều dày trên 0,15 mm.

		Đồng ở dạng tấm, lá, dải có chiều dày trên 0,15 mm.

		



		 

		- Bằng đồng tinh luyện:

		- Bằng đồng tinh chế:

		



		74.10

		Đồng lá mỏng (đã hoặc chưa in hoặc bồi trên giấy, bìa, plastic hoặc vật liệu bồi tương tự), với chiều dày (không kể phần bồi) không quá 0,15 mm.

		Đồng lá mỏng (đã hoặc chưa ép hoặc bồi trên giấy, bìa, plastic hoặc vật liệu bồi tương tự), với chiều dày (không kể phần bồi) không quá 0,15 mm.

		



		7410.12.00

		- - Bằng hợp kim đồng

		- - Bằng đồng hợp kim

		0



		 

		- Bằng hợp kim đồng:

		- Bằng đồng hợp kim:

		



		74.12

		Phụ kiện để ghép nối của ống hoặc ống dẫn bằng đồng (ví dụ, khớp nối đôi, nối khuỷu, măng sông).

		Các loại ống nối của ống hoặc ống dẫn bằng đồng (ví dụ, khớp nối đôi, nối khuỷu, măng sông).

		



		7412.20

		- Bằng hợp kim đồng:

		- Bằng đồng hợp kim:

		



		74.15

		Đinh, đinh bấm, đinh ấn, ghim dập (trừ các loại thuộc nhóm 83.05) và các sản phẩm tương tự, bằng đồng hoặc bằng sắt hoặc thép có đầu bịt đồng; đinh vít, bu lông, đai ốc, đinh móc, đinh tán, chốt hãm, chốt định vị, vòng đệm (kể cả vòng đệm lò xo vênh) và các sản phẩm tương tự, bằng đồng.

		Đinh, đinh bấm, đinh ấn (đinh rệp), ghim dập (trừ các loại thuộc nhóm 83.05) và các sản phẩm tương tự, bằng đồng hoặc bằng sắt, thép có đầu bịt đồng; đinh vít, bu lông, đinh ốc, đinh tán, chốt máy, ghim khoá, vòng đệm (kể cả vòng đệm lò xo) và các sản phẩm tương tự, bằng đồng.

		



		7419.91.00

		- - Đã được đúc, đúc khuôn, rập hoặc rèn nhưng chưa được gia công thêm

		- - Đã được đúc, đúc khuôn, rập hoặc rèn nhưng không được gia công thêm

		5



		 

		- - - Tấm đan (kể cả đai liền), phên và lưới, bằng dây đồng; sản phẩm dạng lưới bằng đồng được tạo hình bằng phương pháp đột dập và kéo giãn thành lưới:

		- - - Tấm đan (kể cả đai liền), phên và lưới, bằng dây đồng; sản phẩm dạng lưới bằng đồng được tạo hình bằng phương pháp đột dập và kéo dãn thành lưới (expanded metal):

		



		Chương 75

		

		

		



		Chú giải

		 Các sản phẩm được cán, ép đùn, kéo hoặc rèn, không ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng" có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. Khái niệm này cũng áp dụng cho các sản phẩm được đúc hay thiêu kết có cùng hình dạng và kích thước đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ), với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác.

		 Các sản phẩm được cán, ép đùn, kéo hoặc rèn, không ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng" có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. Khái niệm này cũng áp dụng cho các sản phẩm được đúc hay thiêu kết có cùng hình dạng hoặc kích thước đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ), với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác.

		



		

		 Các sản phẩm được cán, ép đùn hoặc kéo, dạng cuộn, có mặt cắt ngang đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng", có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng.

		 Các sản phẩm được cán, ép đùn, kéo, dạng cuộn, có mặt cắt ngang đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng", có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng.

		



		

		 Ngoài các mặt hàng khác, nhóm 75.06 áp dụng cho các tấm, lá, dải và lá mỏng đã gia công theo hình mẫu (ví dụ, rãnh, gân, kẻ carô, hình giọt nước, hình núm, hình thoi) và các sản phẩm đó được khoan, làm lượn sóng, đánh bóng hoặc tráng, với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác.

		 Ngoài các mặt hàng khác, nhóm 75.06 áp dụng cho các tấm, lá, dải và lá mỏng đã gia công theo hình mẫu (ví dụ, rãnh, gân, kẻ carô, hình giọt nước, hình núm, hình thoi) và các sản phẩm đó được khoan, làm lượn sóng, đánh bóng hoặc mạ, với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác.

		



		

		Các sản phẩm rỗng, cuộn hoặc không, có mặt cắt ngang rỗng đều nhau dọc theo chiều dài, mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi, độ dày thành ống bằng nhau. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều, hoặc đa giác đều lồi có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài, cũng được coi là ống hay ống dẫn với điều kiện là mặt cắt ngang bên trong và bên ngoài đồng tâm, đồng dạng và đồng hướng. Ống và ống dẫn có mặt cắt ngang như vậy có thể được đánh bóng, tráng, uốn cong, ren, khoan, thắt lại, nở ra, hình côn hoặc nối với các mặt bích, đai hoặc vòng.

		 Các sản phẩm rỗng, cuộn hoặc không, có mặt cắt ngang rỗng đều nhau dọc theo chiều dài, mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi, độ dày thành ống bằng nhau. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều, hoặc đa giác đều lồi có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài, cũng được coi là ống hay ống dẫn với điều kiện là mặt cắt ngang bên trong và bên ngoài đồng tâm, đồng dạng và đồng hướng. Ống và ống dẫn có mặt cắt như vậy có thể được đánh bóng, tráng, uốn cong, ren, khoan, thắt lại, nở ra, hình côn hoặc nối với các mép bích, đai hoặc vòng.

		



		

		 Là kim loại có tổng hàm lượng niken và coban tối thiểu 99% tính theo trọng lượng, với điều kiện:

		 Là kim loại có hàm lượng niken và coban ít nhất 99% tính theo trọng lượng là niken và coban, với điều kiện:

		



		

		2. Mặc dù đã quy định tại Chú giải 1(c), theo mục đích của phân nhóm 7508.10 khái niệm “dây" chỉ áp dụng cho các sản phẩm, dù ở dạng cuộn hoặc không ở dạng cuộn, có hình dạng mặt cắt ngang bất kỳ, nhưng kích thước mặt cắt ngang không vượt quá 6 mm.

		2. Theo Chú giải 1(c) và mục đích của phân nhóm 7508.10 khái niệm “dây" chỉ áp dụng cho các sản phẩm, dù ở dạng cuộn hoặc không ở dạng cuộn, có hình dạng mặt cắt ngang bất kỳ, nhưng kích thước mặt cắt ngang không vượt quá 6 mm.

		



		75.01

		Sten niken, oxit niken thiêu kết và các sản phẩm trung gian khác của quá trình luyện niken.

		Niken sten, oxit niken thiêu kết và các sản phẩm trung gian khác của quá trình luyện niken.

		



		7501.10.00

		- Sten niken

		- Niken sten

		0



		7503.00.00

		Phế liệu và mảnh vụn niken.

		Niken phế liệu và mảnh vụn.

		0



		75.07

		Các loại ống, ống dẫn và các phụ kiện để ghép nối của ống hoặc ống dẫn bằng niken (ví dụ, khớp nối đôi, khuỷu, măng sông).

		Các loại ống, ống dẫn và các phụ kiện của ống nối hoặc ống dẫn bằng niken (ví dụ, khớp nối, khuỷu, măng sông).

		



		7507.20.00

		- Phụ kiện để ghép nối của ống hoặc ống dẫn

		- Phụ kiện của ống và ống dẫn

		0



		Chương 76

		

		

		



		Chú giải

		 Các sản phẩm được cán, ép đùn, kéo hoặc rèn, không ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng", có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. Khái niệm này cũng áp dụng cho các sản phẩm được đúc hay thiêu kết có cùng hình dạng và kích thước đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ), với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác.

		 Các sản phẩm được cán, ép đùn, kéo hoặc rèn, không ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng", có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. Khái niệm này cũng áp dụng cho các sản phẩm được đúc hay thiêu kết có cùng hình dạng hoặc kích thước đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ), với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác.

		



		

		 Các sản phẩm được cán, ép đùn hoặc kéo, ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng", có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng.

		 Các sản phẩm được cán, ép đùn, kéo, ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng", có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng.

		



		

		Ngoài những mặt hàng khác, các nhóm 76.06 và 76.07 áp dụng cho các tấm, lá, dải và lá mỏng đã gia công theo hình mẫu (ví dụ, rãnh, gân, carô, hình giọt nước, hình núm, hình thoi) và các sản phẩm đó được khoan, làm lượn sóng, đánh bóng hoặc mạ với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang các đặc tính của mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác.

		Ngoài những mặt hàng khác, các nhóm 76.06 và 76.07 áp dụng cho các tấm, lá, dải và lá mỏng đã gia công theo hình mẫu (ví dụ, rãnh, gân, carô, hình giọt nước, hình núm, hình thoi) và các sản phẩm đó được khoan, gấp nếp, đánh bóng hoặc mạ với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang các đặc tính của mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác.

		



		

		 Các sản phẩm rỗng, cuộn hoặc không, có mặt cắt ngang rỗng đều nhau dọc theo chiều dài, mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi, độ dày thành ống bằng nhau. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài, cũng được coi là ống hay ống dẫn với điều kiện là mặt cắt ngang bên trong và bên ngoài đồng tâm, đồng dạng và đồng hướng. Ống và ống dẫn có mặt cắt như vậy có thể được đánh bóng, tráng, uốn cong, ren, khoan, thắt lại, nở ra, hình côn hoặc nối với các mặt bích, đai hoặc vòng.

		 Các sản phẩm rỗng, cuộn hoặc không, có mặt cắt ngang rỗng đều nhau dọc theo chiều dài, mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi, độ dày thành ống bằng nhau. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài, cũng được coi là ống hay ống dẫn với điều kiện là mặt cắt ngang bên trong và bên ngoài đồng tâm, đồng dạng và đồng hướng. Ống và ống dẫn có mặt cắt như vậy có thể được đánh bóng, tráng, uốn cong, ren, khoan, thắt lại, nở ra, hình côn hoặc nối với các mép bích, đai hoặc vòng.

		



		

		(2) Tỷ lệ đồng cho phép lớn hơn 0,1%, nhưng không quá 0,2%, với điều kiện hàm lượng crôm cũng như hàm lượng mangan đều không quá 0,05%.

		(2) Tỷ lệ đồng cho phép lớn hơn 0,1%, nhưng không quá 0,2%, nếu như tỷ lệ crôm hoặc mangan không quá 0,05%.

		



		

		(i) hàm lượng của ít nhất 1 trong các nguyên tố khác hoặc tổng hàm lượng của sắt với silic phải lớn hơn giới hạn nêu ở bảng trên; hoặc

		(i) hàm lượng của ít nhất 1 trong các nguyên tố khác hoặc của sắt với silic phải lớn hơn giới hạn nêu ở bảng trên; hoặc

		



		

		2. Mặc dù đã quy định tại Chú giải 1(c) của Chương này, theo mục đích của phân nhóm 7616.91, khái niệm “dây" chỉ áp dụng cho các sản phẩm ở dạng cuộn hoặc không ở dạng cuộn, mặt cắt ngang ở hình dạng bất kỳ, kích thước mặt cắt ngang không quá 6 mm.

		2. Theo Chú giải 1(c) của Chương này, theo mục đích của phân nhóm 7616.91, khái niệm “dây" chỉ áp dụng cho các sản phẩm ở dạng cuộn hoặc không ở dạng cuộn, mặt cắt ngang ở hình dạng bất kỳ, kích thước mặt cắt ngang không quá 6 mm.

		



		7601.20.00

		- Hợp kim nhôm

		- Nhôm hợp kim

		2



		7602.00.00

		Phế liệu và mảnh vụn nhôm.

		Nhôm phế liệu và mảnh vụn.

		0



		 

		- Bằng hợp kim nhôm:

		- Bằng nhôm hợp kim:

		



		7604.29.30

		- - - Dạng hình chữ Y dùng cho dây khóa kéo, ở dạng cuộn

		- - - Dạng hình chữ Y dùng cho các cặp zíp (cặp bằng ghim), ở dạng cuộn

		10



		 

		- Bằng hợp kim nhôm:

		- Bằng nhôm hợp kim:

		



		7606.11.10

		- - - Được dát phẳng hoặc tạo hình bằng phương pháp cán hay ép, nhưng chưa xử lý bề mặt

		- - - Được dát phẳng hoặc tạo hình bằng phương pháp cán hay ép nhưng chưa xử lý bề mặt

		0



		7606.12

		- - Bằng hợp kim nhôm:

		- - Bằng nhôm hợp kim:

		



		7606.12.31

		- - - - Bằng hợp kim nhôm 5082 hoặc 5182, chiều rộng trên 1m,  dạng cuộn (1)

		- - - - Bằng nhôm hợp kim 5082 hoặc 5182, chiều rộng trên 1m,  dạng cuộn

		3



		7606.92.00

		- - Bằng hợp kim nhôm

		- - Bằng nhôm hợp kim

		3



		76.07

		Nhôm lá mỏng (đã hoặc chưa in hoặc bồi trên giấy, bìa, plastic hoặc vật liệu bồi tương tự) có chiều dày (trừ phần bồi) không quá 0,2 mm.

		Nhôm lá mỏng (đã hoặc chưa ép hoặc bồi trên giấy, bìa, plastic hoặc vật liệu bồi tương tự) có chiều dày (trừ phần bồi) không quá 0,2 mm.

		



		7609.00.00

		Các phụ kiện để ghép nối của ống hoặc ống dẫn (ví dụ, khớp nối đôi, khuỷu, măng sông) bằng nhôm.

		Các phụ kiện của ống nối hoặc ống dẫn (ví dụ, khớp nối đôi, khuỷu, măng sông) bằng nhôm.

		3



		76.10

		Các kết cấu bằng nhôm (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận rời của cấu kiện bằng nhôm (ví dụ, cầu và nhịp cầu, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào và cửa sổ và các loại khung cửa và ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột); tấm, thanh, dạng hình, ống và các loại tương tự bằng nhôm, đã được gia công để sử dụng làm kết cấu.

		Các kết cấu bằng nhôm (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận rời của cấu kiện (ví dụ, cầu và nhịp cầu, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào và cửa sổ và các loại khung cửa và ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột) bằng nhôm; tấm, thanh, dạng hình, ống và các loại tương tự bằng nhôm, đã được gia công để sử dụng làm kết cấu.

		



		7610.90.20

		- - Mái phao trong hoặc mái phao ngoài dùng cho bể chứa xăng dầu

		- - Mái phao trong và mái phao ngoài dùng cho bể chứa xăng dầu

		3



		7611.00.00

		Các loại bể chứa nước, két, bình chứa và các loại tương tự, dùng để chứa các loại vật liệu (trừ khí nén hoặc khí hóa lỏng), có dung tích trên 300 lít, bằng nhôm, đã hoặc chưa lót hoặc cách nhiệt, nhưng chưa lắp ghép với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt.

		Các loại bể chứa nước, két, bình chứa và các loại tương tự, dùng để chứa các loại vật liệu (trừ ga nén hoặc ga lỏng), có dung tích trên 300 lít, bằng nhôm, đã hoặc chưa lót hoặc cách nhiệt, nhưng chưa lắp ghép với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt.

		0



		76.12

		Thùng phuy, thùng hình trống, lon,  hộp và các loại đồ chứa tương tự (kể cả các loại thùng chứa hình ống cứng hoặc có thể xếp lại được), để chứa mọi loại vật liệu (trừ khí nén hoặc khí hóa lỏng), dung tích không quá 300 lít, đã hoặc chưa lót hoặc cách nhiệt, nhưng chưa lắp ghép với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt.

		Thùng phuy, thùng hình trống, lon,  hộp và các loại đồ chứa tương tự (kể cả các loại thùng chứa hình ống cứng hoặc có thể xếp lại được), để chứa mọi loại vật liệu (trừ ga nén hoặc ga lỏng), dung tích không quá 300 lít, đã hoặc chưa lót hoặc cách nhiệt, nhưng chưa lắp ghép với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt.

		



		7613.00.00

		Các loại thùng chứa khí nén hoặc khí hóa lỏng bằng nhôm.

		Các loại thùng chứa ga nén hoặc ga lỏng bằng nhôm.

		3



		76.15

		Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc các loại đồ gia dụng khác và các bộ phận của chúng, bằng nhôm; miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và các loại tương tự bằng nhôm; đồ trang bị trong nhà vệ sinh và các bộ phận của chúng, bằng nhôm.

		Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc các loại đồ gia dụng khác và các bộ phận của chúng, bằng nhôm; miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và các loại tương tự bằng nhôm; đồ trang bị trong nhà vệ sinh và phụ tùng của nó, bằng nhôm.

		



		7615.10

		- Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc các loại đồ gia dụng khác và các bộ phận của chúng; miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và loại tương tự:

		- Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc các loại đồ gia dụng khác và các bộ phận của chúng; miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và tương tự:

		



		7616.10

		- Đinh, đinh bấm, ghim dập (trừ các loại thuộc nhóm 83.05), đinh vít, bu lông, đai ốc, đinh móc, đinh tán, chốt hãm, chốt định vị, vòng đệm và các sản phẩm tương tự:

		- Đinh, đinh bấm, ghim dập (trừ các loại thuộc nhóm 83.05), đinh ốc, bu lông, đai ốc, móc có vít, đinh tán, chốt máy, ghim khóa, vòng đệm và các sản phẩm tương tự:

		



		7616.91.00

		- - Tấm đan, phên, lưới và rào, bằng dây nhôm

		- - Tấm đan, phên, lưới và lưới rào, bằng dây nhôm

		20



		7616.99.92

		- - - - Sản phẩm dạng lưới được tạo hình bằng phương pháp đột dập và kéo giãn thành lưới

		- - - - Nhôm được kéo và dát thành mắt lưới 

		15



		Chương 78

		

		

		



		Chú giải

		 Các sản phẩm được cán, ép đùn, kéo hoặc rèn, không ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng" có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. Khái niệm này cũng áp dụng cho các sản phẩm được đúc hay thiêu kết, có cùng hình dạng và kích thước, đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ), với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác.

		 Các sản phẩm được cán, ép đùn, kéo hoặc rèn, không ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng" có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. Khái niệm này cũng áp dụng cho các sản phẩm được đúc hay thiêu kết, có cùng hình dạng hoặc kích thước, đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ), với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác.

		



		

		 Các sản phẩm được cán, ép đùn hoặc kéo, ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng", có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng.

		 Các sản phẩm được cán, ép đùn, kéo, ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng", có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng.

		



		

		 Ngoài các mặt hàng khác, nhóm 78.04 áp dụng cho các tấm, lá, dải và lá mỏng đã gia công theo hình mẫu (ví dụ, rãnh, gân, kẻ carô, hình giọt nước, hình núm, hình thoi) và các sản phẩm đó được khoan, làm lượn sóng, đánh bóng hoặc tráng, với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang các đặc tính của mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác.

		' Ngoài các mặt hàng khác, nhóm 78.04 áp dụng cho các tấm, lá, dải và lá mỏng đã gia công theo hình mẫu (ví dụ, rãnh, gân, kẻ carô, hình giọt nước, hình núm, hình thoi) và các sản phẩm đó được khoan, gấp nếp, đánh bóng hoặc tráng, với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang các đặc tính của mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác.

		



		

		 Các sản phẩm rỗng, cuộn hoặc không, có mặt cắt ngang rỗng đều nhau dọc theo chiều dài, mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi, độ dày thành ống bằng nhau. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài, cũng được coi là ống hay ống dẫn với điều kiện là mặt cắt ngang bên trong và bên ngoài đồng tâm, đồng dạng và đồng hướng. Ống và ống dẫn có mặt cắt ngang như vậy có thể được đánh bóng, tráng, uốn cong, ren, khoan, thắt lại, nở ra, hình côn hoặc nối với các mặt bích, đai hoặc vòng.

		Các sản phẩm rỗng, cuộn hoặc không, có mặt cắt ngang rỗng đều nhau dọc theo chiều dài, mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi, độ dày thành ống bằng nhau. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài, cũng được coi là ống hay ống dẫn với điều kiện là mặt cắt ngang bên trong và bên ngoài đồng tâm, đồng dạng và đồng hướng. Ống và ống dẫn có mặt cắt như vậy có thể được đánh bóng, tráng, uốn cong, ren, khoan, thắt lại, nở ra, hình côn hoặc nối với các mép bích, đai hoặc vòng.

		



		7802.00.00

		Phế liệu và mảnh vụn chì.

		Chì phế liệu và mảnh vụn.

		0



		7806.00.30

		- Các loại ống, ống dẫn và phụ kiện của ống hoặc ống dẫn (ví dụ, khớp nối đôi, khuỷu, măng sông)

		- Các loại ống, ống dẫn và phụ kiện của ống hoặc ống dẫn (ví dụ, khớp nối đôi, ống nối cong, măng sông)

		0



		Chương 79

		

		

		



		Chú giải

		 Các sản phẩm được cán, ép đùn, kéo hoặc rèn, không ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng" có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. Khái niệm này cũng áp dụng cho các sản phẩm được đúc hay thiêu kết có cùng hình dạng và kích thước đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ) với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác.

		 Các sản phẩm được cán, ép đùn, kéo hoặc rèn, không ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng" có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. Khái niệm này cũng áp dụng cho các sản phẩm được đúc hay thiêu kết có cùng hình dạng hoặc kích thước đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ) với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác.

		



		

		 Các sản phẩm được cán, ép đùn hoặc kéo, ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng", có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng.

		 Các sản phẩm được cán, ép đùn, kéo, ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng", có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng.

		



		

		 Không kể những mặt hàng khác, nhóm 79.05 áp dụng cho cả các tấm, lá, dải và lá mỏng đã gia công theo hình mẫu (ví dụ, rãnh, gân, kẻ carô, hình giọt nước, hình núm, hình thoi) và các sản phẩm được khoan, làm lượn sóng, đánh bóng hoặc tráng, với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác.

		 Không kể những mặt hàng khác, nhóm 79.05 áp dụng cho cả các tấm, lá, dải và lá mỏng đã gia công theo hình mẫu (ví dụ, rãnh, gân, kẻ carô, hình giọt nước, hình núm, hình thoi) và các sản phẩm được khoan, gấp nếp, đánh bóng hoặc mạ, với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác.

		



		

		Các sản phẩm rỗng, cuộn hoặc không, có mặt cắt ngang rỗng đều nhau dọc theo chiều dài, mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi, độ dày thành ống bằng nhau. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài, cũng được coi là ống hay ống dẫn với điều kiện là mặt cắt ngang bên trong và bên ngoài đồng tâm, đồng dạng và đồng hướng. Ống và ống dẫn có mặt cắt ngang như vậy có thể được đánh bóng, tráng, uốn cong, ren, khoan, thắt lại, nở ra, hình côn hoặc nối với các mặt bích, đai hoặc vòng.

		 Các sản phẩm rỗng, cuộn hoặc không, có mặt cắt ngang rỗng đều nhau dọc theo chiều dài, mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi, độ dày thành ống bằng nhau. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài, cũng được coi là ống hay ống dẫn với điều kiện là mặt cắt ngang bên trong và bên ngoài đồng tâm, đồng dạng và đồng hướng. Ống và ống dẫn có mặt cắt như vậy có thể được đánh bóng, tráng, uốn cong, ren, khoan, thắt lại, nở ra, hình côn hoặc nối với các mép bích, đai hoặc vòng.

		



		

		 Bụi thu được từ quá trình ngưng tụ hơi kẽm, bao gồm những hạt hình cầu nhỏ hơn bột kẽm. Có tối thiểu 80% tính theo trọng lượng các hạt lọt qua mắt sàng 63 micromét (microns). Hàm lượng của kẽm ít nhất là 85% tính theo trọng lượng.

		 Bụi thu được từ quá trình ngưng tụ hơi kẽm, bao gồm những hạt hình cầu nhỏ hơn bột kẽm. Có tối thiểu 80% tính theo trọng lượng các hạt lọt qua mắt sàng 63 micromét. Hàm lượng của kẽm ít nhất là 85% tính theo trọng lượng.

		



		7901.20.00

		- Hợp kim kẽm

		- Kẽm hợp kim 

		0



		7902.00.00

		Phế liệu và mảnh vụn kẽm.

		Kẽm phế liệu và mảnh vụn.

		0



		7905.00.30

		- Dạng lá mỏng có chiều dày không quá 0,25 mm

		- Dạng lá có chiều dày không quá 0,25 mm

		0



		7907.00.40

		- Các loại ống, ống dẫn và phụ kiện để ghép nối của ống hoặc ống dẫn (ví dụ, khớp nối đôi, khuỷu, măng sông)

		- Các loại ống, ống dẫn và phụ kiện của ống hoặc ống dẫn (ví dụ, khớp nối đôi, khuỷu, măng sông)

		0



		Chương 80

		

		

		



		Chú giải

		 Các sản phẩm được cán, ép đùn, kéo hoặc rèn, không ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng" có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. Khái niệm này cũng áp dụng cho các sản phẩm được đúc hay thiêu kết có cùng hình dạng và kích thước đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ), với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác.

		 Các sản phẩm được cán, ép đùn, kéo hoặc rèn, không ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng" có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. Khái niệm này cũng áp dụng cho các sản phẩm được đúc hay thiêu kết có cùng hình dạng hoặc kích thước đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ), với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác.

		



		

		Các sản phẩm rỗng, cuộn hoặc không, có mặt cắt ngang rỗng đều nhau dọc theo chiều dài, mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi, độ dày thành ống bằng nhau. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài, cũng được coi là ống hay ống dẫn với điều kiện là mặt cắt ngang bên trong và bên ngoài đồng tâm, đồng dạng và đồng hướng. Ống và ống dẫn có mặt cắt ngang như vậy có thể được đánh bóng, tráng, uốn cong, ren, khoan, thắt lại, nở ra, hình côn hoặc nối với các mặt bích, đai hoặc vòng.

		Các sản phẩm rỗng, cuộn hoặc không, có mặt cắt ngang rỗng đều nhau dọc theo chiều dài, mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi, độ dày thành ống bằng nhau. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài, cũng được coi là ống hay ống dẫn với điều kiện là mặt cắt ngang bên trong và bên ngoài đồng tâm, đồng dạng và đồng hướng. Ống và ống dẫn có mặt cắt như vậy có thể được đánh bóng, tráng, uốn cong, ren, khoan, thắt lại, nở ra, hình côn hoặc nối với các mặt bích, đai hoặc vòng.

		



		

		 Vật liệu kim loại mà trong đó hàm lượng thiếc lớn hơn so với hàm lượng của mỗi nguyên tố khác tính theo trọng lượng, với điều kiện:

		 Vật liệu kim loại mà trong đó hàm lượng thiếc lớn hơn so với trọng lượng của mỗi nguyên tố khác, với điều kiện:

		



		8007.00.40

		- Các loại ống, ống dẫn và phụ kiện để ghép nối của ống hoặc ống dẫn  (ví dụ, khớp nối đôi, khuỷu, măng sông)

		- Các loại ống, ống dẫn và phụ kiện của ống hoặc ống dẫn  (ví dụ, khớp nối ống, ống nối cong, măng sông)

		5



		8101.99.10

		- - - Thanh và que, trừ các loại thu được từ quá trình thiêu kết; dạng hình, lá, dải và lá mỏng

		- - - Thanh và que, trừ các loại thu được từ quá trình thiêu kết; tấm, lá, dải và lá mỏng

		0



		8104.30.00

		- Mạt giũa, phoi tiện và hạt, đã được phân loại theo kích cỡ; bột

		- Mạt giũa, phoi tiện và hạt, đã được phân loại theo cùng kích cỡ; bột

		0



		81.12

		Beryli, crôm, germani, vanadi, gali, hafini, indi, niobi (columbi), reni và tali, và các sản phẩm từ các kim loại này, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

		Beryli, crôm, germani, vanadi, gali, hafini, indi, niobi (columbi), reni, tali, và các sản phẩm từ các kim loại này, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

		



		Chương 82

		

		

		



		Chú giải

		2. Các bộ phận bằng kim loại cơ bản của các sản phẩm thuộc Chương này được phân loại theo các sản phẩm đó, trừ các bộ phận được chi tiết riêng và tay cầm cho các loại dụng cụ cầm tay (nhóm 84.66). Tuy nhiên, các bộ phận có công dụng chung nêu trong Chú giải 2 Phần XV được loại trừ khỏi Chương này trong mọi trường hợp.

		2. Các bộ phận bằng kim loại cơ bản của các sản phẩm thuộc Chương này được phân loại theo các sản phẩm đó, trừ các bộ phận chuyên dụng đặc biệt và tay cầm cho các loại dụng cụ cầm tay (nhóm 84.66). Tuy nhiên, các bộ phận có chức năng chung nêu trong Chú giải 2 Phần XV được loại trừ khỏi Chương này trong mọi trường hợp.

		



		8201.50.00

		- Kéo tỉa cây và kéo cắt tỉa, kéo để tỉa loại lớn tương tự, loại sử dụng một tay (kể cả kéo cắt gia cầm)

		- Kéo tỉa cây và kéo cắt tỉa tương tự loại sử dụng một tay của người làm vườn và kéo để tỉa loại lớn (kể cả kéo xén lông gia cầm)

		20



		8201.60.00

		- Kéo tỉa xén hàng rào, kéo tỉa xén sử dụng hai tay và các loại kéo tương tự loại sử dụng hai tay

		- Kéo tỉa xén hàng rào, kéo tỉa xén sử dụng hai tay và các dụng cụ tương tự loại sử dụng hai tay

		20



		82.03

		Giũa, nạo, kìm (kể cả kìm cắt), panh, nhíp, lưỡi cắt kim loại, dụng cụ cắt ống, xén bu lông, mũi đột lỗ và các dụng cụ cầm tay tương tự.

		Giũa, nạo, kìm (kể cả kìm cắt), panh, nhíp, lưỡi cắt kim loại, dụng cụ cắt ống, xén bu lông, khoan và các dụng cụ cầm tay tương tự.

		



		8203.40.00

		- Dụng cụ cắt ống, xén bu lông, mũi đột lỗ và các dụng cụ tương tự

		- Dụng cụ cắt ống, xén bu lông, khoan và các dụng cụ cầm tay tương tự

		10



		82.07

		Các dụng cụ có thể thay đổi được dùng cho các dụng cụ cầm tay, có hoặc không hoạt động bằng điện, hoặc dùng cho máy công cụ (ví dụ, để ép, dập, đục lỗ, ta rô, ren, khoan, chuốt, phay, cán, tiện hay bắt, đóng vít), kể cả khuôn kéo để kéo hoặc ép đùn kim loại, và các loại dụng cụ để khoan đá hoặc khoan đất.

		Các dụng cụ cầm tay có thể thay đổi được, có hoặc không có trợ lực, hoặc dùng cho máy công cụ (ví dụ, để ép, dập, đục lỗ, ta rô, ren, khoan, chuốt, phay, cán, tiện hay bắt, đóng vít), kể cả khuôn kéo để kéo hoặc ép đùn kim loại, và các loại dụng cụ để khoan đá hoặc khoan đất.

		



		8207.90.00

		- Các dụng cụ có thể thay đổi được khác

		- Các loại dụng cụ khác có thể thay đổi được

		0



		8209.00.00

		Chi tiết hình đĩa, thanh cỡ nhỏ, mũi chóp và các chi tiết tương tự cho dụng cụ, chưa được gắn vào dụng cụ, làm bằng gốm kim loại.

		Chi tiết hình đĩa, thanh cỡ nhỏ, mũi chóp và các chi tiết tương tự cho dụng cụ, chưa lắp ráp, làm bằng gốm kim loại.

		0



		8210.00.00

		Đồ dùng cơ khí hoạt động bằng tay, nặng 10 kg trở xuống, dùng để chế biến, pha chế hoặc phục vụ đồ ăn hoặc đồ uống.

		Đồ dùng cơ khí cầm tay, nặng 10 kg trở xuống, dùng để chế biến, pha chế hoặc phục vụ việc làm đồ ăn hoặc đồ uống.

		20



		8213.00.00

		Kéo, kéo thợ may và các loại kéo tương tự, và lưỡi của chúng.

		Kéo, kéo thợ may và các loại tương tự, và lưỡi của chúng.

		25



		83.01

		Khóa móc và ổ khoá (loại mở bằng chìa, số hoặc điện), bằng kim loại cơ bản; móc cài và khung có móc cài, đi cùng ổ khoá, bằng kim loại cơ bản; chìa của các loại khóa trên, bằng kim loại cơ bản.

		Khóa móc và ổ khoá (loại mở bằng chìa, số hoặc điện), bằng kim loại cơ bản; chốt móc và khung có chốt móc, đi cùng ổ khoá, bằng kim loại cơ bản; chìa của các loại khóa trên, bằng kim loại cơ bản.

		



		8301.30.00

		- Ổ khoá thuộc loại sử dụng cho đồ nội thất

		- Ổ khoá thuộc loại sử dụng cho đồ dùng trong nhà

		25



		8301.50.00

		- Móc cài và khung có móc cài, đi cùng với ổ khóa

		- Chốt móc và khung có chốt móc, đi cùng với ổ khóa

		25



		83.02

		Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng cho đồ nội thất, cho cửa ra vào, cầu thang, cửa sổ, mành che, khung vỏ xe, yên cương, rương, hòm hay các loại tương tự; giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá cố định tương tự; bánh xe đẩy loại nhỏ có giá đỡ bằng kim loại cơ bản; cơ cấu đóng cửa tự động bằng kim loại cơ bản.

		Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng cho đồ đạc trong nhà, cho cửa ra vào, cầu thang, cửa sổ, mành che, khung vỏ xe, yên cương, rương, hòm hay các loại tương tự; giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá cố định tương tự; bánh xe có giá đỡ bằng kim loại cơ bản; cơ cấu đóng cửa tự động bằng kim loại cơ bản.

		



		83.04

		Tủ đựng hồ sơ, tủ đựng bộ phiếu thư mục, khay để giấy tờ, giá kẹp giấy, khay để bút, giá để con dấu văn phòng và các loại đồ dùng văn phòng hoặc các đồ dùng để bàn tương tự, bằng kim loại cơ bản, trừ đồ nội thất văn phòng thuộc nhóm 94.03.

		Tủ đựng hồ sơ, tủ đựng bộ phiếu thư mục, khay để giấy tờ, giá kẹp giấy, khay để bút, giá để con dấu văn phòng và các loại đồ dùng văn phòng hoặc các thiết bị bàn tương tự, bằng kim loại cơ bản, trừ đồ đạc văn phòng thuộc nhóm 94.03.

		



		83.05

		Các chi tiết ghép nối dùng cho cặp giữ tờ rời hoặc hồ sơ tài liệu rời, cái kẹp thư, để thư, kẹp giấy, kẹp phiếu mục lục và các vật phẩm văn phòng tương tự, bằng kim loại cơ bản; ghim dập dạng băng (ví dụ, dùng cho văn phòng, dùng cho công nghệ làm đệm, đóng gói), bằng kim loại cơ bản.

		Các chi tiết ghép nối dùng cho cặp giữ bìa rời hoặc hồ sơ tài liệu rời, cái kẹp thư, để thư, kẹp giấy, kẹp phiếu mục lục và các vật phẩm văn phòng tương tự, bằng kim loại cơ bản; ghim dập dạng băng (ví dụ, dùng cho văn phòng, dùng cho công nghệ làm đệm, đóng gói), bằng kim loại cơ bản.

		



		8305.90

		- Loại khác, kể cả bộ phận:

		- Loại khác, kể cả phụ tùng:

		



		8306.30

		- Khung ảnh, khung tranh hoặc các loại khung tương tự; gương:

		- Khung ảnh, khung tranh và các loại khung tương tự; gương:

		



		83.07

		Ống dễ uốn bằng kim loại cơ bản, có hoặc không có phụ kiện để ghép nối.

		Ống dễ uốn bằng kim loại cơ bản, có hoặc không có phụ kiện.

		



		83.08

		Móc cài, khóa móc cài, khóa thắt lưng, cài thắt lưng, khóa có chốt, mắt cài khóa, khoen và các loại tương tự, bằng kim loại cơ bản, dùng cho quần áo, giày dép, tăng bạt, túi xách tay, hàng du lịch hoặc các sản phẩm hoàn thiện khác; đinh tán hình ống hoặc đinh tán có chân xòe, bằng kim loại cơ bản; hạt trang trí và trang kim, bằng kim loại cơ bản.

		Móc cài, khóa móc cài, khóa thắt lưng, cài thắt lưng, khóa có chốt, mắt cài khóa, lỗ xâu dây và các loại tương tự, bằng kim loại cơ bản, dùng cho quần áo, giày dép, tăng bạt, túi xách tay, hàng du lịch hoặc các sản phẩm hoàn thiện khác; đinh tán hình ống hoặc đinh tán có chân xòe, bằng kim loại cơ bản; hạt trang trí và trang kim, bằng kim loại cơ bản.

		



		8308.10.00

		- Khóa có chốt, mắt cài khóa và khoen

		- Khóa có chốt, mắt cài khóa, lỗ xâu dây

		27



		8308.90.10

		- - Hạt trang trí

		- - Hạt trang trí của chuỗi hạt

		25



		83.09

		Nút chai lọ, nút bịt và nắp đậy (kể cả nắp hình vương miện, nút xoáy và nút một chiều), bao thiếc bịt nút chai, nút thùng có ren, tấm đậy lỗ thoát của thùng, dụng cụ niêm phong và bộ phận đóng gói khác, bằng kim loại cơ bản.

		Nút chai lọ, nút bịt và nắp đậy (kể cả nút, nắp hình vương miện, nút xoáy và nút một chiều), bao thiếc bịt nút chai, nút thùng có ren, tấm đậy lỗ thoát của thùng, dụng cụ niêm phong và bộ phận đóng gói khác, bằng kim loại cơ bản.

		



		8309.10.00

		- Nắp hình vương miện

		- Nút hình vương miện

		15



		8309.90.20

		- - Nắp của hộp (lon) nhôm

		- - Nắp hộp (lon) nhôm

		15



		83.11

		Dây, que, ống, tấm, điện cực và các sản phẩm tương tự, bằng kim loại cơ bản hoặc cacbua kim loại, được bọc, phủ hoặc có lõi bằng chất trợ dung, loại dùng để hàn xì, hàn hơi, hàn điện hoặc bằng cách ngưng tụ kim loại hoặc cacbua kim loại; dây và thanh, được kết tụ bằng bột kim loại cơ bản, sử dụng trong phun kim loại.

		Dây, que, ống, tấm, cực điện và các sản phẩm tương tự, bằng kim loại cơ bản hoặc cacbua kim loại, được bọc, phủ hoặc có lõi bằng chất dễ chẩy, loại dùng để hàn xì, hàn hơi, hàn điện hoặc bằng cách ngưng tụ kim loại hoặc cacbua kim loại; dây và thanh, được kết tụ bằng bột kim loại cơ bản, sử dụng trong phun kim loại.

		



		Phần XVI

		(a) Băng truyền hoặc băng tải hoặc dây đai, bằng plastic thuộc Chương 39, hoặc bằng cao su lưu hóa (nhóm 40.10),  hoặc các sản phẩm khác sử dụng cho máy móc hoặc thiết bị cơ khí hay thiết bị điện hay sản phẩm sử dụng cho mục đích kỹ thuật khác, bằng cao su lưu hóa trừ loại cao su cứng (nhóm 40.16);

		(a) Băng truyền hoặc băng tải hoặc dây đai, bằng plastic thuộc Chương 39, hoặc bằng cao su lưu hóa (nhóm 40.10),  hoặc các sản phẩm khác sử dụng cho máy móc hoặc thiết bị cơ khí hay thiết bị điện hay sản phẩm sử dụng cho mục đích kỹ thuật khác, bằng cao su lưu hóa, trừ loại cao su cứng (nhóm 40.16);

		



		

		(q) Ruy băng máy chữ hoặc ruy băng tương tự, đã hoặc chưa cuộn vào lõi hoặc nằm trong vỏ (được phân loại theo vật liệu cấu thành, hoặc trong nhóm 96.12 nếu chúng đã nạp mực hoặc được chuẩn bị khác để dùng cho in ấn).

		(q) Ruy băng máy chữ hoặc ruy băng tương tự, đã hoặc chưa cuộn vào lõi hoặc nằm trong vỏ (được phân loại theo chất liệu tạo thành, hoặc trong nhóm 96.12 nếu chúng đã nạp mực hoặc được gia công công đoạn thêm để dùng cho in ấn).

		



		Chương 84

		

		

		



		Chú giải

		(a) Máy ươm hạt giống, máy ấp trứng gia cầm và thiết bị sưởi ấm gia cầm mới nở (nhóm 84.36);

		(a) Máy ươm cây giống, máy hoặc lò ấp trứng gia cầm (nhóm 84.36);

		



		

		(b) Máy làm ẩm hạt (nhóm 84.37);

		(b) Máy làm sạch hạt (nhóm 84.37);

		



		

		(e) Máy hoặc thiết bị, được thiết kế để hoạt động bằng cơ khí, trong đó sự thay đổi nhiệt cho dù cần thiết chỉ là phần bổ sung.

		(e) Máy hoặc thiết bị, được thiết kế để hoạt động bằng cơ, trong đó sự thay đổi nhiệt cho dù cần thiết chỉ là phần bổ sung.

		



		

		(b) Máy văn phòng thuộc nhóm 84.72.

		(b) Máy móc văn phòng thuộc nhóm 84.72.

		



		

		4. Nhóm 84.57 chỉ áp dụng cho máy công cụ để gia công kim loại, trừ máy tiện (kể cả trung tâm gia công tiện), loại này có thể thực hiện được các kiểu thao tác gia công khác nhau:

		4. Nhóm 84.57 chỉ áp dụng cho máy công cụ để gia công kim loại, trừ máy tiện (kể cả trung tâm gia công tiện hay còn gọi là thiết bị gia công trung tâm), loại này có thể thực hiện được các kiểu thao tác gia công khác nhau:

		



		

		(a) bằng cách thay đổi công cụ công tác tự động từ hộp đựng hoặc tương tự theo đúng chương trình gia công (trung tâm gia công cơ khí),

		(a) bằng cách thay đổi công cụ công tác tự động từ hộp đựng hoặc theo đúng Chương trình gia công (trung tâm gia công cơ khí),

		



		

		(b) bằng việc sử dụng tự động, đồng thời hoặc tuần tự các đầu gia công tổ hợp khác nhau để tác động lên một vật gia công ở vị trí cố định (máy một vị trí gia công), hoặc

		(b) bằng việc sử dụng tự động, đồng thời hoặc tuần tự các đầu gia công tổ hợp khác nhau để tác động lên một vật gia công ở vị trí cố định (máy kết cấu dạng khối, một ổ dao), hoặc

		



		

		(c) bằng cách di chuyển tự động vật gia công đến các đầu gia công tổ hợp khác nhau (máy nhiều vị trí gia công chuyển dịch).

		(c) bằng cách di chuyển tự động vật gia công đến các đầu gia công tổ hợp khác nhau (máy có nhiều ổ dao chuyển đổi dụng cụ tự động).

		



		

		(B) Máy xử lý dữ liệu tự động có thể ở dạng hệ thống bao gồm một số lượng biến thiên các khối chức năng riêng biệt.

		(B) Máy xử lý dữ liệu tự động có thể ở dạng hệ thống bao gồm nhiều bộ phận riêng biệt, biến thiên.

		



		

		(C) Theo đoạn (D) và (E) dưới đây, khối chức năng được xem như là bộ phận của một hệ thống xử lý dữ liệu tự động nếu thoả mãn tất cả các điều kiện sau:

		(C) Theo đoạn (D) và (E) dưới đây, bộ phận được xem như là bộ phận của một hệ thống xử lý dữ liệu tự động nếu thoả mãn các điều kiện sau:

		



		

		(ii) Có khả năng kết nối với bộ xử lý trung tâm hoặc trực tiếp hoặc thông qua một hay nhiều khối chức năng khác; và

		(ii) Có khả năng kết nối với bộ xử lý trung tâm hoặc trực tiếp hoặc thông qua một hay nhiều bộ phận khác; và

		



		

		(iii) Có khả năng tiếp nhận hoặc cung cấp dữ liệu theo định dạng (mã hoặc tín hiệu) mà hệ thống có thể sử dụng được. 

		(iii) Có khả năng tiếp nhận hoặc cung cấp dữ liệu định dạng (đã mã hóa hoặc tín hiệu thông thường) để hệ thống có thể sử dụng được.

		



		

		Những khối chức năng riêng biệt của máy xử lý dữ liệu tự động được phân loại vào nhóm 84.71.

		Những bộ phận riêng biệt của máy xử lý dữ liệu tự động được phân loại vào nhóm 84.71.

		



		

		Tuy nhiên, bàn phím, thiết bị nhập tọa độ và bộ (ổ) lưu trữ dạng đĩa đáp ứng các điều kiện của đoạn (C) (ii) và (C) (iii) ở trên, trong mọi trường hợp đều được phân loại như khối chức năng của nhóm 84.71. 

		Tuy nhiên, bàn phím, thiết bị nhập tọa độ và bộ (ổ) ghi đĩa đáp ứng các điều kiện của đoạn (C) (ii) và (C) (iii) ở trên, trong mọi trường hợp đều được phân loại như bộ phận của nhóm 84.71. 

		



		

		(i) Máy in, máy photocopy, máy fax, có hoặc không liên hợp;

		(i) Máy in, máy photocopy, máy sao chụp, có hoặc không liên hợp;

		



		

		(ii) Thiết bị truyền dẫn hay nhận âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả thiết bị để giao tiếp trong mạng có dây hoặc không dây (như mạng nội bộ hoặc diện rộng);

		(ii) Thiết bị truyền dẫn hay nhận âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu, bao gồm thiết bị viễn thông kết nối có dây hoặc không dây (như mạng nội bộ hoặc diện rộng);

		



		

		(iii) Loa và microphone;

		(iii) Loa phóng thanh và microphone;

		



		

		(v) Màn hình và máy chiếu, không kết hợp thiết bị thu truyền hình.

		(v) Màn hình máy tính và máy chiếu, không được kết nối với thiết bị thu truyền hình.

		



		

		9. (A) Chú giải 8 (a) và 8 (b) Chương 85 cũng áp dụng đối với khái niệm “thiết bị bán dẫn” và “mạch điện tử tích hợp”, như đã được sử dụng trong Chú giải và nhóm 84.86. Tuy nhiên, theo mục đích của Chú giải này và của nhóm 84.86, khái niệm “thiết bị bán dẫn” cũng bao gồm các thiết bị bán dẫn nhạy sáng (cảm quang) và diot phát sáng.

		9. (A) Chú giải 8 (a) và 8 (b) Chương 85 cũng áp dụng đối với khái niệm “thiết bị bán dẫn” và “mạch điện tử tích hợp” (vi mạch điện tử), như đã được sử dụng trong Chú giải và nhóm 84.86. Tuy nhiên, theo mục đích của Chú giải này và của nhóm 84.86, khái niệm “thiết bị bán dẫn” cũng bao gồm các thiết bị bán dẫn nhạy sáng (cảm quang) và diot phát sáng.

		



		



		(B) Theo mục đích của Chú giải này và của nhóm 84.86, khái niệm “sản xuất màn hình dẹt” bao gồm chế tạo các lớp nền (các lớp cơ bản cấu thành) của tấm dẹt màn hình. Nó không bao gồm công đoạn gia công, sản xuất kính hoặc lắp ráp các tấm mạch in hoặc các bộ phận điện tử khác vào tấm dẹt màn hình. Khái niệm “màn hình dẹt” không áp dụng cho loại sử dụng công nghệ ống đèn hình ca-tốt.

		(B) Theo mục đích của Chú giải này và của nhóm 84.86, khái niệm “sản xuất màn hình dẹt” bao gồm chế tạo các lớp nền (các lớp cơ bản cấu thành) của tấm phẳng màn hình. Nó không bao gồm công đoạn gia công, sản xuất kính hoặc lắp ráp các tấm mạch in hoặc các bộ phận điện tử khác vào tấm phẳng màn hình. Khái niệm “màn hình dẹt” không áp dụng cho loại sử dụng công nghệ ống đèn hình ca-tốt.

		



		

		(iii) bộ phận nâng, giữ, xếp vào hoặc tháo dỡ khối bán dẫn, tấm bán dẫn mỏng, thiết bị bán dẫn, mạch điện tử tích hợp và màn hình dẹt.

		(iii) bộ phận nâng, giữ, xếp vào hoặc tháo dỡ khối bán dẫn, tấm bán dẫn mỏng, thiết bị bán dẫn, mạch điện tử tích hợp và tấm màn hình dẹt.

		



		

		1. Theo mục đích của phân nhóm 8471.49, khái niệm “hệ thống” nghĩa là các máy xử lý dữ liệu tự động mà các khối chức năng của nó đáp ứng các điều kiện nêu tại Chú giải 5 (C) Chương 84 và nó gồm ít nhất một bộ xử lý trung tâm, một bộ nhập (ví dụ, bàn phím hoặc bộ quét), và một bộ xuất (ví dụ, một bộ hiển thị hoặc máy in)

		1. Theo mục đích của phân nhóm 8471.49, khái niệm “hệ thống” nghĩa là các máy xử lý dữ liệu tự động mà các bộ phận của nó đáp ứng các điều kiện nêu tại Chú giải 5 (C) Chương 84 và nó gồm ít nhất một bộ xử lý trung tâm, một bộ nhập (ví dụ, bàn phím hoặc bộ quét), và một bộ xuất (ví dụ, một bộ hiển thị hoặc máy in).

		



		

		2. Phân nhóm 8482.40 chỉ áp dụng cho ổ bi đũa có đường kính đồng nhất của các bi đũa không quá 5 mm và có chiều dài ít nhất gấp 3 lần đường kính. Hai đầu bi đũa có thể được tiện tròn.

		2. Phân nhóm 8482.40 chỉ áp dụng cho ổ bi đũa có đường kính của bi đũa không quá 5 mm và có chiều dài ít nhất gấp 3 lần đường kính. Hai đầu bi đũa có thể được tiện tròn.

		



		84.03

		Nồi hơi nước sưởi trung tâm trừ các loại thuộc nhóm 84.02.

		Nồi đun nước sưởi trung tâm, trừ các loại thuộc nhóm 84.02.

		



		8406.10.00

		- Tua bin dùng cho máy thủy

		- Tua bin dùng cho đẩy thủy

		0



		8407.10.00

		- Động cơ phương tiện bay

		- Động cơ máy bay

		0



		 

		- Động cơ máy thủy:

		- Động cơ đẩy thủy:

		



		84.08

		Động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (động cơ diesel hoặc bán diesel).

		Động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel).

		



		8408.10.20

		- - Công suất trên 22,38 kW nhưng không quá 100 kW

		- - Công suất trên 22,38 nhưng không quá 100 kW

		3



		8409.10.00

		- Dùng cho động cơ phương tiện bay

		- Dùng cho động cơ máy bay

		0



		 

		- - - Dùng cho động cơ của xe thuộc nhóm 87.01:

		- - - Dùng cho xe của nhóm 87.01:

		



		 

		- - - Dùng cho động cơ của xe thuộc nhóm 87.11:

		- - - Dùng cho xe của nhóm 87.11:

		



		8409.99.72

		- - - - Thân động cơ

		- - - - Thân máy

		10



		8413.11.00

		- - Bơm phân phối nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn, loại dùng cho trạm đổ xăng hoặc cho gara

		- - Bơm phân phối nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn, loại dùng cho trạm đổ xăng hoặc trạm sửa chữa bảo dưỡng ô tô, xe máy

		3



		8413.30

		- Bơm nhiên liệu, dầu bôi trơn hoặc bơm chất làm mát, dùng cho động cơ đốt trong kiểu piston:

		- Bơm nhiên liệu, dầu bôi trơn hoặc chất làm mát dùng cho động cơ đốt trong kiểu piston:

		



		84.14

		Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén  không khí hay chất khí khác và quạt; nắp chụp hút tuần hoàn gió hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc.

		Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén  không khí hay chất khí khác và quạt; nắp chụp điều hòa gió hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc.

		



		8414.30

		- Máy nén sử dụng trong thiết bị làm lạnh :

		- Máy nén sử dụng trong thiết bị lạnh :

		



		8414.40.00

		- Máy nén không khí lắp trên khung có bánh xe di chuyển

		- Máy nén khí lắp trên khung có bánh xe di chuyển

		7



		 

		- - Máy nén trừ loại thuộc phân nhóm 8414.30 hoặc 8414.40:

		- - Máy nén trừ loại thuộc phân nhóm 8414.30 và 8414.40:

		



		8415.81

		- - Kèm theo một bộ phận làm lạnh và một van đảo chiều chu trình nóng/lạnh (bơm nhiệt có đảo chiều):

		- - Kèm theo các bộ phận làm lạnh và một van đảo chiều chu trình nóng/lạnh (bơm nhiệt có đảo chiều):

		



		 

		- - - Loại sử dụng cho phương tiện bay:

		- - - Dùng cho máy bay:

		



		8415.81.91

		- - - - Công suất trên 21,10 kW và có tốc độ dòng không khí đi qua mỗi dàn bay hơi trên 67,96 m3/phút

		- - - - Công suất trên 21,10 kW, có tốc độ dòng không khí đi qua mỗi dàn bay hơi trên 67,96 m3/phút

		17



		 

		- - - Loại sử dụng cho phương tiện bay:

		- - - Sử dụng cho máy bay:

		



		 

		- - - Loại sử dụng cho phương tiện bay:

		- - - Sử dụng cho máy bay:

		



		8415.90.13

		- - - Loại dùng cho phương tiện bay hoặc xe chạy trên đường ray

		- - - Loại dùng cho máy bay hoặc xe chạy trên đường ray

		0



		8415.90.24

		- - - - Loại dùng cho phương tiện bay hoặc xe chạy trên đường ray

		- - - - Loại dùng cho máy bay hoặc xe chạy trên đường ray

		0



		8415.90.26

		- - - - Loại dùng cho phương tiện bay hoặc xe chạy trên đường ray

		- - - - Loại dùng cho máy bay hoặc xe chạy trên đường ray

		0



		8415.90.34

		- - - - Loại dùng cho phương tiện bay hoặc xe chạy trên đường ray

		- - - - Loại dùng cho máy bay hoặc xe chạy trên đường ray

		0



		8415.90.36

		- - - - Loại dùng cho phương tiện bay hoặc xe chạy trên đường ray

		- - - - Loại dùng cho máy bay hoặc xe chạy trên đường ray

		0



		8415.90.44

		- - - - Loại dùng cho phương tiện bay hoặc xe chạy trên đường ray

		- - - - Loại dùng cho máy bay hoặc xe chạy trên đường ray

		0



		8415.90.46

		- - - - Loại dùng cho phương tiện bay hoặc xe chạy trên đường ray

		- - - - Loại dùng cho máy bay hoặc xe chạy trên đường ray

		0



		84.16

		Đầu đốt dùng cho lò luyện, nung sử dụng nhiên liệu lỏng, nhiên liệu rắn dạng bột hoặc nhiên liệu khí; máy nạp nhiên liệu cơ khí, kể cả ghi lò, bộ phận xả tro xỉ và các bộ phận tương tự của chúng.

		Đầu đối dùng cho lò luyện, nung sử dụng nhiên liệu lỏng, nhiên liệu rắn dạng bụi, tán thành bột hoặc bằng chất khí; máy nạp nhiên liệu cơ khí, kể cả ghi lò, bộ phận xả tro xỉ và các bộ phận tương tự.

		



		8416.30.00

		- Máy nạp nhiên liệu cơ khí, kể cả ghi lò, bộ phận xả tro xỉ và các bộ phận tương tự của chúng

		- Máy nạp nhiên liệu cơ khí, kể cả ghi lò, bộ phận xả tro xỉ và các bộ phận tương tự

		0



		84.18

		Tủ lạnh, tủ kết đông (4) và thiết bị làm lạnh hoặc kết đông khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15.

		Máy làm lạnh, máy làm đông lạnh và thiết bị làm lạnh hoặc thiết bị đông lạnh khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15.

		



		8418.10

		- Tủ kết đông lạnh liên hợp (4) (dạng thiết bị có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt:

		- Máy làm lạnh - đông lạnh liên hợp (dạng thiết bị lạnh có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt:

		



		 

		- Tủ lạnh (4), loại sử dụng trong gia đình:

		- Máy làm lạnh (tủ lạnh), loại sử dụng trong gia đình:

		



		8418.30

		- Tủ kết đông (4), loại cửa trên, dung tích không quá 800 lít:

		- Máy làm đông lạnh kiểu tủ, dung tích không quá 800 lít:

		



		8418.40

		- Tủ kết đông (4), loại cửa trước, dung tích không quá 900 lít:

		- Máy làm đông lạnh kiểu đứng, dung tích không quá 900 lít:

		



		8418.50

		- Loại có kiểu dáng nội thất khác (tủ, tủ ngăn, quầy hàng, tủ bày hàng và loại tương tự) để bảo quản và trưng bày, có lắp thiết bị làm lạnh hoặc kết đông:

		- Loại có kiểu dáng nội thất khác (tủ, tủ ngăn, quầy hàng, tủ bày hàng và loại tương tự) để bảo quản và trưng bày, có lắp thiết bị làm lạnh hoặc đông lạnh:

		



		 

		- Thiết bị làm lạnh hoặc kết đông khác; bơm nhiệt:

		- Thiết bị làm lạnh hoặc đông lạnh khác; bơm nhiệt:

		



		8418.91.00

		- - Có kiểu dáng nội thất được thiết kế để lắp đặt thiết bị làm lạnh hoặc kết đông

		- - Có kiểu dáng nội thất được thiết kế để lắp đặt thiết bị làm lạnh hoặc đông lạnh

		3



		8418.99.10

		- - - Thiết bị làm bay hơi hoặc ngưng tụ

		- - - Thiết bị làm bay hơi và ngưng tụ

		0



		8418.99.40

		- - - Panel nhôm cán-ghép dùng cho hàng hóa thuộc phân nhóm 8418.10.10, 8418.21.00 hoặc 8418.29.00 (1)

		- - - Panô nhôm cán-ghép dùng cho hàng hóa thuộc phân nhóm 8418.10.10, 8418.21.00 hoặc 8418.29.00

		0



		84.19

		Trang thiết bị cho phòng thí nghiệm hoặc máy, thiết bị, gia nhiệt bằng điện hoặc không bằng điện (trừ lò nấu luyện, lò nung sấy và các thiết bị khác thuộc nhóm 85.14) để xử lý các loại vật liệu bằng quá trình thay đổi nhiệt như làm nóng, nấu, rang, chưng cất, tinh cất, sát trùng, thanh trùng, phun hơi nước, sấy, làm bay hơi, làm khô, cô đặc hoặc làm mát trừ các loại máy hoặc thiết bị dùng cho gia đình; thiết bị đun nước nóng nhanh hoặc  thiết bị đun chứa nước nóng, không dùng điện.

		Máy, thiết bị dùng cho công xưởng hoặc cho phòng thí nghiệm, gia nhiệt bằng điện hoặc không bằng điện (trừ lò nấu luyện, lò nung sấy và các thiết bị khác thuộc nhóm 85.14) để xử lý các loại vật liệu bằng quá trình thay đổi nhiệt như làm nóng, nấu, rang, chưng cất, tinh cất, sát trùng, thanh trùng, phun hơi nước, sấy, làm bay hơi, làm khô, cô đặc hoặc làm mát trừ các loại máy hoặc thiết bị dùng cho gia đình; bình đun nước nóng ngay hoặc bình chứa nước nóng, không dùng điện.

		



		 

		-  Thiết bị đun nước nóng nhanh hoặc thiết bị đun chứa nước nóng, không dùng điện: 

		- Máy, thiết bị đun nước nóng nhanh hoặc bình đun chứa nước nóng, không dùng điện: 

		



		8419.11

		- - Thiết bị đun nước nóng nhanh bằng ga:

		- - Máy, thiết bị đun nước nóng nhanh bằng ga:

		



		84.20

		Các loại máy cán là hay máy cán ép phẳng kiểu trục lăn khác, trừ các loại máy dùng để cán, ép kim loại hoặc thủy tinh, và các loại trục cán của chúng.

		Các loại máy cán là hay máy cán ép phẳng kiểu trục con lăn khác, trừ các loại máy dùng để cán, ép kim loại hoặc thủy tinh, và các loại trục cán của chúng.

		



		8420.10

		- Máy cán là hoặc máy cán ép phẳng kiểu trục lăn khác:

		- Máy cán là hoặc máy cán ép phẳng kiểu trục con lăn khác:

		



		8421.29.40

		- - - Loại khác, bộ lọc xăng

		- - - Loại khác, thiết bị lọc xăng

		0



		8421.29.50

		- - - Loại khác, bộ lọc dầu

		 - - - Loại khác, thiết bị lọc dầu

		0



		84.22

		Máy rửa bát đĩa; máy làm sạch hoặc làm khô chai lọ hoặc các loại đồ chứa khác; máy rót, đóng kín, gắn xi, đóng nắp hoặc dán nhãn vào các chai, lon, hộp, túi hoặc đồ chứa khác; máy bọc chai lọ, ống và các loại đồ chứa tương tự; máy đóng gói hay bao gói khác (kể cả máy bọc màng co nhiệt); máy nạp ga cho đồ uống.

		Máy rửa bát đĩa; máy làm sạch hoặc làm khô chai lọ hoặc các loại đồ chứa khác; máy rót, đóng kín, gắn xi, đóng nắp hoặc dán nhãn vào các chai, lon, hộp, túi hoặc đồ chứa khác; máy bọc chai lọ, ống và các loại đồ chứa tương tự; máy đóng gói hay bao gói khác (kể cả máy bọc màng co); máy nạp ga cho đồ uống.

		



		84.24

		Thiết bị cơ khí (được điều khiển bằng tay hoặc không) để phun bắn, phun rải hoặc phun áp lực các chất lỏng hoặc chất bột; bình dập lửa, đã hoặc chưa nạp; súng phun và các thiết bị tương tự; máy phun bắn hơi nước hoặc cát và các loại máy phun bắn tia tương tự.

		Thiết bị cơ khí (được điều khiển bằng tay hoặc không) để phun bắn, phun rải hoặc phun áp lực các chất lỏng hoặc chất bột; bình dập lửa, đã hoặc chưa nạp; súng phun và các loại tương tự; máy phun bắn bằng hơi nước hoặc cát và các loại máy phun bắn tia tương tự.

		



		8424.10.10

		- - Loại sử dụng cho phương tiện bay

		- - Loại sử dụng trên máy bay

		0



		8424.30.00

		- Máy phun bắn hơi nước hoặc cát và các loại máy bắn tia tương tự

		- Máy phun bắn bằng hơi nước hoặc cát và các loại máy bắn tia tương tự

		0



		8424.90.30

		- - Của máy phun bắn hơi nước hoặc cát và các loại máy bắn tia tương tự

		- - Của máy phun bắn bằng hơi nước hoặc cát và các loại máy bắn tia tương tự

		0



		84.25

		Hệ ròng rọc và hệ tời trừ tời nâng kiểu gầu nâng 2 (trục tải thùng kíp); tời ngang và tời dọc; kích các loại.

		Hệ ròng rọc và hệ tời, trừ tời nâng kiểu thùng (trục tải thùng kíp); tời ngang và tời dọc; kích các loại.

		



		 

		- Hệ ròng rọc và hệ tời trừ tời nâng kiểu gầu nâng (trục tải thùng kíp) hoặc hệ tời dùng để nâng xe:

		- Hệ ròng rọc và hệ tời trừ tời nâng kiểu thùng (trục tải thùng kíp) hoặc hệ tời dùng để nâng xe:

		



		8425.41.00

		- - Hệ thống kích tầng dùng trong ga ra

		- - Hệ thống kích tầng dùng trong ga ra ô tô

		0



		8426.11.00

		- - Cần trục cầu di chuyển trên đế cố định (2)

		- - Cần trục cầu chạy lắp trên đế cố định

		5



		84.28

		Máy nâng hạ, giữ, xếp hoặc dỡ hàng khác (ví dụ, thang máy nâng hạ theo chiều thẳng đứng, thang cuốn (3), băng tải (3), thùng cáp treo).

		Máy nâng hạ, giữ, xếp hoặc dỡ hàng khác (ví dụ, thang máy nâng hạ theo chiều thẳng đứng, cầu thang máy, băng tải chuyển hàng, thùng cáp treo).

		



		8428.10

		- Thang máy nâng hạ theo chiều thẳng đứng và tời nâng kiểu gầu nâng (2) (trục tải thùng kíp):

		- Thang máy nâng hạ theo chiều đứng và tời nâng kiểu thùng (trục tải thùng kíp):

		



		8428.10.90

		- - Tời nâng kiểu gầu nâng (trục tải thùng kíp)

		- - Tời nâng kiểu thùng (trục tải thùng kíp)

		0



		8428.40.00

		- Thang cuốn và băng tải tự động dùng cho người đi bộ

		- Cầu thang máy và băng tải tự động dùng cho người đi bộ

		5



		84.30

		Các máy ủi xúc dọn, cào, san, cạp, đào, đầm, nén, bóc tách hoặc khoan khác dùng trong công việc về đất, khoáng hoặc quặng; máy đóng cọc và nhổ cọc; máy xới tuyết và dọn tuyết.

		Các máy ủi xúc dọn, cào, san, cạp, đào, đầm, nén, xúc hoặc khoan khác dùng trong công việc về đất, khoáng hoặc quặng; máy đóng cọc và nhổ cọc; máy xới tuyết và dọn tuyết.

		



		8431.31

		- - Của thang máy nâng hạ theo chiều thẳng đứng, tời nâng kiểu gầu nâng (trục tải thùng kíp) hoặc thang cuốn:

		- - Của thang máy nâng hạ theo chiều đứng, tời nâng kiểu thùng (trục tải thùng kíp) hoặc cầu thang máy:

		



		84.32

		Máy nông nghiệp, làm vườn hoặc lâm nghiệp dùng cho việc làm đất hoặc trồng trọt; máy cán cho bãi cỏ hoặc cho sân chơi thể thao.

		Máy nông nghiệp, làm vườn hoặc lâm nghiệp dùng cho việc làm đất hoặc trồng trọt; máy cán cỏ hoặc sân chơi thể thao.

		



		 

		- Máy bừa, máy cào, máy xới đất từ dưới lên (cultivators), máy làm cỏ và máy xới đất từ trên xuống (hoes):

		- Máy bừa, máy cào, máy xới, máy làm cỏ và máy cuốc:

		



		8432.40.00

		- Máy rải phân và máy rắc phân

		- Máy vãi phân và Máy rắc phân

		5



		8432.80.20

		- - Máy cán cho bãi cỏ hoặc cho sân chơi thể thao

		- - Máy cán cho bãi cỏ hay sân chơi thể thao

		5



		8432.90.20

		- - Của máy cán cho bãi cỏ hoặc cho sân chơi thể thao

		- - Của máy cán cho bãi cỏ hay sân chơi thể thao

		0



		8433.59.10

		- - - Máy hái bông và máy tách hạt bông khỏi bông

		- - - Máy hái bông và máy nhặt hạt bông khỏi bông

		5



		 

		- Máy chăm sóc gia cầm; máy ấp trứng gia cầm và thiết bị sưởi ấm gia cầm mới nở:

		- Máy chăm sóc gia cầm, máy ấp trứng gia cầm và thiết bị sưởi ấm gia cầm mới nở:

		



		84.37

		Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hay các loại rau đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp xay sát hoặc dùng cho chế biến ngũ cốc hoặc rau đậu đã được làm khô, trừ các loại máy nông nghiệp. 

		Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt ngũ cốc hay các loại đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp xay sát, chế biến ngũ cốc hoặc đậu dạng khô, trừ các loại máy nông nghiệp. 

		



		8437.10

		- Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hay các loại rau đậu đã được làm khô:

		- Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt ngũ cốc hay các loại đậu đã được làm khô:

		



		8437.10.10

		- - Dùng cho các loại hạt, hoạt động bằng điện; máy sàng sảy hạt và các loại máy làm sạch tương tự, hoạt động bằng điện

		- - Dùng cho các loại hạt ngũ cốc, hoạt động bằng điện; máy sàng sảy hạt và các loại máy làm sạch tương tự, hoạt động bằng điện

		5



		8437.10.20

		- - Dùng cho các loại hạt, không hoạt động bằng điện; máy sàng sảy hạt và các loại máy làm sạch tương tự, không hoạt động bằng điện

		- - Dùng cho các loại hạt ngũ cốc, không hoạt động bằng điện; máy sàng sảy hạt và các loại máy làm sạch tương tự, không hoạt động bằng điện

		5



		 

		- - Máy xát vỏ cà phê:

		- - Máy xay vỏ cà phê:

		



		8438.90.12

		- - - Của máy xát vỏ cà phê

		- - - Của máy xay vỏ cà phê

		0



		8438.90.22

		- - - Của máy xát vỏ cà phê

		- - - Của máy sát tách vỏ cà phê

		0



		8439.30.00

		- Máy dùng để hoàn thiện giấy hoặc bìa

		- Máy hoàn thiện sản phẩm giấy hoặc bìa

		0



		8439.91.00

		- - Của máy chế biến bột giấy từ vật liệu sợi xenlulô

		- - Của máy sản xuất bột giấy từ vật liệu sợi xenlulô

		0



		84.42

		Máy, thiết bị và dụng cụ (trừ loại máy công cụ thuộc các nhóm từ 84.56 đến 84.65) dùng để đúc chữ hoặc chế bản, làm khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in ấn khác; khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in khác; khuôn in, trục lăn và đá in ly tô, được chuẩn bị cho các mục đích in (ví dụ, đã được làm phẳng, nổi vân hạt hoặc đánh bóng).

		Máy, thiết bị và dụng cụ (trừ loại máy công cụ thuộc các nhóm từ 84.56 đến 84.65) dùng để đúc chữ hoặc chế bản, làm khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in ấn khác; mẫu kí tự in, bản in, bát chữ, trục lăn và các bộ phận in khác; khối, tấm, trục lăn và đá in ly tô, được chuẩn bị cho các mục đích in (ví dụ, đã được làm phẳng, đã được làm nổi hạt hoặc đã được đánh bóng).

		



		84.43

		Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in khác của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng.

		Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng.

		



		8443.16.00

		- - Máy in nổi bằng khuôn mềm (Flexographic printing machinery)

		- - Máy in nổi bằng khuôn mềm

		2



		 

		- Cho vải dệt có khổ rộng trên 30 cm, loại dệt thoi:

		- Cho vải dệt có khổ rộng từ 30 cm trở lên, loại dệt thoi:

		



		8446.30.00

		- Cho vải dệt có khổ rộng trên 30 cm, loại dệt không thoi

		- Cho vải dệt có khổ rộng từ 30 cm trở lên, loại dệt không thoi

		0



		84.51

		Các loại máy (trừ máy thuộc nhóm 84.50) dùng để giặt, làm sạch, vắt, sấy, là hơi, ép (kể cả ép mếch), tẩy trắng, nhuộm, hồ bóng, hoàn tất, tráng phủ hoặc ngâm tẩm sợi, vải dệt hoặc hàng dệt đã hoàn thiện và các máy dùng để phết hồ lên lớp vải đế hoặc lớp vải nền khác, dùng trong sản xuất hàng trải sàn như vải sơn lót sàn; máy để quấn, tở (xả), gấp, cắt hoặc cắt hình răng cưa vải dệt.

		Các loại máy (trừ máy thuộc nhóm 84.50) dùng để giặt, làm sạch, vắt, sấy, là hơi, ép (kể cả ép mếch), tẩy trắng, nhuộm, hồ bóng, hoàn tất, tráng phủ hoặc ngâm tẩm sợi, vải dệt hoặc hàng dệt đã hoàn thiện và các máy dùng để phết hồ lên lớp vải đế hoặc lớp vải nền khác, dùng trong sản xuất hàng trải sàn như vải sơn lót sàn; máy để quấn, tở, gấp, cắt hoặc cắt hình răng cưa vải dệt.

		



		8451.50.00

		- Máy để quấn, tở (xả), gấp, cắt hoặc cắt hình răng cưa vải dệt

		- Máy để quấn, tở, gấp, cắt hoặc cắt hình răng cưa vải dệt

		0



		8452.90.11

		- - - Thân trên và thân dưới máy; đế đỡ có hoặc không có khung; bánh đà; bộ phận che chắn dây đai; bàn đạp các loại

		- - - Thân trên và thân dưới máy, đế đỡ có hoặc không có khung; bánh đà; bộ phận che chắn dây đai; bàn đạp các loại

		25



		8452.90.91

		- - - Thân trên và thân dưới máy; đế đỡ có hoặc không có khung; bánh đà; bộ phận che chắn dây đai; bàn đạp các loại

		- - - Thân trên và thân dưới máy, đế đỡ có hoặc không có khung; bánh đà; bộ phận che chắn dây đai; bàn đạp các loại

		0



		84.53

		Máy dùng để sơ chế, thuộc da hoặc chế biến da sống hoặc da thuộc hoặc máy để sản xuất hay sửa chữa giày dép hoặc các sản phẩm khác từ da sống hoặc da thuộc, trừ các loại máy khâu.

		Máy dùng để sơ chế, thuộc da hoặc chế biến da sống hoặc da thuộc hoặc máy để sản xuất hay sửa chữa giày dép hoặc các sản phẩm khác từ da sống hoặc da thuộc, trừ các loại máy may.

		



		8456.10.00

		- Hoạt động bằng tia laser hoặc tia sáng khác hoặc chùm phô-tông

		- Hoạt động bằng tia laser hoặc tia sáng khác hoặc chùm tia phô-tông

		0



		8456.30.00

		- Hoạt động bằng phương pháp phóng điện

		- Hoạt động bằng phương pháp phóng điện tử

		0



		8456.90.10

		- - Máy công cụ, điều khiển số, để gia công vật liệu bằng phương pháp bóc tách vật liệu, bằng quá trình xử lý plasma hồ quang, để sản xuất các tấm mạch in hay tấm mạch dây in

		- - Máy công cụ, điều khiển số, để gia công vật liệu bằng phương pháp bóc tách vật liệu, phương pháp plasma, để sản xuất các tấm mạch in hay tấm mạch dây in

		0



		8456.90.20

		- - Thiết bị gia công ướt ứng dụng công nghệ nhúng dung dịch điện hóa, dùng để tách vật liệu trên các tấm mạch in hay tấm mạch dây in

		- - Thiết bị gia công ướt ứng dụng công nghệ nhúng dung dịch điện hóa, dùng để tách vật liệu trên các đế của tấm mạch in hay tấm mạch dây in

		0



		84.62

		Máy công cụ (kể cả máy ép) dùng để gia công kim loại bằng cách rèn, gò hoặc dập khuôn; máy công cụ (kể cả máy ép) để gia công kim loại bằng cách uốn, gấp, kéo thẳng, dát phẳng, cắt xén, đột dập hoặc cắt rãnh hình chữ V; máy ép để gia công kim loại hoặc các bua kim loại chưa được chi tiết ở trên.

		Máy công cụ (kể cả máy ép) dùng để gia công kim loại bằng cách rèn, gò hoặc dập khuôn; máy công cụ (kể cả máy ép) để gia công kim loại bằng cách uốn, gấp, kéo thẳng, dát phẳng, cắt xén, đột rập, hoặc cắt rãnh hình chữ V; máy ép để gia công kim loại hoặc các bua kim loại chưa được chi tiết ở trên.

		



		 

		- Máy xén (kể cả máy ép), trừ loại máy xén và đột dập kết hợp:

		- Máy xén (kể cả máy dập), trừ máy cắt (xén) và đột liên hợp:

		



		 

		- Máy đột dập hay máy cắt rãnh hình chữ V (kể cả máy ép), kể cả loại máy xén và đột dập kết hợp:

		- Máy đột dập hay mắt cắt rãnh hình chữ V (kể cả máy ép), máy xén và đột dập liên hợp:

		



		8462.99.10

		- - - Máy sản xuất hộp, lon và đồ chứa tương tự từ thiếc tấm, hoạt động bằng điện

		- - - Máy sản xuất thùng, can và đồ chứa tương tự từ thiếc tấm, hoạt động bằng điện

		0



		8462.99.20

		- - - Máy sản xuất hộp, lon và đồ chứa tương tự từ tấm mạ thiếc, không hoạt động bằng điện

		- - - Máy sản xuất thùng, can và đồ chứa tương tự từ tấm mạ thiếc, không hoạt động bằng điện

		0



		8465.93

		- - Máy mài nhẵn, máy mài dùng cát hoặc máy mài bóng:

		- - Máy mài nhẵn, máy phun cát hoặc máy mài bóng:

		



		8465.99.50

		- - - Máy để đẽo bavia bề mặt của tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in trong quá trình sản xuất; để khắc vạch lên tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in hoặc tấm đế của tấm mạch in hay tấm đế của tấm mạch dây in; máy ép lớp mỏng để sản xuất tấm mạch in hay tấm mạch dây in

		- - - Máy để đẽo bavia bề mặt của tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in trong quá trình sản xuất; để khắc vạch lên tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in hoặc tấm đế của tấm mạch in hay tấm mạch dây in; máy ép lớp mỏng để sản xuất tấm mạch in hay tấm mạch dây in

		3



		84.66

		Bộ phận và phụ kiện chỉ dùng hay chủ yếu dùng với các máy thuộc các nhóm từ 84.56 đến 84.65, kể cả bộ phận kẹp sản phẩm hay kẹp dụng cụ, đầu cắt ren tự mở, đầu chia độ và những bộ phận phụ trợ chuyên dùng khác dùng cho các máy công cụ; bộ phận kẹp dụng cụ dùng cho mọi loại dụng cụ cầm tay.

		Bộ phận và phụ kiện chỉ dùng hay chủ yếu dùng với các máy thuộc các nhóm từ 84.56 đến 84.65, kể cả gá kẹp sản phẩm hay giá kẹp dụng cụ, đầu cắt ren tự mở, đầu chia độ và những bộ phận phụ trợ chuyên dùng khác dùng cho các máy công cụ; giá kẹp dụng cụ dùng cho mọi loại dụng cụ để làm việc bằng tay.

		



		 

		- Có động cơ điện gắn liền:

		- Gắn động cơ điện (phần động lực được lắp liền với dụng cụ):

		



		84.68

		Thiết bị và dụng cụ dùng để hàn thiếc, hàn đồng hoặc hàn khác, có hoặc không có khả năng cắt, trừ các loại thuộc nhóm 85.15; máy và thiết bị dùng để tôi bề mặt sử dụng khí ga.

		Thiết bị và dụng cụ dùng để hàn nhiệt độ thấp, hàn nhiệt độ cao, có hoặc không có khả năng cắt, trừ các loại thuộc nhóm 85.15; thiết bị và dụng cụ dùng để tôi bề mặt sử dụng khí ga.

		



		84.70

		Máy tính và các máy ghi, tái tạo và hiển thị dữ liệu loại bỏ túi có chức năng tính toán; máy kế toán; máy đóng dấu bưu phí, máy bán vé và các loại máy tương tự, có gắn bộ phận tính toán; máy tính tiền. 

		Máy tính và các máy ghi, sao và hiển thị dữ liệu loại bỏ túi có chức năng tính toán; máy kế toán; máy đóng dấu bưu phí, máy bán vé và các loại máy tương tự, có gắn bộ phận tính toán; máy tính tiền. 

		



		8470.10.00

		- Máy tính điện tử có thể hoạt động không cần nguồn điện ngoài và máy ghi, tái tạo và hiển thị dữ liệu, loại bỏ túi có chức năng tính toán

		- Máy tính điện tử có thể hoạt động không cần nguồn điện ngoài và máy ghi, sao và hiển thị dữ liệu, loại bỏ túi có chức năng tính toán

		0



		8471.41.10

		- - - Máy tính cá nhân trừ máy tính loại xách tay của phân nhóm 8471.30

		- - - Máy tính cá nhân trừ máy tính xách tay của phân nhóm 8471.30

		0



		8471.49.10

		- - - Máy tính cá nhân trừ máy tính loại xách tay của phân nhóm 8471.30

		- - - Máy tính cá nhân trừ máy tính bỏ túi của phân nhóm 8471.30

		0



		8471.60.40

		- - Thiết bị nhập theo tọa độ X-Y, kể cả chuột, bút quang, cần điều khiển, bi xoay, và màn hình cảm ứng

		- - Thiết bị nhập theo tọa độ X-Y, bao gồm chuột, bút quang, cần điều khiển, bi xoay, và màn hình cảm ứng

		0



		84.74

		Máy dùng để phân loại, sàng lọc, phân tách, rửa, nghiền, xay, trộn hay nhào đất, đá, quặng hoặc các khoáng vật khác, dạng rắn (kể cả dạng bột hoặc dạng nhão); máy dùng để đóng khối, tạo hình hoặc đúc khuôn các nhiên liệu khoáng rắn, bột gốm nhão, xi măng chưa đông cứng, thạch cao hoặc các sản phẩm khoáng khác ở dạng bột hoặc dạng nhão; máy để tạo khuôn đúc bằng cát.

		Máy dùng để phân loại, sàng lọc, phân tách, rửa, nghiền, xay, trộn hay nhào đất, đá, quặng hoặc các khoáng vật khác, dạng rắn (kể cả dạng bột hoặc dạng bột nhão); máy dùng để đóng khối, tạo hình hoặc đúc khuôn các nhiên liệu khoáng rắn, bột gốm nhão, xi măng chưa đông cứng, thạch cao hoặc các sản phẩm khoáng khác ở dạng bột hoặc bột nhão; máy để tạo khuôn đúc bằng cát.

		



		84.75

		Máy để lắp ráp đèn điện hoặc đèn điện tử, bóng đèn ống hoặc đèn điện tử chân không hoặc đèn flash, với vỏ bọc bằng thủy tinh; máy để chế tạo hoặc gia công nóng thủy tinh hay đồ thủy tinh.

		Máy để lắp ráp đèn điện hoặc đèn điện tử, bóng đèn ống, đèn chân không hoặc đèn nháy, với vỏ bọc bằng thủy tinh; máy để chế tạo hoặc gia công nóng thủy tinh hay đồ thủy tinh.

		



		8475.10

		- Máy để lắp ráp đèn điện hay đèn điện tử, đèn ống hoặc đèn điện tử chân không hay đèn flash, với vỏ bọc bằng thủy tinh:

		- Máy để lắp ráp đèn điện hay đèn điện tử, đèn ống hoặc đèn chân không hay đèn nháy, với vỏ bọc bằng thủy tinh:

		



		8477.80.40

		- - Để chế biến plastic hoặc sản xuất các sản phẩm từ plastic, không hoạt động bằng điện

		- - Để chế biến plastic hoặc sản xuất các sản phẩm từ plastic không hoạt động bằng điện

		0



		8479.20

		- Máy dùng để chiết xuất hoặc chế biến dầu hoặc mỡ động vật, dầu hoặc chất béo thực vật: 

		- Máy dùng để chiết xuất hoặc chế biến dầu hoặc mỡ động vật, dầu hoặc mỡ thực vật: 

		



		8479.89.20

		- - - Máy lắp ráp các bo mạch nhánh của bộ xử lý trung tâm (CPU) vào các vỏ hoặc hộp đựng bằng plastic; thiết bị tái sinh dung dịch hóa học dùng trong sản xuất tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in; thiết bị làm sạch cơ học bề mặt của tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in trong sản xuất; thiết bị tự động sắp đặt hoặc loại bỏ các linh kiện hoặc phần tử tiếp xúc trên các tấm mạch in hay tấm mạch dây in hoặc tấm đế khác; thiết bị đồng chỉnh tấm mạch in hay tấm mạch dây in hay tấm mạch in đã lắp ráp trong quá trình sản xuất

		- - - Máy lắp ráp các bo mạch nhánh của bộ xử lý trung tâm (CPU) vào các vỏ, hộp đựng bằng plastic; thiết bị tái sinh dung dịch hóa học dùng trong sản xuất tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in; thiết bị làm sạch cơ học bề mặt của tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in trong sản xuất; thiết bị tự động sắp đặt hoặc loại bỏ các linh kiện hoặc phần tử tiếp xúc trên các tấm mạch in hay tấm mạch dây in hoặc tấm đế khác; thiết bị đồng chỉnh tấm mạch in hay tấm mạch dây in hay tấm mạch in đã lắp ráp trong quá trình sản xuất

		0



		8481.30.10

		- - Van cản, bằng gang đúc, có đường kính trong cửa nạp từ 4 cm đến 60 cm

		- - Van cản (van kiểm tra), bằng gang đúc, có đường kính trong cửa nạp từ 4 cm đến 60 cm

		0



		 

		- - Van xi lanh khí hóa lỏng (LPG) bằng đồng hoặc hợp kim đồng, có kích thước như sau:

		- - Van xi lanh LPG bằng đồng hoặc hợp kim đồng, có kích thước như sau:

		



		 

		- - - Van cổng, bằng gang đúc, có đường kính trong từ 4 cm trở lên; van bướm, bằng gang đúc, có đường kính trong từ 8 cm trở lên:

		- - - Van cổng đúc, bằng gang, có đường kính trong từ 4 cm trở lên; van bướm, bằng gang, có đường kính trong từ 8 cm trở lên:

		



		8481.90.22

		- - - Thân, dùng cho van xi lanh khí hoá lỏng (LPG) 

		- - - Thân, dùng cho van xi lanh bình gas hoá lỏng (LPG) 

		0



		8482.30.00

		- Ổ đũa cầu (3)

		- Ổ đũa lòng cầu

		3



		84.83

		Trục truyền động (kể cả trục cam và trục khuỷu) và tay biên; thân ổ (3) và gối đỡ trục dùng ổ trượt; bánh răng và cụm bánh răng; vít bi hoặc vít đũa; hộp số và các cơ cấu điều tốc khác, kể cả bộ biến đổi mô men xoắn; bánh đà và ròng rọc, kể cả khối puli; ly hợp và khớp nối trục (kể cả khớp nối vạn năng).

		Trục truyền động (kể cả trục cam và trục khuỷu) và tay biên; gối đỡ trục dùng ổ lăn và gối đỡ trục dùng ổ trượt; bánh răng và cụm bánh răng; vít bi hoặc vít đũa; hộp số và các cơ cấu điều tốc khác, kể cả bộ biến đổi mô men xoắn; bánh đà và ròng rọc, kể cả khối puli; ly hợp và khớp nối trục (kể cả khớp nối vạn năng).

		



		 

		- - Dùng cho động cơ máy thủy:

		- - Dùng cho động cơ đẩy thủy:

		



		8483.20

		- Thân ổ, dùng ổ bi hoặc ổ đũa:

		- Gối đỡ, dùng ổ bi hoặc ổ đũa:

		



		8483.30

		- Thân ổ, không dùng ổ bi hay ổ đũa; gối đỡ trục dùng ổ trượt:

		- Gối đỡ, không dùng ổ bi hay ổ đũa, ổ trượt:

		



		84.84

		Đệm và gioăng tương tự làm bằng tấm kim loại mỏng kết hợp với các vật liệu dệt khác hoặc bằng hai hay nhiều lớp kim loại; bộ hoặc một số chủng loại đệm và gioăng tương tự, thành phần khác nhau, được đóng trong các túi, bao hoặc đóng gói tương tự; bộ làm kín kiểu cơ khí.

		Đệm và gioăng tương tự làm bằng tấm kim loại mỏng kết hợp với các vật liệu dệt khác hoặc bằng hai hay nhiều lớp kim loại; bộ hoặc một số chủng loại đệm và gioăng tương tự, thành phần khác nhau, được đóng trong các túi, bao hoặc đóng gói tương tự; phớt làm kín. 

		



		8484.20.00

		- Bộ làm kín kiểu cơ khí

		- Phớt làm kín

		3



		84.86

		Máy và thiết bị chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng để sản xuất các khối bán dẫn hoặc tấm bán dẫn mỏng, linh kiện bán dẫn, mạch điện tử tích hợp hoặc màn hình dẹt; máy và thiết bị nêu ở Chú giải 9 (C) của Chương này; bộ phận và phụ kiện.

		Máy và thiết bị chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng để sản xuất các khối bán dẫn hoặc tấm bán dẫn mỏng, linh kiện bán dẫn, mạch điện tử tích hợp hoặc màn hình phẳng; máy và thiết bị nêu ở Chú giải 9 (C) của Chương này; bộ phận và linh kiện.

		



		8486.10.20

		- - Máy sấy khô bằng phương pháp quay ly tâm để chế tạo tấm bán dẫn mỏng

		- - Máy sấy khô bằng phương pháp quay ly tâm để sản chế tạo tấm bán dẫn mỏng

		0



		8486.30

		- Máy và thiết bị dùng để sản xuất màn hình dẹt:

		- Máy và thiết bị dùng để sản xuất tấm màn hình dẹt:

		



		8486.30.20

		- - Thiết bị khắc axít bằng phương pháp ướt, hiện ảnh, tẩy rửa hoặc làm sạch màn hình dẹt

		- - Thiết bị khắc axít bằng phương pháp ướt, hiện ảnh, tẩy rửa hoặc làm sạch tấm màn hình dẹt

		0



		8486.40.70

		- - Thiết bị tạo mẫu dùng cho quá trình tạo màn (khuôn in) hoặc lưới quang trên các đế phủ lớp cảm quang trong quá trình khắc

		- - Thiết bị tạo mẫu dùng cho quá trình tạo màn (khuôn in) hoặc lưới quang trên các đế phủ lớp chịu axít trong quá trình khắc

		0



		8486.90

		- Bộ phận và phụ kiện:

		- Bộ phận và linh kiện:

		



		 

		- - Của máy và thiết bị sản xuất màn hình dẹt:

		- - Của máy và thiết bị sản xuất tấm màn hình dẹt:

		



		8486.90.31

		- - - Của thiết bị để khắc axít bằng phương pháp khô lên các lớp đế của màn hình dẹt

		- - - Của thiết bị để khắc axít bằng phương pháp khô lên các lớp đế của tấm màn hình dẹt

		0



		 

		- - - Của thiết bị khắc axít bằng phương pháp ướt, máy điện ảnh, thiết bị tẩy rửa hoặc làm sạch màn hình dẹt:

		- - - Của thiết bị khắc axít bằng phương pháp ướt, máy điện ảnh, thiết bị tẩy rửa hoặc làm sạch tấm màn hình dẹt:

		



		8486.90.34

		- - - Của thiết bị kết tủa và bay hơi dùng để sản xuất màn hình dẹt

		- - - Của thiết bị kết tủa và bay hơi dùng để sản xuất tấm màn hình dẹt

		0



		8486.90.46

		- - - Của máy phay bằng chùm tia ion hội tụ để sản xuất hoặc sửa chữa màn và lưới quang trên các đế đã phủ lớp cảm quang, kể cả tấm mạch in đã lắp ráp

		- - - Của máy phay bằng chùm tia ion hội tụ để sản xuất hoặc sửa chữa màn và lưới quang của các định dạng trên linh kiện bán dẫn, kể cả tấm mạch in đã lắp ráp

		0



		Chương 85

		

		

		



		Chú giải

		(d) Thiết bị hút (2) chân không sử dụng trong lĩnh vực  y tế, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y (nhóm 90.18); hoặc

		(d) Thiết bị hút dựa trên nguyên lý chân không sử dụng trong lĩnh vực  y tế, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y (nhóm 90.18); hoặc

		



		

		(e) Đồ nội thất được gia nhiệt (2) bằng điện thuộc Chương 94.

		(e) Đồ nội thất được làm nóng bằng điện thuộc Chương 94.

		



		

		(b) Các loại máy khác có trọng lượng không quá 20 kg.

		(b) Các loại máy khác có trọng lượng của các loại máy đó không quá 20 kg.

		



		

		Tuy nhiên, nhóm này không bao gồm quạt, nắp chụp hút để thông gió hoặc hoàn lưu gió có gắn (2) kèm theo quạt, có hoặc không lắp các bộ lọc (nhóm 84.14), máy làm khô quần áo bằng ly tâm (nhóm 84.21), máy rửa bát đĩa (nhóm 84.22), máy giặt dùng cho gia đình (nhóm 84.50), các loại máy cán hay máy là khác (nhóm 84.20 hoặc 84.51), máy khâu (nhóm 84.52), kéo điện (nhóm 84.67) hoặc các dụng cụ nhiệt điện (nhóm 85.16).

		Tuy nhiên, nhóm này không bao gồm quạt, chụp hút để thông gió hoặc hoàn lưu gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp các bộ lọc (nhóm 84.14), máy làm khô quần áo bằng ly tâm (nhóm 84.21), máy rửa bát đĩa (nhóm 84.22), máy giặt dùng cho gia đình (nhóm 84.50), các loại máy cán hay máy là khác (nhóm 84.20 hoặc 84.51), máy khâu (nhóm 84.52), kéo điện (nhóm 84.67) hoặc các dụng cụ nhiệt điện (nhóm 85.16).

		



		

		(a) "Các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn (sản phẩm lưu trữ bán dẫn không bị xoá dữ liệu khi không còn nguồn điện cung cấp)" (ví dụ, “thẻ nhớ flash (flash memory cards)” hoặc “thẻ lưu trữ điện tử flash (flash electronic storage cards)”) là thiết bị lưu trữ gắn với đầu kết nối (đầu cắm nối), có chứa trong cùng một vỏ một hoặc nhiều linh kiện nhớ flash (ví dụ, “FLASH E2 PROM”) dưới dạng mạch tích hợp lắp ghép trên tấm mạch in. Chúng có thể gồm phần điều khiển dưới dạng mạch tích hợp và phần tử thụ động riêng rẽ, như tụ điện hoặc điện trở; 

		(a) "Các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn (sản phẩm lưu trữ bán dẫn không bị xoá dữ liệu khi không còn nguồn điện cung cấp)" (ví dụ, “thẻ nhớ flash (flash memory cards)” hoặc “thẻ lưu trữ điện tử flash (flash electronic storage cards)”) là chi tiết lưu trữ gắn với đầu kết nối (đầu cắm nối), có chứa trong cùng một vỏ một hoặc nhiều linh kiện nhớ flash (ví dụ, “FLASH E2 PROM”) dưới dạng mạch tích hợp lắp ghép trên tấm mạch in. Chúng có thể gồm phần điều khiển dưới dạng mạch tích hợp và phần tử thụ động riêng rẽ, như tụ điện hoặc điện trở; 

		



		

		(b) Khái niệm “thẻ thông minh” nghĩa là thẻ được gắn bên trong một hoặc nhiều mạch điện tử tích hợp (bộ vi xử lý (2), bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) hoặc bộ nhớ chỉ đọc (ROM)) ở dạng chip. Các thẻ này có thể bao gồm các tiếp điểm (2), dải từ tính hoặc ăng ten gắn bên trong nhưng không chứa bất cứ phần tử chủ động hoặc thụ động nào khác.

		(b) Khái niệm “thẻ thông minh” nghĩa là thẻ được gắn bên trong một hoặc nhiều mạch điện tử tích hợp (chip vi xử lý, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) hoặc bộ nhớ chỉ đọc (ROM)) ở dạng chip. Các thẻ này có thể bao gồm bộ phận tiếp điện, dải từ tính hoặc ăng ten gắn bên trong nhưng không chứa bất cứ phần tử chủ động hoặc thụ động nào khác.

		



		

		7. Nhóm 85.37 không gồm các thiết bị  không dây hồng ngoại (2) dùng cho điều khiển từ xa của máy thu truyền hình hoặc các thiết bị điện khác (nhóm 85.43).

		7. Nhóm 85.37 không gồm các thiết bị sóng hồng ngoại (không dây) dùng cho điều khiển từ xa của vô tuyến hoặc các thiết bị điện tử khác (nhóm 85.43).

		



		

		(a) “Điốt, tranzito và các chi tiết bán dẫn tương tự" là các linh kiện (2) bán dẫn hoạt động dựa trên sự biến đổi của điện trở dưới tác động của điện trường;

		(a) “Điốt, tranzito và các chi tiết bán dẫn tương tự" là các chi tiết bán dẫn hoạt động dựa trên sự biến đổi của điện trở dưới tác động của điện trường;

		



		

		(i) Mạch tích hợp đơn khối trong đó các phần tử của mạch điện (điốt, tranzito, điện trở, tụ điện, cuộn cảm (2)  v.v) được tạo (chủ yếu) trong khối đó và trên bề mặt của một vật liệu bán dẫn hoặc vật liệu bán dẫn kết hợp (ví dụ, silic đã kích tạp, gali asenua, silic-germani, indi photphua) và ở dạng liên kết chặt chẽ (không tách biệt);

		(i) Mạch tích hợp đơn khối trong đó các phần tử của mạch điện (điốt, tranzito, điện trở, tụ điện, cảm kháng, v.v) được tạo (chủ yếu) trong khối đó và trên bề mặt của một vật bán dẫn hoặc vật liệu bán dẫn kết hợp (ví dụ, silic đã kích tạp, gali asenua, silic-germani, indi photphua) và ở dạng liên kết chặt chẽ (không tách biệt);

		



		

		1. Phân nhóm 8527.12 chỉ gồm các loại máy cát sét có bộ khuếch đại lắp sẵn (2), không có loa lăp sẵn (2), có khả năng hoạt động không cần nguồn điện ngoài và kích thước không quá 170 mm x 100 mm x 45 mm.

		1. Phân nhóm 8527.12 chỉ gồm các loại máy cát sét lắp sẵn với bộ khuếch đại, không có loa, có khả năng hoạt động không cần nguồn điện ngoài và kích thước không quá 170 mm x 100 mm x 45 mm.

		



		8501.20

		- Động cơ vạn năng một chiều/xoay chiều có công suất trên 37,5 W:

		- Động cơ một chiều/xoay chiều đa năng có công suất trên 37,5 W:

		



		8504.22.11

		- - - - Đầu điện áp cao từ 66 kV trở lên (1)

		- - - - Đầu điện áp cao từ 66.000 V trở lên

		25



		 

		- - - Máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng) dùng cho thiết bị đo lường loại công suất danh định không quá 5 kVA:

		- - - Máy biến điện đo lường (máy biến điện thế và máy biến dòng) loại công suất danh định không quá 5 kVA:

		



		 

		- - Dùng cho các máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng, và thiết bị viễn thông (1):

		- - Dùng cho các máy xử lý dữ liệu tự động, cho thiết bị phụ trợ của máy xử lý dữ liệu tự động và thiết bị viễn thông:

		



		8504.50.10

		- - Cuộn cảm dùng cho bộ nguồn cấp điện của các thiết bị xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng, và thiết bị viễn thông

		- - Cuộn cảm dùng cho bộ nguồn cấp điện của các thiết bị xử lý dữ liệu tự động và máy phụ trợ của chúng, và thiết bị viễn thông

		0



		8504.90.31

		- - - Tấm tản nhiệt; ống tản nhiệt đã lắp ráp thành dạng tấm phẳng dùng cho biến áp phân phối và biến áp nguồn

		- - - Tấm tản nhiệt; ống tản nhiệt đã lắp ráp thành dạng tấm phẳng cho biến áp phân phối và biến áp nguồn

		0



		85.07

		Ắc qui điện, kể cả tấm vách ngăn của nó, có hoặc không ở dạng hình chữ nhật (kể cả hình vuông).

		Ắc qui điện, kể cả tấm vách ngăn của nó, hình chữ nhật hoặc hình khác (kể cả hình vuông).

		



		8507.60.10

		- - Loại dùng cho máy tính xách tay kể cả loại notebook và subnotebook

		- - Loại dùng cho máy tính xách tay (kể cả loại notebook và subnotebook)

		0



		8507.80.91

		- - - Loại dùng cho máy tính xách tay kể cả loại notebook và subnotebook

		- - Loại dùng cho máy tính xách tay (kể cả loại notebook và subnotebook)

		0



		8507.90.92

		- - - Vách ngăn ắc qui, sẵn sàng để sử dụng, làm từ mọi vật liệu trừ poly (vinyl clorua)

		- - - Vách ngăn ắc qui, làm từ mọi vật liệu trừ PVC

		5



		 

		- Có động cơ điện gắn liền:

		- Có động cơ điện lắp liền:

		



		8508.70.10

		- -  Của máy hút bụi thuộc phân nhóm 8508.11.00 hoặc 8508.19.10 

		- -  Máy hút bụi của phân nhóm 8508.11.00 hoặc 8508.19.10 

		0



		85.09

		Thiết bị cơ điện gia dụng có động cơ điện gắn liền, trừ máy hút bụi của nhóm 85.08.

		Thiết bị cơ điện gia dụng có lắp động cơ điện, trừ máy hút bụi của nhóm 85.08.

		



		85.10

		Máy cạo, tông đơ và các dụng cụ loại bỏ râu, lông, tóc, có động cơ điện gắn liền.

		Máy cạo râu, tông đơ cắt tóc và các dụng cụ cắt tóc, có lắp động cơ điện.

		



		8510.10.00

		- Máy cạo

		- Máy cạo râu

		20



		8510.20.00

		- Tông đơ  

		- Tông đơ cắt tóc 

		20



		8510.30.00

		- Dụng cụ loại bỏ râu, lông, tóc

		- Dụng cụ cắt tóc

		20



		85.11

		Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại dùng cho động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc bằng sức nén (ví dụ, magneto, dynamo magneto, bobin đánh lửa, bugi và nến đánh lửa (glow plugs), động cơ khởi động); máy phát điện (ví dụ, dynamo, alternator) và thiết bị ngắt mạch loại được sử dụng cùng các động cơ nêu trên.

		Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại dùng cho động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc bằng sức nén (ví dụ, magneto, dynamo magneto, bobin đánh lửa, bugi và nến đánh lửa (glow plugs), động cơ khởi động); máy phát điện (ví dụ, máy phát điện một chiều, máy phát điện xoay chiều) và thiết bị ngắt mạch loại được sử dụng cùng các động cơ nêu trên.

		



		8511.10.10

		- - Loại dùng cho động cơ của phương tiện bay

		- - Sử dụng cho động cơ máy bay

		0



		8511.20.10

		- - Loại dùng cho động cơ của phương tiện bay

		- - Sử dụng cho động cơ máy bay

		0



		8511.30.30

		- - Loại dùng cho động cơ của phương tiện bay

		- - Sử dụng cho động cơ máy bay

		0



		8511.40.10

		- - Loại dùng cho động cơ của phương tiện bay

		- - Sử dụng cho động cơ máy bay

		0



		8511.50.10

		- - Loại dùng cho động cơ của phương tiện bay

		- - Sử dụng cho động cơ máy bay

		0



		 

		- - Máy phát điện xoay chiều đã lắp ráp dùng cho động cơ của xe thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05:

		- - Máy phát điện xoay chiều đã lắp ráp, dùng cho động cơ của xe thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05:

		



		8511.80.10

		- - Loại dùng cho động cơ của phương tiện bay

		- - Sử dụng cho động cơ máy bay

		0



		8511.90.10

		- - Loại dùng cho động cơ của phương tiện bay

		- - Sử dụng cho động cơ máy bay

		0



		8511.90.20

		- - Sử dụng cho động cơ ô tô

		- - Của loại sử dụng cho động cơ xe ô tô

		0



		85.12

		Thiết bị chiếu sáng hoặc thiết bị tín hiệu hoạt động bằng điện (trừ loại thuộc nhóm 85.39), cái gạt nước, gạt và chống tạo sương và tuyết trên kính chắn, loại dùng cho xe đạp hoặc xe có động cơ.

		Thiết bị chiếu sáng hoặc thiết bị tín hiệu bằng điện (trừ loại thuộc nhóm 85.39), cái gạt nước, gạt sương và gạt tuyết trên kính chắn, loại dùng cho xe đạp hoặc xe có động cơ.

		



		8512.10.00

		- Thiết bị chiếu sáng hoặc tạo tín hiệu trực quan dùng cho xe đạp

		- Thiết bị chiếu sáng hoặc tạo tín hiệu quan sát bằng mắt dùng cho xe đạp

		25



		8512.30

		- Thiết bị tín hiệu âm thanh:

		- Thiết bị tín hiệu âm thanh khác:

		



		85.13

		Đèn điện xách tay được thiết kế để hoạt động bằng nguồn năng lượng riêng của nó (ví dụ, pin khô, ắc qui, magneto), trừ thiết bị chiếu sáng thuộc nhóm 85.12.

		Đèn điện xách tay, được thiết kế để hoạt động bằng nguồn năng lượng riêng của nó (ví dụ, pin khô, ắc qui, magneto), trừ thiết bị chiếu sáng thuộc nhóm 85.12.

		



		8513.90.10

		- - Của đèn thợ mỏ hoặc của đèn thợ khai thác đá

		- - Của đèn mũ thợ mỏ và của đèn thợ khai thác đá

		0



		85.14

		Lò luyện, nung và lò sấy điện dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm (kể cả các loại hoạt động bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi); các thiết bị khác dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm để xử lý nhiệt vật liệu bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi.

		Lò luyện, nung và lò sấy điện dùng trong công nghiệp, hoặc trong phòng thí nghiệm (kể cả các loại hoạt động bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi); các thiết bị khác dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm để xử lý nhiệt vật liệu bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi.

		



		8514.20.20

		- - Lò luyện, nung hoặc lò sấy điện cho sản xuất tấm mạch in/tấm mạch dây in (1) hoặc tấm mạch in đã lắp ráp

		- - Lò luyện, nung hoặc lò sấy điện cho sản xuất tấm mạch in/tấm dây in  hoặc tấm mạch in đã lắp ráp

		0



		8514.30.20

		- - Lò luyện, nung hoặc lò sấy điện cho sản xuất  tấm mạch in/tấm mạch dây in (1) hoặc tấm mạch in đã lắp ráp

		- - Lò luyện, nung hoặc lò sấy điện cho sản xuất  tấm mạch in/tấm dây in  hoặc tấm mạch in đã lắp ráp

		0



		85.16

		Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời hoặc đun nước nóng có dự trữ và đun nước nóng kiểu nhúng (2); dụng cụ điện làm nóng không gian dùng điện và làm nóng đất; dụng cụ nhiệt điện làm tóc (ví dụ, máy sấy tóc, máy uốn tóc, dụng cụ kẹp uốn tóc)  và máy sấy làm khô tay; bàn là điện; dụng cụ nhiệt điện gia dụng khác; các loại điện trở đốt nóng bằng điện, trừ loại thuộc nhóm 85.45.

		Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời hoặc đun và chứa nước nóng kiểu nhúng; dụng cụ điện làm nóng không gian dùng điện và làm nóng đất; dụng cụ nhiệt điện làm tóc (ví dụ, máy sấy tóc, máy uốn tóc, dụng cụ kẹp uốn tóc)  và máy sấy làm khô tay; bàn là điện; dụng cụ nhiệt điện gia dụng khác; các loại điện trở đốt nóng bằng điện, trừ loại thuộc nhóm 85.45.

		



		8516.10

		- Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời hoặc đun nước nóng có dự trữ và đun nước nóng kiểu nhúng (2):

		- Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời hoặc đun và chứa nước nóng kiểu nhúng

		



		8516.10.10

		- - Loại đun nước nóng tức thời hoặc đun nước nóng có dự trữ (2)

		 - - Loại đun nước nóng tức thời hoặc đun và chứa nước nóng

		20



		8516.21.00

		- - Loại bức xạ giữ nhiệt (3)

		- - Máy sưởi giữ nhiệt

		25



		 

		- Dụng cụ nhiệt điện khác:

		 - Dụng cụ nhiệt điện gia dụng khác:

		



		85.17

		Bộ điện thoại,  kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào (4) hoặc mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền hoặc thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28.

		Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền và thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28.

		



		 

		- Bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác:

		- Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác:

		



		8517.12.00

		- -  Điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác

		- - Điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc Điện thoại dùng cho mạng không dây khác

		0



		 

		- - - Các khối chức năng của máy xử lý dữ liệu tự động trừ loại của nhóm 84.71:

		- - - Bộ phận của máy xử lý dữ liệu tự động trừ loại của nhóm 84.71:

		



		8517.62.92

		- - - - Dùng cho vô tuyến điện báo hoặc vô tuyến điện thoại (4)

		- - - - Dùng cho điện báo hay điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng (vô tuyến)

		10



		8517.70.21

		- - - Của điện thoại di động (cellular telephones)

		- - - Của điện thoại di động (telephones for cellular networks)

		0



		85.18

		Micro và giá đỡ micro; loa, đã hoặc chưa lắp ráp vào trong vỏ loa; tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không ghép nối với một micro, và các bộ gồm có một micro và một hoặc nhiều loa; thiết bị điện khuếch đại âm tần; bộ tăng âm điện.

		Micro và giá đỡ micro; loa đã hoặc chưa lắp ráp vào trong vỏ loa; tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không ghép nối với một micro, và các bộ gồm có một micro và một hoặc nhiều loa; thiết bị điện khuếch đại âm tần; bộ tăng âm điện.

		



		8518.10

		- Micro và giá đỡ micro:

		- Micro và giá micro:

		



		8518.10.19

		- - - Micro loại khác, đã hoặc chưa lắp ráp cùng với giá đỡ micro

		- - - Micro loại khác, đã hoặc chưa lắp ráp cùng với giá micro

		15



		 

		- Loa, đã hoặc chưa lắp vào vỏ loa:

		- Loa, đã hoặc chưa lắp vào hộp loa:

		



		8518.21

		- - Loa đơn, đã lắp vào vỏ loa:

		- - Loa đơn, đã lắp vào hộp loa:

		



		8518.22

		- - Bộ loa , đã lắp vào cùng một vỏ loa:

		- - Bộ loa, đã lắp vào cùng một thùng loa:

		



		8518.29.20

		- - - Loa, không có vỏ, có dải tần số 300 Hz đến 3.400 Hz, với đường kính không quá 50 mm, sử dụng trong viễn thông

		- - - Loa, không có hộp, có dải tần số 300 Hz đến 3.400 Hz, với đường kính không quá 50 mm, sử dụng trong viễn thông

		0



		8518.30.40

		- - Tay cầm nghe - nói của điện thoại hữu tuyến

		- - Bộ tổ hợp (nghe - nói) của điện thọai hữu tuyến

		0



		8518.50.20

		- - Loại khác, có loa, loại thích hợp cho phát sóng, có giải điện áp 50 V hoặc hơn nhưng không quá 100 V

		 - - Loại khác, có loa phóng thanh, loại thích hợp cho phát sóng, có giải điện áp 50 V hoặc hơn nhưng không quá 100 V

		10



		85.19

		Thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh.

		Thiết bị ghi và tái tạo âm thanh.

		



		8519.20

		- Thiết bị hoạt động bằng tiền xu, tiền giấy, thẻ ngân hàng, xèng (token) hoặc bằng hình thức thanh toán khác:

		- Thiết bị hoạt động bằng đồng xu, tiền giấy, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, xèng (vật nhỏ tròn giống đồng xu - tokens) hoặc bằng hình thức thanh toán khác:

		



		8519.81.20

		- - - Máy ghi âm cassette, có bộ phận khuếch đại và một hoặc nhiều loa, hoạt động chỉ bằng nguồn điện ngoài 

		- - - Máy ghi âm dùng băng cassette, có bộ phận khuếch đại và một hoặc nhiều loa, hoạt động chỉ bằng nguồn điện ngoài 

		25



		8519.89.30

		- - - Loại dùng cho điện ảnh hoặc phát thanh

		- - - Của loại thích hợp sử dụng cho kỹ thuật điện ảnh hoặc phát thanh

		10



		85.21

		Thiết bị ghi hoặc tái tạo video, có hoặc không gắn bộ phận thu tín hiệu video.

		Máy ghi hoặc tái tạo video, có hoặc không gắn bộ phận thu tín hiệu video.

		



		8522.90.30

		- - Tấm mạch in đã lắp ráp dùng cho máy ghi hoặc tái tạo âm thanh dùng trong lĩnh vực điện ảnh  

		- - Tấm mạch in đã lắp ráp dùng cho máy ghi và tái tạo âm thanh dùng trong lĩnh vực điện ảnh  

		0



		85.23

		Đĩa, băng, các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn, “thẻ thông minh” và các phương tiện lưu trữ thông tin khác để ghi âm hoặc ghi các hiện tượng khác, đã hoặc chưa ghi, kể cả bản khuôn mẫu và bản gốc để sản xuất ghi đĩa, nhưng không bao gồm các sản phẩm của Chương 37.

		Đĩa, băng, các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn (các thiết bị bán dẫn không mất dữ liệu khi không có nguồn điện cung cấp), “thẻ thông minh” và các phương tiện lưu giữ thông tin khác để ghi âm hoặc ghi các hiện tượng khác, đã hoặc chưa ghi, kể cả bản khuôn mẫu và bản gốc để sản xuất ghi đĩa, nhưng không bao gồm các sản phẩm của Chương 37.

		



		 

		- Phương tiện lưu trữ thông tin từ tính:

		- Phương tiện lưu trữ thông tin bằng từ:

		



		8523.29.42

		- - - - - Loại dùng cho điện ảnh

		- - - - - Loại dùng cho phim điện ảnh

		10



		8523.29.62

		- - - - - Loại dùng cho điện ảnh

		- - - - - Loại dùng cho phim điện ảnh

		10



		8523.29.81

		- - - - - - Loại dùng cho máy vi tính

		- - - - - - Loại thích hợp dùng cho máy vi tính

		0



		8523.29.84

		- - - - - Loại khác, dùng cho điện ảnh

		- - - - - Loại khác, dùng cho phim điện ảnh

		10



		8523.29.91

		- - - - - Loại  dùng cho máy vi tính

		- - - - - Loại  sử dụng cho máy vi tính

		0



		8523.29.93

		- - - - - - Loại dùng cho máy vi tính

		- - - - - - Loại  phù hợp sử dụng cho máy vi tính

		0



		8523.41.10

		- - - Loại dùng cho máy vi tính

		- - - Loại thích hợp sử dụng cho máy vi tính

		0



		8523.51.11

		- - - - Loại dùng cho máy vi tính

		- - - - Loại phù hợp sử dụng cho máy vi tính

		0



		8523.51.21

		- - - - - Loại dùng cho máy vi tính 

		- - - - - Loại thích hợp sử dụng cho máy vi tính 

		0



		8523.59.21

		- - - - Loại dùng cho máy vi tính 

		- - - - Loại phù hợp sử dụng cho máy vi tính 

		0



		8523.80.51

		- - - Loại dùng cho máy vi tính

		- - - Loại thích hợp sử dụng cho máy vi tính

		0



		85.25

		Thiết bị truyền dẫn dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh.

		Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh nền.

		



		8525.50.00

		- Thiết bị truyền dẫn

		- Thiết bị phát

		0



		8525.60.00

		- Thiết bị truyền dẫn có gắn với thiết bị thu

		- Thiết bị phát có gắn với thiết bị thu

		0



		8525.80

		- Camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh:

		- Camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh:

		



		8526.91

		- - Thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến:

		- - Thiết bị dẫn đường vô tuyến:

		



		8526.91.10

		- - - Thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến (4), loại dùng trên máy bay dân dụng, hoặc chỉ dùng cho tàu thuyền đi biển

		- - - Thiết bị dẫn đường vô tuyến, loại dùng trên máy bay dân dụng, hoặc chuyên dụng cho tàu thuyền đi biển

		0



		85.27

		Thiết  bị thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng hồ, trong cùng một khối.

		Máy thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng hồ trong cùng một khối.

		



		8527.13

		- - Thiết bị khác kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh:

		- - Máy khác kết hợp với máy ghi hoặc tái tạo âm thanh:

		



		 

		- - - Thiết bị thu có chức năng lập sơ đồ, quản lý và giám sát phổ điện từ:

		- - - Máy thu có chức năng lập sơ đồ, quản lý và giám sát phổ điện từ:

		



		 

		- Máy thu thanh sóng vô tuyến không thể hoạt động khi không có nguồn điện ngoài, loại dùng cho xe có động cơ:

		- Máy thu thanh sóng vô tuyến chỉ hoạt động với nguồn điện ngoài, loại dùng cho xe có động cơ:

		



		8527.21.00

		- - Kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh

		- - Kết hợp với máy ghi hoặc tái tạo âm thanh

		25



		8527.91

		- - Kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh:

		- - Kết hợp với máy ghi hoặc tái tạo âm thanh:

		



		8527.92

		- - Không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh nhưng gắn với đồng hồ:

		- - Không kết hợp với máy ghi hoặc tái tạo âm thanh nhưng gắn với đồng hồ:

		



		85.28

		Màn hình và máy chiếu, không gắn với thiết bị thu dùng trong truyền hình; thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh. 

		Màn hình và máy chiếu, không gắn với máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh. 

		



		 

		- Thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh:

		- Máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh:

		



		 

		- - Chảo phản xạ của ăng ten parabol sử dụng cho hệ phát trực tiếp đa phương tiện và các bộ phận của chúng:

		- - Chảo phản xạ của ăng ten parabol sử dụng cho hệ phát trực tiếp đa phương tiện và các bộ phận kèm theo:

		



		8529.90.53

		- - - - Dùng cho màn hình dẹt

		- - - - Dùng cho màn hình phẳng

		0



		85.31

		Thiết bị báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh (4) (ví dụ, chuông, còi báo, bảng chỉ báo, báo động chống trộm hoặc báo cháy), trừ các thiết bị thuộc nhóm 85.12 hoặc 85.30.

		Thiết bị phát tín hiệu âm thanh hoặc hình ảnh (ví dụ, chuông, còi báo, bảng chỉ báo, báo động chống trộm hoặc báo cháy), trừ các thiết bị thuộc nhóm 85.12 hoặc 85.30.

		



		 

		- - Chuông điện tử và các thiết bị báo hiệu bằng âm thanh khác:

		- - Chuông điện tử và các thiết bị phát tín hiệu âm thanh khác:

		



		8531.80.11

		- - - Chuông cửa và thiết bị báo hiệu bằng âm thanh khác dùng cho cửa

		- - - Chuông cửa và thiết bị phát tín hiệu âm thanh khác dùng cho cửa

		20



		8531.90.20

		- - Của chuông cửa hoặc các thiết bị báo hiệu bằng âm thanh khác dùng cho cửa

		- - Của chuông cửa hoặc các thiết bị phát tín hiệu khác dùng cho cửa

		10



		8531.90.30

		- -  Của chuông hoặc thiết bị báo hiệu bằng âm thanh khác

		- -  Của chuông hoặc thiết bị phát tín hiệu âm thanh khác

		10



		8533.21.00

		- - Có công suất danh định không quá 20 W

		- - Có giới hạn công suất cho phép không quá 20 W

		0



		8533.31.00

		- - Có công suất danh định không quá 20 W

		- - Có giới hạn công suất cho phép không quá 20 W

		0



		85.35

		Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, công tắc, cầu chì, bộ chống sét, bộ khống chế điện áp, bộ triệt xung điện, phích cắm và đầu nối khác, hộp đấu nối), dùng cho điện áp trên 1.000 V.

		Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, công tắc, cầu chì, bộ chống sét, bộ khống chế điện áp, bộ triệt xung điện, phích cắm, hộp đấu nối) dùng cho điện áp trên 1.000 V.

		



		8535.40.00

		- Bộ chống sét, bộ khống chế điện áp và bộ triệt xung điện

		- Bộ chống sét, bộ khống chế điện áp và bộ triệt quá điện áp xung

		0



		85.36

		Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, rơ le, công tắc, chi tiết đóng ngắt mạch, cầu chì, bộ triệt xung điện, phích cắm, ổ cắm, đui đèn và các đầu nối khác, hộp đấu nối), dùng cho điện áp không quá 1.000V; đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi quang hoặc cáp quang.

		Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, rơ le, công tắc, chi tiết đóng ngắt mạch, cầu chì, bộ triệt xung điện, phích cắm, đui đèn và các đầu nối khác, hộp đấu nối), dùng cho điện áp không quá 1.000V; đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi hoặc cáp quang.

		



		8536.10.12

		- - - Loại khác, dòng điện dưới 16 A

		 - - - Loại khác, có giới hạn dòng danh định không quá 16 A

		25



		8536.41.20

		- - - Của loại sử dụng trong các thiết bị sóng vô tuyến

		 - - - Của loại sử dụng trong các thiết bị thu thanh

		10



		8536.41.40

		- - - Loại khác, dòng điện dưới 16 A

		- - - Loại khác, có dòng điện dưới 16 A

		10



		8536.50

		- Thiết bị đóng ngắt mạch khác:

		- Cầu dao khác:

		



		8536.50.20

		- - Loại tự động ngắt mạch khi có hiện tượng rò điện và quá tải

		- - Cầu dao khi có hiện tượng rò điện và quá tải

		10



		 

		- - Loại ngắt và đảo mạch khi có sốc dòng điện cao dùng cho lò nướng và lò sấy; công tắc micro; công tắc nguồn máy thu hình hoặc thu sóng vô tuyến; công tắc cho quạt điện; công tắc xoay, công tắc trượt, công tắc bập bênh và công tắc từ cho máy điều hoà không khí:

		- - Ngắt mạch và đảo mạch dùng cho lò nướng và lò sấy; công tắc micro; công tắc nguồn máy thu hình hoặc thu thanh; công tắc cho quạt điện; công tắc xoay, công tắc trượt, công tắc bập bênh và công tắc từ cho máy điều hoà không khí:

		



		8536.50.40

		- - Công tắc mini dùng cho nồi cơm điện hoặc lò nướng (toaster)

		- - Công tắc mini dùng cho nồi cơm điện hoặc lò rán nướng

		15



		 

		- - Loại đóng ngắt mạch dùng trong mạng điện gia dụng điện áp không quá 500 V và giới hạn dòng danh định không quá 20 A:

		- - Bộ phận đóng-ngắt mạch dùng trong mạng điện gia đình điện áp không quá 500 V và giới hạn dòng định danh không quá 20 A:

		



		8536.50.61

		- - - Dòng điện dưới 16 A 

		- - - Có giới hạn dòng danh định không quá 16 A 

		15



		8536.69.11

		- - - - Dòng điện dưới 16 A

		- - - - Có giới hạn dòng danh định không quá 16 A

		25



		 

		- - - Đầu cắm tín hiệu hình / tiếng và đầu cắm ống đèn tia âm cực dùng cho máy thu hình hoặc máy thu thanh:

		- - - Đầu cắm tín hiệu hình / tiếng và đầu cắm đèn chân không dùng cho máy thu hình hoặc máy thu thanh:

		



		8536.90.12

		- - - Dòng điện dưới 16 A 

		- - - Có giới hạn dòng danh định không quá 16 A 

		0



		8536.90.22

		- - - Dòng điện dưới 16 A

		- - - Có giới hạn dòng danh định không quá 16 A

		20



		8536.90.32

		- - - Dòng điện dưới 16 A

		- - - Có giới hạn dòng danh định không quá 16 A

		20



		85.37

		Bảng, panen, giá đỡ, bàn, tủ và các loại hộp và đế khác, được lắp với hai hay nhiều thiết bị thuộc nhóm 85.35 hoặc 85.36, dùng để điều khiển hoặc phân phối điện, kể cả các loại trên có lắp các dụng cụ hay thiết bị thuộc Chương 90, và các thiết bị điều khiển số, trừ các thiết bị chuyển mạch thuộc nhóm 85.17.

		Bảng, panen, giá đỡ, bàn tủ và các loại hộp khác, được lắp với hai hay nhiều thiết bị thuộc nhóm 85.35 hoặc 85.36, dùng để điều khiển hoặc phân phối điện, kể cả các loại trên có lắp các dụng cụ hay thiết bị thuộc Chương 90, và các thiết bị điều khiển số, trừ các thiết bị chuyển mạch thuộc nhóm 85.17.

		



		8537.10.91

		- - - Loại sử dụng trong các thiết bị sóng vô tuyến hoặc quạt điện

		 - - - Loại sử dụng trong các thiết bị thu thanh hoặc quạt điện

		15



		8537.20.11

		- - - Gắn với thiết bị điện để ngắt, nối hoặc bảo vệ mạch điện có điện áp từ 66 kV trở lên

		- - - Gắn với thiết bị điện để ngắt, nối hoặc bảo vệ mạch điện có điện áp từ 66.000 V trở lên

		5



		8537.20.21

		- - - Gắn với thiết bị điện để ngắt, nối hoặc bảo vệ mạch điện có điện áp từ 66 kV trở lên

		- - - Gắn với thiết bị điện để ngắt, nối hoặc bảo vệ mạch điện có điện áp từ 66.000 V trở lên

		5



		8538.10

		- Bảng, panen, giá đỡ, bàn, tủ và các loại hộp và đế khác dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 85.37, chưa được lắp đặt các thiết bị của chúng:

		- Bảng, panen, giá đỡ, bàn tủ và các loại hộp, vỏ và đế khác dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 85.37, chưa được lắp đặt các thiết bị của chúng:

		



		8538.10.11

		- - - Bộ phận của bộ điều khiển logic lập trình của máy tự động vận chuyển, bốc xếp và lưu giữ đế bán dẫn cho sản xuất chi tiết bán dẫn

		- - - Dùng cho bộ điều khiển logic lập trình cho máy tự động để di chuyển, điều khiển và lưu giữ đế bán dẫn cho sản xuất chi tiết bán dẫn

		15



		8538.10.12

		- - - Dùng cho thiết bị sóng vô tuyến

		- - - Dùng cho thiết bị radio

		15



		8538.10.21

		- - - Bộ phận của bộ điều khiển logic lập trình của máy tự động vận chuyển, bốc xếp và lưu giữ đế bán dẫn cho sản xuất chi tiết bán dẫn

		- - - Dùng cho bộ điều khiển logic lập trình cho máy tự động để di chuyển, điều khiển và lưu giữ đế bán dẫn cho sản xuất chi tiết bán dẫn

		5



		8538.10.22

		- - - Dùng cho thiết bị sóng vô tuyến

		- - - Dùng cho thiết bị radio

		5



		8538.90.12

		- - - Bộ phận của hàng hoá thuộc phân nhóm 8536.50.51, 8536.50.59, 8536.69.32, 8536.69.39, 8536.90.12 hoặc 8536.90.19

		- - - Bộ phận của hàng hoá thuộc phân nhóm 8536.50.50, 8536.69.31, 8536.69.39, 8536.90.11 hoặc 8536.90.19 

		12



		 

		- - - Bóng đèn flash; bóng đèn hiệu cỡ nhỏ, danh định đến 2,25 V:

		- - - Bóng đèn chớp; bóng đèn hiệu cỡ nhỏ, danh định trên 2,25 V:

		



		 

		- Ống đèn vi sóng (ví dụ, magnetrons, klytrons, ống đèn sóng lan truyền, carcinotron), trừ ống đèn điều khiển lưới:

		- Ống đèn có bước sóng cực ngắn hay ống đèn vi sóng (ví dụ, magnetrons, klytrons, ống đèn sóng lan truyền, carcinotron), trừ ống đèn điều khiển lưới:

		



		8540.99.10

		- - - Của ống đèn vi sóng

		- - - Của ống đèn có bước sóng cực ngắn 

		0



		8541.10.00

		- Điốt, trừ điốt cảm quang hay điốt phát quang

		- Điốt, trừ loại cảm quang hay điốt phát quang

		0



		8544.11.20

		- - - Có một lớp phủ ngoài hoặc bọc bằng giấy, vật liệu dệt hoặc poly(vinyl clorua)

		- - - Có một lớp phủ ngoài hoặc bọc bằng giấy, vật liệu dệt hoặc PVC

		15



		8544.30

		- Bộ dây đánh lửa và bộ dây khác loại sử dụng cho xe, phương tiện bay hoặc tàu thuyền:

		- Bộ dây đánh lửa và bộ dây khác loại sử dụng cho xe có động cơ, máy bay hoặc tàu thuyền:

		



		 

		- - Bộ dây điện cho xe có động cơ:

		- - Dây điện sử dụng cho hệ thống điện của xe có động cơ:

		



		8544.30.12

		- - - - Cho xe thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.11

		- - - - Cho xe cơ giới thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.11

		20



		8544.30.14

		- - - - Cho xe thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.11

		- - - - Cho xe cơ giới thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.11

		20



		8544.42.32

		- - - - - Cho xe thuộc nhóm 87.02, 87.03,87.04 hoặc 87.11

		- - - - - Cho xe cơ giới thuộc nhóm 87.02, 87.03,87.04 hoặc 87.11

		15



		8544.42.34

		- - - - - Cho xe thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.11

		- - - - - Cho xe cơ giới thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.11

		15



		85.46

		Vật cách điện làm bằng vật liệu bất kỳ.

		Cách điện làm bằng vật liệu bất kỳ.

		



		8547.90.10

		- - Ống cách điện và phụ kiện nối của nó, làm bằng kim loại cơ bản được lót bằng vật liệu cách điện

		- - Ống cách điện và phụ kiện nối của nó làm bằng kim loại cơ bản được lót bằng vật liệu cách điện

		0



		85.48

		Phế liệu và phế thải của các loại pin, bộ pin và ắc qui điện; các loại pin, bộ pin và ắc qui điện đã sử dụng hết; các bộ phận điện của máy móc hay thiết bị, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này.

		Phế liệu và phế thải của các loại pin, ắc qui; các loại pin và ắc qui điện đã sử dụng hết; các bộ phận điện của máy móc hay thiết bị, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này.

		



		8548.10

		- Phế liệu và phế thải của các loại pin, bộ pin và ắc qui điện; các loại pin, bộ pin và ắc qui điện đã sử dụng hết:

		- Phế liệu và phế thải của các loại pin, ắc qui và pin xạc; các loại pin, ắc qui và pin xạc đã sử dụng hết:

		



		8548.10.12

		- - - Loại dùng cho phương tiện bay

		- - - Của loại dùng cho máy bay

		20



		8548.10.23

		- - - Của ắc qui điện loại dùng cho phương tiện bay

		- - - Của ắc qui điện loại dùng cho máy bay

		20



		8548.10.33

		- - - Của ắc qui điện loại dùng cho phương tiện bay

		- - - Của ắc qui điện loại dùng cho máy bay

		20



		8548.10.92

		- - - Của ắc qui điện loại dùng cho phương tiện bay

		- - - Của ắc qui điện loại dùng cho máy bay

		20



		8548.90.20

		- - Tấm mạch in đã lắp ráp hoàn chỉnh kể cả mạch đã lắp ráp cho kết nối bên ngoài

		- - Tấm mạch in đã lắp ráp hoàn chỉnh bao gồm mạch đã lắp ráp cho kết nối bên ngoài

		0



		

		

		

		



		Phần XVII

		(e) Máy móc hoặc thiết bị thuộc nhóm 84.01 đến 84.79, hoặc các bộ phận của chúng; các mặt hàng thuộc nhóm 84.81 hoặc 84.82 hoặc, các mặt hàng thuộc nhóm 84.83 với điều kiện là chúng cấu thành các bộ phận bên trong của động cơ hay mô tơ;

		(e) Máy móc hoặc thiết bị thuộc nhóm 84.01 đến 84.79, hoặc các bộ phận của chúng; các mặt hàng thuộc nhóm 84.81 hoặc 84.82 hoặc, nếu chúng cấu thành các bộ phận bên trong của động cơ hay mô tơ, các mặt hàng thuộc nhóm 84.83;

		



		

		3. Khi đề cập đến các Chương từ 86 đến Chương 88 khái niệm “bộ phận” hoặc "phụ kiện" không áp dụng cho loại bộ phận hoặc phụ kiện không phù hợp để chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các mặt hàng thuộc các Chương này. Một loại bộ phận hoặc phụ kiện đáp ứng mô tả trong hai hay nhiều nhóm thuộc các Chương này phải phân loại vào nhóm tương ứng với công dụng chủ yếu của loại bộ phận hay phụ kiện ấy.

		3. Khi đề cập đến các Chương từ 86 đến Chương 88 khái niệm “bộ phận” hoặc "phụ kiện" không áp dụng cho loại bộ phận hoặc phụ tùng không phù hợp để chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các mặt hàng thuộc các Chương này. Một loại bộ phận hoặc phụ tùng đáp ứng mô tả trong hai hay nhiều nhóm thuộc các Chương này phải phân loại vào nhóm tương ứng với công dụng chủ yếu của loại bộ phận hay phụ tùng ấy.

		



		Chương 86

		

		

		



		Chú giải

		(a) Trục, bánh xe, bộ trục bánh xe (1) (running gear), đai bánh xe (1), vành và moay ơ và các bộ phận khác của bánh xe;

		(a) Trục, bánh xe, bánh răng, lốp kim loại, vành và may ơ và các bộ phận khác của bánh xe;

		



		

		(b) Khung, bệ xe (1), giá chuyển hướng và trục bitxen;

		(b) Khung, gầm, giá chuyển hướng và trục bitxen;

		



		

		(c) Hộp trục (1); cơ cấu hãm (1);

		(c) Hộp ổ trục; cơ cấu phanh;

		



		

		(d) Bộ đệm giảm chấn cho đầu máy- toa xe; móc và các bộ phận ghép nối khác và các phần nối ở hành lang toa xe;

		(d) Bộ đệm giảm chấn cho đầu máy- toa xe, móc và các bộ phận ghép nối khác và các phần nối ở hành lang toa xe;

		



		86.01

		Đầu máy di chuyển trên đường sắt chạy bằng nguồn điện bên ngoài hay bằng ắc qui điện.

		Đầu máy đường sắt chạy bằng nguồn điện bên ngoài hay bằng ắc qui điện.

		



		86.02

		Đầu máy di chuyển trên đường sắt khác; toa tiếp liệu đầu máy.

		Đầu máy đường sắt khác; toa tiếp liệu đầu máy.

		



		8602.10.00

		- Đầu máy diesel truyền động điện (1)

		- Đầu máy chạy điện diesel

		0



		86.03

		Toa xe khách (1) tự hành của đường sắt hoặc đường xe điện, toa xe hàng (1) và toa xe hành lý (1), trừ loại thuộc nhóm 86.04.

		Toa xe lửa hoặc toa xe điện tự hành, toa hàng và toa hành lý, trừ loại thuộc nhóm 86.04.

		



		8604.00.00

		Xe bảo dưỡng hay phục vụ dùng trong đường sắt hay đường xe điện, loại tự hành hoặc không (ví dụ, toa xưởng, xe gắn cần cẩu, toa làm đầm tàu, đầu máy dùng để kéo, toa xe thử nghiệm (1) và xe kiểm tra đường ray).

		Xe bảo dưỡng hay phục vụ dùng trong đường sắt hay đường xe điện, loại tự hành hoặc không (ví dụ, toa xưởng, xe gắn cần cẩu, toa làm đầm tàu, đầu máy dùng để kéo, toa thử nghiệm và xe kiểm tra đường ray).

		0



		8605.00.00

		Toa xe chở khách (1) không tự hành dùng cho đường sắt hoặc đường xe điện; toa xe hành lý (1), toa xe bưu vụ (1) và toa xe lửa hay xe điện chuyên dùng cho mục đích đặc biệt khác, không tự hành (trừ các loại thuộc nhóm 86.04).

		Toa xe lửa hay xe điện chở khách, không tự hành; toa hành lý, toa bưu điện và toa xe lửa hay xe điện chuyên dùng cho mục đích đặc biệt khác, không tự hành (trừ các loại thuộc nhóm 86.04).

		0



		8606.10.00

		- Toa xe xi téc (1) và các loại toa tương tự

		- Toa xi téc và các loại toa tương tự

		0



		8606.92.00

		- - Loại mở, với các thành bên (1) không thể tháo rời có chiều cao trên 60cm

		- - Loại mở, với các mặt bên không thể tháo rời có chiều cao trên 60cm

		0



		 

		- Hãm (1) và các phụ tùng hãm (1):

		- Phanh và các phụ tùng phanh:

		



		8607.21.00

		- - Hãm gió ép (1) và phụ tùng hãm gió ép (1)

		- - Phanh hơi và phụ tùng phanh hơi 

		0



		8609.00.00

		Công-ten-nơ (kể cả công-ten-nơ dùng vận chuyển chất lỏng) được thiết kế và trang bị đặc biệt để vận chuyển theo một hoặc nhiều phương thức.

		Công-ten-nơ (Container) (kể cả công-ten-nơ dùng vận chuyển chất lỏng) được thiết kế và trang bị đặc biệt để vận chuyển theo một hoặc nhiều phương thức.

		0



		Chương 87

		Xe trừ phương tiện chạy trên đường xe lửa hoặc xe điện, và các bộ phận và phụ kiện của chúng.

		Xe cộ trừ phương tiện chạy trên đường xe lửa hoặc xe điện, và các bộ phận và phụ kiện của chúng.

		



		Chú giải

		2. Theo mục đích của Chương này, "máy kéo" có nghĩa là phương tiện được thiết kế chủ yếu để kéo hoặc đẩy một phương tiện, một thiết bị hoặc một vật nặng khác, chúng có hoặc không bao gồm bộ phận phụ trợ, được gắn vào để chuyên chở công cụ, các loại hạt (giống), phân bón hoặc hàng hoá khác.

		2. Theo mục đích của Chương này, "máy kéo" có nghĩa là phương tiện được thiết kế chủ yếu để kéo hoặc đẩy một phương tiện, một thiết bị hoặc một vật nặng khác, chúng có hoặc không bao gồm bộ phận phụ trợ, được gắn vào để chuyên chở, công cụ, các loại hạt (giống), phân bón hoặc hàng hoá khác.

		



		8701.20

		- Ô tô đầu kéo dùng để kéo sơ mi rơ moóc (2) (rơ moóc 1 trục):

		- Máy kéo đường bộ dùng cho bán rơ moóc (rơ moóc 1 trục):

		



		87.02

		Ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe.

		Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe.

		



		8702.10.10

		- - - Ô tô (bao gồm cả xe limousine kéo dài nhưng không bao gồm ô tô khách (2) (coaches, buses, minibuses) hoặc xe van) (1)

		- - - Xe ô tô (bao gồm cả xe limousine kéo dài nhưng không bao gồm xe khách, xe buýt, mini buýt hoặc xe van) (1)

		Theo hướng dẫn tại Chương 98



		 

		- - - Ô tô khách (2) (motor coaches, buses hoặc minibuses):

		- - - Xe khách, xe buýt hoặc xe mini buýt:

		



		8702.10.41

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) từ 6 tấn nhưng không quá 18 tấn

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa từ 6 tấn nhưng không quá 18 tấn

		Theo hướng dẫn tại Chương 98



		8702.10.60

		- - - Ô tô (bao gồm cả xe limousine kéo dài nhưng không bao gồm ô tô khách (2) (coaches, buses, minibuses) hoặc xe van) (1)

		- - - Xe ô tô (bao gồm cả xe limousine kéo dài nhưng không bao gồm xe khách, xe buýt, mini buýt hoặc xe van)

		70



		8702.10.71

		- - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) từ 6 tấn nhưng không quá 18 tấn (1)

		- - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa từ 6 tấn nhưng không quá 18 tấn

		5



		 

		- - - Ô tô khách (2) (motor coaches, buses hoặc minibuses) khác:

		- - - Xe khách, xe buýt hoặc xe mini buýt  khác:

		



		8702.10.81

		- - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) từ 6 tấn nhưng không quá 18 tấn (1)

		- - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa từ 6 tấn nhưng không quá 18 tấn

		70



		8702.90.12

		- - - Ô tô (bao gồm cả xe limousine kéo dài nhưng không bao gồm ô tô khách (2) (coaches, buses, minibuses) hoặc xe van) (1)

		- - - Xe ô tô (bao gồm cả xe limousine kéo dài nhưng không bao gồm xe khách, xe buýt, mini buýt hoặc xe van) (1)

		Theo hướng dẫn tại Chương 98



		8702.90.14

		- - - Ô tô khách (2) (motor coaches, buses hoặc minibuses) khác

		- - - Xe khách, xe buýt hoặc xe mini buýt khác

		Theo hướng dẫn tại Chương 98



		8702.90.92

		- - - Ô tô (bao gồm cả xe limousine kéo dài nhưng không bao gồm ô tô khách (2) (coaches, buses, minibuses) hoặc xe van) (1)

		- - - Xe ô tô (bao gồm cả xe limousine kéo dài nhưng không bao gồm xe khách, xe buýt, mini buýt hoặc xe van) (1)

		70



		8702.90.95

		- - - Ô tô khách (2) (motor coaches, buses hoặc minibuses) khác

		- - - Xe khách, xe buýt hoặc xe buýt mini khác

		70



		87.03

		Ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua.

		Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua.

		



		 

		- - - Ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van):

		- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van):

		



		8703.21.22

		- - - - - Loại bốn bánh chủ động

		- - - - - Xe bốn bánh chủ động

		Theo hướng dẫn tại Chương 98



		8703.21.24

		- - - - - Loại bốn bánh chủ động

		- - - - - Xe bốn bánh chủ động

		70



		8703.21.31

		- - - - - Loại bốn bánh chủ động

		- - - - - Xe bốn bánh chủ động

		Theo hướng dẫn tại Chương 98



		8703.21.92

		- - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes)

		- - - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes)

		70



		 

		- - - Ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van):

		- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van):

		



		8703.22.21

		- - - - Loại bốn bánh chủ động

		- - - - Xe bốn bánh chủ động

		Theo hướng dẫn tại Chương 98



		8703.22.92

		- - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes)

		- - - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes)

		70



		8703.23

		- -  Dung tích xilanh trên 1.500 cc nhưng không quá 3.000 cc:

		- -  Của loại xe có dung tích xilanh trên 1.500 cc nhưng không quá 3.000 cc:

		



		8703.23.40

		- - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes)

		- - -  Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes)

		64



		 

		- - - Ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD:

		- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD:

		



		 

		- - - Ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác:

		- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác:

		



		 

		- - -  Ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD:

		- - -  Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD:

		



		 

		- - -  Ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác:

		- - -  Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác:

		



		8703.24.70

		- - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes)

		- - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes)

		64



		8703.31

		- - Dung tích xi lanh không quá 1.500 cc:

		- - Loại dung tích xi lanh không quá 1.500 cc:

		



		 

		- - - Ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD:

		- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD:

		



		8703.31.20

		- - -  Ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác

		- - -  Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác

		70



		8703.31.50

		- - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes)

		- - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes)

		70



		8703.32

		- - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.500 cc:

		- - Loại dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.500 cc:

		



		 

		- - - Ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD:

		- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD:

		



		 

		- - -  Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác:

		- - -  Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác:

		



		8703.32.60

		- - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes)

		- - -  Xe ô tô có nội thất thiết kế như căn hộ (Motor-homes)

		70



		 

		- - - Ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD:

		- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD:

		



		 

		- - - Ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác:

		- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác:

		



		8703.33.70

		- - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes)

		- - -  Xe ô tô có nội thất thiết kế như căn hộ (Motor-homes)

		70



		8703.90.50

		- - - Ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD

		- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD

		Theo hướng dẫn tại Chương 98



		8703.90.70

		- - - Ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác

		- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác

		70



		87.04

		Ô tô chở hàng (2).

		Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa.

		



		8704.10.13

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) không quá 5 tấn

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn

		Theo hướng dẫn tại Chương 98



		8704.10.14

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn

		Theo hướng dẫn tại Chương 98



		8704.10.15

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn

		Theo hướng dẫn tại Chương 98



		8704.10.16

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn

		Theo hướng dẫn tại Chương 98



		8704.10.17

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn

		Theo hướng dẫn tại Chương 98



		8704.10.18

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 45 tấn

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn

		Theo hướng dẫn tại Chương 98



		8704.10.23

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) không quá 5 tấn

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn

		56



		8704.10.24

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn

		50



		8704.10.25

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn

		30



		8704.10.26

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn

		20



		8704.10.27

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn

		10



		8704.10.28

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 45 tấn

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn

		0



		8704.21

		- - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) không quá 5 tấn:

		- - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn:

		



		8704.22

		- - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 5 tấn nhưng không quá 20 tấn:

		- - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 20 tấn:

		



		 

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) không quá 6 tấn:

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 6 tấn:

		



		 

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 6 tấn nhưng không quá 20 tấn:

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 20 tấn:

		



		8704.22.51

		- - - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 6 tấn nhưng không quá 10 tấn

		- - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 10 tấn

		50



		8704.23

		- - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 20 tấn:

		- - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn:

		



		 

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) không quá 24 tấn:

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 24 tấn (1):

		



		 

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn:

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn:

		



		 

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 45 tấn:

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn:

		



		8704.23.83

		- - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn

		- - - - -Xe xi téc, xe chở xi măng kiểu bồn

		0



		8704.31

		- - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) không quá 5 tấn:

		- - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn:

		



		8704.32

		- - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 5 tấn:

		- - Tổng trọng  lượng có tải tối đa trên 5 tấn:

		



		 

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) không quá 6 tấn:

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 6 tấn:

		



		 

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 6 tấn nhưng không quá 20 tấn:

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 20 tấn (1):

		



		8704.32.46

		- - - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 6 tấn nhưng không quá 10 tấn

		- - - - - - Tổng trọng lượng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 10 tấn

		50



		 

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn:

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn (1):

		



		 

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn:

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa  trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn (1):

		



		 

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 45 tấn:

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn (1):

		



		8704.90.91

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) không quá 5 tấn

		- - -  Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn

		68



		8704.90.92

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn

		50



		8704.90.93

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (1,3) trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn

		30



		8704.90.94

		- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế  (1,3) trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn

		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn

		15



		8708.10

		- Thanh chắn chống va đập (ba đờ xốc) và bộ phận của nó:

		- Thanh chắn chống va đập (ba đờ xốc) và phụ tùng của nó:

		



		8708.30

		- Phanh và trợ lực phanh; bộ phận của nó:

		- Phanh và trợ lực phanh; phụ tùng của nó:

		



		8708.50

		- Cầu chủ động có vi sai, có hoặc không kèm theo chi tiết khác của cụm hộp số, và các cầu bị động; các bộ phận của chúng:

		- Cầu chủ động có vi sai, có hoặc không kèm theo chi tiết khác của cụm hộp số, và các trục không lái; các bộ phận của chúng:

		



		 

		- - Ốp đầu trục bánh xe:

		- - Nắp đậy trục bánh xe:

		



		 

		- Các bộ phận và phụ kiện khác:

		- Bộ phận khác và các phụ kiên:

		



		8708.93

		- - Bộ ly hợp và các bộ phận của nó:

		- - Ly hợp và bộ phận của nó:

		



		8708.95.10

		- - - Túi khí an toàn lắp với hệ thống bơm phồng

		- - - Túi khí an toàn với hệ thống bơm phồng

		10



		8708.99.30

		- - - - Chân ga (bàn đạp ga), chân phanh (bàn đạp phanh) hoặc chân côn (bàn đạp côn)

		- - - - Chân ga (bàn đạp ga), chân phanh (bàn đạp phanh), chân côn (bàn đạp côn)

		15



		87.11

		Mô tô (kể cả xe gắn máy có bàn đạp (moped)) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng.

		Mô tô (kể cả moped) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng.

		



		8711.10.12

		- - -  Xe gắn máy có bàn đạp (moped) và xe đạp có động cơ

		- - -  Xe đạp máy (Moped) và xe đạp có động cơ

		70



		8711.10.92

		- - -  Xe gắn máy có bàn đạp (moped) và xe đạp có động cơ

		- - -  Xe đạp máy (Moped) và xe đạp có động cơ

		70



		8711.20.20

		- -  Xe gắn máy có bàn đạp (moped) và xe đạp có động cơ

		- - Xe đạp máy (Moped) và xe đạp có động cơ

		70



		8711.90.51

		- - - Xe mô tô điện

		- - - Xe mô tô chạy điện

		60



		8711.90.91

		- - - Xe mô tô điện

		- - - Xe mô tô chạy điện

		60



		8714.10

		- Của mô tô (kể cả xe gắn máy có bàn đạp (moped)):

		- Của mô tô (kể cả xe đạp máy):

		



		8714.20.11

		- - - Có đường kính (kể cả lốp) trên 75 mm nhưng không quá 100 mm, với điều kiện là chiều rộng của bánh xe hoặc lốp lắp vào không dưới 30 mm

		- - - Có đường kính (kể cả lốp) trên 75 mm nhưng không quá 100 mm, chiều rộng của bánh xe hoặc lốp lắp vào không dưới 30 mm

		0



		8714.20.12

		- - - Có đường kính (kể cả lốp) trên 100 mm nhưng không quá 250 mm, với điều kiện là chiều rộng của bánh xe hoặc lốp lắp vào không dưới 30 mm

		- - - Có đường kính (kể cả lốp) trên 100 mm nhưng không quá 250 mm, chiều rộng của bánh xe hoặc lốp lắp vào không dưới 30 mm

		0



		8714.93

		- - Moay ơ, trừ moay ơ kèm phanh (coaster braking hub) và phanh moay ơ, và líp xe:

		- - Moay ơ, trừ phanh chân, phanh moay ơ và líp xe:

		



		8714.94

		- - Phanh, kể cả moay ơ kèm phanh (coaster braking hub) và phanh moay ơ, và các bộ phận của chúng:

		- - Phanh, bao gồm chân phanh moay ơ và phanh moay ơ và các bộ phận của chúng:

		



		8715.00.00

		Xe đẩy trẻ em và bộ phận của chúng.

		Xe đẩy trẻ mới sinh và phụ tùng của chúng.

		30



		87.16

		Rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc; xe khác, không có cơ cấu đẩy cơ khí; các bộ phận của chúng.

		Rơ-moóc và bán rơ-moóc; xe khác, không có cơ cấu đẩy cơ khí; các bộ phận của chúng.

		



		8716.10.00

		- Rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc loại nhà lưu động, dùng làm nhà ở hoặc cắm trại

		- Rơ-moóc và bán rơ-moóc loại nhà lưu động, dùng làm nhà ở hoặc cắm trại

		20



		8716.20.00

		- Rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc loại tự bốc hoặc dỡ hàng dùng trong nông nghiệp

		- Rơ-moóc và bán rơ-moóc loại tự bốc hoặc dỡ hàng dùng trong nông nghiệp

		5



		 

		- Rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc khác dùng để vận chuyển hàng hóa:

		- Rơ-moóc và bán rơ-moóc khác dùng để vận chuyển hàng hóa:

		



		8716.31.00

		- - Rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc gắn xi téc

		- - Rơ-moóc và bán rơ-moóc gắn xi téc

		5



		8716.39.40

		- - - Rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc dùng trong nông nghiệp

		- - - Rơ-moóc và bán rơ-moóc dùng trong nông nghiệp

		20



		8716.39.91

		- - - - Có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế (payload) trên 200 tấn

		- - - - Có tải trọng (trọng tải) trên 200 tấn

		5



		8716.39.99

		- - - - Loại khác

		- - - - Xe khác

		20



		8716.40.00

		- Rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc khác

		- Rơ-moóc và bán rơ-moóc khác

		20



		 

		- - Dùng cho xe rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc:

		- - Dùng cho xe rơ-moóc và bán rơ-moóc:

		



		Chương 88

		Phương tiện bay, tàu vũ trụ, và các bộ phận của chúng

		Phương tiện bay, tầu vũ trụ, và các bộ phận của chúng

		



		8901.10.10

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) không quá 26 

		- - Tấn đăng ký không quá 26 

		10



		8901.10.20

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 26 nhưng không quá 500 

		- - Tấn đăng ký trên 26 nhưng không quá 500 

		10



		8901.10.60

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 500 nhưng không quá 1.000 

		- - Tấn đăng ký trên 500 nhưng không quá 1.000 

		10



		8901.10.70

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 1.000 nhưng không quá 4.000 

		- - Tấn đăng ký trên 1.000 nhưng không quá 4.000 

		10



		8901.10.80

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 4.000 nhưng không quá 5.000

		- - Tấn đăng ký trên 4.000 nhưng không quá 5.000

		10



		8901.10.90

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 5.000

		- - Tấn đăng ký trên 5.000

		5



		8901.20.50

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) không quá 5.000

		- - Tấn đăng ký không quá 5,000

		10



		8901.20.70

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 5.000 nhưng không quá 50.000

		- - Tấn đăng ký trên 5.000 nhưng không quá 50.000

		2



		8901.20.80

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 50.000

		- - Tấn đăng ký trên 50.000

		0



		8901.30.50

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) không quá 5.000

		- - Tấn đăng ký không quá 5.000

		10



		8901.30.70

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 5.000 nhưng không quá 50.000

		- - Tấn đăng ký trên 5.000 nhưng không quá 50.000

		0



		8901.30.80

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 50.000

		- - Tấn đăng ký trên 50.000

		0



		8901.90.11

		- - - Tổng dung tích (gross tonnage) không quá 26

		- - - Tấn đăng ký  không quá 26

		10



		8901.90.12

		- - - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 26 nhưng không quá 500

		- - - Tấn đăng ký  trên 26 nhưng không quá 500

		10



		8901.90.14

		- - - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 500

		- - - Tấn đăng ký  trên 500

		10



		8901.90.31

		- - - Tổng dung tích (gross tonnage) không quá 26 

		- - - Tấn đăng ký không quá 26 

		10



		8901.90.32

		- - - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 26 nhưng không quá 500 

		- - - Tấn đăng ký trên 26 nhưng không quá 500 

		10



		8901.90.33

		- - - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 500 nhưng không quá 1.000 

		- - - Tấn đăng ký trên 500 nhưng không quá 1.000 

		10



		8901.90.34

		- - - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 1.000 nhưng không quá 4.000

		- - - Tấn đăng ký trên 1.000 nhưng không quá 4.000

		10



		8901.90.35

		- - - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 4.000 nhưng không quá 5.000

		- - - Tấn đăng ký trên 4.000 nhưng không quá 5.000

		10



		8901.90.36

		- - - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 5.000 nhưng không quá 50.000

		- - - Tấn đăng ký trên 5.000 nhưng không quá 50.000

		0



		8901.90.37

		- - - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 50.000

		- - - Tấn đăng ký trên 50.000

		0



		8902.00.21

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) không quá 26

		- - Tấn đăng ký không quá 26

		10



		8902.00.22

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 26 nhưng dưới 40 

		- - Tấn đăng ký trên 26 nhưng không quá 40 

		10



		8902.00.23

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) từ 40 trở lên nhưng không quá 250

		- - Tấn đăng ký từ 40 trở lên nhưng không quá 250

		10



		8902.00.24

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 250 nhưng không quá 1.000

		- - Tấn đăng ký trên 250 nhưng không quá 1.000

		5



		8902.00.25

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 1.000 nhưng không quá 4.000

		- - Tấn đăng ký trên 1.000 nhưng không quá 4.000

		5



		8902.00.26

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 4.000

		- - Tấn đăng ký trên 4.000

		0



		8902.00.91

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) không quá 26

		- - Tấn đăng ký không quá 26

		10



		8902.00.92

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 26 nhưng dưới 40 

		- - Tấn đăng ký trên 26 nhưng không quá 40 

		10



		8902.00.93

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) từ 40 trở lên nhưng không quá 250

		- - Tấn đăng ký từ 40 trở lên nhưng không quá 250

		10



		8902.00.94

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 250 nhưng không quá 1.000

		- - Tấn đăng ký trên 250 nhưng không quá 1.000

		5



		8902.00.95

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 1.000 nhưng không quá 4.000

		- - Tấn đăng ký trên 1.000 nhưng không quá 4.000

		5



		8902.00.96

		- - Tổng dung tích (gross tonnage) trên 4.000

		- - Tấn đăng ký trên 4.000

		0



		8904.00.10

		- Tổng dung tích (gross tonnage) không quá 26

		- Tấn đăng ký không quá 26

		5



		 

		- Tổng dung tích (gross tonnage) trên 26:

		- Tấn đăng ký trên 26:

		



		8906.90.90

		- - Loại khác

		- - Khác

		0



		

		

		

		



		Phần XVIII

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA, CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ THỜI GIAN VÀ ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG

		



		Chương 90

		Dụng cụ, thiết bị quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra, chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ kiện của chúng

		Dụng cụ, thiết bị quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ kiện của chúng

		



		90.02

		Thấu kính, lăng kính, gương và các bộ phận quang học khác, bằng vật liệu bất kỳ, đã lắp ráp, là các bộ phận hoặc phụ kiện để lắp ráp cho các dụng cụ hoặc thiết bị, trừ loại làm bằng thuỷ tinh chưa được gia công quang học.

		Thấu kính, lăng kính, gương và các bộ phận quang học khác, bằng vật liệu bất kỳ, đã lắp ráp, là các bộ phận hoặc để lắp vào các dụng cụ hoặc thiết bị, trừ loại làm bằng thuỷ tinh chưa được gia công quang học.

		



		9002.11

		- - Dùng cho camera, máy chiếu hoặc máy phóng to hoặc máy thu nhỏ ảnh:

		- - Dùng cho máy ảnh, máy chiếu hoặc máy phóng to hoặc thu nhỏ ảnh:

		



		9004.90.10

		- - Kính thuốc

		- - Kính hiệu chỉnh

		0



		9006.61.00

		- - Thiết bị đèn flash loại dùng đèn phóng điện ("điện tử")

		- - Đèn phóng điện ("điện tử")

		20



		9008.50

		- Máy chiếu hình ảnh, máy phóng và máy thu nhỏ ảnh: 

		- Máy chiếu hình ảnh, máy phóng và thu nhỏ ảnh: 

		



		9008.90.20

		- - Của máy phóng và máy thu nhỏ ảnh (trừ máy chiếu phim)

		- - Của máy phóng và thu nhỏ ảnh (trừ máy chiếu phim)

		0



		9013.10.00

		- Kính ngắm để lắp vào vũ khí; kính tiềm vọng; kính viễn vọng được thiết kế là bộ phận của máy, thiết bị, dụng cụ hoặc bộ dụng cụ của Chương này hoặc Phần XVI

		- Kính ngắm để lắp vào vũ khí; kính tiềm vọng; kính lồng được thiết kế là bộ phận của máy, thiết bị, dụng cụ hoặc bộ dụng cụ của Chương này hoặc Phần XVI

		0



		90.19

		Thiết bị trị liệu cơ học; máy xoa bóp; máy thử nghiệm trạng thái tâm lý; máy trị liệu bằng ôzôn, bằng oxy, bằng xông, máy hô hấp nhân tạo hoặc máy hô hấp trị liệu khác.

		Thiết bị trị liệu cơ học; máy xoa bóp; máy thử nghiệm trạng thái tâm lý; máy trị liệu bằng ôzôn, bằng ôxi, bằng xông, máy hô hấp nhân tạo hoặc máy hô hấp trị liệu khác.

		



		9019.20.00

		- Máy trị liệu bằng ôzôn, bằng oxy, bằng xông, máy hô hấp nhân tạo hoặc máy hô hấp trị liệu khác

		- Máy trị liệu bằng ôzôn, bằng ôxi, bằng xông, máy hô hấp nhân tạo hoặc máy hô hấp trị liệu khác

		0



		90.28

		Thiết bị đo khí, chất lỏng hoặc lượng điện được sản xuất hoặc cung cấp, kể cả thiết bị kiểm định các thiết bị trên.

		Thiết bị đo khí, chất lỏng hoặc lượng điện được sản xuất hoặc cung cấp, kể cả thiết bị kiểm tra kích cỡ sử dụng cho các thiết bị trên.

		



		9028.10

		- Thiết bị đo khí:

		- Thiết bị đo đơn vị khí:

		



		9028.10.10

		- - Thiết bị đo khí loại lắp trên bình ga

		- - Thiết bị đo đơn vị khí loại lắp trên bình ga

		10



		90.30

		Máy hiện sóng, máy phân tích phổ và các dụng cụ và thiết bị khác để đo hoặc kiểm tra đại lượng điện, trừ các loại máy thuộc nhóm 90.28; các thiết bị và dụng cụ đo hoặc phát hiện tia alpha, beta, gamma, tia X, bức xạ vũ trụ hoặc các bức xạ ion khác.

		Máy hiện sóng, máy phân tích phổ và các dụng cụ và thiết bị khác để đo hoặc kiểm tra đại lượng điện, trừ các loại máy thuộc nhóm 90.28; các thiết bị và dụng cụ đo hoặc phát hiện tia alpha, beta, gamma, tia X, tia vũ trụ hoặc các bức xạ ion khác.

		



		9032.90.30

		- - Của hàng hoá hoạt động bằng điện khác

		- - Của hàng hoá khác hoạt động bằng điện

		0



		 

		- Đồng hồ đeo tay, hoạt động bằng điện, có hoặc không lắp kèm bộ phận bấm giờ:

		- Đồng hồ đeo tay, hoạt động điện, có hoặc không lắp kèm bộ phận bấm giờ:

		



		

		

		

		



		Chương 91

		Đồng hồ thời gian, đồng hồ cá nhân và các bộ phận của chúng

		Đồng hồ thời gian và các bộ phận của chúng

		



		Chú giải

		(c) Các bộ phận có công dụng chung đã định nghĩa trong Chú giải 2 Phần XV, bằng kim loại cơ bản (Phần XV), hoặc các hàng hoá tương tự bằng plastic (Chương 39) hoặc bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý (thường thuộc nhóm 71.15); tuy nhiên, lò xo đồng hồ thời gian hoặc đồng hồ cá nhân, được phân loại như các bộ phận của các loại đồng hồ đó (nhóm 91.14);

		(c) Các bộ phận có công dụng chung đã định nghĩa trong Chú giải 2 Phần XV, bằng kim loại cơ bản (Phần XV), hoặc các hàng hoá tương tự bằng plastic (Chương 39) hoặc bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý (nhóm 71.15); tuy nhiên, lò xo đồng hồ thời gian hoặc đồng hồ cá nhân, được phân loại như các bộ phận của các loại đồng hồ đó (nhóm 91.14);

		



		

		(d) Bi của ổ bi (tuỳ theo từng trường hợp, thuộc nhóm 73.26 hoặc 84.82);

		(d) Ổ bi (tuỳ theo từng trường hợp, thuộc nhóm 73.26 hoặc 84.82);

		



		

		(f) Ổ bi (nhóm 84.82); hoặc

		(f) Vòng bi (nhóm 84.82); hoặc

		



		

		(g) Các mặt hàng thuộc Chương 85, chưa lắp ráp với nhau hoặc với các bộ phận cấu thành khác để làm thành máy của đồng hồ cá nhân hoặc đồng hồ thời gian khác hoặc làm thành các mặt hàng chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng như các bộ phận của máy đồng hồ (Chương 85).

		(h) Các mặt hàng thuộc Chương 85, chưa lắp ráp với nhau hoặc với các bộ phận cấu thành khác để làm thành máy của đồng hồ cá nhân và đồng hồ thời gian khác hoặc làm thành các mặt hàng chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng như các bộ phận của máy đồng hồ (Chương 85).

		



		

		3. Trong Chương này, khái niệm "máy đồng hồ cá nhân" (bộ phận chuyển động của đồng hồ) được hiểu là các bộ phận được điều chỉnh bằng con lắc và dây tóc, tinh thể thạch anh hoặc bất kỳ một hệ thống nào khác có khả năng xác định khoảng cách thời gian, có kèm theo mặt hiển thị hoặc hệ thống có mặt hiển thị bằng cơ học. Máy đồng hồ cá nhân như vậy có chiều dày không quá 12 mm và chiều rộng, chiều dài hoặc đường kính không quá 50 mm.

		3. Trong Chương này, khái niệm "máy đồng hồ cá nhân" (bộ phận chuyển động của đồng hồ) được hiểu là các bộ phận được điều chỉnh bằng con lắc và dây tóc, tinh thể thạch anh hoặc bất kỳ một hệ thống nào khác có khả năng xác định khoảng cách thời gian, có kèm theo mặt hiển thị hoặc hệ thống có mặt hiển thị bằng cơ học. Máy đồng hồ như vậy có chiều dày không quá 12 mm và chiều rộng, chiều dài hoặc đường kính không quá 50 mm.

		



		91.03

		Đồng hồ thời gian có lắp máy đồng hồ cá nhân, trừ các loại đồng hồ thời gian thuộc nhóm 91.04.

		Đồng hồ thời gian có lắp máy đồng hồ cá nhân, trừ các loại đồng hồ thuộc nhóm 91.04.

		



		91.04

		Đồng hồ thời gian lắp trên bàn điều khiển phương tiện và các loại đồng hồ thời gian tương tự dùng cho xe cộ, phương tiện bay, tàu vũ trụ hoặc tàu thủy.

		Đồng hồ lắp trên bàn điều khiển phương tiện và các loại đồng hồ tương tự dùng cho xe cộ, máy bay, tàu vũ trụ hoặc tàu thủy.

		



		9104.00.20

		- Dùng cho phương tiện bay

		- Dùng cho máy bay

		0



		9107.00.00

		Thiết bị đóng ngắt định giờ (time switches) có máy đồng hồ cá nhân hoặc đồng hồ thời gian hoặc có động cơ đồng bộ.

		Thiết bị định giờ kèm theo máy đồng hồ cá nhân hoặc đồng hồ thời gian hoặc kèm theo động cơ đồng bộ.

		5



		9108.11.00

		- - Chỉ có mặt hiển thị bằng cơ học hoặc có một thiết bị được kết hợp với mặt hiển thị bằng cơ học

		- - Chỉ có mặt hiển thị bằng cơ học hoặc kèm theo thiết bị để gắn mặt hiển thị cơ học

		20



		91.10

		Máy đồng hồ thời gian hoặc đồng hồ cá nhân đủ bộ, chưa lắp ráp hoặc đã lắp ráp từng phần (cụm máy); máy đồng hồ thời gian hoặc máy đồng hồ cá nhân chưa đủ bộ, đã lắp ráp; máy đồng hồ thời gian hoặc máy đồng hồ cá nhân chưa đủ bộ, chưa lắp ráp.

		Máy đồng hồ thời gian hoặc đồng hồ cá nhân đồng bộ, chưa lắp ráp hoặc đã lắp ráp từng phần (cụm máy); máy đồng hồ thời gian hoặc máy đồng hồ cá nhân chưa đủ bộ, đã lắp ráp; máy đồng hồ thời gian hoặc máy đồng hồ cá nhân chưa đủ bộ, chưa lắp ráp.

		



		9110.11.00

		- - Máy đồng hồ đủ bộ, chưa lắp ráp hoặc đã lắp ráp từng phần (cụm máy)

		- - Máy đồng hồ đồng bộ, chưa lắp ráp hoặc đã lắp ráp từng phần (cụm máy)

		20



		9111.10.00

		- Vỏ đồng hồ bằng kim loại quý hoặc bằng kim loại dát phủ kim loại quý

		- Vỏ đồng hồ bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý

		20



		91.12

		Vỏ đồng hồ thời gian và vỏ của các loại tương tự dùng cho các mặt hàng khác của Chương này, và các bộ phận của chúng.

		Vỏ đồng hồ thời gian và các loại tương tự dùng cho các mặt hàng khác của Chương này, và các bộ phận của chúng.

		



		9201.20.00

		- Đại dương cầm (grand pianos)

		- Đại dương cầm

		3



		92.05

		Nhạc cụ hơi (ví dụ, các loại đàn organ ống có phím, đàn accordion, clarinet, trumpet, kèn túi), trừ các loại đàn organ phiên chợ, đàn quay gió của người hát rong trên đường phố.

		Nhạc cụ hơi (ví dụ, các loại đàn organ ống có phím, đàn accordion, clarinet, trumpet, kèn túi), trừ các loại đàn organ phiên chợ và nhạc cụ cơ khí cho lễ hội.

		



		9206.00.00

		Nhạc cụ thuộc bộ gõ (ví dụ, trống, mộc cầm, chũm chọe, castanet, chuông gõ (maracas)).

		Nhạc cụ thuộc bộ gõ (ví dụ, trống, mộc cầm, chũm chọe, castanet, chuông gõ).

		



		92.08

		Hộp nhạc, đàn organ phiên chợ, đàn quay gió của người hát rong trên đường phố, nhạc cụ cơ khí tạo tiếng chim hót, đàn kéo và các nhạc cụ khác không thuộc bất kỳ nhóm nào khác của Chương này; dụng cụ tạo âm thanh để nhử mồi các loại; còi, tù và và dụng cụ thổi bằng miệng khác để tạo âm thanh.

		Đàn hộp, đàn organ phiên chợ, đàn quay gió của người hát rong trên đường phố, nhạc cụ cơ khí tạo tiếng chim hót, đàn kéo và các nhạc cụ khác không được xếp ở bất kỳ nhóm nào khác của Chương này; dụng cụ tạo âm thanh để nhử mồi các loại; còi, tù và và dụng cụ thổi bằng miệng khác để tạo âm thanh.

		



		9208.10.00

		- Hộp nhạc

		- Đàn hộp

		



		92.09

		Các bộ phận (ví dụ, bộ phận cơ cho hộp nhạc) và các phụ kiện (ví dụ, thẻ (card), đĩa và trục quay dùng cho nhạc cụ cơ học) của nhạc cụ; máy nhịp, thanh mẫu, tiêu và sáo các loại.

		Các bộ phận (ví dụ, bộ phận cơ cho đàn hộp) và các phụ kiện (ví dụ, thẻ (card), đĩa và trục quay dùng cho nhạc cụ cơ học) của nhạc cụ; máy nhịp, thanh mẫu, tiêu và sáo các loại.

		



		Chương 93

		

		

		



		Chú giải

		(d) Kính ngắm hoặc thiết bị quang học khác phù hợp để sử dụng với vũ khí, trừ loại đã được lắp với súng cầm tay hoặc loại được thiết kế phù hợp và đi cùng với súng cầm tay (Chương 90);

		(d) Kính ngắm hoặc thiết bị quang học khác phù hợp để sử dụng với vũ khí, trừ loại đã được lắp với súng phát hỏa cầm tay hoặc loại được thiết kế phù hợp và đi cùng với súng phát hỏa cầm tay (Chương 90);

		



		93.03

		Súng cầm tay (firearm) khác và các loại tương tự hoạt động bằng cách đốt cháy lượng thuốc nổ đã nạp (ví dụ, súng shotgun thể thao và súng trường thể thao, súng cầm tay nạp đạn phía nòng, súng ngắn và các loại khác được thiết kế chỉ để phóng pháo hiệu, súng lục và súng lục ổ quay để bắn đạn giả, súng bắn gia súc giết mổ, súng phóng dây).

		Súng phát hỏa cầm tay khác và các loại tương tự hoạt động bằng cách đốt cháy lượng thuốc nổ đã nạp (ví dụ, súng ngắn thể thao và súng trường thể thao, súng bắn pháo hiệu ngắn nạp đạn đằng nòng, súng ngắn và các loại khác được thiết kế chỉ để phóng pháo hiệu, súng lục và súng lục ổ quay để bắn đạn giả, súng bắn gia súc giết mổ, súng phóng dây).

		



		9303.10.00

		- Súng cầm tay nạp đạn phía nòng

		- Súng nạp đạn đằng nòng

		0



		9303.20.00

		- Súng shotgun thể thao, súng shotgun săn hoặc súng shotgun bắn bia khác, kể cả súng trường - shotgun kết hợp (combination shotgun-rifles)

		- Súng ngắn thể thao, súng săn ngắn nòng hoặc súng ngắn bắn bia khác, kể cả súng ngắn liên hoàn

		0



		9305.20.00

		- Của súng shotgun hoặc súng trường thuộc nhóm 93.03

		- Của súng ngắn hoặc súng trường thuộc nhóm 93.03

		0



		 

		- Đạn cát tút (cartridge) cho súng shotgun và các bộ phận của chúng; đạn viên cho súng hơi:

		- Đạn cát tút (cartridge) cho súng ngắn và các bộ phận của chúng; đạn viên cho súng hơi:

		



		Chương 94

		

		

		



		Chú giải

		(a) Đệm, gối hoặc nệm, bằng hơi hoặc nước, thuộc chương 39, 40 hoặc 63;

		(a) Đệm, gối hoặc nệm bằng hơi hoặc nước, thuộc Chương 39, 40 hoặc 63;

		



		

		(e) Đồ nội thất được thiết kế đặc biệt như bộ phận của các thiết bị làm lạnh hoặc kết đông thuộc nhóm 84.18; đồ nội thất được thiết kế đặc biệt dùng cho máy khâu (nhóm 84.52);

		(e) Đồ dùng được thiết kế đặc biệt như bộ phận của các thiết bị làm lạnh hoặc thiết bị làm đông lạnh thuộc nhóm 84.18; đồ dùng được thiết kế đặc biệt dùng cho máy khâu (nhóm 84.52);

		



		

		(g) Đồ nội thất được thiết kế đặc biệt như bộ phận của các thiết bị thuộc nhóm 85.18 (nhóm 85.18), thuộc nhóm 85.19 hoặc 85.21 (nhóm 85.22) hoặc thuộc các nhóm từ  85.25 đến 85.28 (nhóm 85.29);

		(g) Đồ dùng được thiết kế đặc biệt như bộ phận của các thiết bị thuộc nhóm 85.18 (nhóm 85.18), thuộc nhóm 85.19 hoặc 85.21 (nhóm 85.22) hoặc thuộc các nhóm từ  85.25 đến 85.28 (nhóm 85.29);

		



		

		(l) Đồ nội thất có tính chất đồ chơi hoặc đèn hoặc bộ đèn đồ chơi (nhóm 95.03), bàn bi-a hoặc đồ nội thất khác được cấu tạo đặc biệt dùng cho các trò chơi (nhóm 95.04), đồ nội thất cho trò ảo thuật hoặc để trang trí (trừ các loại vòng hoa hoa điện) như đèn lồng Trung Quốc (nhóm 95.05).

		(l) Đồ dùng có tính chất đồ chơi hoặc đèn hoặc bộ đèn đồ chơi (nhóm 95.03), bàn bi-a hoặc đồ dùng khác được cấu tạo đặc biệt dùng cho các trò chơi (nhóm 95.04), đồ dùng cho trò ảo thuật hoặc để trang trí (trừ các loại vòng hoa điện) như đèn lồng Trung quốc (nhóm 95.05).

		



		

		(a) Tủ có ngăn, giá sách, đồ nội thất có ngăn (bao gồm kệ đơn với các bộ phận phụ trợ để cố định chúng trên tường) và đồ nội thất một khối;

		 (a) Tủ có ngăn, giá sách, đồ nội thất có ngăn (bao gồm kệ đơn với các bộ phận phụ trợ để cố định chúng trên tường) và các đồ đạc khác;

		



		

		3. (A) Bộ phận của hàng hóa trong các nhóm từ  94.01 đến 94.03 không bao gồm các dạng tấm hoặc phiến (đã hoặc chưa cắt theo hình mẫu nhưng không kết hợp với các bộ phận khác) bằng thuỷ tinh (kể cả gương), bằng đá hoa (marble) hoặc đá khác hoặc bằng loại vật liệu bất kỳ khác thuộc Chương 68 hoặc 69. 

		3. (A) Bộ phận của hàng hóa trong các nhóm từ  94.01 đến 94.03 không bao gồm các dạng tấm hoặc phiến (đã hoặc chưa cắt theo hình mẫu nhưng không kết hợp với các bộ phận khác) bằng thuỷ tinh (kể cả gương), bằng đá cẩm thạch (marble) hoặc đá khác hoặc bằng loại vật liệu bất kỳ khác thuộc Chương 68 hoặc 69. 

		



		9401.10.00

		- Ghế dùng cho phương tiện bay

		- Ghế dùng cho máy bay

		0



		94.04

		Khung đệm; các mặt hàng thuộc bộ đồ giường và các loại tương tự (ví dụ, đệm, chăn quilt, chăn nhồi lông, nệm, đệm ghế loại dài và gối) có gắn lò xo hoặc nhồi hoặc lắp bên trong bằng vật liệu bất kỳ hoặc bằng cao su xốp hoặc plastic xốp, có hoặc không bọc.

		Khung đệm; các mặt hàng thuộc bộ đồ giường và các loại tương tự (ví dụ, đệm, chăn bông, chăn nhồi lông, nệm, đệm ghế loại dài và gối) có gắn lò xo hoặc nhồi hoặc lắp bên trong bằng vật liệu bất kỳ hoặc bằng cao su xốp hoặc plastic xốp, có hoặc không bọc.

		



		9404.90.10

		- - Chăn quilt, khăn phủ giường và bọc đệm

		- - Chăn bông, các bộ khăn phủ giường và bọc đệm

		20



		9405.40.70

		- - Đèn tín hiệu không nhấp nháy dùng cho sân bay; đèn dùng cho toa đường sắt, đầu máy xe lửa, tàu thủy, phương tiện bay, hoặc hải đăng, bằng kim loại cơ bản

		- - Đèn tín hiệu không nhấp nháy dùng cho sân bay; đèn dùng cho toa đường sắt, đầu máy xe lửa, tàu thủy, máy bay, hoặc hải đăng, bằng kim loại cơ bản

		5



		Chương 95

		

		

		



		Chú giải

		(c) Sợi, monofilament, dây bện hoặc dây cước hoặc các loại dây tương tự dùng cho đánh bắt thuỷ sản, đã cắt thành từng đoạn nhưng chưa làm thành dây câu, thuộc Chương 39, nhóm 42.06 hoặc Phần XI;

		(c) Sợi, monofilament, dây bện hoặc dây cước hoặc các loại dây tương tự dùng cho đánh bắt thuỷ sản, đã cắt theo chiều dài nhưng chưa làm thành dây câu, thuộc Chương 39, nhóm 42.06 hoặc Phần XI;

		



		

		4. Theo nội dung Chú giải 1 nêu trên, không kể những quy định khác, nhóm 95.03 được áp dụng cho các sản phẩm của nhóm này đã được kết hợp với một hoặc nhiều chi tiết, không được xem như là một bộ theo điều kiện của qui tắc 3 (b) của Nguyên tắc phân loại chung, và nếu trình bày riêng lẻ, thì sẽ được phân loại vào nhóm khác, với điều kiện là các sản phẩm được đóng thành bộ để bán lẻ và sự kết hợp tạo nên đặc trưng cơ bản của đồ chơi.

		4. Theo quy định tại Chú giải 1 nêu trên, không kể những quy định khác, nhóm 95.03 được áp dụng cho, vật dùng của nhóm này mà được kết hợp với một hoặc nhiều chi tiết, mà không được xem như là một bộ theo điều kiện của qui tắc 3 (b) của Nguyên tắc phân loại chung, và nếu chỉ tồn tại riêng lẻ, thì sẽ được phân loại vào nhóm khác, với điều kiện là các vật dụng được đóng thành bộ để bán lẻ và sự kết hợp tạo nên đặc trưng cơ bản của đồ chơi.

		



		9503.00.70

		- Các loại đồ chơi đố trí (puzzles)

		- Các loại đồ chơi đố trí

		10



		95.05

		Đồ dùng trong lễ hội, hội hoá trang hoặc trong các trò chơi giải trí khác, kể cả các mặt hàng dùng cho trò chơi ảo thuật và trò vui cười.

		Đồ dùng trong lễ hội, hội hoá trang hoặc trong các trò chơi giải trí khác, kể cả các mặt hàng dùng cho trò chơi ảo thuật hoặc trò vui cười.

		



		Chương 97

		

		

		



		Chú giải

		4. (A) Theo các Chú giải từ 1 đến 3 nêu trên, các mặt hàng thuộc Chương này phải được phân loại vào Chương này và không được phân loại vào bất kỳ Chương nào khác của Danh mục.

		4. (A) Theo các Chú giải từ 1 đến 3 nêu trên, các mặt hàng thuộc Chương này phải phân loại được vào Chương này và không phân loại được vào bất kỳ Chương nào khác của Danh mục.
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Kính gửi: 

· Bộ Công Thương;


· Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

· Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

· Bộ Khoa học và công nghệ;


· Bộ Tài nguyên và Môi trường;


· UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;


· Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

· Hiệp hội các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô Việt Nam;


· Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam;

· Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;

· Hiệp hội Thép Việt Nam;


· Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam;

· Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

Để triển khai thực hiện cam kết WTO năm 2016 và trên cơ sở kiến nghị của các Bộ ngành, Hiệp hội, doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện từ 1/1/2016 (thay thế cho Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013). Bộ Tài chính xin trao đổi với các Quý đơn vị về vác nội dung dự kiến sửa đổi tại dự thảo Thông tư như sau: 

I. Sửa đổi thuế suất để thực hiện cam kết WTO năm 2016

Thực hiện cam kết WTO, năm 2016 Việt Nam phải cắt giảm 12 dòng thuế (gồm 1 dòng hàng cá, 11 dòng hàng ô tô). Trong số 12 dòng thuế này, có 3 dòng thuế của mặt hàng ô tô tải đã có mức thuế suất năm 2015 được quy định thấp hơn cam kết năm 2015 (không cần cắt giảm nữa). Do vậy, chỉ còn 9 dòng thuế phải cắt giảm theo cam kết WTO, gồm 1 dòng thuế của mặt hàng cá, 8 dòng thuế của mặt hàng ô tô. Mức cắt giảm thuế suất từ 1-3%. (Chi tiết các mặt hàng cắt giảm thuế quan theo Phụ lục 1 gửi kèm). 

Tác động số thu NSNN: Lấy giả định kim ngạch những mặt hàng này là kim ngạch nhập khẩu năm 2014, trường hợp giảm thuế 9 dòng thuế này sẽ làm giảm số thu thuế nhập khẩu đối với NSNN là 3,54 triệu USD, tương đương 76,5 tỷ đồng (tỷ giá 1USD=21.500VNĐ).

II. Sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi: 

1. Biểu thuế xuất khẩu: 

a) Nguyên tắc sửa đổi:

- Phù hợp với cam kết WTO và Khung thuế suất của UBTVQH quy định;


- Thuế suất thuế xuất khẩu của nguyên liệu cao hơn thuế suất của thành phẩm để hạn chế xuất khẩu nguyên liệu nhằm giữ nguyên liệu cho sản xuất trong nước;

- Điều chỉnh thuế suất của một số nhóm mặt hàng nhằm hạn chế gian lận thương mại.

b) Dự kiến sửa đổi: 

- Sửa đổi thuế suất của 10 nhóm mặt hàng, trong đó:


+  Bổ sung vào Biểu thuế thuế xuất khẩu và quy định mức thuế suất đối với 2 nhóm mặt hàng gồm: mặt hàng quặng đất hiếm từ 10% lên 30% và xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại từ 0% lên 20%.


+ Sửa đổi thuế suất  của một số mặt hàng đá thuộc nhóm 2517 (Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá balat khác, đá cuội nhỏ và đá flin (đá lửa tự nhiên), đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; đá dăm vảy, xỉ từ công nghiệp luyện kim hay phế liệu công nghiệp tương tự, có hoặc không kèm theo các vật liệu trong phần đầu của nhóm này; đá dăm trộn nhựa đường; đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt): Loại có kích cỡ đến 400mm và Loại khác được điều chỉnh từ 14% và 17% về cùng mức 15%; Bột cacbonat canxi có kích thước từ 0,125 mm trở xuống được điều chỉnh tăng thuế  từ 5% lên 10%.


+ Mặt hàng cacbonat canxi phủ béo được điều chỉnh từ 3% lên 7%; 

+ Mặt hàng dăm gỗ được điều chỉnh từ 0% lên 5%;

+ Mặt hàng gỗ nhiên liệu được điều chỉnh từ 5% lên 10%;

+ Mặt hàng dải nhôm cuộn được điều chỉnh từ 0% lên 15%; 

+ Mặt hàng xỉ giàu mangan được điều chỉnh từ 0% lên 20%;


+ Mặt hàng đồng phế liệu được điều chỉnh từ 0% lên 22%.

+ Mặt hàng inmenit hoàn nguyên được chi tiết tại nhóm 28.23 và điều chỉnh mức thuế suất từ 15% xuống 10%.

-  Sửa đổi tiêu chí 1 mặt hàng than gỗ rừng trồng theo kiến nghị của doanh nghiệp.

2. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi: 

a) Nguyên tắc rà soát và sửa đổi:

- Phù hợp với cam kết WTO năm 2015 và khung thuế suất do UBTVQH quy định;

-  Đối với các mặt hàng thuộc Chương 98 mà không có kim ngạch nhập khẩu từ năm 2012 đến nay và không có tính chất đặc thù thì đưa ra khỏi Chương 98.


- Việc sửa đổi thuế suất thực hiện theo nguyên tắc thuế suất của nguyên liệu thấp hơn thành phẩm.


- Mức thuế suất bảo hộ hợp lý đối với sản phẩm trong nước theo nguyên tắc sản lượng sản xuất trong nước đáp ứng trên 50% nhu cầu thị trường trong nước.  

c) Dự kiến sửa đổi:

- Về Danh mục Biểu thuế nhập khẩu: 

+  Cập nhật 1.873 điểm sửa đổi mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính vào Danh mục Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu.

+ Gộp 7 nhóm mặt hàng từ Chương 98 trở lại danh mục 97 chương gồm: Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gà lôi; Bong bóng cá; động vật giáp xác, đã được hun khói; Đậu triều, đậu săng, loại để làm giống; Chất xử lý bề mặt dùng trong sản xuất vải tráng, vải giả da; Súng săn ngắn nòng và súng trường săn; Bộ ngắt mạch tự động, loai hộp đúc có dòng điện trên 1000A. Đồng thời rà soát, cập nhật nội dung quy định về thủ tục nhập khẩu đối với một số nhóm mặt hàng tại Chương 98 cho phù hợp với Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn Luật.

· Về thuế suất:  

+ Mặt hàng đá cẩm thạch, đá vôi vàng nhạt được điêu chỉnh tăng từ 0% lên 3% đối với dạng tấm và giảm từ 3% xuống 0% đối với dạng khối; 

+ Mặt hàng chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc từ cà phê, chè và các chế phẩm có thành phần cơ bản từ các sản phẩm này được điều chỉnh giảm từ 40% xuống 30%; 

+ Mặt hàng khô dầu đậu tương được điều chỉnh tăng từ 0% lên 2%; 

+ Mặt hàng màng BOPP được điều chỉnh từ 5% lên 6%; 

+ Mặt hàng sợi từ polyeste được điều chỉnh từ 0% lên 3%;

+ Mặt hàng thức ăn gia súc được điều chỉnh từ 0% lên 2%.

(Nội dung sửa đổi về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được chi tiết theo Phụ lục 2. Riêng nội dung về cập nhật 1.873 điểm sửa đổi mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam được chi tiết tại Phụ lục 3 gửi kèm).

Bộ Tài chính dự thảo Thông tư điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi các mặt hàng theo nội dung nêu trên. Đề nghị quý cơ quan có ý kiến tham gia và gửi về Bộ Tài chính trước ngày      /   /2015.

Trân trọng sự phối hợp công tác của quý cơ quan./.


		Nơi nhận:

		KT. BỘ TRƯỞNG



		- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/cáo);

- Tổng cục Hải quan;

- Vụ Pháp chế;

- Trang web Bộ Tài chính (để xin yk);

- Lưu: VT, CST (PXNK).
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Phu luc 1 Danh muc cac dong cat giam theo cam ket WTO.xlsx
Sheet1

		Phụ lục 1: Danh mục 9 dòng thuế phải cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo cam kết WTO năm 2016



		STT		Mã hàng		Mô tả hàng hóa		Cam kết
 đầu tiên		CK
 cuối cùng		Thời điểm		CK 2014		Thuế suất 
2014		Cam kết 
2015		Thuế suất hiện hành		Cam kết 2016		Thuế nhập khẩu dự kiến 2016		KN2013		số thu giảm		KN2014
(nghìn USD)		Số thu giảm (nghìn USD)

				0303		Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.

		1		0303.19.00		- - Cá hồi, trừ gan, sẹ và bọc trứng Cá, Loại khác (trừ Cá hồi đỏ, Cá hồi Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Cá hồi vân)		30		15		2017		19.5		19		18		18		16.5		16		10,192		204		- 0		- 0

				8703		Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua.																						- 0				- 0

		2		8703.23.40		- - -  Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes)		90		52		2019		67.8		67		64.7		64		61.5		61				- 0		- 0		- 0

		3		8703.23.94		- - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc		90		52		2019		67.8		67		64.7		64		61.5		61				- 0		4,461		134

		4		8703.24.51		- - - - Xe bốn bánh chủ động		90		47		2017		59.9		59		55.6		55		51.3		51		23,282,000		931,280		74,416		2,977

		5		8703.24.59		- - - - Loại dung tích xi lanh trên 3.000 cc, xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao nhưng không kể xe van), loại khác (trừ dạng CKD)		90		52		2019		67.8		67		64.7		64		61.5		61		10,141,000		304,230		14,258		428

		6		8703.24.70		- - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes)		90		52		2019		67.8		67		64.7		64		61.5		61				- 0		- 0		- 0

		7		8703.24.91		- - - - Xe bốn bánh chủ động		90		47		2017		59.9		59		55.6		55		51.3		51				- 0		373		15

		8		8703.24.99		- - - - Loại dung tích xi lanh trên 3.000 cc, loại khác (trừ dạng CKD)		90		52		2019		67.8		67		64.7		64		61.5		61		935,000		28,050		298		9

				8704		Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa.																						- 0				- 0

		9		8704.10.23		- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn		80		50		2017		59		59		56		56		53		53		177,000		5,310		139		4

																												1,269,074				3,566		76,673,980.20
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